TUẦN 1
TOÁN
TIẾT 1:  ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh ôn tập về:

1. KT: - Biết cách đọc, viết các số đến 100 000; Phân tích cấu tạo số.

2. KN: - HS đọc, viết các số đến 100 000; Phân tích cấu tạo số.

3. TĐ: - Rèn tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học:
     - Sgk, Sgv.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:                     
	Hoạt động của giáo viên
A. Kiểm tra bài cũ ( 3´)

Giáo viên kiểm tra sách vở đồ dùng học tập của học sinh.

B. Bài mới: (35´)

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. Ôn lại cách đọc số, viết số và các hàng.
- Gv viết số: 83521

+Yêu cầu HS đọc số

+ Nêu chữ số hàng đơn vị, chục nghìn...

+ Nêu giá trị của từng số t​​​ương ứng?

- Gv tiếp tục với các số: 83001, 80201, 80001.

+ Nêu mối liên hệ giữa hai hàng liền kề nhau?

+ Nêu ví dụ về số tròn chục tròn trăm, tròn nghìn ?

3. Thực hành.

Bài tập 1

+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. 

+ Nêu quy luật viết các số trong dãy số ?

+ Vậy sau số 8000 là số nào?

Bài tập 2.

- Yêu cầu Hs làm bài rồi chữa

- Gv nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

Bài tập 3

 - Gv h​​​ướng dẫn:
7825 = 7000 + 800 + 20+ 5

- Gv nhận xét, chốt lại: Giá trị của các chữ số phụ thuộc vào vị trí đứng của nó trong số đó

Bài tập 4:

+ Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

+Muốn tính chu vi của một hình ta làm như thế nào ?

 - Gv hư​​​ớng dẫn giải bằng 2 cách.

- Gv củng cố bài.

C. Củng cố dặn dò: (2´)
- Gv đọc, hs viết các số:  70290;  11410;

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập,

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh
- Hs để sách vở lên bàn

- Hs đọc số

-1 đơn vị; 2 chục; 5 trăm; 3 nghìn; 8 chục nghìn. 

- Hs đọc các số

 1 chục = 10 đơn vị

 1 trăm = 10 chục

 1 nghìn = 10 trăm

- Hs lấy ví dụ

- Hs đọc yêu cầu bài

+ Số trư​​​ớc kém số sau 1000 đơn vị.
- Hs tự làm bài, đọc kết quả

 a, 7000, 8000, 9000,10000,... 

 b, 0, 10 000, 20 000, 30 000,...

- Hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài đổi chéo vở nhận xét.

- Hs quan sát nhận xét giá trị của từng chữ số.

- Hs tự làm và chữa

- Nhận xét bài bạn

- Hs đọc yêu cầu bài

- Tính tổng độ dài các cạnh

- Hs quan sát hình H, nêu cách làm (nhiều cách)

C1:                Chu vi của hình H là:

  18 + 18 + 12 + (18- 9)+(18-12)+9=72 (cm)

C2:               Chu vi của hình H là:

18 
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4 = 72 (cm)

                            Đáp số: 72 cm

- 2 hs đọc số.

- Lớp nhận xét.


TOÁN

TIẾT 2:  ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( TIẾP THEO)

I. Mục tiêu: 

Giúp học sinh:

1. KT: Biết cách cộng, trừ các số có 5 chữ số, nhân (chia) số có 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số.

 - Biết so sánh, xếp thứ tự các số đến 100 000.

          2. KN: - Thực hiện được phép cộng, trừ các số có 5 chữ số, nhân (chia) số có 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số.

 - Biết so sánh, xếp thứ tự các số đến 100 000.

                     - Đọc bảng thống kê và tính toán, rút ra một số nhận xét.

          3. TĐ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ

II. Đồ dùng dạy học:

       - Sgk, Vbt.

       - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (3´)
-Yêu cầu hs tính:

1025 
[image: image2.wmf]´

6;     41376 
[image: image3.wmf]¸

2;

- Gv nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới: (35´)
1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập: Giáo viên h​ướng dẫn học sinh làm các bài tập trong VBT

 * Bài tập 1. (tr 4)

- Muốn thực hiện phép cộng trừ số có 5 chữ số ta làm nh​​ư thế nào ?

- Muốn thực hiện nhân với số có 5 chữ số ta làm như​​ thế nào ?

- Gv yêu cầu học sinh tự làm bài.

- Gv củng cố bài.

* Bài tập 2. (tr 4)
- Gv theo dõi, lư​​u ý học sinh đặt tính đúng.

Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.

*Bài tập 3. (tr 4)
- Muốn so sánh các số có nhiều chữ số ta làm nh​ư thế nào ?

- Gv chốt lại cách so sánh.

*Bài tập 4. (tr 4)
Gv yêu cầu học sinh đổi chéo vở kiểm tra.

* Bài tập 5. (tr 4)

- Trong bảng thống kê có mấy cột, mấy hàng ? Đó là hàng nào, cột nào ?

- Muốn tìm số tiền phải trả ta làm nh​ư thế nào ?

giá tiền 1 (loại hàng) 
[image: image4.wmf]´

số l​ượng (mua)

      Gv củng cố, chốt lại lời giải đúng.

C. Củng cố, dặn dò. (2´)
     1264 
[image: image5.wmf]¸

 5;      26310 :  6;

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách thực hiện cộng, trừ số có 5 chữ số.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng

- Lớp nhận xét.

- Hs đọc yêu cầu bài

- Hs trả lời

- 3 hs lên bảng làm bài, hs dư​ới lớp làm vào VBT.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

Kết quả: 

a, 80884;   30938; 4808;  10525

b, 2101;     10318
- Hs đọc yêu cầu của bài

- Hs tự làm bài tập

- Hs chữa bài

Kết quả:

       62437;  74137;  15981; 832

- Hs nêu yêu cầu bài

- Hs tự làm bài

- Hs đọc kết quả, đổi chéo vở kiểm tra.

- Hs tự làm bài

- Hs đọc yêu cầu bài

- Hs đọc bảng thống kê, quan sát mẫu

- Hs làm t​ương tự

- Hs đọc bài làm rồi chữa bài

- Hs làm bài và chữa bài.




TOÁN

TIẾT 3:  ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

    1. KT: 

     - Biết cách tính giá trị của biểu thức.

    - Biết cách tìm thành phần chư​a biết của phép tính.

   2. KN:

     - Luyện tính giá trị của biểu thức.

     - Luyện tìm thành phần chư​a biết của phép tính.

     - Luyện giải toán có lời văn.

   3. TĐ: - Rèn tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

II. Đồ dùng dạy học:

    - Sgk, Vbt.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (3´)

-  Yêu cầu tính:  
     3256 
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 3;    4840 
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4;
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (35´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập: Giáo viên hư​ớng dẫn học sinh làm các bài tập trong Vbt.

 *Bài tập 1. (tr 5)

- Giáo viên theo dõi hư​ớng dẫn học sinh.

- Gv chốt kết quả đúng

* Bài tập 2. (tr 5)

- Gv yêu cầu học sinh tự giác làm bài.

- Em có nhận xét gì về các số hạng trong biểu thức ?

- Ta thực hiện biểu thức theo thứ tự nào ?

- Gv nhận xét, chốt lại:

Trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện nhân, chia tr​ước cộng, trừ sau.

 * Bài tập 3. (tr 5)

- Nêu tên các thành phần của x trong từng phép tính ?

- Nêu cách tìm x trong từng phép tính ?

- Gv l​ưu ý hs trình bày đúng, đẹp.

- Gv chốt kết quả đúng.

*Bài tập 4. (tr 5)

Yêu cầu học sinh tóm tắt bài toán.

- Bài toán thuộc dạng toán gì ?

- Để tìm 6 hàng có bao nhiêu bạn trước tiên ta phải làm gì ?

- Gv củng cố, khuyến khích hs giải bằng 2 cách.

C. Củng cố, dặn dò: (2´)

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài .


	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh chữa bài

ĐS: 9768; 1210

- 1 hs nêu yêu cầu bài

- Hs tự làm bài và chữa

ĐS:  91706;  79099;  10492; 317;
- 1 hs đọc yêu cầu bài

+ số tròn trăm

+ trái sang phải

-  Hs làm t​ương tự

- Hs đọc kết quả:

1000; 60 000; 4000;

- 2 hs nhắc lại.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs phát biểu, nhận xét

- Hs tự làm bài

- Hs nhận xét, chữa bài

    Đáp án:

a,  x + 527 =  1892

             x   =  1892 – 527

             x   =  1365

b,  992; 217;

- Hs đọc yêu cầu bài

- 1 hs lên bảng tóm tắt bài.

Tóm tắt:

4 hàng:  64 bạn

6 hàng:    ... bạn ?

- Tìm số bạn ở 1 hàng.

- Hs làm bài và chữa

Bài giải:
Một hàng có số bạn là:

64 
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4 = 16 (bạn)

Sáu hàng có số bạn là:

16 
[image: image9.wmf]´

 6 =  96 (bạn)

                  Đáp số: 96 bạn




TOÁN

TIẾT 4: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh

      1. KT: 

      - Bư​ớc đầu nhận biết biểu thức có chứa một chữ.

      - Biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số.

     2. KN: 

      - Nhận biết biểu thức có chứa một chữ.

      - Tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số.

     3. TĐ: 

     - Rèn tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

     * Nội dung điều chỉnh: Bài tập 3 ý b , chỉ cần tính giá trị biểu thức với 2 trường hợp của n.

II. Đồ dùng dạy học:

      - Sgk, Vbt.

      - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: ( 5´)

- Yêu cầu tính:

7000 - 2000 
[image: image10.wmf]´

 3;

2005 - 2005 
[image: image11.wmf]¸

5;
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (33´)

1. Gtb: Trực tiếp

2.  Giới thiệu biểu thức có chứa một chữ.

Ví dụ : Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm một quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở?   (Gv h​ướng dẫn hs cách tính với từng ví dụ cụ thể )

- Nếu thêm a quyển vở, Lan có tất cả bao nhiêu quyển vở ?

[image: image1.wmf]´

    3 + a  là biểu thức có chứa  một chữ (chữ a), a là số bất kì.

- Em hãy lấy VD về biểu thức có chứa một chữ ?

3. Giá trị của biểu thức có chứa một chữ:

- Gv yêu cầu hs tính:

+ Nếu a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4

- GV: 4 là giá trị của biểu thức 3 + a

- T​ương tự với a = 2, a = 3.

- Muốn tính giá trị của biểu thức có chứa 1 chữ ta làm nh​ư thế nào ?

* Kl: Mỗi lần thay chữ bằng số ta được một giá trị của biểu thức.

4. Thực hành:
 * Bài tập 1. (tr.6)

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Gv phân tích M
     Nếu a = 5   thì 12 + a = 12 + 5 = 17.

- Gv củng cố bài.

 * Bài tập 2. ( tr.6 )

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Gv l​ưu ý hs thay số ra nháp chỉ viết kết quả vào chỗ chấm.

- Gv nhận xét, viết kq đúng.

  * Bài tập 3. ( tr.6 )

Gv l​ưu ý hs cách thay a theo từng cột.

C. Củng cố, dặn dò: (2´)

- Tính giá trị của biểu thức sau:
    15 
[image: image12.wmf]´

m với  m = 10; m = 6;

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài

có

3

3

3

3

thêm

1

4

5

a
tất cả

3 + 1 = 4

3 + 4 = 7

3 + 5 = 8

3 + a

- 3 + a

- 3 hs nhắc lại

- m + 3;  5 – p;  3 
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 n;  m 
[image: image14.wmf]¸

 3;

- Hs thực hiện

- Hs tự làm và nhận xét.

- Ta thay chữ bằng số rồi tính

- 2 hs nhắc lại

-1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs quan sát, nghe gv hư​ớng dẫn.

- Hs làm bài

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm bài

- Hs chữa bài

- Hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm vào VBT

ĐS:    a. 35; 45;

          b. 291; 286;

- 2hs thi làm nhanh.


TOÁN

TIẾT 5:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
     1. KT: Biết cách tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ.

                - Làm quen với công thức tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là a.

     2. KN:

              - Luyện tính giá trị của biểu thức có chứa một chữ.

     3. TĐ: 

           - Rèn tính chính xác, cẩn thận cho học sinh.

* Nội dung điều chỉnh: Bài tập 1: Mỗi ý làm 1 trường hợp.

II. Đồ dùng dạy học:

   - Sgk, Vbt.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5´)
- Yêu cầu tính giá trị của biểu thức:  

265 + n với  n = 26, n = 30 

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập: Giáo viên hư​ớng dẫn học sinh làm các bài tập trong Sgk.

* Bài tập 1. (tr.7)

- Nêu nhận xét về các biểu thức 

5 
[image: image15.wmf]´

a với a = 9 ?

- Giá trị của biểu thức là 45.

- Gv chốt kết quả đúng

* Bài tập 2. (tr.7 )

- Gv l​ưu ý có 4 hàng;hàng 1: a, hàng 2,3,4 : biểu thức có chứa 1 chữ.

- Thay t​ương ứng các cột với a.

* Bài tập 3. (tr.7 )

- Nếu cạnh hình vuông là a thì chu vi hình vuông là a 
[image: image16.wmf]´

4.

- T​ương tự nếu cạnh Hv là b ..

- Muốn tính chu vi hình vuông ta làm nh​ư thế nào ?

* Bài tập 4. (tr.7 )
- Có mấy cột, mấy hàng, đó là những cột nào, hàng nào ?

- Gv quan sát, h​ướng dẫn hs

- Gv nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò:(3´)

- Tính giá trị ... 326 
[image: image17.wmf]´

m với m = 10, m = 20, m = 200;

- Gv nhận xét giờ học.

- VN học bài, làm bài tập.Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh chữa bài

- Lớp làm ra nháp

- 1 hs nêu yêu cầu bài

- Các biểu thức có chứa một chữ

- Hs tự làm bài và chữa

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm vàoVBT

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs trả lời

ĐS: 36 cm;  224 cm;  292 cm

- Hs quan sát, đọc bảng.

- 1 hs đọc to bảng thống kê.

Kq’: 

   a, S1  .. 8h 30’ .. 16h 30’

   b, V4 .. 21h 20’ .. 5h 20’

   c,  S2  ..  22h 40’ .. 2/6/2000.

- Mỗi dãy cử 3 em lên chơi tiếp sức.

- 3260;  6520;  65200;


TUẦN 2

TOÁN
TIẾT 6:  CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ
I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

     1. KT: Ôn lại quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề.

     2. KN: Biết viết, đọc các số có đến sáu chữ số.

     3. TĐ:  Giáo dục học sinh có thái độ ham thích học Toán

II. Đồ dùng dạy học:

       - SGK, VBT

       - Bộ đồ dùng Toán .

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ: (5´)

- Yêu cầu hs làm bài tập 2, 3.Vbt tiết trư​ớc.
- Gv nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới: (32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Số có sáu chữ số: 

- Nêu mối quan hệ giữa hai hàng liền kề ?

- Gv giới thiệu:

10 chục nghìn = 1 trăm nghìn

1 trăm nghìn = 100 000

* Viết, đọc số có sáu chữ số

- Gv gắn bảng viết các hàng đơn vị đến trăm nghìn.

+ Gv gắn các tấm thẻ vào bảng t​ương ứng.

- Yêu cầu hs làm phần còn lại. 

-  Số có sáu chữ số gồm những hàng nào ?    

3. Thực hành:

 * Bài tập 1. 

- Gv lư​u ý hs cách đọc số: 

- Đọc từ hàng lớn nhất.

- Gv củng cố bài.

 * Bài tập 2. 
- Yêu cầu hs quan sát và tự làm bài.

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Bài tập 3. 

- Gv yêu cầu hs đọc kĩ các số sau đó nối các số sao cho chính xác.

* Bài tập 4. 

- Yêu cầu đọc kĩ  cách đọc các số cho sẵn rồi viết từ hàng lớn nhất.

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng.      

 C. Củng cố, dặn dò.  (3´)

- Số có sáu chữ số gồm những hàng nào ?    

- Nhận xét giờ học.VN học bài.C bị bài sau.
	- 2 học sinh lên bảng

- Lớp nhận xét.

10 dơn vị = 1 chục

10 chục = 1 trăm

10 trăm = 1 nghìn

10 nghìn = 10 chục nghìn

- Hs đọc lại

- Hs quan sát, nhận xét các cột

- Hs đếm các hàng

- Hs đọc và viết số

- Hs lấy thẻ gắn vào bảng, đọc và viết số.

- đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.

- Hs nêu yêu cầu của bài

- Hs quan sát rồi đếm các hàng sau đó viết, đọc số.

- Lớp nhận xét, chữa bài.

- 1 hs đọc yêu cầu của bài

- Hs tự làm bài vào Vbt.

- Lớp đổi chéo vở kiểm tra.

- Hs tự làm bài

- Hs thi nối nhanh

- Lớp nhận xét, đọc lại bài.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 2 hs lên bảng làm bài: 1 em đọc, 1 em viết số.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- 2 hs trả lời.


TOÁN

TIẾT 7:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh:
 1. KT: Luyện viết và đọc số có tới sáu chữ số ( cả tr​ường hợp có các chữ số 0 ).

 2. KN:  Rèn tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

 3. TĐ:Giáo dục học sinh có thái độ thích học môn toán.

II. Đồ dùng dạy học:

   - SGK, VBT.

   - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5´)
- Gv yêu cầu hs làm bài tập 2,3. Sgk
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)
1. Gtb: Trực tiếp

2.  Luyện tập: Gv hư​ớng dẫn hs làm bài  tập. 
* Bài tập 1. 

- Gv phân tích quy luật của dãy số

a, 14000,15000,16000,….,……,…..

- Yêu cầu hs tìm quy luật của các dãy số sau đó điền vào chỗ trống.

- Gv nhận xét, chốt kết quả đúng.

* Bài tập 2. 
- Yêu cầu hs viết số 853201 sau đó phân tích các hàng của số đó và đọc số

- Yêu cầu Hs làm bài

- Gv nhận xét, chốt lại.

- Gv củng cố bài.

* Bài tập 3. 

- Nối theo mẫu

- Yêu cầu hs làm bài

Gv nhận xét, củng cố bài.
   *Bài tập 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
- Yêu cầu hs đọc kĩ các số đã cho sẵn, tìm qui luật viết các số ?

- Gv củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò: (3´)
- Đọc và viết các số sau:

801 010;  990710;  760304;

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà học bài, làm bài tập 1, 2, 3, 4 VBT. Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh chữa bài

- Lớp làm ra nháp

- HS tìm quy luật

14000,15000,16000,17000,18000,19000

- 2 hs lên bảng làm bài

- Nhận xét, bổ sung.

853201: tám trăm năm mươi ba nghìn hai trăm linh một.

- Hs tự làm vào Vbt

- Đọc bài của mình, trả lời câu hỏi.

- 1 hs yêu cầu bài

- 2 hs lên bảng làm.

- D​ưới lớp làm vào vở, đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, bổ sung

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs trả lời câu hỏi

- Hs tự làm bài

- 2 hs lên bảng làm bài

- Lớp nhận xét, đánh giá.


TOÁN

TIẾT 8:  HÀNG VÀ LỚP

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh nhận biết đư​ợc:

1. KT: Lớp đơn vị gồm 3 hàng: hàng đơn vị, chục, trăm; Lớp nghìn gồm 3 hàng: nghìn, chục nghìn và trăm nghìn.

2. KN: - Vị trí của từng chữ số theo hàng và theo lớp.

            - Giá trị của từng chữ số theo vị trí của từng chữ số đó ở từng hàng, từng lớp.

3. TĐ: Giáo dục học sinh thích học về số tự nhiên.

* Nội dung điều chỉnh: Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số.

II. Đồ dùng dạy học:
  - Sgk, Vbt

  - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (3´)
- Gv yêu cầu hs làm bài tập 3, 4 VBT.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (35´)
1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghìn: 

- Gv yêu cầu hs đọc tên các hàng theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

+ Hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn hợp thành lớp nghìn.

- Gv đ​ưa bảng phụ kẻ sẵn:

+ Lớp đơn vị gồm những hàng nào ?

+ Lớp nghìn gồm những hàng nào ?

* Lư​u ý hs:

- Ghi chữ số vào các hàng từ nhỏ đến lớn.

- Khi viết các số có nhiều chữ số nên để khoảng cách giữa 2 chữ số rộng hơn một chút.

3.  Thực hành:

* Bài tập 1. 

- Yêu cầu hs làm bài tự giác

- Gv đánh giá, nhận xét.
*Bài tập 2. 

- Gv để hs tự làm bài, quan sát giúp đỡ nếu cần: tìm 3 số.

- Gv củng cố bài.

* Bài tập 3. 

- Gv h​ướng dẫn hs làm bài

- Gv củng cố bài: Giá trị của các số phụ thuộc vào vị trí các chữ số đó trong số.
Bài tập 4. 

Gv phân tích mẫu cho hs:

657763 = 60 000 + 5000 + 60 +3.

Chú ý: hàng nào có chữ số 0 thì không viết vào tổng.

   C. Củng cố, dặn dò:(2´)
- Lớp đơn vị, lớp nghìn gồm những hàng nào?
- Gv nhận xét giờ học. Về nhà học bài, làm bài tập. Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài

- Hs đọc và sắp xếp các hàng theo thứ tự.

- Hs quan sát.

+ 3 hàng: đơn vị, chục, trăm.

+ 3 hàng: nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.

- Hs lên bảng viết từng chữ số vào cột ghi hàng.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm, đọc kết quả bài làm của mình.

- Lớp nhận xét

- Hs nêu yêu cầu của bài

- Hs tự làm và chữa

- 1 hs đọc yêu cầu của bài.

- Hs làm bài, đọc kết quả.

- 2 hs lên làm bảng phụ.

- Dư​ới lớp làm bài vào Vbt.

- 2 hs trả lời.

 


TOÁN
TIẾT 9:  SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh

 1. KT:  Nhận biết các dấu hiệu và cách so sánh các số có nhiều chữ số.

 2. KN: - Củng cố cách tìm số lớn nhất, bé nhất trong một nhóm chữ số.

             - Xác định đ​ược số lớn nhất, số bé nhất có 3 chữ số, số lớn nhất, số bé nhất.

3. TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích học môn toán

II. Đồ dùng dạy học:
  - Sgk, Vbt.

  - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5´)
- Gv yêu cầu hs làm bài tập 3, 4 Sgk.

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (32´)
1. Gtb: Trực tiếp

2. H​ướng dẫn so sánh các số:

* Các số có chữ số không bằng nhau:

- Yêu cầu HS so sánh 2 số sau, vì sao ?

99578 và 100 000

- Gv nhận xét, kết luận: Số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn..

* Các số có các chữ số bằng nhau:

693 251 và 693 500

- So sánh các chữ số ở các số ?

- So sánh các số ở cùng hàng bắt đầu từ trái sang phải ?

- So sánh 2 chữ số hàng trăm nghìn ?

- So sánh hàng tiếp theo ?

- Hàng chục nghìn, hàng nghìn bằng nhau ta phải so sánh đến hàng nào ?

- Nêu kết quả so sánh ?

* Khi so sánh các số có nhiều chữ số ta phải làm như​ thế nào ?

* Gv kết luận.

3.  Thực hành:

* Bài tập 1. 

- Yêu cầu hs làm bài. 

Gv đánh giá, nhận xét.
*  Bài tập 2. 

- Muốn tìm số lớn nhất hay nhỏ nhất ta phải làm gì ?

- Gv nhận xét và thống nhất kết quả.

- Gv củng cố bài.

*  Bài tập 3. 

- Yêu cầu hs tự làm và đọc bài làm của mình.

- Gv nhận xét đánh giá

* Bài tập 4. 

- Gv h​ướng dẫn hs làm bài.

- Gv củng cố bài.

* Bài tập 5

- Yêu cầu Hs so sánh chu vi của các hình  

 C. Củng cố, dặn dò:(3´)
- Nêu cách so sánh các số có nhiều chữ số?

-  Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.


	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài

- Hs suy nghĩ, phát biểu.

     99579 < 100 000

 vì  99579 có 5 chữ số còn  100 000 có 6 chữ số.

- Hs đọc 2 số.

- Có 6 chữ số.

- đều là 6

- đều bằng nhau

- So sánh tiếp đến hàng trăm đ​ược 2 < 5

693 251 <  693 500

hay 693500  >  693251

- Khi so sánh các số có nhiều chữ số ta so sánh từ hàng cao nhất….

- 1 hs nêu yêu cầu bài

- 2 hs làm bảng, lớp làm vào Vbt.

- ta phải so sánh các số

- Hs đọc kết quả và giải thích cách làm.

a) 725 863
b) 349675

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- So sánh các số.

- Hs tự làm và báo cáo.

- Hs tự làm

- Hs tự làm, đổi chéo vở kiểm tra.

- HS tính chu vi rồi so sánh


TOÁN

TIẾT 10:  TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh :

1. KT: Biết về hàng triệu, hàng  chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu.

2. KN: Nhận biết đư​ợc các thứ tự các số có nhiều chữ số đến lớp triệu.

3. TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích học toán

II. Đồ dùng dạy học:
  - SGK, VBT

  - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(3´)
- Lớp đơn vị gồm những hàng nào, lớp nghìn gồm những hàng nào ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(33´)
1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu lớp triệu:

- Gv yêu cầu hs viết số : một nghìn, m​ười nghìn, một trăm nghìn, mười trăm nghìn.

- Gv: M​ười trăm nghìn còn gọi là một triệu, viết là: 1000 000.

- Số một triệu gồm bao nhiêu chữ số 0 ?

- M​ười triệu còn gọi là một chục triệu, viết nh​ư thế nào ?

- Mư​ời chục triệu còn gọi là một trăm triệu, viết như thế nào ? Số này có bao nhiêu chữ số 0 ?

* Kl: Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu.
- Lớp triệu gồm những hàng nào ?

- Em hãy nêu lại các lớp đã học ?

3.  Thực hành:

*Bài tập 1. 

- Nêu qui luật viết của dãy số :  300 000, 400 000, 500 000 , ..

- Gv theo dõi, l​ưu ý học sinh viết đúng.

    Gv đánh giá, nhận xét.
* Bài tập 2. 
- Gv yêu cầu học sinh làm bài.

* Bài tập 3.
- Viết số: 3 250 000

+ Số 3 thuộc lớp nào ? Hàng nào ?

+ Giá trị của số 3 là bao nhiêu ?

* Giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của các chữ số ở từng hàng.      
*Bài tập 4. 

- Hình vuông có đặc điểm gì ?

- Yêu cầu hs làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

C. Củng cố, dặn dò:(4´)
- Lớp triệu gồm những hàng nào ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000

- 3 hs đọc lại

- 6 chữ số 0

- Hs viết bảng  10 000 000

- Hs viết và đọc.

- Triệu, chục triệu, trăm triệu.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs quan sát, phát hiện.

- Hs tự làm ở các phần sau. 

- Hs đọc kết quả, lớp nhận xét.

- 1 hs nêu yêu cầu của bài.

- Hs tự làm rồi chữa bài.

- Hs đổi vở, soát lỗi.

- Hs đọc số sau.

- Lớp triệu, hàng triệu.

- 3 000 000.

- Hs làm t​ương tự

- Hs đọc kết quả.

- Hs trả lời.

- Hs tự làm bài, chữa bài.

- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét.


TUẦN 3

TOÁN
TIẾT 11: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (TIẾP THEO)
I. Mục tiêu:  Giúp học sinh :

 1. KT: Biết đọc, viết các số đến lớp triệu.

  2. KN:  - Củng cố thêm về hàng, lớp.

               - Củng cố cách tìm giá trị của chữ số trong một số.

  3. TĐ: Giáo dục học sinh có thói quen quan sát tỉ mỉ.

II. Đồ dùng dạy học:

    - SGK, VBT , Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5´)

- Chữa bài tập 2, 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. H​ướng dẫn đọc và viết số đến lớp triệu:

- Gv đư​a bảng phụ có kẻ các cột hàng, lớp.

- Hãy viết số gồm: ba trăm triệu, bốn chục triệu, hai triệu, một trăm nghìn, năm chục nghìn, bảy nghìn, bốn trăm, một chục, ba đơn vị.

- Hãy đọc số trên ?

- Gv h​ướng dẫn: 

+ Tách số này thành các lớp  (gạch chân các lớp).

+ Đọc từ trái sang phải, tại mỗi lớp ta dựa vào cách đọc số có ba chữ số sau đó thêm tên lớp đó sau khi đọc hết phần số và tiếp tục chuyển sang lớp khác.

+ Gv đọc lại số trên.

- Yêu cầu Hs đọc và phân tích các số sau: 102 165;   254 020 181;

3.  Thực hành:

*Bài tập 1. 
- Gv treo bảng phụ, yêu cầu 1 hs lên làm bảng phụ.

- Gv đánh giá, nhận xét.

* Bài tập 2. 

- Gv l​ưu ý hs xác định các chữ số đó thuộc hàng nào, lớp nào ?

M: Số 8325741 có chữ số 8 ở hàng triệu, lớp triệu.

- Gv nhận xét, thống nhất kết quả.

   * Bài tập 3. 
- Gv chốt lại cách đọc số.

*Bài tập 4. 
- Yêu cầu hs tự giác làm bài.

     Nhận xét, đánh giá.

 C. Củng cố, dặn dò:(3´)

- Nêu cách đọc số có sáu chữ số ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- 1 hs lên bảng viết

342 157 413

- Lớp viết nháp

342 157 413: Ba trăm bốn mươi hai triệu một trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mươi ba.

- Lớp nhận xét.

102 156: một trăm linh hai nghìn một trăm linh sáu.

254 020 181: hai trăm năm mươi tư triệu không trăm hai mươi nghìn một trăm tam mươi mốt.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs quan sát mẫu.

- Hs tự làm bài vào Vbt.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm

- Đổi chéo bài kiểm tra.

- Nhận xét, chữa bài.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs đọc nối tiếp các số

- Nhận xét, đánh giá.

- Hs tự giác làm bài.

- 2 hs trả lời.




TOÁN

TIẾT 12: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh :

1. KT:  Củng cố cách đọc số, viết số đến lớp triệu.

2. KN: Nhận biết đ​ược giá trị từng chữ số trong một số.

3. TĐ: Giáo dục học sinh có thói quen quan sát, tính toán tỉ mỉ.

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(5´)

   Chữa bài tập 2, 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập: Gv h​ướng dẫn hs cách làm bài tập trong VBT

* Bài tập 1:Viết số thích hợp vào ô trống 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Gv làm mẫu - h​ướng dẫn hs: Dựa vào cách đọc số đã cho sẵn, yêu cầu hs phân tích cấu tạo số, viết số.

- Gv đánh giá, nhận xét

* Bài tập 2. Nối (theo mẫu) 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Gv nhận xét, thống nhất kết quả.

        Gv củng cố bài.

*Bài tập 3: Viết số thích hợp vào ô trống 

- Yêu cầu hs dựa vào các hàng lớp để nhận biết giá trị của từng chữ số

- Gv  nhận xét, đánh giá.

*Bài tập 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm

- Yêu cầu Hs nêu quy luật của dãy số

- Cho Hs làm bài

-Gv nhận xét đánh giá

C. Củng cố, dặn dò:(3´)
- Đọc các số sau: 

182 337 980;   822 873;
- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm bài

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs bài của mình trư​ớc lớp.

- Lớp nhận xét.

- HS làm bài rồi chữa

Số

64973213

765432900

Giá trị của chữ số 4

4000000

400000

Giá trị của chữ số 7

70000

700000000

Giá trị của chữ số9

900000

900

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 2 hs lên làm bảng lớp. Cả lớp làm bài vào vở

- 2 hs đọc.


TOÁN

TIẾT 13: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh :

1. KT: Đọc, viết được một số đến lớp triệu.

2. KN:  Bước đầu nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số.

3. TĐ: Giáo dục học sinh làm bài nhanh hơn, chính xác hơn.

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(5´)

- Chữa bài tập 2, 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Ôn lại kiến thức về các hàng & lớp
+ Nêu lại hàng & lớp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn

+ Các số đến lớp triệu có cả thảy mấy chữ số?

+ Nêu số có đến hàng triệu? (có 7 chữ số)

+ Nêu số có đến hàng chục triệu?….

+ GV chọn một số bất kì, hỏi về giá trị của một chữ số trong số đó.

3. Hướng dẫn HS làm bài tập

*Bài tập 1: Viết theo mẫu 

- Gv yêu cầu hs viết số theo mẫu

Gv viết: 42 570 300

- Yêu cầu HS làm bài

- Gv nhận xét, đánh giá. 

*Bài tập 2: Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
- Yêu cầu HS sắp xếp các số 

- Gọi Hs đọc dãy số đã sắp xếp

- Gv củng cố bài

*Bài tập 3. Viết số thích hợp vào ô trống
- Gv yêu cầu hs đọc kĩ bảng số liệu và nêu giá trị của các chữ số

- Gv  nhận xét, đánh giá.

* Bài tập 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

- Yêu cầu Hs làm bài

- Gv nhận xét đánh giá

C. Củng cố, dặn dò: (3´)
- Lớp triệu gồm những hàng nào ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài

HS nêu

HS đọc to, rõ làm mẫu, sau đó nêu cụ thể cách điền số, các HS khác kiểm tra lại bài làm của mình.

- HS đọc: Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm 

-  hs làm bài rồi chữa

- Đổi chéo vở kiểm tra

- Hs so sánh rồi sắp xếp các số

Đáp án:

2674399; 5375302; 5437052; 7186500

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài 

-  1 hs đọc yêu cầu bài

- Lớp làm vào Vbt.

- Hs đọc bài tr​ớc lớp.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

ĐS: B




TOÁN

TIẾT 14: DÃY SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh:

1. KT:  Nhận biết số tự nhiên và dãy số tự nhiên.

2. KN:  Tự nêu đ​ược một số đặc điểm của dãy số tự nhiên.

3. TĐ: Giáo dục học sinh thích học các bài có liên quan tới số tự nhiên

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Vẽ sẵn tia số nh​ư Sgk..

	III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

[image: image1249.png]2+5



Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(5´)

   Chữa bài tập 2, 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (32´)

1. Gtb: Trực tiếp
2. Giới thiệu số tự nhiên và dãy số tự nhiên.

- Em hãy kể vài số tự nhiên đã học ?

- Hãy viết số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 0 ?

* Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, bắt đầu từ số 0 là dãy số tự nhiên.

- GV nêu các dãy số cho Hs nhận xét đâu là dãy số tự nhiên

+ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;...

+ 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;….

+ 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;

    Hai trường hợp sau chỉ là bộ phận của dãy số tự nhiên.

- Gv yêu cầu hs quan sát tia số:

    Đây là tia số biểu diễn số tự nhiên.

[image: image1250.png]


[image: image1251.png]


[image: image1252.png]


[image: image1253.png]


[image: image1254.png]


[image: image1255.png]


[image: image1256.wmf]?

8

3

:

4

1

5

2

)

?

7

1

3

2

:

7

2

)

?

4

3

9

5

3

2

)

=

=

-

=

-

+

X

c

b

a


   0        1        2        3         4

- Điểm gốc của số tự nhiên ứng với số nào ? Mỗi điểm ứng với những gì ?

- Cuối tia số ứng với dấu gì ? Thể hiện điều gì ?

3. Đặc điểm của dãy số tự nhiên.
- Khi thêm 1 vào số 0 ta đ​ược số gì ?

- Số 1 đứng ở đâu trong dãy số ?

- T​ương tự, khi thêm 1 vào 1 ...

- Khi bớt 1 ở số 5 ta đ​ược mấy, số này đứng ở đâu so với số 5 ?

- Có thể bớt 1 ở số 0 không ?

- Gv làm t​ương tự rồi Kl nh​ư Sgk

4. Thực hành:

*Bài tập 1. 

- Gv l​ưu ý hs trư​ờng hợp b. Số 0 không đứng ở hàng đầu tiên.

- Gv nhận xét, đánh giá. 

        Gv củng cố bài.
*Bài tập 2. 
- Muốn tìm số liền sau ta làm như​ thế nào ?

- Gv củng cố bài
*Bài tập 3. 
- Gv yêu cầu hs giải thích lí do lựa chọn.

- Gv  nhận xét, đánh giá.

*Bài tập 4. 
- Yêu cầu hs tự làm bài tập.

        Gv củng cố bài.

* Bài tập 5:
- Yêu cầu Hs vẽ

- Gv theo dõi nhận xét

C. Củng cố, dặn dò:(3´)

- Nêu đặc điểm của dãy số tự nhiên ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài

- 1 hs viết bảng, d​ưới lớp viết ra nháp.

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10…..

- 2 hs nhắc lại.

- Hs quan sát.

+ là dãy số tự nhiên

+ không là dãy số tự nhiên vì thiếu số 0

+ Không là dãy số tự niên vì thiếu ba chấm biểu thị các số tự nhiên lớn hơn 10

- Số 0. Mỗi điểm trên tia số ứng với mỗi số của dãy tự nhiên

- Cuối tia số ứng với mũi tên thể hiện sự kéo dài nữa của tia số.

- Hs quan sát dãy số tự nhiên và trả lời câu hỏi.

- Không, vì số tự nhiên nhỏ nhất là 0.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài và chữa.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm rồi đọc kết quả tr​ước lớp.

- Nhận xét, bổ sung.

- Hs tự làm bài.

- Đổi chéo bài kiểm tra.

ĐS: D

- Hs tự làm bài.

- Báo cáo và nhận xét bài bạn.

- Hs thực hành vẽ


TOÁN

TIẾT 15: VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh hệ hống hoá một số hiểu biết ban đầu về:

1. KT:  Đặc điểm của hệ thập phân.

2. KN: - Sử dụng 10 kí hiệu (chữ số) để viết số trong hệ thập phân.

            - Giá trị của số phụ thuộc vào vị trí của số đó trong 1 số cụ thể.

3. TĐ: Giáo dục học sinh rèn tính cẩn thận tỉ mỉ, yêu hích môn học.

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5´)

   Chữa bài tập 2, 3. Sgk

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. H​ướng dẫn hs nhận biết đặc điểm của hệ thập phân:

- Ở mỗi hàng ta có thể viết được mấy chữ số ?

- Yêu cầu hs tính:

10 đơn vị = ... chục

10 chục = ...   trăm

10 trăm = ... nghìn

- Gv: Với m​ười chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 có thể viết đ​ược mọi số tự nhiên.

- Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào điều gì ? Cho ví dụ ?

Kl: Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên đ​ược gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

3. Thực hành:

*Bài tập 1. Viết theo mẫu

- Yêu cầu hs tự điền vào bảng trong Sgk.

        Gv củng cố bài.

*Bài tập 2. Viết số thành tổng:
Mẫu:

82 375 = 80 000 + 2000 + 300 + 70 + 5;

- Yêu cầu hs làm t​ương tự các phần còn lại.

- Gv củng cố bài
* Bài tập 3. Viết số thích hợp vào ô trống:
- Gv hdẫn hs chỉ cần nêu giá trị của chữ số 3 trong các số đã cho.

-  Gv  nhận xét, đánh giá.

*Bài tập 4.Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

- Gv hdẫn các em chỉ quan tâm đến chữ số 0 ở tất cả các số và cho biết nó thuộc hàng nào.

- Nhận xét, củng cố bài.

 C. Củng cố, dặn dò: (3´)
-  Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài tập.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- 1 chữ số.

- Hs làm và rút ra nhận xét: Cứ 10 đơn vị ở một hàng ta hợp thành 1 đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

- Hs tự cho ví dụ.

- Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Vd: Số 999 thì mỗi chữ số 9 có giá trị khác nhau ...

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự giác làm bài.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 2 hs lên bảng làm bài, dư​ới lớp làm bảng phụ.

- Nhận xét, bổ sung.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm vào Vbt.

- Đổi chéo vở kiểm tra, nhận

xét, bổ sung.

Đáp án:

Số 

324

23578

30697

359708

G.trị 3

300

3000

30000

300000

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs đọc kĩ các số và làm vào Vbt.

Đáp án:

b. ... cho biết: Chữ số hàng nghìn là 0.

c.  ... cho biết: Chữ số hàng chục nghìn là 0.

d. ... cho biết: Chữ số hàng nghìn và hàng chục nghìn là 0.


TUẦN 4

TOÁN
TIẾT 16: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu:  

1. KT: Bước đầu hệ thống hóa một số hiểu biết ban đầu về so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự các số tự nhiên.

2. KN: Thực hành so sánh, sắp xếp thứ tự các số tự nhiên nhanh hơn.

3. TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, cẩn thận, tỉ mỉ.

* Nội dung điều chỉnh: Học sinh làm bài tập 1 ( cột 1); bài 2 ( a, c); bài 3 ( a).

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Bảng phụ.

III Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. KTBC:  (5´)

- GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập 2 của tiết 15, kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

B. Bài mới:(32´)

1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu mục tiêu bài học và ghi tên  bài lên bảng.

2. So sánh số tự nhiên:  

- GV nêu các cặp số tự nhiên như 100 và 89, 456 và 231, 4578 và 6325, … rồi yêu cầu HS so sánh xem trong mỗi cặp số số nào bé hơn, số nào lớn hơn.

- Vậy bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên.

  * Cách so sánh hai số tự nhiên bất kì:

- GV: Hãy so sánh hai số 100 và 99.

- Số 99 có mấy chữ số ?

- Số 100 có mấy chữ số ?

- Số 99 và số 100 số nào có ít chữ số hơn, số nào có nhiều chữ số hơn ?

- Vậy khi so sánh hai số tự nhiên với nhau, căn cứ vào số các chữ số của chúng ta có thể rút ra kết  luận gì ?

- GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận trên.

- GV viết lên bảng các cặp số: 123 và 456; 7891 và 7578; …

- GV yêu cầu HS so sánh các số trong từng cặp số với nhau.

- Có nhận xét gì về số các chữ số của các số trong mỗi cặp số trên.

- Như vậy em đã tiến hành so sánh các số này với nhau như thế nào ?

 - GV yêu cầu HS nêu lại kết luận về cách so sánh hai số tự nhiên với nhau.

  * So sánh hai số trong dãy số tự nhiên và trên tia số:

- GV: Hãy nêu dãy số tự  nhiên và so sánh các số đó.

- GV yêu cầu HS vẽ tia số biểu diễn các số tự nhiên. Xếp thứ tự các số tự nhiên :

- GV nêu các số tự nhiên 7698, 7968, 7896, 7869  yêu cầu:

+ Hãy xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

+ Hãy xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Số nào là số lớn nhất trong các số trên ?

- Số nào là số bé nhất trong các số trên ?

- GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận.

3.Luyện tập, thực  hành :

 Bài 1 (cột 1)
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích cách so sánh của một số cặp số 1234 và 999; 92501 và 92410.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 Bài 2 (a, c)
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Muốn xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn chúng ta phải làm gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

 Bài 3 (a)

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Muốn xếp được các số theo thứ tự từ lớn đến bé chúng ta phải làm gì ?

- GV yêu cầu HS làm BT.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Củng cố, dặn dò:(3´)

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập và chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe giới thiệu bài.

- HS tiếp nối nhau phát biểu ý kiến:

+ 100 > 89, 89 < 100.

+ 456 > 231, 231 < 456.

+ 4578 < 6325, 6325 > 4578 …

- 100 > 99 hay 99 < 100.

- Có 2 chữ số.

- Có 3 chữ số.

- Số 99 có ít chữ số hơn, số 100 có nhiều chữ số hơn.

- Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn.

- HS nêu: 123<456; 7891 > 7578.

- Các số trong mỗi cặp số có số chữ số bằng nhau.

- So sánh các chữ số ở cùng một hàng lần lượt từ trái sang phải. Chữ số ở hàng nào lớn hơn thì số tương ứng lớn hơn và ngược lại chữ số ở hàng nào bé hơn thì số tương ứng bé hơn.

- HS nêu như phần bài học SGK.

- HS nêu: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …

- Số đứng trước bé hơn số đứng sau.

- Số đứng sau lớn hơn số đứng trước 

- Số  gần gốc 0 hơn là số bé hơn, số  xa gốc 0 hơn là số lớn hơn.

- 1 HS lên bảng vẽ

+ 7689,7869, 7896, 7968.

+ 7986, 7896, 7869, 7689.

- Số 7986.

- Số 7689.

- HS nhắc lại kết luận như trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- HS nêu cách so sánh.

- Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- Phai so sánh các số với nhau.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

a) 8136, 8316, 8361

c) 63841, 64813, 64831

- Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

- Phải so sánh các số với nhau.

- HS làm bài ròi chữa


TOÁN

TIẾT 17: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:  

1.KT:  Viết và so sánh được các số tự nhiên

2. KN:  Bước đầu làm quen dạng X < 5, 2 < X < 5 với X là số tự nhiên.

3. TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, tỉ mỉ, cẩn thận.

* Nội dung điều chỉnh:  HS làm các bài tập 1, 3, 4 . Các bài còn lại HS khá giỏi làm.

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(5´)
 - Chữa bài tập 3. Sgk
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Luyện tập

  Bài 1

  -GV cho HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.

  -GV nhận xét và cho điểm HS.

  -GV hỏi thêm về trường hợp các số có 4, 5, 6, 7 chữ số.

  -GV yêu cầu HS đọc các số vừa tìm được.

  Bài 2: ( HS khá giỏi)

  -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  ?Có bao nhiêu số có 1 chữ số ?

  ?Số nhỏ nhất có 2 chữ số là số nào ?

  ?Số lớn nhất có 2 chữ số là số nào ?

  ? Từ 10 đến 19 có bao nhiêu số ?

  -GV vẽ lên bảng tia số từ 10 đến 99, sau đó chia tia số thành các đoạn, vừa chia vừa nêu: Nếu chia các số từ 10 đến 99 thành các đoạn từ 10 đến 19, từ 20 đến 29, từ 30 đến 39,… từ 90 đến 99 thì được bao nhiêu đoạn ?

  -Mỗi đoạn như thế có bao nhiêu số ?

  -Vậy từ 10 đến 99 có bao nhiêu số ?

 ? Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số ?

* GV chỉ HS cách tính khác.

 Bài 3 

  -GV viết lên bảng phần a của bài: 

859 ( 67 < 859167 và yêu cầu HS suy nghĩ để tìm số điền vào ô trống.

  -GV: Tại sao lại điền số 0 ?

  -GV yêu cầu HS tự làm các phần còn lại, khi chữa bài yêu cầu HS giải thích cách điền số của mình.

 Bài 4 

  -GV yêu cầu HS đọc bài mẫu, sau đó làm bài.

  -GV chữa bài và cho điểm HS.

 Bài 5: ( HS khá giỏi)

 -GV yêu cầu HS đọc đề bài.

 -Số x phải tìm cần thỏa mãn các yêu cầu gì ?

  -Hãy kể các số tròn chục từ 60 đến 90.

  -Trong các số trên, số nào lớn hơn 68 và nhỏ hơn 92 ?

  -Vậy x có thể là những số nào ?

KL:có 3 đáp án thỏa mãn yêu cầu của đề bài.

C.Củng cố- Dặn dò: (3´)

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh lên bảng làm bài:

a, 1984, 1978, 1952, 1942

b, 1969, 1954, 1945, 1980.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

a) 0, 10, 100.

b) 9, 99, 999.

-Nhỏnhất: 1000, 10000, 100000, 1000000.

-Lớn nhất: 9999, 99999, 999999, 9999999.

-HS đọc đề bài.

-Có 10 số.

-Là số 10.

-Là số 99.

-Có 10 số.

-HS tự nhẩm hoặc đếm trên tia số và trả lời: Có 10 đoạn.

-Có 10 số.

-Có 10 x 9 = 90 số.

-Có 90 số có hai chữ số.

-Điền số 0.

-HS giải thích.

-HS làm bài và giải thích tương tự như trên.

-Làm bài, sau đó 2 HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.

b) 2 < x < 5

Các số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 5 là 3, 4. Vậy x là 3, 4.

-1 HS đọc trước lớp, cả lớp theo dõi trong SGK.

+Là số tròn chục.

+Lớn hơn 68 và nhỏ hơn 92.

-Số 60, 70, 80, 90.

-Số 70, 80, 90.

-Vậy x có thể là 70, 80, 90.

-HS cả lớp.


TOÁN

TIẾT 18: YẾN, TẠ, TẤN

I. Mục tiêu:  

    
Giúp học sinh:

1. KT: Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn, mối quan hệ của tạ, tấn, kí-lô - gam.

2. KN:

- Biết chuyển đổi đơn vị đo giữa tạ, tấn và ki-lô-gam.

- Biết thực hiện phép tính với các số đo: tạ, tấn.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh rèn tính cẩn thận, chính xác.

* Nội dung điều chỉnh:  HS làm các bài tập: 1, 2, Bài 3 (chọn 2 trong 4 phép tính). Các bài còn lại HS khá giỏi làm. Bài tập 2 cột 2 chỉ làm 5 trong 10 ý.

II. Đồ dùng dạy học:
    - SGK, VBT

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(5´)

 - Chữa bài tập 3. Sgk
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu tấn, tạ, yến.

- Các em đã đ​ược học các đơn vị đo khối

lư​ợng nào ?

Gv: Để đo vật nặng đến hàng chục kilôgam ngư​ời ta dùng đơn vị đo là yến.

10 kg = 1 yến

1 yến = 10 kg

- Để mua 10 kg gạo tức là mua bao nhiêu yến ?

* Để đo các vật nặng hàng chục yến ng​ười ta dùng đơn vị đo là tạ .

10 yến = 10 tạ

1 tạ = 10 yến

- Biết 10 yến = 1tạ mà 

1 yến = 10 kg, vậy 1 tạ = .. kg ?

- Bao nhiêu kilôgam thì đ​ược 1 tạ ? 

*  Để đo các vật nặng hàng chục tạ, ngư​ời ta dùng các đơn vị đo là tấn.

10 tạ = 1 tấn

1 tấn = 10 tạ = 1000 kg

3. Thực hành:  

Bài 1

- GV cho HS làm bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài. GV gợi ý HS hình dung về 3 con vật xem con nào nhỏ nhất, con nào lớn nhất.

? Con bò cân nặng 2 tạ, tức là bao nhiêu ki-lô-gam ?

? Con voi nặng 2 tấn tức là bao nhiêu tạ ?

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Giải thích vì sao 5 yến = 50 kg ?

-Em thực hiện thế nào để tìm được  1 yến 7 kg = 17 kg ?

-GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài (cột 2 làm 5 ý)

-GV sửa chữa, nhận xét và ghi điểm.

Bài 3:
-GV viết lên bảng : 18 yến + 26 yến, sau đó yêu cầu HS tính.

-GV yêu cầu HS giải thích cách tính của mình.

-GV nhắc HS khi thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng chúng ta thực hiện bình thường như với các số tự nhiên sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả tính. Khi tính phải thực hiện với cùng một đơn vị đo .

Bài 4(K-G)
- GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài trước lớp.

?Có nhận xét gì về đơn vị đo số muối của chuyến muối đầu và số muối của chuyến sau?

?Vậy trước khi làm bài, chúng ta phải làm gì?

- GV yêu cầu HS làm bài .

-GV nhận xét và cho điểm HS .

C. Củng cố- Dặn dò: (3´)

+Bao nhiêu kg thì bằng 1 yến, 1 tạ, 1 tấn ?

+1 tạ bằng bao nhiêu yến ?

+1 tấn bằng bao nhiêu tạ ?

-GV tổng kết tiết học .

-Dặn dò HS về nhà làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- gam, kilôgam.

- Hs nhắc lại

- 1 yến

- 1 tạ = 10 kg 
[image: image18.wmf]´

10 = 100 kg

- 100 kg = 1 tạ

- 2 hs nhắc lại

HS đọc:

a) Con bò nặng 2 tạ.

b) Con gà nặng 2 kg.

c) Con voi nặng 2 tấn.

-Là 200 kg.

-20 tạ.

-HS nêu yêu cầu bài tập.

-Vì 1 yến = 10 kg nên 5 yến = 10 x 5 = 50 kg.

-Có 1 yến = 10 kg, vậy 1 yến 7 kg = 10 + 7 = 17kg.

-2 HS lên bảng làm, cả lớp làm bài

-HS tính .

-Lấy 18 + 26 = 44, sau đó viết tên đơn vị vào kết quả.

-HS làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài cho nhau.

-HS đọc.

-Không cùng đơn vị đo .

-Phải đổi các số đo về cùng đơn vị đo.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài bài.

                          Giải

Số tạ muối chuyến sau chở được là :

30 + 3 =33 (tạ)

Số tạ muối cả hai chuyến chở được là :

30 + 33 = 63 (tạ)

Đáp số : 63 (tạ )

-10kg=1yến, 100kg=1tạ, 1000 kg = 1 tấn.

-10 yến.

-10 tạ.




TOÁN

TIẾT 19: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI L​ƯỢNG

I. Mục tiêu:  

1. KT:  Nhận biết được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề-ca-gam; hec-tô-gam và gam.

2. KN: 

- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.

- Biết thực hiện phép tính với số đo khối lượng.  

- Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo.

3. TĐ: Giáo dục học sinh rèn tính cẩn thận, chính xác

*Nội dung điều chỉnh:  HS làm bài tập 1, 2. các bài còn lại HS khá giỏi làm.

II. Đồ dùng dạy học:
    - Sgk, Vbt.

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5´)

 - Chữa bài tập 2, 4. Sgk
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu đề-ca-gam và héc-tô-gam.

- Để đo vật nặng hàng chục gam dùng đơn vị đo đề - ca gam (dag).

1 dag = 10 g; 10 g = 1 dag

- Để đo vật nặng hàng trăm gam ta dùng đơn vị đo là hec - tô -gam (hg).

1 hg = 100 g = 10 dag

3. Giới thiệu bảng đơn vị đo khối l​ượng.

- Hãy nêu các đơn vị đo khối lượng đã học ?

- Những đơn vị nào lớn hơn kilôgam ?

- Những đơn vị nào nhỏ hơn kilôgam ?

... g = 1 dag ?

... dag = 1 hg ? ...

- Mỗi đơn vị đo khối l​ượng gấp mấy lần đơn vị nhỏ hơn và liền nó ?

- Mỗi đơn vị đo kém mấy lần đơn vị lớn hơn liền nó ? Ví dụ ?

4. Thực hành:  

Bài 1:

- GV viết lên bảng 7 kg = .... g và yêu cầu HS cả lớp thực hiện đổi .

- GV cho HS đổi đúng , nêu cách làm của mình, sau đó nhận xét.

-GV hướng dẫn lại cho HS cả lớp cách đổi :

+Mỗi chữ số trong số đo khối lượng đều ứng với 1 đơn vị đo.

+Ta cần đổi 6 kg ra g , tức là đổi từ đơn vị lớn ra đơn vị bé .

+Đổi bằng cách thêm dần chữ số 0 vào bên phải số 7, mỗi lần thêm lại đọc tên 1 đơn vị đo liền sau nó , thêm cho đến khi gặp đơn vị cần phải đổi thì dừng lại .

+Thêm chữ số 0 thứ nhất vào bên phải số 7, ta đọc tên đơn vị héc-tô-gam.

+Thêm chữ số 0 thứ 2 vào bên phải ta đọc đơn vị tiếp theo là đề-ca-gam.

+Thêm số 0 thứ 3 vào bên phải ta đọc gam, gam là đơn vị cần đổi vì thế tới đây ta không thêm số 0 nào nữa.

+Vậy 7 kg = 7000 g.

-GV viết lên bảng 3 kg 300g =.... g và yêu cầu HS đổi .

-GV cho HS tự làm tiếp các phần còn lại của bài.

-GV chữa bài, nhận xét và cho điểm.

 Bài 2:

  -GV nhắc HS thực hiện phép tính bình thường, sau đó ghi tên đơn vị vào kết quả.

 Bài 3:

  -GV nhắc HS muốn so sánh các số đo đại lượng chúng ta phải đổi chúng về cùng một đơn vị đo rồi mới so sánh .

-GV chữa bài .

Bài 4:
-GV gọi HS đọc đề bài .

-Cho HS làm bài .

  -GV nhận xét và cho điểm.

C.Củng cố- Dặn dò: (3´)
  - GV tổng kết giờ học .

  - Dăn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài tiết sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- Hs chú ý lắng nghe 

- Hs nhắc lại

- kg, hg, dag, tạ, tấn, yến, g.

- 2 hs nêu

- ... gấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn

- ... kém 10 lần đơn vị lớn hơn

-HS đổi và nêu kết quả.

-Cả lớp theo dõi .

-HS đổi và giải thích .

-2 HS lên bảng làm bài 

-Cả lớp làm bài.

-1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm bài.

-HS thực hiện các bước đổi ra giấy nháp rồi làm bài.

1 HS lên bảng làm, HS cả lớp làm VBT.

-HS thực hiện các bước đổi ra giấy nháp rồi làm bài.

-1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài

Bài giải

Số gam bánh nặng là :

150 x 4 = 600 (g)

Số gam kẹo nặng là :

200 x 2 = 400 (g)

Số kg bánh và kẹo nặng là :

600 + 400 = 1000 (g) = 1 kg

       ĐS : 1 kg.




TOÁN

TIẾT 20: GIÂY, THẾ KỈ

I. Mục tiêu:  
    Giúp học sinh:

1. KT:  - Biết đơn vị giây, thế kỉ

             - Biết mối quan hệ giữa phút và giây, thế kỉ và năm.

2. KN:  - Biết xác định một năm cho trước thuộc thế kỉ.

3.TĐ:Giáo dục học sinh rèn tính cẩn thận, chính xác.

* Nội dung điều chỉnh:  Học sinh làm bài tập 1, bài 2: a, b; Bài tập 1 không làm 3 ý( 7 phút = giây; 9 thế kỉ = năm; 1/5 thế kỉ = năm)

 - Các bài tập còn lại HS khá giỏi làm.

II. Đồ dùng dạy học:
    - Sgk, Vbt.

    - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:(5´)

 - Chữa bài tập 2. Sgk
- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:(32´)

1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu đơn vị giây, thế kỉ

- Gv cho hs quan sát đồng hồ thật:

+ Chỉ kim giờ và kim phút ?

+ Khoảng thời gian kim giờ đi từ một số nào đó liền sau đó là bao nhiêu giờ ?

+ Khi kim phút đi đ​ược từ vạch này sang vạch kế tiếp thì kim giây chạy từ đâu đến đâu ?

1 phút = 60 giây

- Để tính những khoảng thời gian dài hàng trăm năm, ng​ười ta dùng đơn vị đo là thế kỉ.

1 thế kỉ = 100 năm

- Giáo viên giới thiệu trục thời gian ...

- Vậy năm 1879 là ở thế kỉ nào ?

- Năm 1945 là ở thế kỉ nào ?

- Em sinh vào năm nào, năm đó thuộc thế kỉ nào ?

3. Thực hành:  

Bài 1:

-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài, sau đó tự làm bài. ( không làm 7p =...giây, 9 thế kỉ = ....năm, 1/5 thế kỉ = ....năm)

- GV yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

?Em làm thế nào để biết 1/3 phút = 20 giây ? 

? Làm thế nào để tính được 1 phút 8 giây = 68 giây 

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2:
- GV hướng dẫn HS xác định vị trí tương đối của năm đó trên trục thời gian, sau đó xem năm đó rơi vào khoảng thời gian của thế kỉ nào và làm bài.

Bài 3:
+Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010, năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy ?

+Năm nay là năm nào ?

+Tính từ khi Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long đến nay là bao nhiêu năm ?

-GV nhắc HS khi muốn tính khoảng thời gian dài bao lâu chúng ta thực hiện phép tính trừ hai điểm thời gian cho nhau.

-GV yêu cầu HS làm tiếp phần b.

-GV chữa bài và cho điểm HS.

C.Củng cố- Dặn dò:(3´)
  -GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập  và chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 1 học sinh lên bảng làm bài.

- Hs quan sát và chỉ theo yêu cầu.

- 1 giờ

- Kim giây đ​ược chạy đúng 1 vòng.

- Hs nhắc lại

- Thế kỷ  XIX

- Thế kỷ XX

-3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài .

-Theo dõi và chữa bài.

-Vì 1 phút = 60 giây nên 1/3 phút = 60 giây: 3 = 20 giây.

-Vì 1 phút = 60 giây. Nên 1 phút 8 giây = 60 giây + 8 giây = 68 giây.

-HS làm bài.

a) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ XIX. Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, năm đó thuộc thế kỉ XX.

b) Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, năm đó thuộc thế kỉ XX.

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ thứ III.

+Năm đó thuộc thế kỉ thứ XI

+ 2012

+ 2012 - 1010 = 998 (năm).

-HS làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.




TUẦN 5

TOÁN

Tiết 21: LUYỆN TẬP 

I. Mục tiêu:

Giúp học sinh:

1. KT: -  Củng cố về nhận biết số ngày trong một tháng của một năm.

           - Biết năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

           - Củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian đã học.

           - Củng cố bài toán tìm một phần mấy của một số.

2.  KN: Làm thành thạo các bài toán về thời gian và đơn vị đo.

3. TĐ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, cẩn thận, tỉ mỉ.

II. Đồ dùng dạy học  

- Đồng hồ 
III. Hoạt động dạy học

A.Kiểm tra bài cũ : (5p) 

- Kể tên các đơn vị đo thời gian đã học. 

- 1 HS lên bảng làm bài tập : Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

 7 thế kỉ =…. Năm                  20 thế kỉ= …. Năm

5 ngày = … giờ                       7 ngày = … giờ

B. Bài mới: ( 30p) 

1 Giới thiệu bài:

- Giờ học toán hôm nay sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học về các đơn vị đo thời gian.

2 Hướng dẫn làm bài tập:

	* Bài 1(26) 

- HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn,sau đó nhận xét và ghi điểm HS.

? GV yêu cầu HS nêu lại: Những tháng nào có 30 ngày? Những tháng nào có 31 ngày? Tháng 2 có bao nhiêu ngày?

-  GV giới thiệu: Những năm tháng 2 có 28 ngày gọi là năm thường. Một năm thường có 365 ngày. Những năm tháng 2 có 29 ngày gọi là năm nhuận. Một năm nhuận có 366 ngày.Cứ 4 năm thì có 1 năm nhuận.

* Gv chốt: HS nhận biết số ngày trong một tháng của một năm. Năm nhuận và năm không nhuận có bao nhiêu ngày.

* Bài 2(26)

- HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS tự đổi đơn vị, sau đó gọi 1 số HS giải thích cách đổi của mình.

* GV chốt: Củng cố cách đổi các đơn vị đo.

* Bài 3 (26)

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- GV yêu cầu làm bài vào vở .

? Nêu cách tính năm sinh của Nguyễn Trãi?

- GV chốt: BT 3 đã củng cố cho chúng ta về cách tính thế kỉ.

* Bài 4(26).

- HS đọc yêu cầu.

- Bài tập cho biết gì? 

? Muốn biết bạn nào chạy nhanh hơn, chúng ta cần làm gì?

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- GV nhận xét cho điểm học sinh.

* Bài 5 (26)

-Yêu cầu HS đọc đề.

- GV yêu cầu HS quan sát đồng hồ và đọc giờ trên đồng hồ.

- 8giờ 40phút còn được gọi là mấy giờ?

- GV dùng đồng hồ quay kim đến các vị trí khác nhau, yêu cầu HS đọc giờ. 

- Y/C HS làm phần b vào vở, nêu miệng kết quả và giải thích cách làm

- GV nhận xét cho điểm học sinh.

3. Củng cố, dặn dò. (5p)

- Bài hôm nay ôn tập về đơn vị đo nào? 

? 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 phút bằng bao nhiêu giây? 1 thế kỉ bằng bao nhiêu năm?

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về nhà làm BTVN, chuẩn bị bài tìm số trung bình cộng. 
	- HS đọc đề.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét bài của bạn

a, Những tháng có 30 ngày là 4, 6, 9, 11.

    Những tháng có 31 ngày là 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. 

    Tháng 2 có 28 ngày hoặc 29 ngày.

b, Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày. 

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm một dòng, HS cả lớp làm bài vào vở.

3 ngày = 72 giờ           
[image: image19.wmf]3

1

 ngày = 8 giờ

4 giờ = 240 phút          
[image: image20.wmf]4

1

 giờ = 15 phút

8 phút = 480 giây       
[image: image21.wmf]2

1

 phút = 30 giây

3 giờ 10 phút = 190 phút

2 phút 5 giây= 125 giây

4 phút 20 giây= 260 giây.

3.

a)Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ 18.

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. 

Vậy Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 – 600 = 1380. Năm đó thuộc thế kỉ 14.

- 1 HS lên bảng.

- HS khác nhận xét.

- Nguyễn Trãi sinh năm 1980- 600 = 1380

Năm đó thuộc thế kỉ XIV

4. 

- HS đọc yêu cầu.

- Đổi thời gian chạy của 2 bạn ra đơn vị giây rồi so sánh.

- Bạn Nam chạy hết 
[image: image22.wmf]4

1

phút= 60:4=15 giây.

- Bạn Bình chạy hết 
[image: image23.wmf]5

1

phút= 60:5= 12 giây.

12 giây < 15 giây,vậy bạn Bình chạy nhanh hơn bạn Nam.

5.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

- 8 giờ 40 phút

- Còn được gọi là 9 giờ kém 20 phút.

a) Đồng hồ chỉ:          b) 5kg 8g=?

A. 9 giờ 8 phút.          A.58g

(B). 8 giờ 40 phút.      B. 508g

C. 8 giờ 45 phút.         (C). 5008g

D. 9 giờ 40 phút.         D.580g.

- Đọc giờ theo cách quay kim đồng hồ của giáo viên. 

- HS nêu lại

- Theo dõi 


TOÁN

Tiết 22: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. Mục tiêu:

Giúp học sinh:

1. KT: - Có hiểu biết ban đầu về số trunh bình cộng của nhiều số.

           - Biết tìm số trung bình cộng của nhiều số.

2. KN:  Vận dụng vào giải toán có lời văn.

3. TĐ: Giáo dục học sinh thực hiện chính xác, yêu thich môn học.

II. Đồ dùng dạy học

- Hình vẽ và đề bài toán a, b phần bài học SGK viết sẵn trên bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học

 A. Kiểm tra bài cũ: (5p)

- 2 HS lên bảng làm bài: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm.

a, 1 giờ 24 phút … 48 phút 4 giây         b, 3 ngày … 70 giờ 56 phút

    4 phút 21 giây… 241 giây                      5 tuần … 34 ngày 24 giờ

- Y/C học sinh giải thích cách làm, GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: ( 30p)

1. Giới thiệu bài:GV giới thiệu trực tiếp. 
2 Giới thiệu số trung bình cộng và cách tìm số trung bình  cộng

	a, Bài toán 1: 

- Gv nêu bài toán (treo bảng phụ đề bài)

- Hai HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Có tất cả bao nhiêu lít dầu? 

- Nếu rót đều số dầu ấy vào 2 can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? 

- Y/C 1 HS lên bảng trình bày bài giải, lớp làm bài vào vở.

- GV giới thiệu: 

- Can thứ nhất chứa 6 lít, can thứ hai chứa 4 lít, trung bình mỗi can chứa 5 lit. Số 5 được gọi là số trung bình cộng của 2 số 4 và 6.

- Can thứ nhất có 6 lít dầu, can thứ hai có 4 lít dầu hỏi trung bình mỗi can có mấy lít dầu? 

- Số trung bình cộng của 6 và 4 là mấy? 

- Dựa vào cách giải bài toán trên hãy nêu cách tìm số trung bình cộng của 6 và 4? 

- Tổng của 6 và 4 có mấy số hạng? 

- Để tìm trung bình cộng của 2 số ta làm thế nào? 

b, Bài toán 2: 

- Gv nêu bài toán (treo bảng phụ đề bài)

- Hai HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Em hiểu câu hỏi của bài toán như thế nào? 

- GV vẽ sơ đồ tóm tắt lên bảng.

- Y/C HS tự làm bài

- Gọi 1 HS làm bài trên bảng lớp

- Ba số 25, 27, 32,có TBC là bao nhiêu?

- Muốn tìm số TBC của 25, 27, 32 ta làm thế nào? 

- Qua các bài toán trên muốn tìm TBC của nhiều số ta làm như thế nào? 

- Nhiều Hs đọc lại kết luận.

C, Quy tắc: 

- Y/C HS đọc quy tắc SGK và học thuộc ngay tại lớp. 

2.3. Thực hành:

* Bài 1: 

- HS đọc yêu cầu.

- Bài yêu cầu gì? 

- Muốn tìm số TBC của các số ta làm như thế nào? 

- HS làm bài cá nhân, 4HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai.

? Nêu lại cách tìm trung bình cộng của nhiều số?

- Đổi chéo vở kiểm tra.

* Gv chốt: Củng cố cách tìm trung bình cộng của nhiều số cho HS.

* Bài 2: 

- HS đọc bài toán

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Một HS tóm tắt bài trên bảng.

- Nhìn tóm tắt đọc lại đề bài.

- HS làm bài cá nhân, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu cách giải khác?

- Nhận xét đúng sai.

* Gv chốt: HS biết cách giải các bài toán về tìm trung bình cộng, chú ý cách trình bày.

* Bài 3:

- HS đọc bài toán

? Bài toán yêu cầu gì?

- Hãy nêu các số tự nhiên liên tiếp từ 1- 9?

- Tìm trung bình cộng của các số đó như thế nào? 

- HS làm bài cá nhân, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai, ghi điểm, yêu cầu lớp đổi chéo vở kiểm tra. 

? Nêu cách tìm trung bình cộng?

4. Củng cố: ( 5p) 

- Muốn tìm trung bình cộng cảu nhiều số ta làm thế nào? 

- Nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm bài tập. 

- Chuẩn bị bài luyện tập
	- HS đọc bài toán, tóm tắt bài toán

Can 1: 6 lít

Can 2: 4 lít.

Chia đều hai can

Mỗi can:….lit?

- Có 4 + 6 = 10 lít 

- Nêu rót đều số dầu đó vào 2 can thì mỗi can có 10 :2 = 5 (l)

Bài giải

tổng số lít dầu của cả hai can là:

6 + 4 = 10 (l)

Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:

10 : 2 = 5 (l)

                Đáp số: 5 lít

- ( 6 + 4 ) : 2 = 5 (l)

- Trung bình mỗi can có 5 lít dầu. 

- Số trung bình cộng của 6 và 4 là 5.

- Bước 1: Tìm tổng cảu 2 số

- Bước 2: Chia tổng đó cho 2.

- Có 2 số hạng. 

- Ta tính tổng của 2 số rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

- Số HS của 3 lớp lần lượt là: 25HS , 27 HS, 32 HS.

- TB mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

- Nếu chia đều số HS cho 3 lớp thì mỗi lớp có bao nhiêu học sinh? 

Bài giải:

Tổng số học sinh của 3 lớp là:

25 + 27 + 32 = 84 ( HS)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

84 : 3 = 28 ( HS )

                                 Đáp số: 28 học sinh

- Ba số 25, 27, 32,có TBC là 28

- Ta tính tổng của 3 số rồi lấy tổng đó chia cho 3.

- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

- HS đọc quy tắc SGK và học thuộc ngay tại lớp để vận dụng làm các bài tập.

1.

- Tìm TBC của các số

- Tìm số trung bình cộng của các số sau:

a) (42 + 52):2= 47

b) (36 + 42 + 57):3= 45

c) (34 + 43 + 52 +39):4= 42

d) (20 +35 +37 + 65 +73):5= 46.

- Nêu cách tìm số trung bình cộng của nhiều số.

2.

- Số cân nặng của bốn bạn Mai, Hoa, Hưng, Thịnh.

- Số kg trung bình cân nặng của mỗi bạn

Bài giải

            Bốn bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

36 +38 +40 +34 = 148 (kg)

Trung bình mỗi bạn nặng số ki-lô-gam là:

148 : 4 = 37 (kg)

                    Đáp số: 37kg

3.

- HS đọc đề.

- Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên  liên tiếp từ 1 đến 9.

- 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9

Bài giải

Tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

1 + 2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 = 45

Trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

45 : 9 = 5

                                     Đáp số: 5.                  

- HS nêu 

- Theo dõi 


TOÁN

Tiết 23: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

Giúp học sinh củng cố:

1. KT:  Hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng và tìm số trung bình cộng.

2. KN:  Giải bài toán về tìm số trung bình cộng.

3. TĐ: Giáo dục học sinh  biết vận dụng giải toán trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phụ 

III. Hoạt động dạy học
A.Kiểm tra bài cũ: (5p)

? Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?

? Hãy tìm số trùng bình cộng của 34, 91, 64

- GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (30p)

1. Giới thiệu bài:

- Bài hôm nay sẽ giúp chúng ta củng cố về số TBC và cách tìm số TBC.

2. Luyện tập:

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	Bài 1: 

- Gọi  HS đọc yêu cầu.

- Bài tập yêu cầu gì? 

- Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào? 

- y/C HS làm cá nhân, 2 HS làm bài bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai, cho điểm.

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

-  Gv chốt: Củng cố cách tìm trung bình cộng của các số.

Bài 2: 

- HS đọc yêu cầu.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán yêu cầu tìm gì?

? Nêu cách tìm trung bình cộng của các số?

-  Y/C HS làm bài vào vở, 1 HS làm trên  bảng phụ. 

- Chữa bài:

- Nhận xét đúng sai. 

? 83 là trung bình cộng của những số nào?

GV chốt: Vận dụng cách tìm số TBC để giải bài toán áp dụng vào thực tế.

 Bài 3:
- HS đọc bài toán

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

- Một HS tóm tắt bài trên bảng.

- Nhìn tóm tắt đọc lại đề bài

- HS làm bài cá nhân, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Em làm thế nào để tìm được trung bình số đo chiều cao của mỗi bạn? 

? Nêu cách giải khác?

- Nhận xét đúng sai.

- Một HS đọc bài giải, cả lớp soát bài.

Gv chốt: Cách giải các bài toán có liên quan đến trung bình cộng, HS chú ý cách trình bày.

 Bài 4:

- Y/C HS đọc bài toán

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Đây là dạng toán gì?

? Có mấy loại ô tô? 

? Mỗi loại có mấy ô tô? 

? Có tất cả mấy ô tô tham gia chở lương thực? 

- HS làm bài cá nhân, một HS làm bảng phụ.

- Chữa bài:

? 360 tạ là tổng số thực phẩm của mấy xe chở được? 

- Nhận xét đúng sai.

Bài 5: 

- Gọi HS đọc yêu cầu phần a. 

- Muốn biết số còn lại chúng ta cần biết được gì? 

- Nêu cách tính tổng của 2 số? 

- HS làm phần a vào vở nêu kết quả 

- GV cùng HS nhận xét chốt kết quả đúng. 

- Yêu cầu HS tự làm phần b, tương tự phần a. 

GV chốt: Củng cố bài toán về tìm số trung bình cộng của nhiều số.

3. Củng cố: (5p)

- Bài hôm nay luyện tập về loại toán nào? 

- Khi biết trung bình cộng của 2 số và 1 trong 2 số muốn tìm số kia ta làm thế nào? 

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS về làm bài tập và chuẩn bị bài Biểu đồ. 
	1.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, 2 HS làm bài bảng.

a)96; 121 và 143 :

             (96+12 +143) : 3 = 120

b)35;12;24;21và43:

              (35+12+24+21+43):4=27

2.

- HS đọc đề.

- Dân số của một xã tăng trong 3 năm lần lượt là 96; 82; 71 người.

- Trung bình mỗi năm xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

- HS nêu.

Bài giải

Trung bình mỗi năm số dân xã đó tăng thêm là: 

          ( 96 + 82 + 71 ) : 3 = 83 ( người)

                              Đáp số: 83 người

- 83 là trung bình cộng của 96, 82, 71

3.

- HS đọc đề.

- Số đo chiều cao của 5 HS lớp 4

- Số đo chiều cao trung bình của mỗi em.

                            Bài giải

      Tổng số đo chiều cao của cả 5 bạn là:

  138 + 132 + 130 + 136 + 134=670(cm)

Trung bình số đo chiều cao của mỗi bạn là:                   670:5=134(cm)

                         Đáp số: 134 cm.

4. 

- 1 HS đọc bài toán.

- 5 ô tô đầu, mỗi ô tô chở: 36 tạ.

  4 ô tô sau, mỗi ô tô chở : 45 tạ.

- TB mỗi xe chở được bao nhiêu tấn thực phẩm.

- Đây là dạng toán tìm số TBC.

                         Bài giải

    5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là:

                 36 x 5 = 180 (tạ)

    4 xe sau chở được số thực phẩm là:

                  45 x 4 = 180 (tạ)

     Cả 9 xe chở được số thực phẩm là:

                  180 + 180 = 360 (tạ)

     Trung bình mỗi xe chở được là:

                  360 : 9 = 40 (tạ) 

                            Đổi 40tạ = 4 tấn

5.

- Cần tính tổng của 2 số sau đó lấy tổng trừ đi số đã biết.

- Lấy trung bình cộng cảu 2 số nhân với 2 ta được tổng của 2 số. 

Bài giải

a, Tổng của hai số là: 

             9 x 2 = 18

Số cần tìm là: 

            18 – 12 = 6 

                        Đáp số: 6

b,  Tổng của hai số là: 

              28 x 2 = 56

     Số cần tìm là: 

                 56 – 30 = 26 

             Đáp số: 26

- Tìm số trung bình cộng. 

- HS nêu 

- Theo dõi 


TOÁN

Tiết 24: BIỂU ĐỒ (tiết 1)

I. Mục tiêu

Giúp học sinh:

1. KT: - Bước đầu nhận biết về biểu đồ tranh.

            - Biết đọc, phân tích số liệu trên bản đồ.

2. KN:  Bước đầu xử lí số liệu trên bản đồ tranh.
3. TĐ: Giáo dục học sinh quan sát tỉ mỉ, tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học:
Biểu đồ tranh: “Các con của 5 gia đình”

III. Hoạt động dạy học

A. Kiểm tra bài cũ( 5p)
? Để tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào?

- Tìm số trung bình cộng của 245 và 57

- GV nhận xét ghi điểm.

B. Bài mới: (30p)

1. Giới thiệu bài:

- Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với biểu đồ dạng đơn giản, đó là biểu đồ tranh vẽ.

	Hoạt động giáo viên
	Hoạt động học sinh

	2 Làm quen với biểu đồ tranh:

- GV treo biểu đồ, giới thiệu: Đây là biểu đồ về các con của 5 gia đình. 

? Biểu đồ trên có mấy cột?

? Cột bên trái cho biết gì? 

? Cột bên phải cho biết gì?

? Biểu đồ cho biết về các con của những gia đình nào? 

? Nhìn vào hàng thứ nhất ta thấy gia đình cô Mai có mấy con? Đó là trai hay gái?

? Biểu đồ cho biết gì về số con của gia đình cô Hồng? 

- HS lên bảng chỉ biểu đồ tiếp tục  nêu tên gia đình và số con của mỗi gia đình.

- Hãy nêu lại những điều em biết về các con của 5 gia đình thông qua biểu đồ?

? Những gia đình nào có một con gái?

? Những gia đình nào có 1 con trai?

2.3. Thực hành:

Bài 1: 

- HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ 

- HS làm cá nhân

- GV cùng HS chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Biểu đồ biểu diễn nội dung gì?

? Khối lớp 4 có mấy lớp, đọc tên các lớp đó.

? Cả 3 lớp tham gia mấy môn thể thao? Là những môn nào?

? Môn bơi có mấy lớp tham gia? Là những lớp nào?

? Môn nào có ít lớp tham gia nhất?

? Hai lớp 4A và 4C tham gia tất cả mấy môn? Trong đó họ cùng tham gia những môn nào?

- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

* Gv chốt: HS biết cách đọc các số liệu ghi trên biểu đồ tranh.

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trong SGK, sau đó làm bài.

- Khi HS làm bài, GV gợi ý các em tính số thóc của từng năm thì sẽ trả lời được tất cả các câu hỏi khác của bài.

- Nhận xét bài làm của HS.

C. Củng cố: (5p) 

- Bài hôm nay học về loại biểu đồ gì?

- Nhận xét tiết học, dặn HS về học bài, chuẩn bị bài tiếp theo. 
	- Có 2 cột.

- Cột bên trái ghi tên của các gia đình.

- Cột bên phải cho biết số con, mỗi con của gia đình là trai hay gái.

- Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng, gia đình cô Đào, gia đình cô Cúc.

+ Nhìn vào hàng thứ nhất ta biết gia đình cố Mai có 2 con gái.

- Gia đình cô Hồng có 1 con trai và 1 con gái. 

- HS nêu tên gia đình và số con của mỗi gia đình.

-Gia đình có 1 con gái là gia đình cô Hồng và gia đình cô Đào.

- Những gia đình có một con trai là gia đình cô Lan và gia đình cô Hồng.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- Biểu đồ biểu diễn các môn thể thao khối 4 tham gia

- Khối lớp 4 có 3 lớp là 4a, 4b, 4c.

- 4 môn thể thao là bơi, nhảy dây, cờ vua, đá cầu.

- Môn bơi có 2 lớp tham gia là 4A và 4C.

- Môn cờ vua chỉ có 1 lớp tham gia là lớp 4A

- Hai lớp 4A và 4C tham gia tất cả 3 môn, trong đó họ cùng tham gia môn đá cầu.

- HS dựa vào biểu đồ và làm bài.

- 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 ý, HS cả lớp làm bài vào vở.

   Bài giải.

a) Số tấn thóc gia đình bác Hà thu hoạch được trong năm 2002 là:

10 x 5 = 50 (tạ); 50 tạ = 5 tấn.

b) Số tạ thóc năm 2000 gia đình bác Hà thu được là:

10 x 4 = 40 ( tạ)

Năm 2002 gia đình bác Hà thu đượcnhiều hơn năm 2000 là:

50 – 40 = 10 (tạ)

c) Số tạ thóc năm 2001 gia đình bác Hà thu được là:

30 x 3 = 30 (tạ)

Số tấn thóc cả 3 năm gia đình bác Hà thu được là:

40 + 30 + 50 = 120 (tạ); 120 tạ = 12 tấn.

Năm thu hoạch được nhiều thóc nhất là năm 2002, năm thu hoạch được ít thóc nhất là năm 2001.

- HS nêu                

- Theo dõi 


TOÁN

Tiết 25: BIỂU ĐỒ ( tiếp)

I. Mục tiêu:
Giúp HS:

1. KT: - Bước đầu nhận biết về biểu đồ hình cột.

            - Biết cách đọc và phân tính số liệu trên biểu đồ cột.

2. KN: Bước đầu xử lí số liệu trên biểu đồ cột và thực hành hoàn thiện biểu đồ đơn giản.
3. TĐ: Giáo dục học sinh quan sat tỉ mỉ, tính cẩn thận.
II. Đồ dùng dạy học
Biểu đồ cột về: “Số chuột bốn thôn đã diệt được”

III. Hoạt động dạy học
A. Kiểm tra bài cũ:(5p)

? Biểu đồ giờ học trước tìm hiểu có dạng gì?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài tập số 1.

- GV thu một số vở BTVN của HS và chấm.

- GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (30p)

1. Giới thiệu bài:

- Giờ học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với một dạng biểu đồ khác, đó làbiểu đồ hình cột.

	2 Làm quen với biểu đồ cột:

- Gv treo biểu đồ “Số chuột bốn thôn đã diệt được”

- Yêu cầu HS quan sát trả lời. 

? Biểu đồ có mấy cột?

? Dưới chân của các cột ghi gì?

? Trục bên trái của biểu đồ ghi gì?

? Số được ghi trên đầu mỗi cột là gì?

* GV hướng dẫn HS đọc biểu đồ.

? Biểu đồ biểu diễn số chuột đã diệt được của các thôn nào?

? Thôn Đông diệt được bao nhiêu con chuột?

? Vì sao em biết thôn Đông diệt được 2000 con chuột?

? Hãy nêu số chuột đã diệt được của các thôn Đoài, Trung, Thượng?

? Như vậy cột cao hơn sẽ biểu diễn số con chuột nhiều hơn hay ít hơn?

? Thôn nào diệt được nhiều chuột nhất? Thôn nào diệt được ít chuột nhất?

? Cả bốn thôn diệt được bao nhiêu con chuột?

? Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông bao nhiêu con chuột?

? Thôn Trung diệt được ít hơn thôn Thượng bao nhiêu con chuột?

? Có mấy thôn diệt được trên 2000 con chuột? Đó là những thôn nào?

- GV chốt: Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về biểu đồ hình cột.Nhìn vào biểu đồ ta có thể hiểu được các thông tin cần thiết có trên biểu đồ.

3. Thực hành:

Bài 1: 

- HS đọc yêu cầu.

? Biểu đồ này là biểu đồ hình gì? Biểu đồ biểu diễn về cái gì? 

? Để thực hiện được yêu cầu của bài em phải dựa vào đâu?

- HS làm cá nhân, hai HS lên bảng chữa bài.

- Có những lớp nào tham gia trồng cây? 

- Hãy nêu số cây trồng của từng lớp.

- Khối 5 có mấy lớp tham gia rồng cây, đó là những lớp nào? 

- Có mấy lớp trồng được trên 30 cây đó là những lớp nào? 

- lớp nào trồng được nhiều cây nhất, lớp nào trồng được ít cây nhất? 

- Đổi chéo vở kiểm tra.

* GV chốt: HS biết cách quan sát và đọc các số liệu có trên bản đồ.

[image: image1257.wmf]* Bài 2.

- GV treo bảng phụ, yêu cầu HS đọc đề.

? Bài yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS quan sát biểu đồ trong SGK và trả lời câu hỏi:

- Cột đầu tiên trong biểu đồ biểu diễn gì? 

- Trên đỉnh cột này có chỗ trống, em điền gì? Vì sao?

? Cột thứ 2 trong bảng biểu diễn mấy lớp

? Năm học nào thì trường Hoà Bình có 3 lớp 1?

? Vậy ta điền năm học 2002-2003 vào chỗ trống dưới cột thứ 2

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn để làm với 2 cột còn lại.

- GV nhận xét và yêu cầu chuyển sang phần b.  

- GV chữa bài và cho điểm.

* Gv chốt: HS biết đọc và xử lí các số liệu ghi trên biểu đồ.

C.  Củng cố: (5p) 

- Bài hôm nay học về loại biểu đồ gì? 

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS về nhà làm bài tập, chuẩn bị bài Luyện tập .
	- HS quan sát và nhận xét.

- Biểu đồ có 4 cột.

- Tên bốn thôn được nêu trên biểu đồ.

- Trục bên trái của biểu đồ ghi số con chuột đã diệt.

- Là số con chuột đựoc biểu diễn ở cột đó.

- Của 4 thôn là: Thôn Đông, thôn Đoài, thôn Trung, thôn Thượng.

- Thôn Đông diệt được 2000 con chuột.

- Vì trên đỉnh cột biểu diễn số chuột đã diệt được của thôn Đông có số 2000.

- Thôn Đoài diệt được 2200 con chuột.Thôn Trung diệt được 1600 con chuột. Thôn Thượng diệt được 2750 con chuột.

- Cột cao hơn sẽ biểu diễn số con chuột nhiều hơn, cột thấp hơn sẽ biểu diễn số con chuột ít hơn.

- Thôn diệt được nhiều chuột nhất là thôn Thượng, thôn diệt được ít chuột nhất là thôn Trung.

- Cả bốn thôn diệt được:

 2000 + 2200 + 1600 + 2750 = 8550 ( con chuột)

- Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông là: 2200 – 2000 = 200 (con chuột)

- Thôn Trung diệt được ít hơn thôn Thượng là: 2750 – 1600 = 1150 (con chuột)

- Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột đó là thôn Đoài và thôn Thượng.

1.

- Nhìn vào biểu đồ để trả lời các câu hỏi.

- Biểu đồ hình cột, biểu diễn số cây của khối lớp 4 và khối lớp 5 đã trồng. 

- Dựa vào các thông tin có trên biểu đồ.

a) Những lớp đã tham gia trồng cây là:

4A, 4B, 5A, 5B, 5C.

b) Lớp 4A trồng được 35 cây, 

Lớp 5B trồng được 40 cây.

Lớp 5C trồng được 23 cây.

c) Khối lớp 5 có 3 lớp tham gia trồng cây là 5A, 5B, 5C.

d) Có 3 lớp trồng được trên 30 cây là:4A, 5A, 5B.

e) Lớp 5A trồng được nhiều cây nhất.

Lớp 5C trồng được ít cây nhất.

- Lớp đổi chéo vở kiểm tra

 1 HS đọc to.Cả lớp theo dõi.

- Điền vào những chỗ còn thiếu trong biểu đồ rồi trả lời câu hỏi

- HS nhìn SGK và đọc.

- Cột đầu tiên trong biểu đồ biểu diễn số lớp 1 của năm 2001-2002

- Điền 4, vì đỉnh cột ghi số lớp 1 của năm 2001-2002.

- Biểu diễn 3 lớp.

- Năm 2002-2003 trường Hoà Bình có 3 lớp 1.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.

- Nhóm khác nhận xét,bổ sung

- 3 HS lên bảng làm bài. Mỗi HS làm 1 ý.HS cả lớp làm bài vào vở.

Số lớp 1 của năm học 2003-2004 nhiều hơn của năm học 2002-2003 là:

6 – 3 = 3 (lớp)

Số HS lớp 1 của trường Hoà Bình năm học 2002-2003 là:

35 x 3 = 105 (học sinh)

Số HS lớp 1 của trường Hoà Bình năm học 2004-2005 là:

32 x 4 = 128 (học sinh)

Số HS lớp 1 của trường Hoà Bình năm học 2002-2003 ít hơn năm học 2004-2005 là:

128 – 105 = 23 (học sinh)

- HS nêu 

- Theo dõi 


TUẦN 6

TOÁN

TIẾT 26: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu 

Giúp HS: 
1. KT: - Thực hành lập biểu đồ.
2. KN:  Rèn luyện kĩ năng đọc, phân tích và sử lí số liệu trên hai loại biểu đồ.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

     Bảng phụ  

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Kiểm tra bài cũ. (5´)
- Kiểm tra đồ dùng chuẩn bị cho tiết học

B.Bài mới : 

1) Giới thiệu bài (2’)  

2) Hướng dẫn luyện tập : (29’)
* Bài tập 1( Tr 33):

(?) Đây là biểu đồ biểu diễn gì?

- Nhận xét, chữa bài.

* Bài tập 2( Tr 34):

- Gọi HS nêu Y/c của bài.

(?) Biểu đồ biểu diễn điều gì?

(?) Các tháng được biểu diễn là những tháng nào?

- Gọi học sinh đọc bài trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài.

* Bài tập  3( Tr 34): HS khá, giỏi

- Nêu y/cầu HD HS làm bài tập.

(?) Nêu tên biểu đồ.

(?) Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của tháng nào?

(?) Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3?

- Chúng ta sẽ vẽ cột biểu đồ biểu diễn số cá của tháng 2 và tháng 3.

- Gọi HS lên bảng vẽ.

- Y/c HS đọc biểu đồ vừa vẽ.

(?) Tháng nào bắt được nhiều cá nhất?

(?) Tháng nào bắt được ít cá nhất?

(?) Tháng 3 tàu Thắng Lợi đánh bắt được nhiều hơn tháng1, tháng 2 bao nhiêu tấn cá?

-  Nhận xét chữa bài.

C. Củng cố dặn dò. (4´)
(?) Ta làm quen với mấy loại biểu đồ? Đó là những loại biểu đồ nào?

(?) Muốn đọc được số liệu trên biểu đồ ta phải làm gì?

- Về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
	- HS ghi đầu bài vào vở

- HS đọc đề bài.

+ Biểu đồ biểu diễn số vải hoa và vải trắng đã bán trong tháng 9

*Tuần 1: (sai).

    -Vì tuần 1 cửa hàng bán được 200m vải hoa và 100m vải trắng
*Tuần 2: (đúng).

    -Vì 100m x 4 = 400m.
*Tuần 3: (đúng).

  -Số mét vải hoa mà tuần 2 cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là 100m. (Đ)

  -Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần đầu là 100m. (S)

- Nêu y/c bài tập.

+ Biểu đồ biểu diễn số ngày có mưa trong 3 tháng của năm 2004.

+ Là các tháng 7, 8, 9.

- HS làm bài vào vở.

a) Tháng 7 có 18 ngày mưa.

b) Tháng 8 có 15 ngày mưa.

    Tháng 9 có 15 ngày mưa.

Số ngày mưa của T/8 nhiều hơn T/9 là:

             15  -  3   =   12 (ngày)

c) Số ngày mưa trung bình  của mỗi tháng là:

      (8  +  15  +  3) :  3  = 12 (ngày)

- Nhận xét - sửa sai.

- Nêu y/cầu bài tập.

+ Biểu đồ: Số cá tàu Thắng Lợi bắt được.

+ Của tháng 2 và tháng 3.

+ Tháng 2 tàu bắt được: 2 tấn

    Tháng 3 tàu bắt được: 6 tấn

- HS chỉ vị trí sẽ vẽ.

- Nêu cách vẽ (bề rộng, chiều cao của cột).

- 2 HS mỗi học sinh vẽ biểu diễn 1 tháng.

- HS vừa chỉ vừa nêu.

  + Tháng 3

  + Tháng 2

  + Nhiều hơn tháng 1 là: 6 – 5 = 1 (tấn)

     Nhiều hơn tháng 2 là: 6 – 2 = 4 (tấn)

+ 2 loại biểu đồ.

+ Biểu đồ tranh vẽ.

+ Biểu đồ hình cột.

+ Ta phải quan sát xem biểu đồ biểu diễn nội dung gì.




TOÁN

TIẾT 27: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
Giúp học sinh ôn tập, củng cố về

           1. KT: Viết, đọc, so sánh các số tự nhiên.
- Đơn vị đo khối lượng và đơn vị đo thời gian

2. KN:  Một số hiểu biết ban đầu về biểu đồ, về số trung bình cộng.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Kiểm tra bài cũ ( 5’)

- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs

B.Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’) 

2. Hướng dẫn luyện tập (30’)
* Bài tập 1( Tr 35):

(?) Nêu cách tìm số liền trước, số liền sau của một số?

(?) Nêu lại cách đọc số?

- Nhận xét chữa bài.

* Bài tập 3:(dành cho hs K-G phần d)
- Nêu y/c và HD HS làm bài tập.

(?) Khối lớp 3 có bao nhiêu lớp? Đó là các lớp nào?

(?) Nêu số học sinh giỏi toán của từng lớp?

(?) Trong khối lớp ba, lớp nào có nhiều HS giỏi toán nhất? Lớp nào có ít HS giỏi toán nhất?

(?) Trung bình mỗi lớp ba có bao nhiêu HS giỏi toán? 

*Bài tập 4 : (Phần c  HS khá, giỏi)
- Cho HS tự làm bài tập.

- Nhận xét cho điểm

* Bài tập 5 ( Tr 36): HS khá, giỏi

(?) Kể các số tròn trăm từ 500 đến 800?

(?) Trong các số trên, những số nào lớn hơn 540 và bé hơn 870?

(?) Vậy x có thể là những số nào?

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm Hs

C. Củng cố dặn dò (2’)

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà làm bài tập trong vở bài tập.
	- HS đọc đề bài và tự làm bài.

- HS lên bảng, lớp làm vào vở.

a) Liền sau số 2 835 917 là 2 835 818.

b) Liền trước số 2 835 917 là 2 835 916.

- Học sinh đọc các số

+ Giá trị chữ số 2 trong số 82 360 945 là 2 000 000.

+ Giá trị chữ số 2 trong số 7 283 096 là 

2 00 000.

+Giá trị chữ số 2 trong số 1 547 238 là 200

- Nêu y/c bài tập. Làm bài vào vở

+ Khối lớp 3 có 3 lớp đó là các lớp: 3A, 3B, 3C.
+ Lớp 3A có 18 học sinh giỏi toán.

    Lớp 3B có 27 học sinh giỏi toán.

    Lớp 3C có 21 học sinh giỏi toán

+ Lớp 3B có nhiều HS giỏi toán nhất.

    Lớp 3A có ít học sinh giỏi toán nhất.

+Trung bình mỗi lớp có số Hs giỏi toán là: 

(18 + 27 + 21) : 3 = 22 (học sinh).

- Nêu yêu cầu của bài tập.

- HS tự làm đổi chéo vở để KT bài lẫn nhau.

a) Năm 2000 thuộc thế kỉ XX

b) Năm 2005 thuộc thế kỉ XXI.

c) Thế kỉ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100.

- HS đọc đề bài.

+ 500; 600; 700; 800

- Đó là các số: 600; 700; 800

x = 600; x = 700; x = 800

- HS lên bảng làm bài

- Lớp làm vào vở.

- Học sinh lắng nghe.




TOÁN

TIẾT 28: LUYỆN TẬP CHUNG

I.Mục tiêu 

Giúp học sinh ôn tập, củng cố hoặc tự kiểm tra về:

1. KT: Viết số, xác định giá trị  của chữ số theo vị trí của chữ số đó trong một số, xác định số lớn nhất (hoặc bé nhất) trong một nhóm các số.
2. KN: Mối quan hệ giữa một số đơn vị đo khối lượng hoặc đo thời gian.

- Thu thập và xử lí một số thông tin trên biểu đồ.

- Giải bài toán về tìm số trung bình cộng của nhiều số.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

* Nội dung điều chỉnh: Không làm bài tập 2

II.Đồ dùng 

- GV: Giáo án, SGK

- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III.Các hoạt động dạy học

A. Kiểm tra bài cũ (2’)

- Kiểm tra vở bài tập.

B. Bài mới : 

1.Giới thiệu bài: (2’)
2. Hướng dẫn hs làm bài tập (28’)
	Bài 1(Tr 36) (5 điểm)

- Mỗi ý khoanh đúng được 1 điểm.

* Bài 2 ( Tr 37): (Học sinh giỏi) (4điểm)

* Bài 3(Tr 37): (1 điểm )HS Khá, giỏi
- Nêu y/c HD HS làm bài tập.

- Thu vở chấm bài

C. Củng cố dặn dò (2’)
- Nhận xét tiết học 

- Về ôn tập để kiểm tra cuối chương.
	- HS làm bài.

a) Số gồm 50triệu 50nghìn và 50 viết là

 A.    505 050              C.   5 005 050

 B.   5 050 050             D.   50 050 050

b) Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là :

       A   80 000               C   800

       B      8 000                D     8

c) Số lớn nhất trong các số 684 257 ; 684 275 ; 684 752 ; 684 725.

A   684 257                    C    684 752

B    684 275                    D   684 725

d) 2 phút 10 giây = ........giây

-Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là :

  A   30                          C   130

  B   210                         D   70

- Nêu y/cầu của bài tập. Làm bài tập vào vở.

a) Hiền đã đọc được 33 quyển sách.

b) Hoà đã đọc được 40 quyển sách.

c) Số quyển sách Hoà đọc được nhiều hơn Thực là: 

    40  -  25  =  15 (quyển sách)

d) Trung đọc ít hơn Thực 3 quyển sách vì: 25 - 22  =  3 (quyển sách)

e) Bạn Hoà đọc được nhiều sách nhất.

g) Bạn Trung đọc được ít sách nhất.

h) Trung bình mỗi bạn đọc được số quyển sách là : (33 + 40 + 22 + 25) : 4 = 30 (quyển). 

- Nêu yêu cầu của bài tập, làm vào vở .

Tóm tắt :

    Ngày đầu: 120m

    Ngày thứ hai: 
[image: image24.wmf]2

1

 ngày đầu

    Ngày thứ 3: gấp đôi ngày đầu.

    Trung bình mỗi ngày: ....m?

Bài giải

Số mét vải ngày thứ 2 cửa hàng bán là:

120   :   2  =  60 (m)

Số mét vải ngày thứ 3 cửa hàng bán là:

120 x  2  =  240 (m)

T/ bình mỗi ngày cửa hàng bán được là:

( 120 + 60 + 240 ) : 3 = 140 (m)

Đáp số:  140 m

- Nhận xét, sửa sai

- Về nhà làm lại các bài tập.
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TOÁN

TIẾT 29: PHÉP CỘNG

I. Mục tiêu

Giúp học sinh củng cố về:

1. KT:  Cách thực hiện phép cộng (không nhớ và có nhớ) .

2. KN:  Kỹ năng làm tính cộng.

3. TĐ: Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (3’) 


- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs

B.Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Củng cố kỹ năng làm tính cộng (12’) : 
- GV viết 2 phép tính lên bảng.

- Y/C 2 HS lên đặt tính rồi tính

- HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình.

- Gọi HS khác nhận xét.

+Khi thực hiện phép cộng các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào?

+Thực hiện phép tính theo thứ tự nào?

3. Hướng dẫn luyện tập (15’)
* Bài 1 : Đặt tính rồi tính.

- Yêu cầu hs làm bài

- Lớp kiểm tra đúng, sai.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài 2 ( Tr 39): Tính

- Gọi HS nêu y/c bài tập

- Cho 2 HS, mỗi HS đọc kết quả 1 phần, GV cho cả lớp nhận xét.

* Bài 3( Tr 39): Bài toán

- Gọi HS đọc bài toán.

- Gọi 1 HS nêu tóm tắt

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài 4( Tr 40): Tìm x (HS khá, giỏi)
- Nêu yêu cầu của bài.

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, yêu cầu HS giải thích cách tìm x.

- GV nhận xét, chữa bài, cho điểm.

C. Củng cố dặn dò (3) :

- Nhận xét tiết học 

- Về làm bài trong vở bài tập.
	HS ghi đầu bài vào vở

- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm nháp.

a) 48 352  +  21 026 = ?

                48 352

          +    21 026
                69 378

b) 367 859  +  541 728  = ?

                 367 859

             +  541 728    

                 909 587

+Đặt tính các hàng đơn vị thẳng cột nhau.

+Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- HS đọc yêu cầu.

- HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.

- Đổi chéo vở để chữa bài

- HS đọc y/c đề bài.

- HS tại chỗ nêu kết quả từng phần.

- Nhận xét - sửa sai.

- Đọc đề bài toán.

- HS lên bảng tóm tắt:

       Cây lấy gỗ: 325 164 cây

       Cây ăn quả: 60 830 cây

       Tất cả : .... cây?

- HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở

Bài giải

Huyện đó trồng tất cả số cây là:

325 164 + 60 830 = 385 994 (cây)

                              Đáp số: 385 994 cây

- HS lên bảng, cả lớp làm vào vở.

a. x  - 363 = 975      b.  207  +  x  = 815

     x  =  975  +  363       x  =  815  -  207

      x  =1 338                 x  =       608

- HS nhận xét, đánh giá.




TOÁN

TIẾT 30: PHÉP TRỪ
I. Mục tiêu:

Giúp học sinh:
1. KT:  Củng cố về kỹ năng thực hiện tính trừ (không nhớ và có nhớ) với các số tự nhiên có bốn, năm, sáu chữ số.

2. KN:  Củng cố kỹ năng giải toán có lời văn bằng một phép tính trừ.

           - Luyện vẽ hình theo mẫu.

3. TĐ: Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học: 

- GV: Giáo án, SGK  

- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

(?) Nêu cách cộng 2 số tự nhiên?

- Gv nhận xét

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Củng cố kỹ năng làm tính trừ (8’)
- GV viết 2 phép tính lên bảng.

- Y/C 2 HS lên đặt tính rồi tính

- HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình.

- Gọi HS khác nhận xét.

(?) Khi thực hiện phép trừ các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào?

(?) Thực hiện p/t theo thứ tự nào?

3. Hướng dẫn luyện tập(20’):

Bài 1( Tr 40):
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Lớp kiểm tra đúng, sai.

- GV nhận xét, cho điểm.

Bài 2( Tr 40)
- Cho 2 HS, mỗi HS đọc kết quả 1 phần, GV cho cả lớp nhận xét.

Bài 3(Tr 40) :

- Gọi HS đọc bài toán.

- Gọi 1 HS nêu tóm tắt

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, cho điểm.

Bài 4 ( Tr 40) : HS khá, giỏi

- Nêu yêu cầu của bài.

- Gọi HS nêu tóm tắtcủa bài 

- Hướng dẫn HS yếu tóm tắt và giải.

- Gọi 1 Hs lên bảng giả bài.

- GV nhận xét, chữa bài, cho điểm.

C. Củng cố dặn dò (5’)

- Nhận xét tiết học 

- Về làm bài trong vở bài tập.
	- 2HS trả lời

- Cả lớp nhận xét

- 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm nháp.

a) 865 279 – 450 237 = ?

                865 279

            -   450 237
                415 042

b) 647 253 – 285 749  = ?

                 647 253

            -    285 749    

                  361 504

+ Đặt tính các hàng đơn vị thẳng cột nhau.

+ Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.

- HS đọc yêu cầu.
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- HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.

a)                                     
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b)

- Nhận xét, sửa sai.

- HS tự làm bài vào vở, 2 Hs lên bảng.
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b)

- Đổi chéo vở để chữa bài

- HS đọc đề bài.

- HS lên bảng tóm tắt       

- HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở

Bài giải
Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh dài là

1730 - 1315   =   415 (km)

                                  Đáp số : 415 km
- HS đọc đề bài

- 1 hs lên bảng tóm tắt

- HS lên bảng, cả lớp làm vào vở.

Bài giải

Số cây năm ngoái trồng được là :

214 800 – 80 600 = 134 200 (cây)

Số cây cả hai năm trồng được là :

134 200 + 214 800 = 349 000 (cây)

                           Đáp số: 346 000 cây
- HS nhận xét, đánh giá.

- Học sinh lắng nghe.


TUẦN 7

TOÁN

TIẾT 31: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

Giúp học sinh:
1. KT: Củng cố kĩ năng thực hiện tính cộng, tính trừ các số tự nhiên và cách thử lại phép cộng, thử lại phép trừ các số tự nhiên.
2. KN: Củng cố kĩ năng giải toán về tìm thành phần chưa biết của phép tính, giải toán có lời văn.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh  tính cẩn thận, chính xác

II. Hoạt động dạy học

	A. Kiểm tra bài cũ: (5´)

- HS chữa bài 3 SGK

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 3’

Nêu mục đích yêu cầu.

2. Thực hành: 30’

* Bài 1: Tính rồi thử lại:

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Căn cứ vào đâu khi thử lại của phép cộng em lại lấy tổng trừ đi một số đã biết? Khi thử phép trừ em lấy hiệu cộng với số trừ?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở soát bài.
	 - Hs lên bảng làm bài

38726      Thử lại 

+ 40954                  

   92714        Thử lại  67623

 - 25091                  + 25091        

   67623                      92714


* Bài 2: 

	- HS đọc bài toán

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Các đơn vị trong bài đã thống nhất chưa?

- Một HS tóm tắt bài trên bảng.

- Nhìn tóm tắt đọc lại đề bài.

- HS làm bài cá nhân, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Nêu cách giải khác?

- Một HS đọc bài, cả lớp soát bài.

* Bài 3: Vẽ theo mẫu:

* Bài 4: Vẽ theo mẫu:

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi tiếp sức phần a.

- Chữa bài:

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.
C . Củng cố: 3’

Nhận xét tiết học.
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Giờ thứ nhất:

                                                   6280m  ? km
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Giờ thứ hai:

Bài giải

Giờ thứ hai chạy được số mét là:

42640 – 6280 = 36360 (m)

Trong hai giờ ôtô chạy được tất cả số ki lô mét là:

42640 + 36360 = 79000 (m)

= 79 km

                                   Đáp số: 79km

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân.

- Phần b cho một HS làm bảng.

? Giải thích cách làm?640 - 6280              ét là:    42640m         6280m_______________________________________________________________________


TOÁN

TIẾT 32: BIỂU THỨC CÓ CHỨA HAI CHỮ

I. Mục tiêu

Học sinh:
1. KT:  Nhận biết được biểu thức có chứa hai chữ, giá trị của biểu thức có chứa hai chữ.

2. KN:  Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh  tính cẩn thận, chính xác.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ ghi săn đề bài VD.

Vẽ săn bảng phần ví dụ.

III. Hoạt động dạy học

	A. Bài cũ: 5’

? Nêu cách đặt tính khi cộng hoặc trừ hai số tự nhiên?

Thực hiện phép tính: 231067 + 56490;    67089 – 45307

B. Bài mới: 30’

1. Giới thiệu bài: 3’ 

Biểu thức có chứa hai chữ

2. Giới thiệu biểu thức có chứa hai chữ: 12’

a) Biểu thức có chứa hai chữ:

- GV treo bảng phụ viết bài toán.

? Muốn biết cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá ta làm như thế nào?

- GV treo bảng số:

? Nếu anh câu được 3 con cá và em câu được 2 con cá thì cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá?

(HS tra lời GV ghi bảng)

- Làm tương tự với các trường hợp còn lại.

? Nếu anh câu được a con cá và em câu được b con cá thì cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá?

- Gv giới thiệu: a + b được gọi là biểu thức có chứa hai chữ.

? Em có nhận xét gì về biểu thức này?b) Giá trị của biểu thức chứa hai chữ:


	Số cá của anh

Số cá của em

Số cá của hai anh em

3

4

0

          .....

a

2

0

1

......

b

3 +2

4 + 0

0 + 1

.....

a + b



	? Nếu a = 3; b = 2 thì a + b bằng bao nhiêu?

_ GV: Khi đó ta nói 5 là một giá trị của biểu thức a + b.

- GV làm tương tự với a = 4 và b = 0; …..

? Khi biết giá trị cụ thể của a và b; muốn tính giá trị biểu thức a + b ta làm như thế nào?

? Mỗi lần thay các chữ a và b bằng các số ta tính được gì?
	- Thay vào ta được a + b = 3 + 2 = 5

- Ta thay các số vào chữ a, b rồi thực hiện tính giá trị biểu thức.

- Mỗi lần thay a, b bằng số ta được một giá trị của biểu thức a + b.


3. Thực hành: 17’

* Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

	- HS đọc yêu cầu.

- GV giải thích mẫu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Khi biết giá trị cụ thể của m và n; muốn tính giá trị biểu thức ta làm như thế nào?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở soát bài.
	Mẫu: Nếu a = 2 và b = 1 thì a + b = 2 + 1 = 3.

Nếu a = 2 và b = 1 thì a – b = 2 - 1 = 1.

Nếu m = 6 và n = 3 thì: m + n = 6 + 3 = 9

                                      m – n = 6 - 3 = 9

                                      m x n = 6 x 3 = 18

                                       m : n = 6 : 3 = 2.


* Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

	- HS đọc yêu cầu.

- GV giải thích mẫu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai.

- GV nêu biểu điểm, HS chấm bài chéo, báo cáo kết quả.

* Bài 3: Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây (theo mẫu)

- Giáo viên giải thích mẫu.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi tiếp sức 

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.


	a

b

a + b

a x b

3

5

8

15

9

1

0

4

6

8

2

2

c

d

c - d

c : d

10

2

8

5

9

3

16

4

28

7

20

1

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân.




C. Củng cố: 5’

Nhận xét tiết học.

TOÁN

TIẾT 33: TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP CỘNG

I. Mục tiêu

Giúp học sinh:

1. KT:  Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng.

2. KN: Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng để thử phép cộng và giải các bài toán có liên quan.

3. TĐ: Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học

	A. Bài cũ: 5’
- Hs chữa bài 2 SGK

1. Giới thiệu bài: 3’

Tính chất giao hoán của phép cộng

2. Giới thiệu tính chất giao hoán của phép cộng: 12’

- GV treo bảng phụ kẻ sẵn bảng:

? Hãy tính giá trị biểu thức điền vào bảng.

? Hãy so sánh giá trị biểu thức của a + b và b + a khi a = 20, b = 30?

? Hãy so sánh giá trị biểu thức của a + b và b + a khi a = 350, b = 250?

? Hãy so sánh giá trị biểu thức của a + b và b + a khi a = 1208, b = 2764?

? Vậy giá trị biểu thức a + b luôn như thế nào với giá trị của b + a?

- Ta có thể viết a + b = b + a

? Em có nhận xét gì về số hạng trong hai tổng: a + b và b + a?

? Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a + b thì giá trị của tổng này có thay đổi không?

- Hai HS đọc kết luận SGK.
	- 2 Hs lên bảng làm

a

20

350

1208

b

30

250

2764

a + b

20+30=50

350+250=600

1208+2764=3972

a - b

30+20=50

250+350=600

2764+1208=3972

- Luôn bằng nhau.

- Thay đổi chỗ cho nhau.

- Giá trị của tổng không thay đổi.




3. Thực hành: 17’

* Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

	- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em có nhận xét gì về các số hạng trong tổng?

- Nhận xét đúng sai.

- GV nêu biểu điểm, HS chấm bài chéo, báo cáo kết quả.
	a) 25 + 41 = 41 + 25

    96 + 72 = 72 + 96

    68 + 14 = 14 + 68

b) a + b = b + a

    a + 0 = 0 +a = a

    0 + b = b+ 0 = b


* Bài 2: Đặt tính, tính rồi dùng tính chất giao hoán để thử.

	- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Phát biểu lại tính chất giao hoán của phép cộng?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	a) 695 + 137   Thử lại   

b) 8279 + 654  Thử lại




* Bài 3: Khoanh và chữ đặt trước câu trả lời đúng.

	- HS đọc đề bài.

- HS làm cá nhân, một HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?

- Nhận xét đúng sai.

- Một HS đọc, cả lớp soát bài.

* Bài 4: Viết số đo diện tích của mỗi hình (theo mẫu)

- Giáo viên giải thích mẫu.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi tiếp sức 

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.

           ? Giải thích cách làm?
	Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. a x b

B. a + b x 2

C. b + a x 2

D. (a + b ) x 2

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân.

- Chữa bài:




C. Củng cố: 3’

Nhận xét tiết học.

TOÁN

TIẾT 34: BIỂU THỨC CÓ CHỨA BA CHỮ

I. Mục tiêu

Học sinh:

1. KT:  Nhận biết được biểu thức có chứa hai ba chữ, giá trị của biểu thức có chứa ba chữ.

2. KN:  Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ.

3. TĐ:  Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ ghi săn đề bài VD.

Vẽ săn bảng phần ví dụ.

III. Hoạt động dạy học

	A. Bài cũ: 5’

? Nêu tính chất giao hoán của phép cộng?

Thực hiện phép tính: 231067 + 56490 sử dụng tính chất giao hoán để thử lại.

B. Bài mới: 30’

1. Giới thiệu bài: 3’

Biểu thức có chứa ba chữ

2. Giới thiệu biểu thức có chứa ba chữ: 12’

a) Biểu thức có chứa ba chữ:

- GV treo bảng phụ viết bài toán.

? Muốn biết cả ba bạn câu được bao nhiêu con cá ta làm như thế nào?

- GV treo bảng số:

? Nếu An câu được 2 con cá, Bình câu được 3 con cá và Cường câu được 4 con cá thì cả ba bạn câu được bao nhiêu con cá?

(HS tra lời GV ghi bảng)

- Làm tương tự với các trường hợp còn lại.

? Nếu An câu được a con cá, Bình câu được b con cá và Cường câu được c con cá thì cả ba bạn câu được bao nhiêu con cá?

- Gv giới thiệu: a + b + c được gọi là biểu thức có chứa ba chữ.

? Em có nhận xét gì về biểu thức này?
	Số cá của anh

Số cá của em

Số cá của hai anh em

3

4

0

……

a

2

0

1

….

b

3 +2

4 + 0

0 + 1

…..

a + b




b) Giá trị của biểu thức chứa ba chữ:

	? Nếu a = 2; b = 3; c = 4 thì a + b + c bằng bao nhiêu?

_ GV: Khi đó ta nói 9 là một giá trị của biểu thức a + b + c

- GV làm tương tự với các trường hợp còn lại.

? Khi biết giá trị cụ thể của a, b và c; muốn tính giá trị biểu thức a + b + c ta làm như thế nào?

? Mỗi lần thay các chữ a, b và c bằng các số ta tính được gì?
	- Thay vào ta được a + b + c = 2 + 3 + 4 = 9

- Ta thay các số vào chữ a, b và c rồi thực hiện tính giá trị biểu thức.

- Mỗi lần thay a, b và c bằng số ta được một giá trị của biểu thức a + b + c


3. Thực hành: 15’

* Bài 1: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)

	- HS đọc yêu cầu.

- GV giải thích mẫu.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Khi biết giá trị cụ thể của a, b và c; muốn tính giá trị biểu thức ta làm như thế nào?

- Nhận xét đúng sai.


	HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

Mẫu: Nếu a = 2 và b = 3, c – 5  thì

 a + b + c = 2 + 3 + 5 = 10

Nếu a = 8, b = 5, c =2

 thì: a + b + c =…………….

        a – b - c =……………..

        a x b x c =……………..

   - Đổi chéo vở soát bài.                                 


* Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

	- HS đọc yêu cầu.

- GV giải thích mẫu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét đúng sai.

- GV nêu biểu điểm, HS chấm bài chéo, báo cáo kết quả.
	a

b

c

a + b +c

a x bx c

(a+b) xc

2

3

4

9

24

20

5

2

6

6

4

3

10

5

2

16

4

0




* Bài 3: Viết số đo diện tích của mỗi hình dưới đây (theo mẫu)

- HS đọc yêu cầu.

- Giáo viên giải thích mẫu.

- HS làm cá nhân.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi thi tiếp sức 

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

- Nhận xét tuyên dương đội thắng.

* GV chốt: Rèn cho HS cách quan sát, bước đầu làm quen với diện tích.

C. Củng cố: 3’

Nhận xét tiết học.

[image: image1278.png]



TOÁN

TIẾT 35: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP CỘNG

I. Mục tiêu

Giúp học sinh:

1. KT:  Nhận biết được tính chất kết hợp của phép cộng.

2. KN: Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để tính nhanh giá trị biểu thức.

3. TĐ: Giáo dục học sinh  tính chính xác, cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

Bảng phụ kẻ sẵn:

	a
	b
	c
	(a + b) + c
	a + ( b + c )

	5
	4
	6
	
	

	35
	15
	20
	
	

	28
	49
	51
	
	


III. Hoạt động dạy học

	A. Bài cũ: 5’

? Nêu lại tính chất giao hoán của phép cộng?

Chữa bài 3 SGK.

B. Bài mới: 30’

1. Giới thiệu bài: 3’

Tính chất kết hợp của phép cộng

2. Giới thiệu tính chất kết hợp của phép cộng: 12’

- GV treo bảng phụ kẻ sẵn bảng:

? Hãy tính giá trị biểu thức điền vào bảng?

? Hãy so sánh giá trị biểu thức của (a + b ) + c với a + ( b + c ) khi a = 5; b = 4; c = 6?

? Hãy so sánh giá trị biểu thức của (a + b ) + c với a + ( b + c ) khi a = 35; b = 15; c = 20?

? Hãy so sánh giá trị biểu thức của (a + b ) + c với a + ( b + c ) khi a = 28; b = 49; c = 51?

? Vậy giá trị biểu thức (a + b) + c luôn như thế nào với giá trị của a + ( b + c )?

- Ta có thể viết ( a + b ) + c = a + ( b + c )

( a + b ) được gọi là một tổng có hai số hạng, biểu thức (a + b ) + c có dạng tổng hai số hạng cộng với số hạng thứ ba là c.

? Muốn cộng một tổng với một số ta làm như thế nào?
	- 3HS nêu

- 1 Hs lên bảng làm.

a

b

c

(a + b) + c

a + ( b + c )

5

4

6

( 5 + 4 ) + 6

 = 9 + 6 = 15

5 + ( 4 + 6 )

= 5 + 10 = 15

35

15

20

(35 + 15) + 20

=50 + 20 = 70

35 + (15 + 20)

= 35 + 35 =70

28

49

51

(28 + 49) + 51

=77 + 51=128

28 + (49 + 51)

=28 + 100=128

- Luôn bằng nhau.

- HS nêu kết luận. 

- Hai HS đọc kết luận SGK.


3. Thực hành: 15’

* Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất (theo mẫu):

	- HS đọc yêu cầu.

- Gv giải thích mẫu.

- HS làm cá nhân, ba HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em đã áp dụng tính chất nào để làm bài tập này?

- Nhận xét đúng sai.

- GV nêu biểu điểm, HS chấm bài chéo, báo cáo kết quả.
	a) 72 + 9 + 8 = (72+8)+9

                      = 80 +  9

                      = 89

b) 37 + 18 + 3

c) 48 + 26 + 4

d) 85 + 99 + 1

e) 67 + 98 + 33


* Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

	- HS đọc yêu cầu.

- HS làm cá nhân, hai HS làm bảng.

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Em kết hợp những số như thế nào với nhau?

? Phát biểu lại tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng?

- Nhận xét đúng sai.

- Đổi chéo vở kiểm tra.
	a) 145 + 86 + 14 + 55

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9




	* Bài 3: Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?

- Chữa bài:

? Giải thích cách làm?

? Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?

- Nhận xét đúng sai.
	- HS đọc đề bài.

- HS làm cá nhân, một HS làm bảng.

- Một HS đọc, cả lớp soát bài.


C. Củng cố: 3’

Nhận xét tiết học.

TUẦN 8

TOÁN

LUYỆN TẬP

I - Mục tiêu: 

 1. KT:  Tính được  tổng của 3 số và vận dụng một số tính chất để tính tổng  3 số bằng cách thuận tiện nhất .
2. KN: Thực hiện nhanh các phép tính bằng cách thuận tiện.
3. TĐ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận trong tính toán. Biết vận dụng kiến thức toán học trong cuộc sống.

II - Đồ dùng dạy học 
- SGK, VBT
III - Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Kiểm tra bài cũ: Tính chất kết hợp của phép cộng. 4’
GV yêu cầu HS nêu công thức và tính chất kết hợp của phép cộng.

GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: 

Giới thiệu bài: Luyện tập

 * Hướng dẫn HS làm luyện tập: 30'

Bài 1 a : ( Dành HS khá giỏi ) 

- Bài 1b : 8'

Bài tập yêu cầu làm gì?

Khi đặt tính để thực hiện tính tổng của nhiều số hạng,  cần chú ý điều gì? 

GV cho cả lớp làm vào bảng con.

GV nhận xét, sửa sai từng bài.

Bài 2: ( dòng 1 ,2 ) 10'

Bài tập yêu cầu làm gì?

- Để tính bằng cách thuận tiện nhất ta làm như thế nào?

- GV lưu ý HS vận dụng tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện phép tính. 

- GV theo dõi, giúp đỡ HS có lúng túng khi làm bài.

Bài 2 ( dòng 3 ) ( Dành HS khá giỏi )

Bài 3: ( Dành HS khá giỏi )

- Cho HS trình bày kết quả và khuyến khích HS  nêu cách làm.

- GV nhận xét, chốt bài làm đúng

Bài 4: 6'

- GV gợi ý cho HS làm bài vào vở.

GV chấm, chữa bài.

GV nhận xét tuyên dương .

.

Bài 5: ( Dành HS khá giỏi ) 5'

- Cho HS tính chu vi hình chữ nhật theo yêu cầu. 

GV nhận xét cá nhân .

C. Củng cố- dặn dò: 4’ 

-Nêu cách thực hiện phép tính cộng .

-Để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất ta làm ntn?

- GV giáo dục HS cần cẩn thận trong tính toán và có ý thức ham thích học toán.. 

- Chuẩn bị tiết sau: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

- Nhận xét tiết học.
	HS hát, nêu kết quả truy bài đầu giờ

- HS nêu 

- HS khác nhận xét

-HS theo dõi, nhắc lại tựa bài

- HS đọc yêu cầu.

Bài 1a 

        2814                     3925  

  +   1429               +     618

       3046                      535
        7289                     5078  

- Đặt tính rồi tính tổng các số.

Đặt số hạng này dưới số hạng kia sao cho những chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái.

HS làm vào bảng con

26387            54293

[image: image1279.png]
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14075            61934

9210              7652
49672          123879

- HS đọc yêu cầu

Tính bằng cách thuận  tiện nhất. 

- Ta áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để thực hiện tính.

HS làm bài theo nhóm bàn ( 3 bàn cùng 1 ND )

a) 96 + 78 + 4 =  ( 96 + 4 ) + 78

 = 100 + 78 

 = 178

67 + 21 + 79 = 67 + ( 21 + 79 )

 = 67 + 100

 = 167

b) 789 + 285 + 15 = 789 + ( 285 + 15 )

 = 789 + 300

 = 1089

448 + 594 + 52 = ( 448 + 52 ) + 594

 = 500 + 594

 = 1094

Bài 2  : SH tự suy nghĩ làm bài  ,nêu kết quả 

408 + 85 + 92  = ( 408 + 92 ) + 85

= 500 + 85

= 585

677 + 969 + 123 = ( 677 + 123 ) + 969

= 800 + 969

= 1769
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A B

D C

a) x – 306 = 504             b) x + 254 = 680

x = 504 + 306                  x = 680 - 254

x = 810                            x =  426

- HS đọc đề

- HS làm vào vở.

Bài giải

   Số dân của xã đó tăng thêm sau hai năm là:

79 + 71 = 150 ( người )

Số dân của xã đó sau hai năm là:

5256 + 150 = 5406 ( người )

Đáp số: a) 150 người

               b) 5406 người

- HS đọc yêu cầu

- HS trình bày kết quả.

- HS đọc bài tự giải bài toán .

 Kết quả .

a) P = ( 16 + 12 ) x 2 = 56 ( cm )

b) P = ( 45 + 15 ) x 2 = 120 ( cm )

HS trả lời.

HS trả lời




TOÁN

TIẾT 37:    TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ

  I - Mục tiêu: 

  1. KT: HS biết cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .

  2. KN:  Bước đầu biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

  3.TĐ: Giáo dục học sinh  rèn luyện tính nhanh nhẹn, chính xác.

II - Đồ dùng dạy học

Tấm bìa, thẻ chữ
III. Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ: 4’  

Luyện tập

GV yêu cầu HS sửa 1 bài của tiết trước.

GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: 

Giới thiệu bài: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Hoạt động1: 12'

Hướng dẫn HS tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.

GV yêu cầu HS đọc đề toán.

GV đặt câu hỏi để HS nêu: 

- Đề bài cho biết gì? 

- Đề bài hỏi gì?      

* Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

+ Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ bài toán:
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Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

                                 ?

Số lớn

                          ?              10              70

Số bé 

Hai số này có bằng nhau không? Vì sao em biết?

a.Tìm hiểu cách giải thứ nhất:
Nếu bớt 10 ở số lớn thì tổng như thế nào? (GV vừa nói vừa lấy  tấm bìa che bớt đoạn dư ở số lớn)

Khi tổng đã giảm đi 10 thì hai số này như thế nào? Và bằng số nào?

Vậy 70 – 10 = 60 là gì? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: hai lần số bé: 70 – 10 = 60)

Hai lần số bé bằng 60, vậy muốn tìm một số bé thì ta làm như thế nào? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: Số bé là: 60 : 2 = 30)

Có hai số, số bé và số lớn. Bây giờ ta đã tìm được số bé bằng 30, vậy muốn tìm số lớn ta làm như thế nào? (HS có thể nêu nhiều cách khác nhau, GV ghi bảng)

Yêu cầu HS nhận xét cách giải thứ nhất 

           Hai lần số bé: 

  70     –     10     =       60

tổng    -   hiệu         (tổng – hiệu)

              Số bé là: 

        60    :  2   =  30

(tổng – hiệu)  : 2    = số bé
          Số lớn là:

30      +   10   =    40

số bé + hiệu = số lớn

Hoặc:    70   –   30    =    40

           Tổng – số bé = số lớn

- GV gợi ý cho HS rút ra quy tắc:

b.Tìm hiểu cách giải thứ hai:

- Nếu tăng 10 ở số bé thì tổng như thế nào? (GV vừa nói vừa vẽ thêm vào số bé cho bằng số lớn).

- Khi tổng đã tăng thêm 10 thì hai số này như thế nào? Và bằng số nào?

- Vậy 70 + 10 = 80 là gì? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: hai lần số lớn: 70 + 10 = 80)

- Hai lần số lớn bằng 80, vậy muốn tìm một số lớn thì ta làm như thế nào? (Khi HS nêu, GV ghi bảng: Số lớn là: 80 : 2 = 40)

- Có hai số, số bé và số lớn. Bây giờ ta đã tìm được số lớn bằng 40, vậy muốn tìm số bé ta làm như thế nào? (HS có thể nêu nhiều cách khác nhau, GV ghi bảng)

Yêu cầu HS nhận xét cách giải thứ hai.

- Cho HS rút ra quy tắc:

- Hai cách giải trên giống và khác nhau như thế nào?

- Yêu cầu HS chỉ chọn 1 trong 2 cách để thể hiện bài làm.

Hoạt động 2: Thực hành 17’

Bài tập 1: 

- Bài toán cho biết gì

- Bài toán hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán  gì?

- GV cho HS làm bài theo 6 nhĩm:

 3 nhĩm làm một cách.

- GV  cho Hs tóm tắt và ứng dụng quy tắc để giải 

- GV HS nhận xét, sửa bài

Bài tập 2: 

- Bài toán thuộc dạng gì? 

Số HS trai ứng với số lớn hay số bé .

GV cho HS tóm tắt và ứng dụng quy tắc để giải bài toán vào vở 
- GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

GV chấm, chữa bài .

Bài tập 3 ( Dành HS khá giỏi )

GV nhận xét, tuyên dương

Bài tập 4 : ( Dành HS khà giỏi )

GV nhận xét cà nhân .

4. Củng cố, dặn dò: 3’ 

- Yêu cầu HS nhắc lại 2 quy tắc tìm hai số khi biết tổng & hiệu của 2 số đó.

- GV giáo dục Hs ham thích học toán

- Chuẩn bị bài: Luyện tập.

- Nhận xét tiết học.
	HS hát và nêu kết quả truy bài đầu giờ.

- HS lên bảng sửa bài.

- HS theo dõi, nhắc lại tựa bài.

-HS đọc đề bài toán

- Tổng của hai số là 70.Hiệu của hai số là 10

- Tìm hai số đó.

- Hai số này không bằng nhau. Vì có hiệu (hoặc nhìn vào tóm tắt là thấy)

- Tổng sẽ giảm: 70 – 10 = 60

- Hai số này bằng nhau & bằng số bé.

- Tổng bằng hai lần số bé.

- Số bé bằng: 60 : 2 = 30

HS nêu: Muốn tìm số lớn ta lấy số bé cộng với hiệu hoặc lấy tổng trừ đi số bé.

HS nêu tự do theo suy nghĩ.

- HS theo dõi.

Bước 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Bước 2: Số lớn = tổng – số bé (hoặc:

 số bé + hiệu)

Vài HS nhắc lại quy tắc thứ 1.

- Tổng sẽ tăng: 70 + 10 = 80

- Hai số này bằng nhau & bằng số lớn.

- Hai lần số lớn.

- Số lớn bằng: 80 : 2 = 40

- HS nêu: Muốn tìm số bé, ta lấy số lớn trừ hiệu hoặc lấy tổng trừ đi số lớn. 

* Hai lần số lớn: 

  70     +     10     =       80

tổng    +   hiệu         (tổng + hiệu)

Số lớn là: 

        80             :  2   =  40

(tổng + hiệu)  : 2    = số lớn
Số bé là:

40      -   10   =    30

số lớn - hiệu = số bé

Hoặc:    70   –   40    =    30

           Tổng – số lớn = số bé

- Bước 1: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

- Bước 2: Số bé = tổng – số lớn (hoặc:

 số lớn - hiệu)

- Giống: đều thực hiện phép tính với tổng & hiệu.

 - Khác: quy tắc 1: phép tính -, quy tắc 2: phép tính +

- HS theo dõi.

HS đọc đề.

- Tuổi bố cộng tuổi con là 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi.

- Hỏi tuổi của mỗi người.

- … Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

Tóm tắt
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                                 ? tuổi

Tuổi bố

                         ? tuổi     38 tuổi       58 tuổi

Tuổi con 

Bài giải ( Cách 1)

Số tuổi của bố là:

( 58 + 38 ) : 2 = 48 ( tuổi )

Số tuổi của con là:

48 – 38 = 10 ( tuổi )

Đáp số:    bố: 48 tuổi

               Con: 10 tuổi

Bài giải ( Cách 2)

Số tuổi của con là:

( 58 – 38 ) : 2 = 10 ( tuổi )

Số tuổi của bố là:

10 + 38 = 48 ( tuổi )

Đáp số: Con: 10 tuổi

                 bố: 48 tuổi

- HS đọc đề

-Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

-Số HS trai ứng với số lớn .

- HS làm bài vào vở .

Tóm tắt

[image: image1284.emf]

                                 ? học sinh

Trai 

              ? học sinh      4 học sinh  28 HS

Gái  

Bài giải ( Cách 1)

Số học sinh gái có là:

( 28 – 4 ) : 2 = 12 ( học sinh )

Số học sinh trai có là:

28 – 12 = 16 ( học sinh )

Đáp số: 12 học sinh gái

                                 16 học sinh trai

Bài giải ( Cách 2)

Số học sinh trai có là:

( 28 + 4 ) : 2 = 16 ( học sinh )

Số học sinh gái có là: 

16 – 4 = 12 ( học sinh )

Đáp số: 16 học sinh trai

              12 học sinh gái

- HS tự làm và nêu cách giải

Tóm tắt

                                 ? cây

  4B

                    ? cây     50 cây      600 cây .

4A  

Bài giải ( Cách 1 )

Số cây của lớp 4A là:

( 600 – 50 ) : 2 = 275 ( cây )

Số cây của lớp 4B là:

275 + 50 = 325 ( cây )

Đáp số: 4A: 275 cây

              4B: 325 cây

     Bài giải ( Cách 2 )

Số cây của lớp 4B là:

( 600 + 50 ) : 2 = 325 ( cây )

Số cây của lớp 4A là:

325 – 50 = 275 ( cây)

Đáp số: 4B: 325 cây

              4A: 275 cây

HS tự nhẩm và nêu hai số mình tìm được .

Số 8 và số 0 .

Vài HS nhắc lại quy tắc 




TOÁN

 TIẾT 38: LUYỆN TẬP

I - Mục tiêu : 

1. KT: HS biết giải bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
2. KN: Làm thành thạo các bài bài toán liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
3.TĐ:  Giáo dục học sinh  yêu thích học toán.
II - Đồ dùng dạy học 

Bảng phụ ,sgk

III.Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Kiểm tra bài cũ: 4’

 Tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.

- Nêu cách tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.

GV nhận xét, ghi điểm

2. Bài mới: 

Giới thiệu bài: Luyện tập

*) Hướng dẫn luyện tập: 30’

Bài tập 1a ,b : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

HS nêu lại cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu. 

- Cho HS làm bài theo 6 nhóm (3 nhóm làm cùng một bài )

- Cho HS các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, sửa sai.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng, khuyến khích HS làm nhiều cách.

c, ( dành cho học sinh khá, giỏi)

Bài tập 2: 8’

Cho HS làm bài theo nhóm bàn 

GV cho HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, sửa sai.

GV nhận xét, tuyên dương.

Bài tập 4: 9’

- GV cho HS làm vào vở.

- GV lưu ý HS thực hiện đổi đơn vị đo đúng yêu cầu đề bài cho .

_ GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

GV chấm, chữa bài.
 Bài 3 ; ( Dành HS khá giỏi ) 

GV nhận xét cá nhân . 

Bài tập 5: ( Dành HS khá giỏi ) 

HS nêu kết quả GV nhận xét tuyên dương .

C. Củng cố: 4’

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.

- GV giáo dục HS cần cẩn thận khi làm toán và ham thích học toán.

- Dặn HS về học bài. Chuẩn bị bài sau: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Nhận xét tiết học. 
	HS hát, nêu kết quả truy bài đầu giờ

- HS nêu

- HS khác nhận xét

- HS theo dõi, nhắc lại tựa bài.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

Cách 1: Bước 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Bước 2: Số lớn = tổng – số bé                  (hoặc: số bé + hiệu)

Cách 2:  Bước 1: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Bước 2: Số bé = tổng – số lớn (hoặc:   số lớn - hiệu)

a) Số lớn là:                   b) Số lớn là:

( 24 + 6 ) :2 = 15             ( 60 + 12 ): 2 = 36

Số bé là:                         Số bé là:

15 – 6 = 9                         36 – 12 = 24

Đáp số:                             Đáp số:

Số lớn: 15                          Số lớn: 36

Số bé: 9                             Số bé: 24

- HS đọc đề
- HS làm bài theo nhóm bàn .

Tóm tắt

                                 ? tuổi

Chị 

                          ? tuổi      8 tuổi        36 tuổi

Em  

Bài giải ( Cách 1 )         Bài giải ( Cách 2 )
Số tuổi của chị là:        Số tuổi của em là: 

(36+8) :2 = 22 (tuổi)     (36–8 ):2 =14 (tuổi)

Số tuổi của em là:        Số tuổi của chị là:

22  - 8  = 14 ( tuổi )       14+8 = 22 (tuổi) 

Đáp số: Chị:22 tuổi      Đáp số: Em:14 tuổi

              Em:14 tuổi                    Chị:22 tuổi

-  HS đọc đề.

- HS làm vào vở.

- HS trình bày bài làm

-Cả lớp nhận xét

Tóm tắt

                                 ? sản phẩm

P. xưởng 2

                    ? sản phẩm 120 sp      1200 sp

P. xưởng 1

Bài giải ( Cách 1)

Số sản phẩm phân xưởng một làm được là:

( 1200 – 120 ) : 2 = 540 ( sản phẩm )

Số sản phẩm phân xưởng hai làm được là:

540 + 120 = 660 ( sản phẩm )

Đáp số: phân xưởng một: 540 sản phẩm

              phân xưởng hai: 660 sản phẩm

Bài giải ( Cách 2)

Số sản phẩm phân xưởng hai làm được là:

( 1200 + 120 ) : 2 = 660 (sản phẩm )

Số sản phẩm phân xưởng một làm được là:

660 – 120 = 540 (sản phẩm )

Đáp số: phân xưởng hai: 660 sản phẩm

              phân xưởng một: 540 sản phẩm

HS suy nghĩ làm bài .

1c)        Số lớn là:

          ( 325 + 99 ) : 2 = 212

             Số bé là:

212 – 99 = 113

Đáp số:   Số lớn:212

               Số bé:113

HS tự suy nghĩ làm bài . Nêu kết quả .

                          Bài giải 

               Số sách giáo khoa có là :

                    ( 65 + 17 ) : 2  = 41 (quyển ) 

               Số sách đọc thêm có là : 

                      41 – 17  = 24  ( quyển ) 

                             Đáp số : 41 quyển 

                                            24   quyển  

HS làm bài , trình bày kết quả .

Tóm tắt

                           ? kg

Ruộng 1:                

                          ?kg       8 tạ    5 tấn 2 tạ

Ruộng 2: 

Bài giải ( Cách 1)

Đổi 8 tạ = 800 kg

5 tấn 2 tạ = 5200 kg

Số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là: 

( 5200 + 800 ) : 2 = 3000 ( kg )

Số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là: 

3000 – 800 = 2200 ( kg )

Đáp số: Thửa ruộng thứ nhất: 3000 kg

              Thửa ruộng thứ hai: 2200 kg

Bài giải ( Cách 2)

Đổi 8 tạ = 800 kg

5 tấn 2 tạ = 5200 kg

Số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ hai là: 

( 5200 – 800 ) : 2 = 2200 ( kg )

Số kg thóc thu hoạch được ở thửa ruộng thứ nhất là: 

2200 + 800 = 3000 ( kg )

Đáp số: Thửa ruộng thứ hai : 2200 kg

              Thửa ruộng thứ nhất: 3000 kg

-HS nhắc lại quy tắc.

-HS lắng nghe.


TOÁN

TIẾT 39: LUYỆN TẬP CHUNG
I - Mục tiêu

  1. KT: Giải được bài toán  liên quan  quan đến tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó .
 2. KN: HS có kĩ năng thực hiện phép cộng , phép trừ ; vận dụng một số tính chất của phép cộng khi tính giá trị của biểu thức số .

3. TĐ:  Giáo dục học sinh  yêu thích môn học .

II - Đồ dùng dạy học 

Bảng phụ, sgk

III.Các hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ: 4’

Hslàm lại bài tiết trước chưa đạt .

GV nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới: 30'

Giới thiệu bài: Luyện tập chung .

Hướng dẫn làm bài .

Bài tập 1a ,  Tính rồi  thử lại . ( 7’)

YC HS nhắc lại cách thực hiện phép cộng và phép trừ .

- Cho HS làm bài vào nháp

- Cho HS trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, sửa sai.

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng, khuyến khích HS làm nhiều cách.

Bài 1b ( Dành HS khá giỏi ) 

Bài tập 2 ( dòng 1 ) 7’

 Tính giá trị của biểu thức : 
Cho HS làm bài vào phiếu học tập . 
GV nhận xét, tuyên dương.

Bài tập 2 (dòng 2) Danh HS khá giỏi ) 

Bài 3 : Tính bằng cách thuận tiện nhất . ( 6’) 

GV nhận xét – chốt kết ủa đúng . 

Bài tập 4: 8’

- GV cho HS làm vào vở.

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.

_ GV theo dõi, giúp đỡ HS yếu.

GV thu vở chấm , chữa bài . 

Bài 5 : ( Dành HS khá , giỏi ) 

HS nêu kết quả GV nhận xét tuyên dương .

C. Củng cố, dặn dò : 3’

- Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc tìm hai số khi biết tổng & hiệu của hai số đó.

- GV giáo dục HS cần cẩn thận khi làm toán và ham thích học toán. 

- Dặn HS về học bài, xem lại các BT. Chuẩn bị bài sau: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Nhận xét tiết học.
	HS hát, nêu kết quả truy bài đầu giờ

HS lên bảng làm lại bài .

- HS khác nhận xét

- HS theo dõi, nhắc lại tựa bài.

- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Muốn thử lại phép cộng ta có thể lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số còn lại thì phép tính làm đúng. 

-Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ ,nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng .

35 269              thử lại          62754

27 485                                  27 485

    62 754                                   35269

     80326            thử lại        34607 

     45719                               45719     

      34607                               80326

HS tự làm bài rồi nêu kết quả .

  48796               thử lại       112380   

  63584                                   63584 

112380                                   48796

 108

  5901                 thử lại  5263      

    638                                638       

   5263                              5901       

- HS đọc đề
- HS làm bài .

a ) 570 – 225 – 167 + 67 = 345 – 167 + 67

                                          = 178 + 67 

                                          = 245

b) 468 : 6 + 61 x 2 = 78 + 122  

                               = 200

HS tự làm bài rồi nêu KQ : 

a) 168 x 2 : 6 x 4 =336: 6 x4 = 56 x 4= 224

b) 5625-5000 : (726: 6 – 113)

 =  5625- 5000 : ( 121 – 113 ) 

= 5625 – 5000 : 8 

= 5625 – 625

= 5000

- HS làm bài theo nhóm 6, trình bày KQ

a)  98 + 3 + 97 + 2 = ( 98 + 2 ) + ( 97 + 3 ) 

                           = 100   + 100 = 200

56 + 399 + 1 + 4 =  ( 56 + 4 ) +  ( 399 + 1 ) 

                           = 60  + 400 = 460 

b) 364 + 136 + 219 + 181 

 = ( 364 + 136 ) + ( 219 + 181) 

 = 500 + 400 

= 900

Nhóm khác nhận  xét . 

HS đọc yêu cầu , làm bài vào vở . 

              Bài giải 

Số lít nước chứa trong thùng to là : 

         ( 600 + 120 ) :  2 =  360 ( lít ) 

Số lít nước chứa trong thùng bé là : 

      360  -  120  = 240   ( lít  ) 

                 Đáp số : 360 lít 

240 lít . 

HS tự làm bài  rồi nêu KQ : 

a) X x 2 = 10           b)   X : 6  =  5

     X      = 10 : 2             X       =  5 x 6

        X      =  5                   X       =  30

HS nêu


TOÁN

TIẾT 40: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

I - Mục tiêu: 

1. KT: HS  nhận biết được góc vuông , góc nhọn , góc tù , góc bẹt ( bằng trực giác hoặc sử dụng ê ke ) .
2. KN: Nhận biết tốt các góc nhanh.
3. TĐ: Giáo dục học sinh  tính nhanh nhẹn, chính xác.
II - Đồ dùng dạy học 

- Ê – ke (cho GV & HS); Bảng vẽ các góc nhọn, góc tù, góc bẹt, tam giác vuông.

- Tam giác có 3 góc nhọn, tam giác có góc tù.

III.Các hoạt động dạy học: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Kiểm tra bài cũ: ( 5’) 

Luyện tập chung.


GV yêu cầu HS sửa 1 bài của tiết trước

GV nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: 

Giới thiệu bài: 1'

  Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Hoạt động1:Giới thiệu góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 12’

GV phát cho HS giấy có vẽ sẵn các hình.

GV vẽ lên bảng & chỉ cho HS biết: Đây là một góc nhọn AOB

GV hướng dẫn HS dùng ê ke đo vào hình trong giấy để thấy: “góc nhọn bé hơn góc vuông”.

GV vẽ tiếp một góc nhọn lên bảng.

                                 K         

            O

                               H

- Hỏi HS: Đây có phải là góc nhọn không? Làm thế nào để biết đây là góc nhọn? 

Tương tự giới thiệu góc tù.

GV vẽ góc tù MON:

              M

                     O                                N

- Hãy đọc tên góc, tên đỉnh và các cạnh của góc này.

-GV: Góc MON là góc tù.

-GV yêu cầu HS đo độ lớn và so sánh góc tù MON với góc vuông.

-GV kết luận: Góc tù lớn hơn góc vuông

Giới thiệu góc bẹt: từ góc tù cho tăng dần độ lớn đến khi hai cạnh của góc đó “thẳng hàng”, ta có góc bẹt (cần phải chỉ rõ cho HS đâu là đỉnh góc, đâu là hai cạnh của góc bẹt, lưu ý hai cạnh của góc bẹt thẳng hàng).

C                       O                        D

-Yêu cầu HS dùng ê ke đo để thấy rõ “góc bẹt bằng hai góc vuông”

-Yêu cầu HS so sánh góc tù, góc bẹt, góc nhọn với góc vuông.

Hoạt động 2: Thực hành 18'

Bài tập 1: 8’

- GV yêu cầu HS quan sát về góc hoặc dùng ê-ke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt và nêu tên các góc.

-GV nhận xét, tuyên dương những em xác định đúng góc.

Bài tập 2 ( ý 1 ) 6’
Yêu cầu HS nêu được hình nào là hình tam giác có 3 góc nhọn, 

GV chấm bài, nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài tập 2 ( ý2 ,3 ) Dành HS khá giỏi 
GV nhận xét tuyên dương . 

 C. Củng cố- dặn dò: 4’ 

- So sánh góc nhọn, góc bẹt,  góc tù với góc vuông.

-GV giáo dục HS ham thích học toán.

- Chuẩn bị bài: Hai đường thẳng vuông góc. 

- Nhận xét tiết học.
	HS hát, nêu kết quả truy bài đầu giờ

-HS lên bảng sửa bài

-HS khác nhận xét

-HS theo dõi, nhắc lại tựa bài.

-HS nhận giấy

                                 A          

            O

                               B

HS dùng ê ke để kiểm tra góc nhọn & nêu nhận xét: Góc nhọn bé hơn góc vuông.

HS trả lời

- Đây là góc nhọn KOH. Vì dùng ê-ke đo thấy được góc nhọn bé hơn góc vuông.

- HS quan sát

+Tên góc: MON

+Tên đỉnh: O

+Và các cạnh: OM; ON

-HS nhắc lại

-HS đo và nhận xét: Góc tù lớn hơn góc vuông

-Vài HS nhắc lại.

+Tên góc: COD

+Tên đỉnh: O

+Và các cạnh: OC; OD

- HS dùng ê ke đo và kết luận “góc bẹt bằng hai góc vuông”

+ Góc nhọn bé hơn góc vuông

+ Góc tù lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt.

+ Góc bẹt bằng hai góc vuông

-HS đọc đề, quan sát các hình SGK.HS làm bài

- HS quan sát về góc hoặc dùng ê-ke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt và nêu tên các góc.

-HS nêu:

+Các góc nhọn: MAN; UDV

+Các góc tù: PBQ; GOH

+Góc vuông: ICK

+Góc bẹt: XEY 

-HS đọc đề, quan sát các hình SGK.

-HS làm vào vở

+ Hình tam giác có 3 góc nhọn: ABC

HS làm bài  nêu kết quả .

+ Hình tam giác có 1 góc vuông: DEG

+ Hình tam giác có góc tù: MNP

+ Góc nhọn bé hơn góc vuông

+ Góc tù lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt.

+ Góc bẹt bằng hai góc vuông




TUẦN 9

TOÁN

                
Tiết 41: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 

I. Mục tiêu:

1- Kiến thức: Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc..

2- Kĩ năng: Kiểm tra được hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng ê ke.
3- Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị:

- Thước kẻ, bút chì

III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 3'

- GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập của tiết 40, kiểm tra VBT về nhà của một số HS khác.

  - GV chữa bài, nhận xét và cho điểm.

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài:

2. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc: 12'

               A                                     B  

               C                                    D     

  - GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và hỏi: Đọc tên hình trên bảng và cho biết đó là hình gì ?

  - Các góc A, B, C, D của hình chữ nhật ABCD là góc gì ? (góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc  bẹt ?)

  - GV vừa thực hiện thao tác, vừa nêu: kéo dài DC thành đường thẳng DM, kéo dài cạnh BC thành đường thẳng BN. Khi đó ta được hai đường thẳng DM và BN vuông góc với nhau tại điểm C.

  - GV: Hãy cho biết góc BCD, góc DCN, góc NCM, góc BCM là góc gì ?

  - Các góc này có chung đỉnh nào ?

  - Như vậy hai đường thẳng BN và DM vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C.

  - GV yêu cầu HS quan sát để tìm hai đường thẳng vuông góc có trong thực tế cuộc sống.

  - Hướng dẫn HS vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau.

  - GV yêu cầu HS cả lớp thực hành vẽ đường thẳng NM vuông góc với đường thẳng PQ tại O.

  3. Luyện tập, thực hành :18'

 Bài 1: 6'

  - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

  - GV yêu cầu HS cả lớp cùng kiểm tra.

  - GV yêu cầu HS nêu ý kiến.

  - Vì sao em nói hai đường thẳng HI và KI vuông góc với nhau ?

 Bài 2: 6'

  - GV yêu cầu HS đọc đề bài.

  - GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD, sau đó yêu cầu HS suy nghĩ  và ghi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD vào VBT.

  - GV nhận xét và kết luận về đáp án đúng.

 Bài 3: 

  - GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó tự làm bài.

  - GV yêu cầu HS trình bày bài làm trước lớp.

 GV nhận xét và cho điểm HS.

 C. Củng cố-   Dặn dò: 3'
   -   GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe.

- Hình ABCD là hình chữ nhật.

- Các góc A, B, C, D của hình chữ nhật ABCD đều là góc vuông.

- HS theo dõi thao tác của GV.

- Là góc vuông.

- Chung đỉnh C.

- HS nêu: hai mép của quyển sách, quyển vở, hai cạnh của cửa sổ, cửa ra vào, hai cạnh của bảng đen, …

- HS theo dõi thao tác của GV và làm theo.

- 1 HS lên bảng vẽ, HS cả lớp vẽ vào giấy nháp.

- HS nêu yêu cầu.

- HS dùng ê ke để kiểm tra hình vẽ trong SGK 

- HS trả lời.

- 1 HS đọc trước lớp.

- HS viết tên các cặp cạnh, sau đó 1 đến 2 HS kể tên các cặp cạnh mình tìm được trước lớp.

- HS đọc.

- HS đọc các cặp cạnh mình tìm được trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

-   HS cả lớp.


TOÁN

Tiết 42: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Có biểu tượng về hai đường thẳng song song.

2. Kĩ năng: Nhận biết được hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính chính xác, tỉ mỉ.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước thẳng, êke. 

III. Các hoạt động dạy và học 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC: 3 ̓
  - GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập của tiết 41.

  -  GV nhận xét và cho điểm HS.

B. Bài mới : 35 ̓

  1. Giới thiệu bài:

  2. Giới thiệu hai đường thẳng song song 
  - GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và yêu cầu HS nêu tên hình.

  - GV dùng phấn màu kéo dài hai cạnh đối diện AB và DC về hai phía và nêu: Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật ABCD ta được hai đường thẳng song song với nhau.

  - GV yêu cầu HS tự kéo dài hai cạnh đối còn lại của hình chữ nhật là AD và BC và hỏi: Kéo dài hai cạnh AC và BD của hình chữ nhật ABCD chúng ta có được hai đường thẳng song song không?

  - GV nêu: Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.

  - GV yêu cầu HS quan sát để tìm hai đường thẳng song song có trong thực tế cuộc sống.

  - GV yêu cầu HS vẽ hai đường thẳng song song.

 3. Luyện tập, thực hành :

 Bài 1

  - GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD, sau đó chỉ cho HS thấy rõ hai cạnh AB và DC là một cặp cạnh song song với nhau.

  - GV: Ngoài cặp cạnh AB và DC trong hình chữ nhật ABCD còn có cặp cạnh nào song song với nhau ?

  - GV vẽ lên bảng hình vuông MNPQ và yêu cầu HS tìm các cặp cạnh // với nhau có trong hình vuông MNPQ.

 Bài 2

  - GV gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp.

  - GV yêu cầu HS quan sát hình thật kĩ và nêu các cạnh song song với cạnh BE.

  -   GV có thể yêu cầu HS tìm các cạnh song song với AB (hoặc BC, EG, ED).

 Bài 3

  - GV y/c HS q/s kĩ các hình trong bài.

  - Trong hình MNPQ có các cặp cạnh nào song song với nhau ?

  - Trong hình EDIHG có các cặp cạnh nào song song với nhau ?

  - GV có thể vẽ thêm một số hình khác và yêu cầu HS tìm các cặp cạnh song song với nhau.

C. Củng cố -   Dặn dò: 2 ̓

  -GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe.

- Hình chữ nhật ABCD.

- HS theo dõi thao tác của GV.

- Kéo dài hai cạnh AD và BC của hình chữ nhật ABCD chúng ta cũng được hai đường thẳng song song.


- HS nghe giảng.

- HS tìm và nêu: 2 mép đối diện của quyển sách hình chữ nhật, 2 cạnh đối diện của bảng đen, của cửa sổ,  …

- HS vẽ hai đường thẳng song song.

- Quan sát hình.

- Cạnh AD và BC song song với nhau.

- Cạnh MN song song với QP, cạnh MQ song song với NP.

- 1 HS đọc.

- Các cạnh song song với BE là AG,CD.

- Đọc đề bài và quan sát hình.

- Cạnh MN song song với cạnh QP.

- Cạnh DI song song với cạnh HG, cạnh DG song song với IH.

- HS cả lớp.


TOÁN

Tiết 43: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC 

I. Mục tiêu:

1- Kiến thức:  Biết sử dụng thước thẳng và êke để vẽ đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.

2- Kĩ năng: HS vẽ được đường cao của một hình tam giác. 
3- Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, biết ứng dụng vào cuộc sống.
II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước thẳng, êke. SGK  .

III. Các hoạt động dạy và học

	                   Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 3 ̓
Gọi HS lên bảng làm bài tập

- Kiểm tra vở bài tập

- Nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước. 5’

* Trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB( Hướng dẫn như SGK)

* Trường hợp điểm E nằm ngoài đường thẳng BA.

* NX, kếtluận cách vẽ

3. Đường cao của hình tam giác. 5’

- HD HS vẽ đường cao của hình tam giác

- NX, kết luận

4. Luyện tập: 20’

Bài 1: Gọi HS  nêu YC bài tập

- YC HS vẽ hình

- Nhận xét, chốt bài

Bài 2 : Gọi HS  nêu YC bài tập

- YC HS làm bài

Bài 3 : 

* Thu bài chấm, chữa

-  Nhận xét, chốt bài

C.  Củng cố: 2 ̓

- YC HS nêu cách vẽ đường cao hình tam giác

- Giáo viên nhận xét tiết học

- Dặn học sinh làm bài tập tuần sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài tập3/b

- HS nhận xét

- Theo dõi

-1 HS lên bảng vẽ.

-Lớp vẽ nháp.C

                        E                                                         

A


                           B

                        D

- HS vẽ nháp, bảng ( HS nhận xét)

                     A


     B               H                     C

- 1 HS  nêu YC bài tập

- Lớp đọc thầm

- HS vẽ vào vở, 

- 3 HS vẽ bảng  ba trường hợp


C                  E            d

                   C

                   E

A                                    B

                    D

- NX bài

- 1 HS đọc, nêu YC bài tập

- Lớp đọc thầm

- Lớp vẽ vào vở,  1HS lên bảng  vẽ

                     A


     B               H                     C

 - Ta có hình chữ nhật ADGE và EGCB

- NX bài

- 2 HS nêu


TOÁN

Tiết 44: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Mục tiêu:

1- Kiến thức: Biết sử dụng thước thẳng và êke để vẽ đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước .

2- Kĩ năng: Vẽ được đường thẳng đi qua một điểm và song song với một đường thẳng cho trước bằng thước thẳng và êke.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, cẩn thận, tỉ mỉ.
II- Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước kẻ, ê ke, SGK

- Học sinh: Thước kẻ, ê ke, SGK

III- Các hoạt động dạy và học

	                  Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’ 

Gọi HS lên bảng làm bài tập

- Kiểm tra vở bài tập

- Nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới: 32̓

1. Giới thiệu bài

2.  HD vẽ đường thẳng song song: 

-  Nêu bài toán và hướng dẫn HS vẽ trên bảng theo từng bước:

+ Vẽ đường thẳng NM đi qua điểm E vuông góc với đường thẳng AB.

+ Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E vuông góc với đường thẳng MN.

Đường thẳng CD song song với đường thẳng AB.

* Kết luận cách vẽ

3. Thực hành

Bài 1: Gọi HS  nêu YC bài tập

- Nhận xét, chốt bài

Bài 2: Gọi HS  nêu YC bài tập

- YC HS làm bài

-  Nhận xét, chốt bài

Bài 3: Gọi HS  nêu YC bài tập

- YC HS làm bài

* Thu bài chấm, chữa

-  Nhận xét, chốt bài

C. Củng cố: 3 ̓
Gọi HS nêu cách vẽ hai đường thẳng song song

- Dặn dò- NX
	- 1 HS lên bảng làm bài tập vẽ đường thẳng vuông góc

* Bài 3: Hình chữ nhậtAEGD; EBCG; ABCD

- HS nhận xét

- Theo dõi thao tác của GV.

-1 HS lên bảng vẽ.

-Lớp vẽ nháp.

                        M

C                       E                     D

A                                             B


N

- 1 HS đọc, nêu YC bài tập

- Lớp vẽ vào vở- 1HS lên bảng vẽ

- HS nêu

- 1 HS đọc, nêu YC bài tập

- Lớp đọc thầm

- Lớp làm vào SGK,  HS lên bảng làm bài

Tứ giác ADCB có cặp cạnh AD song song với BC; AB song song với CD

- NX bài

- 1 HS  nêu YC bài tập

- Lớp đọc thầm

- Lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng làm bài, giải thích cách làm

- Vẽ vào vở và nêu:Góc đỉnh E là góc vuông,

- Tứ giác ABED có 4 góc vuông và là hình chữ nhật.

- NX bài

- 2 HS nêu


TOÁN

Tiết 45: THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT; THỰC HÀNH
 VẼ HÌNH VUÔNG
I- Mục tiêu:

1- Kiến thức: Biết cách vẽ hình chữ nhật bằng thước kẻ, e ke.

 2- Kĩ năng: Vẽ thành thạo hình chữ nhật, bằng thước kẻ, e ke.

3- Thái độ: Biết ứng dụng kiến thức đã học trong cuộc sống.

* Nội dung điều chỉnh: Không làm bài tập 2

 II- Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước kẻ, ê ke, SGK

- Học sinh: Thước kẻ, ê ke, SGK

III- Các hoạt động dạy và học

	                   Hoạt động của giáo  viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ: 3’

Gọi HS lên bảng làm bài tập

- Kiểm tra vở bài tập

- Nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. HD HS luyện tập : 30’

* Vẽ hình chữ nhật: 15’

( HD HS vẽ như SGK)

* Chốt lại cách vẽ

3. Thực hành vẽ hình chữ nhật:1 5’
Bài 1/a: Gọi HS  nêu YC bài tập

- Nhận xét, chốt cách vẽ 

-  Nhận xét, chốt bài

C.  Củng cố: 2̓
Gọi HS nêu cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng thước và ê ke

- Dặn dò- NX
	-  HS lên bảng làm bài tập 2

- HS nhận xét

- Theo dõi

- HS vẽ vào vở nháp, 1 HS vẽ bảng

      A
B



D
C

- 1 HS  nêu YC bài tập

- Lớp vẽ vào vở,  HS vẽ bảng 


    3cm

                          5cm

- NX bài

           D                                     C

- 2 HS nêu


TUẦN 10

TIẾT 46: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu 

* Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về:
- Nhận biết góc tù, góc nhọn, góc bẹt, góc vuông, đường cao của hình tam giác.

* Kĩ năng: 

- Cách vẽ hình vuông, hình chữ nhật.

* Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học

- GV:  Giáo án, SGK, thước thẳng và êke

- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Kiểm tra vở bài tập của HS.

B. Dạy học bài mới (29’)

  1) Giới thiệu - ghi đầu bài 

  2) Hướng dẫn luyện tập: 

 Bài 1: (9’)

- Gv vẽ hai hình a,b lên bảng.

+ Nêu các góc:

Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

       Có trong mỗi hình sau:

 a)               A

                                         M


       B                                         C

 b)

                       A                           B

                   C                                     D

- Nhận xét đúng sai

Bài 2: (7’)

- Y/c học sinh giải thích:

    + Vì AH không vuông góc với BC

    + Vì AB vuông góc với cạnh đáy BC.

- Nhận xét, sửa sai.

Bài 3:  (5’)

- Y/c học sinh nêu cách vẽ hình vuông ABCD cạnh AB = 3cm.

- Nhận xét, sửa sai.

Bài 4: (5’) (Phần b : HS khá, giỏi)
a) Y/c học sinh vẽ hình.

- Y/c học sinh nêu các hình chữ nhật và các cạnh song song.

- Nhân xét h/s vẽ hình.

C. Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học.

- Về làm bài tâp trong vở bài tập 
	- Hát tập thể

 - HS chữa bài trong vở bài tập

- HS ghi đầu bài vào vở

- HS nêu Y/c của bài.

* Hình( a):

-Góc đỉnh A: cạnh AB, AC là góc vuông.

- Góc đỉnh B ; cạnh BA, BM là góc nhọn.

- Góc đỉnh B ; cạnh BM, BC là góc nhọn.

- Góc đỉnh B ; cạnh BA, BC là góc nhọn.

- Góc đỉnh C; cạnh CM, CB là góc nhọn.

-Góc đỉnh M; cạnh MA, MB là góc nhọn.

- Góc đỉnh M ; cạnh MC, MB  là góc tù.

- Góc đỉnh M ; cạnh MA, ME là góc bẹt

* Hình( b):

-Góc đỉnh A; cạnh AB, AD là góc vuông.

-Góc đỉnh B; cạnh BD, BC là góc vuông.

-Góc đỉnh D; cạnh DA, DC là góc vuông.

- Góc đỉnh B ; cạnh BA,BD là góc nhọn.

- Góc đỉnh C ; cạnh CB, CD là góc nhọn.

- Góc đỉnh D ; cạnh DA, DB là góc nhọn.

- Góc đỉnh D ; cạnh DB, DC là góc nhọn.

- Nhận xét, sửa sai.

- Học sinh tự làm bài.

- Vẽ hình và ghi đúng sai vào ô trống:

+AH là đường cao của hình tam giác ABC   S                                                   

+ AB là đường cao của hình tam giác ABC    Đ
- Nhận xét, sửa sai.

- Học sinh nêu y/c của bài

-Học sinh vẽ được hình vuông ABCD cạnh

AB = 3cm.

- Nhận xét, sửa sai.

- Học sinh đọc đề bài.

a) Hs vẽ hình cn ABCD có AB = 6cm

b) Các hình chữ nhật là:

ABCD; MNCD; ABNM.

- Cạnh AB song song với cạnh MN và cạnh DC.

              A                                      B

            M                                         N


             D                                         C

- HS lắng nghe.


TOÁN

Tiết 47: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu

* Kiến thức: Giúp học sinh củng cố về:
- Cách thực hiện phép cộng, phép trừ các số có 6 chữ số; áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.

- Đặc điểm của hình vuông, hình chữ nhật; tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

* Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng thực hiện tính, nhận biết đặc điểm của hình.

* Thái độ:

- Biết vận dụng cách tính và nhận biết hình trong cuộc sống.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Giáo án, SGK  

- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Kiểm tra vở bài tập của HS.

B. Dạy học bài mới (30’)

1) Giới thiệu - ghi đầu bài 

2) Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1: (7’) Phần b: HS khá, giỏi
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Nhận xét - Cho điểm.

 Bài 2: (5’) Phần b: HS khá, giỏi
(?) Bài tập Y/C chúng ta làm gì?

(?) Vận dụng những tính chất nào đề làm bài?

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm.

Bài 3: (7’) Phần a, c: HS khá, giỏi
- Nêu yêu cầu bài tập.

(?) Hình vuông ABCD và hình vuông BIHC có chung cạnh nào?

(?) Độ dài cạnh của hình vuông BIHC là bao nhiêu?

- Y/C HS vẽ hình vuông IBHC.

(?) Cạnh DH vuông góc với những cạnh nào?

(?) Tính chu vi của hình chữ nhật AIHD?

- Nhận xét, sửa sai.

 Bài 4: (7’)
- Hướng dẫn HS phân tích đề.

(?) Muốn tính được diện tích của hình chữ nhật chúng ta phải biết được gì?

(?) Bài toán cho biết gì?

(?) Biết được nửa chu vi của hình chữ nhật tức là biết được gì?

(?) Vậy có tính được chiều dại, chiều rộng của hình chữ nhật không? Dựa vào đâu để tính?

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm.

C. Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học.

- Về làm bài tập trong vở bài tập.
	- Hát tập thể

- HS chữa bài trong vở bài tập

- HS ghi đầu bài vào vở

- HS đọc yêu cầu, tự làm bài vào vở, 2 HS làm bảng lớp

+ Tính bằng cách thuận tiện nhất.

+ Tính chất giao hoán và thính chất kết hợp của phép cộng.

- Cả lớp làm vào vở, 2 HS lên bảng.

a) 6257 + 989  + 743    

= (6257 + 743)+ 989         

= 7000   +  989

= 7989                              

b) 5 789 + 322 + 4 678

= 5798 + (322 + 4 678)

= 5 789 + 5 000

=  10 798

- HS đọc thầm đề bài, quan sát hình trong SGK. 

+ Có chung cạnh BC.

+  Độ dài là 3cm.

- HS vẽ hình nêu các bước vẽ.

+ Cạnh DH vuông góc với  cạnh AD, DC, IH.

Chiều dài của hình chữ nhật AIHD là:

3 x 2 = 6 cm)

Chu vi của hình chữ nhật AIHD là:

(6 + 3) x 2 = 18 (cm)

- Nhận xét, sửa sai.

- HS đọc đề bài và phân tích đề bài làm bài vào vở.

- HS lên bảng làm bài, cả lớp theo dõi.

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(16 - 4) : 2 = 6 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

4 + 6 = 10 (cm)

Diện tích của hình chứ nhật đó là:

10 x 6 = 60 (cm2)

Đáp số: 60 cm2



       TOÁN

Tiết 48: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I

                                                                 TOÁN 
                                  TIẾT  49:  NHÂN VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

I.Mục tiêu 

* Kiến thức:  Giúp học sinh
- Biết cách thực hiện phép nhân số có sáu chữ số với số có một chữ số.

* Kĩ năng:

- Thực hành tính nhân.

* Thái độ:

- Gd hs tính cẩn thận, sáng tạo 

II.Đồ dùng
- GV: Giáo án, SGK  
- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III.Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh


	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Kiểm tra vở bài tập của HS.

B. Dạy học bài mới

1. Giới thiệu bài:(2’)

-  GV nêu mục đích yêu cầu bài học

2. Nhân số có 6 chữ số  với số có 1 chữ số (không nhớ)  (7’)

- GV viết: 241 324 x 2 = ?
- Hãy đặt tính để thực hiện phép nhân trên

(?) Khi thực hiện phép tính này ta phải thực hiện tính bắt đầu từ đâu?

(?) Bạn nào có thể lên thực hiện?

- GV ghi cách làm .

(?) Vậy 241 324 x 2 = Bao nhiêu?

3.Nhân số có 6 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ).(7’)

- GV viết: 136 204 x 4 = ?

*GV lưu ý HS:Khi thực hiện phép nhân có nhớ cần thêm số nhớ vào kết quả của lần nhân liền sau.

- Yêu cầu HS nêu lại từng bước thực hiện kết hợp GV ghi bảng.

? Khi thực hiện phép nhân ta cần lưu ý điều gì ?

4. Luyện tập, thực hành( 15’)
*Bài 1: 

- Yêu cầu từng HS lần lượt trình bày cách tính của mình.

- Nhận xét, cho điểm.

*Bài 2: HS khá, giỏi
- Nêu y/cầu bài tập.

- Nhận xét chữa bài và cho điểm

*Bài 3: Phần b: HS khá, giỏi
- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu hs làm bài rồi chữa

- Nhận xét chữa bài và cho điểm

* Bài 4: HS khá, giỏi
- Nêu y/cầu bài tập.

- Nhận xét chữa bài và cho điểm

C.Củng cố dặn dò (3’) :

- Nhận xét giờ học.

- Về làm bài tâp trong vở bài tập 
	 - HS chữa bài trong vở bài tập

- HS ghi đầu bài vào vở


- Hs nêu phép tính

- 1 hs lên bảng đặt tính

- Thực hiện từ phải sang trái

- HS lên bảng làm, lớp làm ra nháp.

- HS nêu lại cách làm.

- HS:  241 324 x 2 = 482 648.

- Hs nêu phép tính

- 1 hs lên bảng đặt tính

- Thực hiện từ phải sang trái

- HS lên bảng làm, lớp làm ra nháp.

- HS nêu lại cách làm.

- Đặt tính: các hàng phải thẳng cột với nhau

- Thực hiện phép tính: từ phải sang trái.

- HS nêu yêu cầu

- HS lên bảng làm bài, lớp làm vào vở.


- Đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau

- HS đọc yêu cầu bài tập

- Lần lượt 4 HS lên bảng làm bài.

m

1

2

201634 x m

403268

604902

- Đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

a) 321475 + 423507 x 2       

 = 321475 + 847014 = 1168489                                  

    843275 - 123568 x5

 = 843275 - 617 840 = 225435

- HS đọc đề bài.

- HS tự làm vào vở, HS lên bảng.

Bài giải

Số quyển truyện 8 xã vùng thấp được cấp là:          850 x 8 = 6 800 (quyển)

Số quyển truyện 9 xã vùng cao được cấp là:         980 x 9 = 8 820 (quyển)

Số quyển truyện cả 2 huyện được cấp là:

         6 800 + 8 820 = 15 620 (quyển)

                  Đáp số: 15 620 quyển truyện.



TOÁN

Tiết 50 : TÍNH CHẤT GIAO HOÁN CỦA PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu

* Kiến thức: Giúp học sinh 
- Nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.

* Kĩ năng:

- Vận dụng tính chất giao hoán của phép nhân để tính toán.

* Thái độ:

- Gd hs tính cẩn thận, yêu thích học toán

II. Đồ dùng dạy học

- GV:  Giáo án, SGK (Bảng phụ kẻ sẵn phần b)

- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III.Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Kiểm tra vở bài tập của HS.

B. Dạy học bài mới

1. Giới thiệu bài (2’)

- Nêu mục tiêu, ghi đầu bài.

2. So sánh giá trị của hai biểu thức 5’

- Gọi HS đứng tại chỗ tính và so sánh các cặp phép tính

GVKL : Vậy hai phép tính nhân có thừa số giống nhau thì luôn bằng nhau.

3.Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân (5’)

- GV treo bảng số.

- Y/ cầu HS tính giá trị của a x b và b x a để điền vào bảng.

(?) Vậy giá trị của biểu thức a x b luôn ntn so với giá trị của biểu thức b x a?

    => Ta có thể viết: a x b = b x a

(?) Em có nhận xét gì về các thừa số trong hai tích a x b và b x a?

(?) Khi đổi chỗ các thừa số của tích

 a x b cho nhau thì ta được tích nào?

(?) Khi đó giá trị của a x b có thay đổi không?

(?) Vậy khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó thể nào?

GVKL: Khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

4. Luyện tập, thực hành: (18’)

* Bài 1:

(?) Bài tập y/c chúng ta làm gì?

- Giải thích vì sao lại điền được các số đó.

- Nhận xét cho điểm HS

* Bài 2: Phần c : HS khá, giỏi
- Nêu y/cầu bài tập và HD HS làm bài.

- Y/c HS đổi chéo vở để kiểm tra

- Nhận xét chữa bài và cho điểm

* Bài 3: HS khá, giỏi
(?) Bài tập y/c chúng ta làm gì?

- Nhận xét chữa bài và cho điểm

* Bài 4: HS khá, giỏi

- Y/c học sinh suy nghĩ và tự làm.

(?) Qua bài em có nhận xét gì?

- Nhận xét chữa bài và cho điểm

C. Củng cố dặn dò (3’) :

- Nhận xét giờ học.

- Về làm bài tập trong vở bài tập. 
	 - HS chữa bài trong vở bài tập

- HS ghi đầu bài vào vở

- Tính và so sánh:

3 x 4 = 12;  4 x 3 = 12

            *Vậy: 3 x 4 = 4 x 3 .

2 x 6 =  12;  6 x 2 = 12 

            *Vậy :  2 x 6 = 6 x 2 

 7 x 5 = 35;  5 x 7 = 35 

            *Vậy : 7 x 5 = 5 x 7 

- Học sinh lên bảng

a

b

a x b

b x a

4

8

4 x 8 = 32

8 x 4 = 32

6

7

6 x 7 = 42

7 x 6 = 42

5

4

5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

+ Giá trị của biểu thức a x b luôn bằng giá trị của biểu thức b x a .

- Học sinh đọc: a x b = b x a.

+ Hai tích đều có thừa số là a và b nhưng vị trí khác nhau.

+ Ta được tích  b  x  a .

+ Giá trị của biểu thức a x b không thay đổi.

*Khi ta đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi.

- Học sinh nhắc lại.

- Điền số thích hợp vào ô trống.

- Hs suy nghĩ, làm vào vở.

- Học sinh lên bảng.

a) 4 x 6 = 6 x 4              b) 3 x 5 = 5 x 3

 207 x 7 = 7 x 207    2138 x 9 = 9 x 2138

- Hs làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.



- Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau.

- Hs tự làm bài vào vở, gọi lần lượt 3 HS lên bảng làm bài và giải thích cách làm.

4 x 2 145 = ( 2 100 + 45 ) x 4 

=> Vì  2 biểu thức cùng có 1 thừa số là 4 còn:

2145 = 2100 + 45.

=> Vậy theo tính chất giáo hoán thì hai biểu thức này bằng nhau.

3 964 x 6 = ( 4 + 2 ) x ( 3000 = 964 ).

=>Vì:  6 = 4 + 2 ;   3 864 = 3000 + 964

  10 287 x 5 = ( 3 + 2 ) x 10 287

=>Vì:  5  =  3  +  2 

- HS tự làm vào vở, 2 HS lên bảng.

a) a x 1 = 1 x a = a      b) a x 0 = 0 x a = 0

+ 1 nhân với bất kì số nào cũng cho kết quả là chính số đó.

+ 0 nhân với bất kì số nào cũng cho ta kết quả là 0.




TUẦN 11
                                                           TOÁN

                       Tiết 51: Nhân với 10,100,1000… Chia cho 10,100,1000…

I.Mục tiêu 

* Kiến thức: Giúp HS

- Biết cách thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000, …và chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, … cho 10, 100, 1000, …

- Ap dụng phép nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000, … chia các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, …  cho 10, 100, 1000, … để tính nhanh.

* Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tính nhẩm, tính nhanh.

* Thái độ:

- GD HS tính tự giác, tích cực trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC (5’)
- Gv kiểm tra sự chuẩn bị của hs

- GV nhận xét

B.  Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (1’)

2.Hướng dẫn nhân một số tự nhiên với 10, chia số tròn chục cho 10 (8’)

  * Nhân một số với 10 

- GV viết 35 x 10.

- Dựa vào tính chất giao hoán cho biết 35 x 10 bằng 10 x với bao nhiêu?

- Vậy 10 x 35 = 1 chục x 35.

- 35 chục là bao nhiêu ?

- Vậy 10 x 35 = 35 x 10 = 350.

? Vậy khi nhân một số với 10 có thể viết ngay kết quả của phép tính như thế nào ?

- Hãy thực hiện:

      12 x 10                   78 x 10

    457 x 10               7891 x 10

* Chia số tròn chục cho 10 

- Tương tự: GV viết 350 : 10 và HS suy nghĩ để thực hiện phép tính.

- Có nhận xét gì về số bị chia và thương trong phép chia 350:10 = 35 

- Khi chia số tròn chục cho 10 ta viết ngay kết quả của phép chia như thế nào ?

- Hãy thực hiện:

        70 : 10                         140 : 10

   2 170 : 10                      7 800 : 10

3. Hướng dẫn nhân một số tự nhiên với 100, 1000,…chia số tròn trăm, tròn chục, tròn nghìn... cho 100, 1000…(7’)
- Hướng dẫn HS tương tự như nhân với 10, chia một số tròn trăm, tròn nghìn, … cho 100, 1000, …

  4. Luyện tập, thực hành (15’)

 Bài 1

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- HS tự viết kết quả của các phép tính.

 Bài 2

- HS nêu cách làm của mình, hướng dẫn HS lại các bước đổi như SGK:

- HS giải thích cách đổi của mình.

C.  Củng cố -  Dặn dò (4’)
- GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- HS nghe.

- HS nêu: 35 x 10 = 10 x 35

- Bằng 35 chục.

- Là 350.

- Khi nhân một số với 10 ta thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.

- HS nhẩm và nêu:

- HS suy nghĩ.

- Ta chỉ việc bỏ đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

- HS nhẩm và nêu:

     70 : 10 = 7           140 : 10 = 14

2 170 : 10 = 217    7 800 : 10 = 780

- Ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba, … chữ số 0 vào bên phải số đó.

- Ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba, … chữ số 0 ở bên phải số đó.

- Làm bài, sau đó mỗi HS nêu kết quả của một phép tính.

- Nhận xét

- HS nêu cách làm của mình.

- HS giải thích.


TiẾT 52: TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN
I. Mục tiêu: 

* Kiến thức: Giúp HS 

- Nhận biết được tính chất kết hợp của phép nhân.

* Kĩ năng:
- Bước đầu biết sử dụng tính chất kết hợp của phép nhân trong thực hành tính.

* Thái độ:

- GD HS tính cẩn thận trong khi làm tính.

II. Đồ dùng dạy học
- GV: Giáo án, SGK  

- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Ổn định( 1’)

B. KTBC(4’)

- Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000  … ta làm như thế nào? 

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn cho 10, 100, 1000  … ta làm như thế nào? 

C.  Bài mới: 

 1. Giới thiệu bài (1’)

 2. Giới thiệu tính chất kết hợp của phép nhân (15’)

* So sánh giá trị của các biểu thức 
(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)

Yêu cầu HS tính giá trị rồi so sánh giá trị của hai biểu thức này với nhau.

- GV làm tương tự với các cặp biểu thức khác:

*Giới thiệu tính chất kết hợp của phép nhân 

  - GV treo bảng số.

  - Yêu cầu HS thực hiện tính giá trị của các biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) để điền vào bảng.

-  Hãy so sánh giá trị của biểu thức (a x b) x c với giá trị của biểu thức a x (b x c) ở bảng.

- Vậy giá trị của biểu thức (a x b) x c luôn như thế nào so với giá trị của biểu thức a x (b x c) ?

Ta có thể viết: (a x b) x c = a x (b x c).

- GV vừa chỉ bảng và nêu kết luận

-  HS nêu lại kết luận.

  3. Luyện tập, thực hành (15’)
 Bài 1

- GV viết biểu thức: 2 x 5 x 4
-  Biểu thức là tích của mấy số ?

- Có cách nào để tính giá trị của biểu thức ?

- GV yêu cầu HS tính giá trị của biểu thức theo hai cách.

- GV nhận xét và nêu cách làm đúng, cho HS tự làm bài.

Bài 2

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- GV viết biểu thức: 13 x 5 x 2

- Hãy tính giá trị của biểu thức trên theo hai cách.

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.

  - GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3: (HS giỏi)
- GV gọi một HS đọc đề bài toán.

- Bài toán cho ta biết những gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS suy nghĩ và giải bài toán bằng hai cách.

- GV chữa bài, nhận xét.

4. Củng cố -  Dặn dò (4’)

- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 2hs trả lời

- HS tính và so sánh:

       (2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24

  và 2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

vậy (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

- HS đọc bảng số.

- 3 HS lên bảng thực hiện, mỗi HS thực hiện tính ở một dòng để hoàn thành bảng như sau:

- Giá trị của hai biểu thức đều bằng 60, bằng 30, bằng 48.

- Giá trị của biểu thức (a x b) x c luôn bằng giá trị của biểu thức a x (b x c).

- HS đọc: (a x b) x c = a x (b x c).

- HS nghe giảng.

- HS nêu kết luận.

- HS đọc biểu thức.

- Có dạng là tích có ba số.

- Có hai cách:

+  Lấy tích của số thứ nhất và số thứ hai  nhân với số thứ ba.

+  Lấy số thứ nhất nhân với tích của số thứ hai và số thứ ba.

- 1 HS lên bảng làm bài, 2 HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

- Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất.

- HS đọc biểu thức.

- 2 HS lên bảng thực hiện, mỗi HS thực hiện theo một cách:

- 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

- HS đọc.

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

C1: Tám phòng học có số bộ bàn ghế là:

15 x 8 = 120 (bộ)

Số học sinh đang ngồi học là:

120 x 2 = 240 ( học sinh)

C2: Mỗi phòng học có số họ sinh đang ngồi học là: 

                15 x 2 = 30 (học sinh)

Tám phòng học có số học sinh là:

8 x 30 = 240( học sinh)

                           Đáp số: 240 học sinh




                                                                TOÁN 

                                      Tiết 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

I. Mục tiêu 

* Kiến thức:

-  HS biết cách thực hiện phép nhân với các số có tận cùng là chữ số 0 vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.

* Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng tính nhanh, tính nhẩm.

* Thái độ:

- GD HS tính cẩn thận khi làm toán.

II. Đồ dùng
- GV: Giáo án, SGK  
- HS : Sách vở, đồ dùng môn học

      III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ(5’)

- Hãy nêu tích chất kết hợp cảu phép nhân.

- Gv nhận xét 

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Hướng dẫn nhân với số tận cùng là chữ số 0 (15’)
*Phép nhân 1324 x 20   
 ? 20 có chữ số tận cùng là mấy ?

- 20 bằng 2  nhân mấy ?

Vậy ta có thể viết:

1324 x 20 = 1324 x (2 x 10)

- Yêu cầu hs tính giá trị của 1324 x (2 x 10)

- Vậy 1324 x 20 bằng bao nhiêu ?

2648 là tích của các số nào ?

- Nhận xét gì về số 2648 và 26480 ?

- Số 20 có mấy chữ số 0 ở tận cùng ?

- Khi nhân 1324 x 20 ta chỉ thực hiện 1324 x 2 rồi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải tích 1324 x  2. 

- Hãy đặt tính và thực hiện tính 1324 x 20.

- GV yêu cầu HS thực hiện tính:

                  123 x 30

                  4578 x 40

                  5463 x 50

 - GV nhận xét.
  * Phép nhân 230 x 70 

- GV viết lên bảng phép nhân 230 x 70.

     230 x 70 = (23 x 10) x (7 x 10)

 GV: Hãy áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân để tính giá trị của biểu thức (23 x 10) x (7 x 10).

- Nhận xét gì về số 161 và 16100 ?

- Vậy cả hai thừa số của phép nhân 230 x 70 có mấy chữ số 0 ở tận cùng 

GV: Hãy đặt tính và thực hiện tính 230 x 70.

- HS nêu cách thực hiện phép nhân.

- GV yêu cầu HS thực hiện tính

? Khi nhân với số có tận cùng là 0 ta làm ntn?

3. Luyện tập, thực hành ( 15’)

 Bài 1
- HS tự làm bài, nêu cách tính.

- Gv nhận xét

 Bài 2

- HS tính nhẩm, không đặt tính.
 Bài 3 (Dành cho HS giỏi)

- GV gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì ?hỏi gì ?

- Muốn tìm xê ô tô chở được tất cả bao nhiêu kg gạo và ngô ta làm ntn?

- Yêu cầu hs làm bài

- GV nhận xét.

Bài 4(Dành cho HS giỏi)

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Gv phân tích bài toán

- Yêu cầu hs làm bài rồi chữa

- Nhận xét

 C.Củng cố -  Dặn dò (5’)

  - GV tổng kết giờ học.

  - Dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 2hs trả lời

- HS đọc phép tính.

- Là 0.

20 = 2 x 10 = 10 x 2. 

- HS lên bảng tính, cả lớp thực hiện vào giấy nháp:

+ 1324 x 20 = 26480.

+ 2648 là tích của 1324 x 2. 

- 26480 chính là 2648 thêm một chữ số 0 vào bên phải.

- Có một chữ số 0 ở tận cùng.

- 1 HS lên bảng thực hiện, HS cả lớp làm vào giấy nháp.

- Nhân 1324 với 2, được 2648. Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 2648 được 26480.

- HS đọc phép nhân.

- 230 = 23 x 10....

- 70 = 7 x 10.

(23 x 10) x (7 x 10) = (23 x 7)x (10 x 10)

= 161 x 100 = 16100

- Có hai chữ số 0 ở tận cùng.

- HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào giấy nháp.

- HS lên bảng đặt tính và tính, sau đó nêu cách tính như với 230 x 70.

- hs nêu quy tắc

- HS lên bảng làm bài và nêu cách tính.

- HS dưới lớp làm bài

- HS đọc.

- HS làm bài.

- 1hs nêu đề bài

1 bao gạo: 50kg

1 bao ngô: 60kg

30 bao gạo và 40 bao ngô: …..kg ? 

-Tìm 30 bao gạo và 40 bao ngô cân nặng được bao nhiêu kg

- 1hs lên bảng làm, dưới lớp làm vở

ĐS: 3900 kg

- 1 hs lên bảng làm bài

Bài giải:

Chiều dài tấm kính là:

30 x 2 = 60 (cm)

Diện tích của tấm kính đó là:

60 x 30 = 1800 (cm2)

                       Đáp số:1800 (cm2)


                                                       TOÁN

                                        Tiết 54:   ĐỀ - XI – MÉT VUÔNG
I. Mục tiêu

* Kiến thức:

- Biết 1dm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm.
- Biết đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị đề- xi- mét vuông.

- Biết được 1 dm 2  = 100 cm 2.. Bước đầu biết chuyển đổi từ dm 2 sàn cm 2  và ngược lại.

* Kĩ năng:

- Rèn cách đọc, viết , chuyển đổi đơn vị đo thành thạo.

* Thái độ:

- Giáo dục  HS tính cẩn thận, chính xác khi học toán. 

II. Đồ dùng dạy học

- GV vẽ sẵn trên bảng hình vuông có diện tích 1dm2 được chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có diện tích là 1cm        2. 
- HS chuẩn bị thước và giấy có kẻ ô vuông 1cm x 1cm.

III.Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC (5’)

- Yêu cầu hs thực hiện:

13546 x 30

246780 x 20

- Gv nhận xét

B.  Bài mới : 
1. Giới thiệu bài (2’)

2. Ôn tập về xăng- ti- mét vuông (5’)

  GV vẽ một hình vuông có diện tích là 1cm2. 
  - GV: 1cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh là bao nhiêu xăng- ti- mét ?

3.Giới thiệu đề- xi- mét vuông (10’)
  * Giới thiệu đề- xi- mét vuông 

- Hình vuông trên bảng có diện tích là 1dm 2. 
- Yêu cầu HS thực hiện đo cạnh của hình vuông.

- Vậy 1dm2 chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm.

- Xăng- ti- mét vuông viết kí hiệu như thế nào ?

- Đề- xi- mét vuông viết kí hiệu là dm 2. 
- GV viết lên bảng các số đo diện tích: 2cm2, 3dm2, 24dm2 và yêu cầu HS đọc các số đo trên.

  * Mối quan hệ giữa xăng- ti- mét vuông và đề- xi- mét vuông 

- Hãy tính diện tích của hình vuông có cạnh dài 10cm.

- 10cm bằng bao nhiêu đề- xi- mét ?

-  Hình vuông cạnh 10cm có diện tích là bao nhiêu?

- Hình vuông có cạnh 1dm có diện tích là bao nhiêu ?

- Vậy 100cm2 = 1dm2. 
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ.

-  HS vẽ hình vuông có diện tích 1dm2. 
  4. Luyện tập, thực hành (15’)

 Bài 1

- GV viết các số đo diện tích có trong đề bài, chỉ định HS  đọc 

Bài 2

- GV đọc các số đo diện tích có trong bài và các số đo khác, yêu cầu HS viết theo đúng thứ tự đọc.

Bài 3 

- HS tự điền cột đầu tiên trong bài.

- Yêu cầu hs nêu cách đổi

- GV nhắc lại cách đổi trên.

- GV yêu cầu HS tự làm phần còn lại của bài.

Bài 4 (dành cho hs giỏi)

- Yêu cầu hs nêu cách so sánh

- GV nhắc lại cách so sánh

- GV yêu cầu HS tự làm phần còn lại của bài.

Bài 5(dành cho hs giỏi)
-  HS tính diện tích của từng hình, sau đó ghi Đ (đúng), S (sai) vào từng ô trống.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Củng cố -  Dặn dò (3’)
- GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS nghe.

- HS vẽ ra giấy kẻ ô.

- 1cm2 là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm.

- Cạnh của hình vuông là 1dm.

- Là cm 2. 
- (dm2).

- Một số HS đọc trước lớp.

- HS tính và nêu:

       10cm x 10cm = 100cm2
      10cm = 1dm.

- Là 100cm2. 
- Là 1dm 2. 
- HS đọc: 100cm2 = 1dm2. 
- HS vẽ vào giấy.

- HS thực hành đọc các số đo diện tích.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào VBT, HS nhận xét 

- HS tự điền vào vở

1dm2 = 100 cm2 
48dm2 =4800 cm2 
100 cm2 = 1dm2
2000 cm2 = 20dm2
- HS làm bài, đổi chéo để kiểm tra.

- hs nêu cách so sánh 

- hs làm bài: 21cm2 = 2dm210cm2
         6dm23cm2  = 603 cm2
           194cm2  < 19dm250cm2
          2001cm2 < 20dm210cm2
- HS làm bài

a, Đ             b, S

c, S              d, S




                                                          TOÁN

                                                  Tiết 55: MÉT VUÔNG
I. Mục tiêu

* Kiến thức:
- Biết 1m2 là đơn vị đo diện tích; đọc, viết được “mét vuông”, “m2”. 

- Biết được 1m2   = 100 dm2. Bước đầu biết chuyển đổi từ m2  sang dm 2, cm2. 

* Kĩ năng:

- Rèn cách đọc, viết , chuyển đổi đơn vị đo thành thạo.

* Thái độ:

- Giáo dục  HS tính cẩn thận, chính xác khi học toán. 

II. Đồ dùng dạy học
- GV vẽ sẵn trên bảng hình vuông có diện tích 1m2 được chia thành 100 ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông có diện tích là 1dm2. 

- HS: Vở, SGK

III. Hoạt động trên lớp

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu hs đổi

1dm2 = …cm2
100cm2  = …..dm2

- GV nhận xét

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Giới thiệu mét vuông ( 15’)

- GV đưa mô hình diện tích là 1 dm2. 
-  Yêu cầu HS nhận xét về hình vuông trên bảng.

+ Hình vuông lớn có cạnh dài bao nhiêu?

+ Hình vuông nhỏ có độ dài bao nhiêu?

+ Cạnh của hình vuông lớn gấp mấy lần cạnh của hình vuông nhỏ?

+ Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là bao nhiêu?

+ Hình vuông lớn bằng bao nhiêu hình vuông nhỏ ghép lại?

+ Vậy diện tích hình vuông lớn bằng bao nhiêu?

- Vậy hình vuông cạnh dài 1 m có diện tích bằng tổng diện tích của 100 hình vuông nhỏ có cạnh dài 1 dm.

- Ngoài đơn vị cm2 và dm2 người ta còn dùng đơn vị đo diện tích là mét vuông. Mét vuông chính là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 m. 

- Mét vuông viết tắt là m2. 
 1m2 bằng bao nhiêu đề- xi- mét vuông?

- GV viết lên bảng:

1m2 = 100dm2
- 1dm2 bằng bao nhiêu xăng- ti- mét vuông?

  - GV: Vậy 1 m2 bằng bao nhiêu xăng- ti- mét vuông?

1m2 = 10 000cm2
 - Yêu cầu HS nêu lại mối quan hệ giữa mét vuông với đề- xi- mét vuông và xăng- ti- mét vuông.

3. Luyện tập, thực hành (15’)
 Bài 1

- Gọi 5 HS lên bảng, đọc các số đo diện tích theo mét vuông, yêu cầu HS viết.

- GV chỉ bảng, yêu cầu HS đọc lại các số đo vừa viết.

 Bài 2( cột 2 dành cho hs giỏi)

- Yêu cầu HS tự làm bài

- GV yêu cầu HS giải thích cách điền số ở cột bên phải của bài.  

- GV nhắc lại cách đổi.

 Bài 3
- Gọi HS đọc đề bài.

- Gv phân tích bài toán

- GV yêu cầu HS trình bày bài giải.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4 (dành cho HS giỏi)

- Muốn tính được diện tích của tấm bìa ta cần làm như thế nào?

- Em nào có cách cắt tấm bìa đó?

- yêu cầu hs làm bài

- GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Củng cố -  Dặn dò (3’)

 - GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm bài tập chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS thực hiện
- HS quan sát hình.

+ Hình vuông lớn có cạnh dài 1m (10 dm).

+ Hình vuông nhỏ có độ dài là 1dm.

+ Gấp 10 lần.

+ Mỗi hình vuông nhỏ có diện tích là 1dm2. 
+ Bằng 100 hình.

+ Bằng 100dm2. 
 1m2 = 100dm2. 
- 1dm2 =100cm2

- HS nêu: 1m2 =10 000cm2
1m2 =100dm2
1m2 = 10 000cm2 

- HS nghe GV nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài vào VBT, 

- HS làm bài

1m2 = 100dm2
100dm2 = 1m2 

1m2 = 10000cm2
10000cm2 = 1m2
- 1HS đọc đề bài.

- Hs làm vở, 1 hs làm bảng lớp

Bài giải

Diện tích của một viên gạch là:

30 x 30 = 900(cm2)

Diện tích của căn phòng là:

900 x 200 = 180 000(cm2 )

Đổi: 180 000cm2 = 18m 2.

Đáp số: 18m 2
- Cắt tấm bìa thành những hình mà ta có thể tính được diện tích 

- Ta có thể cắt thành 3 hình chữ nhật

- 1 HS lên bảng làm bài, HS làm vào VBT.

- Một vài HS nêu trước lớp.




________________________________________________________________

TUẦN 12

Tiết 56: NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
I.Mục tiêu 

* Kiến thức:  Giúp học sinh
- Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số.

* Kĩ năng:

- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.

* Thái độ:

- Giáo dục HS yêu thích môn học, có tính cẩn thận

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’):
- Chữa bài trong vở bài tập.

B. Dạy học bài mới

1. Giới thiệu bài (2’): 

2.Tính và so sánh gía trị của hai biểu thức (5’)

- GV ghi 2 biểu thức lên bảng yêu cầu hs tính rồi so sánh.

3.Quy tắc nhân một số với một tổng (7’)

- Biểu thức: 4 x (3 + 5) là một số nhân với một tổng.

- Biểu thức: 4 x 3 + 4 x 5 chính là tổng của các tích của sổ đó với từng số hạng của tổng.

(?) Muốn nhân một số với một tổng ta làm như thế nào? 

(?) Hãy viết biểu thức: a x (b+ c) theo quy tắc.

4.Luyện tập (15’)

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống (theo mẫu).

- Nhận xét, chữa bài.

Bài 2: 

a) Tính bằng 2 cách:

- Nhận xét, cho điểm HS.

b) Tính bằng 2 cách (theo mẫu).

- Nhận xét, cho điểm HS.

*Bài 3: Tính và so sánh g/trị của hai b/thức:

(?) Giá trị của 2 biểu thức này như thế nào so với nhau?

(?) Biểu thức thứ nhất có dạng như thế nào? 

(?) Biểu thức thứ 2 có dạng như thế nào?

(?) Em có nhận xét gì về các thừa số của các tích trong biểu thức thứ 2 so với các số trong biểu thức thứ nhất?

(?) Muôn nhân một tổng với một số ta làm như thế nào?

*Bài 4: HS khá, giỏi

- Nêu yêu cầu và HD HS làm bài tập.

a) 26 x 11 = 26 x (10 + 1)

                 = 26 x 10 + 26 x 1

                 = 260 + 26 = 286

   35 x 101 = 35 x (100 + 1) 

                  = 35 x 100 + 35 x 1 

                  = 3 500 + 35 = 3 535

- Nhận xét cho điểm.

III. Củng cố dặn dò (3’):

- Nhận xét giờ học.

- Về học quy tắc và làm bài.
	- HS chữa bài

- Nhắc lại đầu bài.

- HS tính sau đó so sánh.

   4 x (5 + 3) =                4 x 5 + 4 x 3 =

 4 x      8     = 32            20   +     12 = 32

- So sánh: Hai biểu thức đều có kết quả là 32.

Vậy:  4 x (5 + 3) = 4 x 5 + 4 x 3
- HS sinh nêu quy tắc (SGK)

- HS nhắc lại quy tắc.

a x (b + c) = a x b + a x c

- HS nêu công thức tổng quát.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

a

b

c

a x (b + c)

a x b + a x c

4

5

2

4x(5+2)=28

4x5+4x2=28

3

4

5

3x(4+5)=27

3x4+3x5=27

6

2

3

6x(2+3)=30

6x2+6x3=30

- Nhận xét, bổ xung.

- HS lên bảng.

* 36 x (7 + 3) = 36 x 10 = 360

   36 x (7 + 3) = 36 x 7 + 36 x 3 

                       = 252 + 108 = 360

* 207 x (2 + 6) = 207 x 8 = 1 656

   207 x (2 + 6) = 207 x 2 + 207 x 6

                         =     414   +    1242 = 1656

- Hs lên bảng.

* 5 x 38 + 5 x 62 = 190 + 310 = 500

   5 x 38 + 5 x 62 = 5 x (38 + 62) = 5 x 100 = 500

* 135 x 8 + 135 x 2 = 1 080 + 270 = 1 350

   135 x 8 + 135 x 2 = 135 x (8 + 2) 

                                = 135 x 10 = 350

- Nhận xét, sửa sai.

- Nêu yêu cầu bài tập, làm bài vào vở.

(3 + 5) x 4 = 8 x 4 = 32

3 x 4 + 5 x 4 = 12 + 20 = 32

+ Giá trị của 2 biểu thức này bằng nhau.

+ Có dạng là một tổng (3 + 5) nhân với một số (4) 

+ Là tổng của 2 tích.

+ Là tích của từng số hạng trong tổng (3 + 5) với số đó (4) .

+ Ta lấy từng số hạng của tổng nhân với số đó rồi cộng các kết quả với nau.

- HS nhắc lại quy tắc.

- HS đọc yêu cầu rồi làm bài

- Lần lượt 4 HS lên bảng:

b) 213 x 11 = 213 x (10 + 1) 

                   = 213 x 10 + 213 x 1 

                   = 2 130 + 213 = 2 343

   123 x 101 = 123 x (100 + 1) 

                    = 123 x 100 + 123 x 1 

                    = 12 300 + 123 = 12 423

- Nhận xét, đánh giá.

- Về nhà học quy tắc và làm bài tập.


------------------------------------------------------------------

TOÁN

Tiết 57: NHAN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU

I. Mục tiêu
* Kiến thức: Giúp học sinh
- Biết thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số.

* Kĩ năng:

- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm.

* Thái độ:

- Giáo dục tính cẩn thận, yêu thích môn học.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)
(?) Muốn nhân một số với một tổng ta làm như thế nào?

(?) Muốn nhân một tổng với một số ta làm như thế nào?

B. Dạy học bài mới

1.Giới thiệu bài (2’): 

Nhân một số với một hiệu

2.Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức (5’)

- GV ghi 2 biểu thức lên bảng.

(?) Giá trị của hai biểu thức bằng bao nhiêu?

=> Vậy: 3 x (7 - 5) = 3 x 7 - 3 x 5 

3. Quy tắc nhân một số với một hiệu (7’)

- Biểu thức: 3 x (7 - 5) là một số (3) nhân với một hiệu (7 - 5)

- Biểu thức: 3 x 7 - 3 x 5 chính là hiệu của các tích của số đó với số bị trừ và số trừ.

(?) Muốn nhân một số với một hiệu ta làm như thế nào?

(?) Hãy viết biểu thức: a x (b - c) theo quy tắc?

4. Luyện tập (15’)

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống theo mẫu:

- Yêu cầu hs làm bài rồi chữa

- Nhận xét cho điểm.

Bài 2: (HS khá, giỏi)
- Áp dụng tính chất một số nhân với một hiệu để tính theo mẫu.

- Nhận xét cho điểm HS

GV nêu: Đây chính là cách nhân nhẩm một số với 9 và 99.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.

Tóm tắt:

   Có 40 giá ; 1 giá : 175 quả trứng

   Đã bán : 10 giá trứng.

   Còn lại : ..... quả trứng?

- Y/c HS nêu cách giải khác.

- Nhận xét cho điểm.

Bài 4:
- Yêu cầu hs làm bài

(?) Muốn nhân một hiệu với một số ta làm như thế nào?

*Bài thêm: Tính  nhanh.

 456 x 999 

12 x 89 
- Nhận xét, cho điểm

C. Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét giờ học

- Dặn về học bài và làm bài.
	- HS nêu.

- HS nêu.

- Nhắc lại đầu bài.

- HS thực hiện.

3 x (7 - 5) = 3 x 2     3 x 7 - 3 x 5 = 21 - 15

                 = 6                                =  6 

- So sánh giá tri của hai biểu thức.

+ Giá trị của hai biểu thức đều bằng 6

- HS nêu ( SGK)

- HS nhắc lại.

a x (b - c) = a x b - a x c.

- HS nhắc lại công thức tổng quát.

- HS đọc yêu cầu rồi làm vào vở, 2 HS lên bảng.

a

b

c

a x (b - c)

a x b - a x c

3

7

3

3x(7- 3)=12

3x7-3x3=12

6

9

5

6x(9-5)=24

6x9-6x5=24

8

5

2

8x(5-2)=24

8x5-8x2=24

- HS đọc yêu cầu và làm bài vào vở.

- HS lên bảng làm bài:

a) 47 x 9 = 47 x (10 - 1) 

               = 47 x 10- 47x1=470 - 47 = 423

 24 x 99 = 24 x (100 - 1) 

              = 24 x 100 - 24 x 1 

              = 2400 - 24 = 2376

b) 138 x 9 = 138 x (10 - 1) 

                 = 138 x10 - 138 x 1

                 = 1380 - 138 = 1242

    123 x 99  = 123 x (100 - 1) 

                    = 123 x100 - 123 x 1 

                    = 12300 – 123  = 12177

- Nhận xét bổ sung.

+ Nhân với 9: lấy số đó nhân với 10 rồi trừ đi chính số đó.

+ Nhân với 99: lấy số đó nhân với 100 rồi trừ đi chính số đó.

- HS đọc bài toán, tóm tắt và giải.

Bài giải

Số giá để trứng còn lại sau khi bán là:

40 - 10 = 30 (Giá để)

Số quả trứng còn lại là:

175 x 30 = 5 250 (quả)

                        Đáp số: 5 250 quả trứng

- Học sinh tính 

(7 - 5) x 3 = 2 x 3 = 6      

7 x 3 - 5 x 3 =  21 - 15 = 6

- HS so sánh: (7 - 5) x 3 = 7 x 3 - 5 x 3 

+ Khi nhân một hiệu với một số ta lần lượt nhân số bị trừ, số ttrừ với số đó rồi trừ hai kết quả cho nhau.

- HS nêu quy tắc này.

+ 456 x 999 = 456 x (1000 -1)

                     = 456 x 1000 - 456 x1 

                     = 456 000 - 456 

                     = 455 544

12 x 89 = 12 x (100 - 11) 

              = 12 x 100 - 12 x 11 

              = 1 200 - 132 

              = 1 068




TOÁN

Tiết 58: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

* Kiến thức: Giúp học sinh
- Củng cố kiến thức đã học về tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân và cách nhân một số với một tổng (hoặc hiệu).

* Kĩ năng:

- Thực hành tính toán, tính nhanh.

* Thái độ:

- Yêu thích môn học.

II.Đồ dùng
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ (5’):
- Gọi HS chữa bài tập trong vở.

B. Dạy học bài mới

1. Giới thiệu bài (2’): 

2. Củng cố kiến thức đã học : 5’

- Gọi HS nêu tính chất đã học về phép nhân:

+ Tính chất giao hoán.

+ Tính chất kết hợp.

+ Một số nhân với một tổng; một tổng nhân với một số.

+ Một số nhân với một hiệu; một hiệu nhân với một số.

3. Luyện tập

Bài 1: Tính (5’)

Dòng 2 : HS khá, giỏi
- Gọi 4 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, cho điểm.

*Bài 2: (8’)

 Dòng 2 : HS khá, giỏi
a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

b) Tính (theo mẫu):

- Gọi 4 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, cho điểm

*Bài 3: Tính: (7’) HS khá, giỏi
- Gọi lần lượt HS lên chữa từng bài.

a)    217 x 11 = 217 x (10 + 1) 

                       = 217 x 10 + 217 x 1 

                       = 2 170 + 217 

                       = 2 387

         217 x 9  = 217 x (10 - 1) 

                        = 217 x 10 - 217 

                        = 2 170 - 217

                        = 1 953

- Nhận xét, chữa bài.

*Bài 4: (8’)

- Tóm tắt:

       Chiều dài  : 180m

       Chiều rộng: = một nửa chiều dài.

       Tính           : Chu vi? Diện tích?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm.

- Nhận xét, cho điểm.

III. Củng cố dặn dò (3’):

- Nhận xét giờ học.

-Về nhà học thuộc quy tắc và làm bài tập.
	- HS chữa bài tập (chữa miệng)

- Nhắc lại đầu bài.

+ HS nêu các tính chất và công thức tổng quát.

- HS nêu: a x b = b x a

      a x b x c = a x (b x c) = (a x b) x c 

      a x (b + c) = a x b + a x c

      (a + b) x c = a x c + b x c

      a x (b - c) = a x b - a x c 

      (a - b) x c = a x c - b x c

- Nêu yêu cầu và làm bài tập.

- 4 Hs làm bảng lớp, cả lớp làm vở

a) 135 x (20 + 3) =135 x 20 + 135 x 3 

                           = 2 700 +405

                           = 3 105

   427 x (10 + 8) = 427 x 10 + 427 x 8

                          = 4 270 + 3 416 

                          = 7 68

b) 642 x (30 - 6) = 642 x 30 - 642 x 6

                           = 19 260 - 3 852 

                           = 15 408

    287 x (40 - 8) = 287 x 40 - 287 x 8 

                           =    11480 -    2296 

                           =             9184

- Nêu yêu cầu và làm bài tập.

*   134 x 4 x 5                  5 x 36 x 2

       = 134 x 20             = 36 x 5 x 2

       = 2 680                 = 36 x 10 = 360

*  42 x 2 x 7 x 5          137 x 3 + 137 x 97

= (42 x 7) x (2 x 5)    = 137 x ( 3 + 97)

    = 294 x 10                        = 137 x 100

    = 2 940                             = 13 700

* 94 x 12 + 94 x 88    428 x 12 – 428 x 2 = 94 x( 12 + 88)           = 428 x (12 – 2)

= 94 x 100                    =  428 x 10

= 9 400                         = 4 280

* 537 x39 - 537 x 19 = 537 x (39 - 19) 

                                  = 537 x 20= 10 740

- Nhận xét, bổ xung.

- Nêu yêu cầu bài tập, làm bài tập vào vở.

b)     413 x 21 = 413 x (20 + 1) 

                       = 413 x 20 + 413

                       = 8 260 + 213 

                       = 8 673

        413 x 19 = 413 x (20 - 1) 

                       = 413 x 20 - 413 

                       = 8 260 - 413 

                       = 7 847

c)     1234 x 31 = 1234 x (30 + 1) 

                          = 1234 x 30 + 1234 

                          = 37 020 + 1234

                          = 38 254

         1234 x 29 = 1234 x (30 - 1) 

                          = 1234 x 30 - 1234  

                          = 37 020 - 1234 

                          = 35 786

- Nhận xét, sửa sai.

- Nêu yêu cầu và làm bài tập.

                    Bài giải

Chiều rộng của sân vận động là:

     180 : 2 = 90(m)

Chu vi của sân vận động là:

     (180 + 90) x 2 = 540(m)

Diện tích của sân vận động là:

     180 x 90 = 16 200(m2)

               Đáp số: 540m và 16 200m2




TOÁN

Tiết 59: NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I. Mục tiêu

* Kiến thức: Giúp học sinh
- Biết cách nhân với số có 2 chữ số.

- Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ 2 trong phép nhân với số có 2 chữ số.

* Kĩ năng:

- Biết giải bài toán liên quan đến phép nhân với số có hai chữ.

* Thái độ:

- GD tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

- GV:  Giáo án + SGK  

- HS: Sách vở, đồ dùng môn học

III.Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Kiểm tra bài tập về nhà của HS

B. Dạy học bài mới

1.Giới thiệu bài (2’)

2. Tìm cách tính: (4’)

- Ghi phép tính lên bảng: 36 x 23

- Yêu cầu HS viết: 36 x 23 dưới dạng một số nhân một tổng.

3. Giới thiệu cách đặt tính 6’

=> Để tìm 36 x 23 ta phải thực hiện 2 phép nhân (36 x 3; 36 x 20) và một phép cộng: (720 + 108) để không phải đặt tính nhiều lần ta có thể viết gộp lại được không?

- GV viết và hướng dẫn, giải thích 108 là tích của 36 và 3; 72 là tích của 36 và 2 chục vì đây là 72 chục tức là 720 nên ta viết lùi sang bên trái một cột so với 108.

- 108 là tích riêng thức nhất; 72 là tích riêng thứ 2.

- Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ là 720.

3.Luyện tập: (18’)

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
- Yêu cầu từng HS nêu cách tính của mình.

· Nhận xét, cho điểm.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:

45 x a  với a = 13 ; 26 ; 39

   HS khá, giỏi

- Yêu cầu HS đặt tính ra nháp, ghi kết quả tính vào biểu thức.

- Nhận xét, cho điểm.

Bài 3: Bài toán:

     Tóm tắt:

                    1 quyển : 48 trang

                  25 quyển : ... trang?

- Nhận xét, đánh giá

IV. Củng cố dặn dò (2’)
- Nhận xét giờ học.

- Về làm bài tập trong vở bài tập
	- Một số HS đứng tại chỗ nêu bài.

- Nhắc lại đầu bài.

- HS làm nháp (đặt tính rồi tính)

      36                    36

   x                      x

        3                    20   

    108                  720                   

36 x 23 = 36 x ( 20 + 3)

             = 36 x 20 + 36 x 3 

             =     720    +    108

             =             828

- Nhận xét, sửa sai.

- HS đặt tính ra nháp, 1 HS lên bảng làm

           36

      x

           23

         108                        36 x 3

         72                          36 x 20 chục

         828                      108 + 720

- Nêu yêu cầu và cách làm, làm bài tập.




- Nhận xét bổ xung bài bạn 

- Nêu yêu cầu và làm bài tập.

*   a = 26 thì 45 x a = 45 x 26 = 1170

*   a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 = 585

*   a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 = 1755

- Nhận xét, bổ sung

- Đọc bài toán, phân tích và giải vào vở.

- HS lên bảng giải.

Bài giải

Số trang của 25 quyển vở là:

48 x 25 = 1200 (trang)

Đáp số: 1200 trang

- Nhận xét, sửa sai.




TOÁN

Tiết 60: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

* Kiến thức: Giúp học sinh

- Thực hiện được nhân với số có hai chữ 

- Giải bài toán có phép nhân với số có 2 chữ số.

* Kĩ năng:

-  Rèn kỹ năng  nhân với số có 2 chữ số.

* Thái độ:

- Yêu thích môn học, tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học:  Bảng phụ 
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’):
- Gọi HS chữa bài trong vở bài tập.

B. Dạy bài mới

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Hướng dẫn hs thực hành (28’)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện.

- Gọi 3 HS lên bảng.

- Nhận xét, cho điểm HS.

Bài 2: HS nêu yêu cầu của bài.

Cột 3,4 : HS khá, giỏi
- Viết giá trị của biểu thức vào ô trống.

- Nhận xét, chữa bài.

Bài 3: Tóm tắt:

1 phút: Đập 75 lần.

24 giờ: ...  lần ?

- Nhận xét, cho điểm HS.

*Bài 4: HS khá, giỏi

Tóm tắt:

13 kg ; 1kg : 5 200 đồng.

                                              ? đồng

18kg ; 1kg : 5 500 đồng.

- Nhận xét, cho điểm .

Bài 5: HS khá, giỏi

Tóm tắt :

12 lớp; mỗi lớp 30 HS

                                        ? học sinh

  6 lớp; mỗi lớp 35 HS

- Nhận xét, cho điểm HS.

C. Củng cố dặn dò (2’)

- Nhận xét giờ học.

- Về làm bài tập trong vở bài tập
	- Mỗi HS chữa 1 bài.

- Nêu lại đầu bài.

- Nêu yêu cầu và làm bài tập.




- Nhận xét, bổ xung

- Nêu yêu cầu và làm bài tập.

m

30

23

230

m  x 78

30 x 78

= 2340

23 x 78

= 1794

230 x 78

= 17940

- Nhận xét, bổ xung bài của bạn.

- HS đọc bài toán.

- Lớp tóm tắt, làm bài vào vở.

- HS lên bảng làm bài.

Bài giải

24 giờ có số phút là:

60 x 24 = 1 440(phút)

Số lần tim người đập trong 24 giờ là:

75 x 1 440 = 108000(lần)

                   Đáp số: 108 000lần

- Nhận xét, bổ xung.

- HS đọc đề bài.

- Nêu tóm tắt đề bài .

- Lớp làm vào vở.

- HS lên bảng làm bài.

                     Bài giải

Số tiền bán 13kg đường loại 5 200 đồng là:

      5 200 x 13 = 67600 (đồng)

Số tiền bán 18kg đường loại 5 500 đồng là:

      5 500 x 18 = 99000 (đồng)

Số tiền bán cả hai loại đường là:

     67 600 + 99 000 = 166600 (đồng)

                  Đáp số: 166 600 đồng

- Nhận xét, bổ xung.

- HS đọc, phân tích và nêu tóm tắt của bài.

- Cả lớp làm vào vở.

- HS lên bảng làm bài

Bài giải

Số học sinh của 12 lớp, mỗi lớp 30 HS là:

30 x 12 = 360 (học sinh)

Số học sinh của 6 lớp mỗi lớp có 35 HS là:

35 x 6 = 210 (học sinh)

Số học sinh của toàn trường là:

360 + 210 = 570(học sinh)

                            Đáp số: 570 học sinh

- Nhận xét, bổ xung.

- Về nhà làm bài tập, chẩn bị cho tiết sau.


TUẦN 13

TOÁN
Tiết 61: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

 - Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
 - Rèn kĩ năng tính nhẩm, tính nhanh cho học sinh.
II. Đồ dùng dạy học:
- Sgk, Vbt.                  - Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

- Chữa bài tập 5. Sgk

? Nêu các bước t/h nhân với số có 2 chữ số ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: ( 1’) Trực tiếp

2. Hd nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11:

 ( 15’)

a, Trường hợp tổng 2 chữ số bé < 10         

                      27 
[image: image25.wmf]´

 11= ?

- Yêu cầu hs đặt tính và tính:

? Em có nhận xét gì về hai tích riêng của phép nhân ?

? Em có nhận xét gì về kết quả của phép nhân và số 27 ?

? Khi nhân nhẩm 27 với 11 ta làm như thế nào ?

- NX:  Khi cộng tích riêng của p/nhân 27 
[image: image26.wmf]´

11 với nhau ta chỉ cần cộng 2 chữ số của 2 & 7(9) rồi viết 9 vào giữa 2 & 7.
- Yêu cầu hs nhẩm: 41 
[image: image27.wmf]´

11

b, Trường hợp tổng hai số > 10

48 
[image: image28.wmf]´

 11 = ?

- Yêu cầu hs đặt tính và tính.

- Em có nhận xét gì về 2 tích riêng của phép nhân trên ?

- Nêu rõ cách cộng hai tích riêng ?

* Yêu cầu hs rút ra nhận xét về cách nhân nhẩm này.

3. Thực hành:

Bài tập 1: ( 3’)

- Yêu cầu hs tự làm bài rồi chữa bài.
- Gv củng cố bài

Bài tập 2: ( 4’)

- Yc hs xác định vai trò của x trong mỗi phép tính.

- Gv chốt lại bài giải đúng và củng cố cách làm.

Bài tập 3: ( 5’)

- Y/cầu hs tóm tắt bài, nêu cách giải.

     Tóm tắt:

              Khối 3: 16 hàng

              1 hàng: 14 hs

              Khối 4: 14 hàng

              1 hàng: 11 hs

              Cả 2 khối: ... hs ?

- Gv khuyến khích hs tìm thêm được cách giải khác.

3. Củng cố, dặn dò: ( 5’)

- Em hãy nêu cách nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11 ?
- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
	- 1 hs chữa bài, hs dưới lớp trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs lên bảng đặt tính rồi tính.
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                      297

- Hs dưới lớp làm nháp, nhận xét bài trên bảng.

- Số 297 chính là số 27 sau khi được viết thêm tổng của 2 chữ số của nó vào giữa.
- Hs tự nêu

- 2 hs nêu lại.

- Hs tự nhân nhẩm, báo cáo k/q.

- Hs thực hiện nhân & nêu lại cách làm của mình.

- 1 hs thực hiện.
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- Hs nhận xét cách làm bài của bạn, rút ra cách nhân nhẩm.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài, đổi chéo bài kiểm tra với bạn.

   Kq:          473, 946, 803;

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs làm vào vở bài tập.

-  2 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét, bổ sung nếu sai.

Kq:          385, 957;

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs tóm tắt bài toán.

- 1 hs nêu cách làm.

- Lớp làm vào vở bài tập.

Bài giải:

C1:   Cả hai khối có số học sinh là:

   11x(16 + 14) = 330 (học sinh)

C2:  Số học sinh của cả hai khối là:

  11x16 + 11x14 = 330 (học sinh)

              Đáp số: 330 học sinh

- HS trả lời
- HS lắng nghe


TOÁN
Tiết 62: Nhân với số có ba chữ số

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

- Biết thực hiện nhân với số có ba chữ số.

- Nhận biết tích riêng thứ nhất và tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba trong phép nhân với số có ba chữ số.

- Áp dụng phép nhân với số có ba chữ số để giải các bài toán có liên quan.

II. Đồ dùng dạy học:
 - Sgk, Vbt.                        - Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
- Yêu cầu hs đặt tính rồi tính:

          58 
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29; 456 
[image: image35.wmf]´

34;

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: ( 1’) Trực tiếp

2. Nhân với số có ba chữ số. ( 15’)
- Gv đưa phép nhân: 164 
[image: image36.wmf]´

123 = ?
- Nhận xét 2 thừa số ?

- Yêu cầu hs áp dụng tính chất nhân một số với một tổng.

- Vậy 164 
[image: image37.wmf]´

123 = 20172
- Gv h/dẫn hs đặt tính rồi tính:

                       
[image: image38.wmf]´
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                      20172

- N/xét về cách viết các tích riêng ?

- Nêu các bước thực hiện phép nhân ?

- Gv yêu cầu hs tính:    248 
[image: image40.wmf]´

321 = ?

3. Thực hành:

Bài tập 1: ( 6’)
- Yêu cầu hs đặt tính rồi tính.

- Gv theo dõi, hướng dẫn hs làm bài.

- Gv chốt kết quả đúng.

- Gv củng cố bài

Bài tập 2: ( 5’)
- Yêu cầu hs nêu yêu cầu của bài.

- Hs tự làm bài thay bằng chữ số.
Bài tập 3: ( 7’)
Tóm tắt:

    Cạnh: 215 m

    Diện tích: ... m2 ?

- Gv theo dõi giúp đỡ học sinh.    

- Gv củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò: ( 5’)
- Nêu các bước t/h nhân với số có 3 chữ số ?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs lên bảng đặt tính rồi tính.

- Lớp nhận xét.

- Hs đọc phép nhân.

- 1 hs lên bảng tính.

164 
[image: image41.wmf]´

123 = 164 
[image: image42.wmf]´

 (100 + 20 + 3)

 = 164 
[image: image43.wmf]´

100 + 164 
[image: image44.wmf]´

 20 + 164 
[image: image45.wmf]´

3          = 16400 + 3280 + 492 = 20172

- 1 hs đặt tính rồi tính.

- Lớp làm vào nháp, nhận xét bài bạn.

- 2 hs nêu.

- 1 hs tính.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài và chữa bài.

Kq:        91164;   416384;

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm.

- Lớp thống nhất kết quả.

a

123

321

321

b

314

141

142

a 
[image: image46.wmf]´

 b

38622

45561

45582

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự tóm tắt bài và nêu cách giải.

- Lớp chữa bài.

Bài giải:

   Diện tích khu đất là:

         215 
[image: image47.wmf]´

 215 = 46 225 (m2)

                  Đáp số: 46 225 m2
- 1 học sinh trả lời.

- HS lắng nghe


TOÁN
T63: Nhân với số có ba chữ số (tiếp)

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:

-  Biết cách nhân với số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là chữ số 0.

- Học sinh thực hiện đúng.

II. Đồ dùng dạy học:
 - Sgk, Vbt.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	HĐ của GV
A. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
- Đặt tính rồi tính:

546 
[image: image48.wmf]´

123;     258 
[image: image49.wmf]´

326

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: ( 1’)Trực tiếp

2. Cách đặt tính và tính: ( 15’)
- Gv đưa phép nhân: 258 
[image: image50.wmf]´

203 = ?
- Nhận xét về hai thừa số ?

- Nhận xét về thừa số thứ hai ?

- Nêu các bước nhân với số có ba chữ số?

- Yêu cầu hs tự đặt tính và tính.

- Em có nhận xét gì về tích riêng thứ hai ?
Gv: Ta có thể bỏ tích riêng thứ hai mà vẫn dễ dàng thực hiện phép cộng.


[image: image51.wmf]´


[image: image52.wmf]203

258


   774

  5160__

52374

- Tích riêng thứ ba viết như thế nào so với tích riêng thứ nhất ?

- Khi nhân số có ba chữ số mà chữ số hàng chục là chữ số 0 ta làm như thế nào ?

3. Thực hành:
Bài tập 1: ( 4’)
- Yêu cầu hs tự làm và chữa bài.

- Gv theo dõi, hướng dẫn học sinh làm bài.

- Nêu các bước thực hiện phép nhân ?

- Gv củng cố bài.
Bài tập 2: (4)
- Yêu cầu hs tự làm và chữa bài.

- Gv hướng dẫn hs làm bài.
Bài tập 3: ( 7’)
- Yêu cầu hs tóm tắt và nêu cách giải.

Tóm tắt:

            Khu đất HCN: 

            chiều dài: 125 m

            chiều rộng: 105 m

            Diện tích: ... m2  ?

- Gv giúp đỡ hs nếu các em còn lúng túng.

- Gv củng cố bài.
C. Củng cố, dặn dò: ( 5’)
- Nêu các bước nhân với số có 3 chữ số ?

- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau.
	HĐ của HS
- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Đều có 3 chữ số.

- Có chữ số 0 ở hàng chục.

- 1 hs phát biểu.

- 1 hs làm bảng, lớp làm nháp.


[image: image53.wmf]´
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                   52374

- Hs phát biểu.

- Lớp nhận xét.

- Hs tính.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

   Kq: 118205;    200471;

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài và chữa.


[image: image55.wmf]´
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                          000

                        124_

                        12772

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs tóm tắt bài.

- Hs tự làm và chữa.

Bài giải:

        Diện tích khu đất là:

         125 
[image: image57.wmf]´

105 = 13125 (m2)

              Đáp số: 13125 m2

- 2 hs trả lời.

- HS nhận xét


TOÁN
Tiết 64: Luyện tập

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh:

- Ôn tập cách nhân với số có hai, ba chữ số.

- Ôn tập các tính chất nhân với một tổng, nhân một số với một hiệu, tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân, cộng.

- Tính giá trị của biểu thức và giải toán trong đó có nhân với số có ba chữ số.

II. Đồ dùng dạy học:
 - Sgk, Vbt.                 - Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ:( 5’)

- Đặt tính rồi tính:

365 
[image: image58.wmf]´

276;      356 
[image: image59.wmf]´

408

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb:( 1’)  Trực tiếp
2. Hướng dẫn làm bài tập.

Bài tập 1:( 6’) Đặt tính rồi tính
-  Nêu cách nhân với số có 2, 3 chữ số ?

- Yêu cầu hs thực hiện đặt tính rồi tính vào vở bài tập, lưu ý hs phép tính thứ nhất là số tròn trăm.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 2 ( 6’)

- Gv yêu cầu hs nêu cách tính giá trị biểu thức: thực hiện nhân chia trước cộng trừ sau.

- Gv quan sát, theo dõi học sinh làm bài.

- Gv củng cố cách làm cho học sinh.  

Bài tập 3 ( 7’)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

- Yêu cầu hs sử dụng tính chất giao hoán, nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để làm bài.

- Gv theo dõi, hướng dẫn một số em còn lúng túng.

- Gv nhận xét, đánh giá.

Bài tập 4 ( 8’)

 - Y/cầu hs tóm tắt và nêu cách giải:

                 Tóm tắt:

                 32 phòng học

                 1 phòng: 8 bóng

                 1 bóng: 3500 đồng

lắp điện đủ các phòng : ... đồng ?

- Yêu cầu 1 hs làm vào bảng phụ.

- Gv củng cố bài.

C. Củng cố, dặn dò:( 2’)

? Nêu những kiến thức vừa ôn tập?

- Nhận xét giờ học. Chuẩn bị bài sau.
	- 2 hs trả lời.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 2 hs làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở.

- Nhận xét bài trên bảng.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm vào vở bài tập.

- Đổi chéo bài kiểm tra, nx bài bạn.     Kết quả:
a, 69 000       b, 5688        c, 139438

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 2 hs lên làm bảng phụ.

- Lớp làm vào vở bài tập.

- Kiểm tra bài, nhận xét.

Đáp án:

a, 142 
[image: image60.wmf]´

12 + 142 
[image: image61.wmf]´

18 

 = 142 
[image: image62.wmf]´

 (12 +18)

 = 142 
[image: image63.wmf]´

     30           = 4260

b, 49 
[image: image64.wmf]´

365 - 39 
[image: image65.wmf]´

365 

  = (49 - 39) 
[image: image66.wmf]´

365 

  =      10      
[image: image67.wmf]´

365 = 3650

c, 4 
[image: image68.wmf]´

18 
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 25 = 4 
[image: image70.wmf]´

25 
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18 

                       = 100 
[image: image72.wmf]´

18  = 1800

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs tóm tắt bài, nêu cách giải bài.

- Nhận xét, đánh giá.

Bài giải:

32 phòng học cần số bóng điện là:

8 
[image: image73.wmf]´

32 = 256 (bóng)

    Nhà trường cần trả số tiền là:

            3500 
[image: image74.wmf]´

256 = 896000 (đồng)

                      Đáp số: 896 000 đồng

- HS trả lời

- HS lắng nghe


TOÁN

Tiết 65: Luyện tập chung

I. Mục tiêu:  Giúp học sinh ôn tập, củng cố về:

- Một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian thường gặp và học ở lớp 4.

- Phép nhân với số có hai hoặc ba chữ số và một số tính chất của phép nhân.

- Lập công thức tính diện tích hình vuông.

II. Đồ dùng dạy học:
- Sgk, Vbt.

III. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	A. Kiểm tra bài cũ: ( 5’)

- Y/cầu hs lên bảng thực hiện tính:

        123 
[image: image75.wmf]´

211;     312 
[image: image76.wmf]´

134;

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: ( 1’) Trực tiếp

2. Luyện tập:
Bài tập 1: ( 5’)

Viết số thích hợp vào chỗ trống: 

- Yêu cầu hs nhắc lại kiến thức về các đơn vị đo khối lượng, diện tích.

- Yc hs nhận xét, giáo viên củng cố bài.

Bài tập 2: ( 6’) Đặt tính rồi tính.
- Yêu cầu hs đặt tính rồi tính.

- Gv nhận xét, yêu cầu hs nhắc lại cách nhân với số có 3 chữ số.

Bài tập 3: ( 7’) Tính = cách thuận tiện nhất:
- Yc hs sử dụng tính chất nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu để tính cách nhanh nhất.

- Gv củng cố bài.
Bài tập 4: ( 8’)

- Y/c hs tóm tắt bài và nêu cách giải 

Tóm tắt:

Vòi 1: 1 phút : 25 l.

Vòi 2, 1 phút : 15 l

1 giờ 15 phút 2 vòi chảy: ... lít ?

- Gv củng cố bài, khuyến khích hs làm cả hai cách.

Bài 5: ( 5’)

- Yêu cầu hs dựa vào kiến thức đã học, viết diện tích hình vuông có cạnh a và vận dụng tính.
C. Củng cố, dặn dò: ( 5’)

- Nêu cách nhân với số có hai, ba c/s?

- Nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà chuẩn bi bài sau
	- 2 hs thực hiện tính, lớp làm vào nháp.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 2 hs lên bảng làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở bài tập.

- Đổi chéo kiểm tra, nx bổ sung.

Đáp án:

a, 10 kg = 1 yến      b,100 cm = 1 dm

   50 kg = 5 yến           800 cm = 8 dm

 100 kg = 1 tạ         1700cm2 = 17 dm2

  300 kg = 3 tạ
            900 dm2 = 9 m2
- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự đặt tính và làm vào vở bài tập.

- Đổi vở bài tập, nhận xét bài bạn.

- Nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

a, 62980; 81000;

b, 97375; 63963;

c, 548; 900;

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 2 hs lên làm bảng phụ, lớp làm vbt.

- Nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

a, 2 
[image: image77.wmf]´

39 
[image: image78.wmf]´

 5 = 2 
[image: image79.wmf]´

5 
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39

                     = 10 
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39 = 390

b, 302 
[image: image82.wmf]´

16 + 302 
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4 

    = 302 
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20 

    = 302 
[image: image85.wmf]´

2 
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10

    = 604 
[image: image87.wmf]´

10 = 6040

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- 1 hs lên bảng tóm tắt bài.

- 1 hs làm vào bảng phụ, lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét, sửa chữa nếu sai.

Bài giải:

C1:
1 giờ 15 phút = 75 phút

Mỗi phút 2 vòi nước cùng chảy được là:    

                 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi chảy được là

                 40 
[image: image88.wmf]´

75 = 3 000 (l)

                            Đáp số: 3000 l nước

C2:         1 giờ 15 phút = 75 phút

         75 phút vòi 1 chảy được là:

                 25 
[image: image89.wmf]´

75 = 1875 (l)

         75 phút vòi 2 chảy được là:

                15 
[image: image90.wmf]´

75 = 1125 (l)

 75 phút cả hai vòi chảy được số lít là:

                1875 + 1125 = 3000 (l)

                            Đáp số: 3000 l nước

- Hs tự xây dựng.

Đáp án: 

a, S = a 
[image: image91.wmf]´

 a

b, S = 625 m2

- 2 hs trả lời.


TUẦN 14

Tiết 66: CHIA MỘT TỔNG CHO MỘT SỐ

I.Mục tiêu 

* Kiến thức :Giúp HS
- Biết chia một tổng cho một số.

* Kĩ năng:

- Bước đầu biết vận dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính. 

* Thái độ:

- Giáo dục HS yêu thích môn học, có tính cẩn thận

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	        A. KTBC (5’)
- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện các phép tính:  35 x (4 + 6) ; 

                        456 x (28 - 8)  

- Nhận xét, cho điểm

       B.  Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

Chia một tổng cho một số

2. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu tính chất một tổng chia cho một số (15’)
- Giáo viên viết bảng: (35 + 21) : 7 và yêu cầu học sinh tính.

- Cho sinh tính tiếp: 35 : 7 + 21 : 7

- Yêu cầu học sinh so sánh hai kết quả

-  GV nêu câu hỏi để HS nhận xét về các biểu thức trên 

+  Biểu thức (35 +   21) : 7 có dạng như thế nào ? 

+   Hãy nhận xét về dạng của biểu thức 

                   35  : 7 +   21 : 7 ? 

- Khi chia một tổng cho một số ta làm như thế nào?

- Giáo viên lưu ý thêm: Để tính được như ở vế bên phải thì cả hai số hạng đều phải chia hết cho số chia.

3.Luyện tập, thực hành (15’)

Bài 1

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

- Mời học sinh trình bày bài làm trước lớp

- Nhận xét, sửa bài nêu lại cách tính

Bài 2:

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài 

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở.

- Mời học sinh trình bày bài làm trước lớp

- Nhận xét, sửa bài nêu lại cách tính

Bài 3: (dành cho HS giỏi)

- Yêu cầu học sinh tự nêu tóm tắt bài toán rồi làm và chữa bài.

     C.  Củng cố -  Dặn dò: ( 3')

- Yêu cầu hs nêu lại tính chất chia một tổng cho một số.

- GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên sửa bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn 

- HS nghe.

- Học sinh thực hiện  

        (35 + 21) : 7 = 56 : 7 = 8

- Học sinh thực hiện:    

        35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8         

Vậy: (35 + 21) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7    

- Có dạng một tổng chia cho một số.

- Biểu thức là tổng của hai thương 

- khi thực hiện chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia, ta có thể chia từng số hạng cho số chia rồi cộng các kết quả tìm được với nhau 

- 1 HS đọc yêu cầu Tính theo hai cách.

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Học sinh trình bày bài làm trước lớp

- Cả lớp sửa bài nêu lại cách tính

     a) (15 + 35) : 5 

C1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 =   10

C2: (15 + 35): 5 =15 : 5 +35 : 5 = 3 + 7 = 10 

    b) 18 : 6 + 24 : 6

C1: 18 : 6 + 24 : 6 =  3 +   4 =   7

C2: 18 : 6+24 : 6 = (18 + 24) : 6 = 42 : 6 = 7 

- 1HS đọc : Tính theo hai cách (theo mẫu)

- Cả lớp làm bài vào vở.

- Học sinh trình bày bài làm trước lớp

- Cả lớp sửa bài nêu lại cách tính

a) (27 – 18) : 3

C1:   (27 – 18) : 3  = 9  : 3 =    3

C2:   (27 – 18) : 3 = 27 : 3 - 18: 3= 9 – 6 = 3

b) (64 – 32) : 8

C1: (64 – 32) : 8 = 32 : 8 = 4

C2:(64 – 32) : 8 = 64 : 8 – 32 : 8 = 8 – 4 = 4 

- HS tóm tắt và làm bài

Bài giải

Số nhóm học sinh của lớp 4A là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm học sinh của lớp 4B là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Lớp 4A và lớp 4B có số nhóm là:

8 + 7 = 15 (nhóm)

                           Đáp số: 15 nhóm




TOÁN

Tiết 67: CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
I. Mục tiêu

* Kiến thức:

-  Thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số (Chia hết, chia có dư; Bài tập 1 dòng 1, 2; Bài 2).

* Kĩ năng:

- Thực hành chia nhanh, chính xác.

* Thái độ:

- GD HS tính cẩn thận khi làm toán.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 A. Kiểm trâ bài cũ ( 5’) 

- Giáo viên yêu cầu học sinh tính bằng hai cách biểu thức sau:   (25 + 45) : 5

- Nhận xét, cho điểm

 B.  Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

2. Hướng dẫn trường hợp chia hết:

(7')

* 128 472 : 6 = ?

- Gọi hs đọc phép tính

- Yêu cầu học sinh đặt tính và tính vào nháp hoặc bảng con. 

- Giáo viên hướng dẫn: chúng ta bắt đầu chia từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất. Mỗi lần chia đều phải theo tính theo ba bước: chia, nhân, trừ nhẩm.

- Giáo viên gọi một số học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.

- Phép chia 128 472 : 6 là phép chia hết hay phép chia có dư ? 

3.Hướng dẫn trường hợp chia có dư: 

( 8')

 * 230 859 : 5 = ?
- Yêu cầu học sinh đặt tính và tính vào nháp hoặc bảng con. 

- Giáo viên hướng dẫn: chúng ta bắt đầu chia từ trái sang phải, từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất. Mỗi lần chia đều phải theo tính theo ba bước: chia, nhân, trừ nhẩm.

- Giáo viên gọi một số học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.

- Phép chia 230 859 : 5 là phép chia hết hay phép chia có dư? 

Với phép chia có dư chúng ta phải chú ý điều gì ?

3. Luyện tập, thực hành: ( 15') 

 Bài 1
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Yêu cầu hs thực hành chia sau đó nêu cách thực hiện

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Lưu ý: a, chia hết

           b, chia có dư 
 Bài 2:

- Gọi học sinh đọc đề bài toán

- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Yêu cầu học sinh giải bài toán vào vở,  học sinh làm trên bảng 

- Nhận xét, bổ sung, chốt lại bài giải đúng

Bài 3: (dành cho HS  giỏi)
- Yêu cầu học sinh đọc đề toán và làm bài vào vở.

- Gv theo dõi nhận xét

 C. Củng cố -  Dặn dò (3’)
- Yêu cầu học sinh nêu lại cách đặt tính và tính phép chia cho số có một chữ số

- Chuẩn bị bài: Luyện tập

- Giáo viên nhận xét tiết học
	- 2HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo nhận xét bài làm của bạn. 

- Học sinh đọc phép tính và nhận xét các chữ số của các số 

- Học sinh đặt tính và tính

128472
6


  08          21412

    24

       07

         12

           0

128 472 : 6 = 21412

- 2 Học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.

-  Là phép chia hết 
- Học sinh đọc phép tính và nhận xét các chữ số của các số 

- Học sinh đặt tính và tính

230859
5


  30          46171

    08

       35

         09

           4

230 859 : 5 = 46171

- Học sinh nhắc lại cách thực hiện phép chia.

-  Là phép chia có số dư là 4.   

-  Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập

- HS làm bài, 2 hs làm bảng lớp

a) 278157
  3
               304968      4                                                                                                           

      08         92719           24           76242

        21                              09

          05                              16

            27                              08

              0                                0

b)  158735
3
     475908      5       

       08          52911         25           95181

         27                             09

           03                             40

             05                              08

               2                                3

- Học sinh đọc đề bài toán

- HS làm bài vào vở, 1 hs làm bảng lớp 

- Nhận xét, chốt lại bài giải đúng

Bài giải

Số lít xăng ở mỗi bể là:

128610 : 6 = 21435 (l)

                         Đáp số: 21435 l  xăng
- Học sinh đọc đề bài toán

Bài giải 

Thực hiện phép chia ta có:

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể xếp được vào nhiều nhất 23406 hộp và còn thừa 2 áo.

          Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 áo


TOÁN

Tiết 68 : LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

* Kiến thức:

- Thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.

- Biết vận dụng một tổng (hiệu) cho một số 

* Kĩ năng:

- Thực hiện chia nhanh, chính xác.

* Thái độ:

- Giáo dục học sinh yêu thích học toán.

II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. KTBC ( 5’)

- Yêu cầu hs đặt tính và thực hiện các phép tính sau:  256075 : 5  ;  498479 : 7

- Nhận xét, cho điểm

B.  Bài mới : 

  1. Giới thiệu bài (2’)

  2. Hướng dẫn hs làm bài tập (30’)

Bài tập 1: Đặt tính rồi tính

- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở 

- Gọi học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài và nêu cách tính 

Bài tập 2: (a)
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tìm số bé (hoặc số lớn).

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở 

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài vào vở

Phần b dành cho hs khá giỏi

Bài tập 3: (dành cho HS giỏi)
- Yêu cầu học sinh đọc đề toán và làm bài vào vở 

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Gv nhận xét

Bài tập 4: tính bằng hai cách
- Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở 

- Nhận xét, sửa bài vào vở

Phần b dành cho hs K - G

4/ Củng cố - dặn dò: ( 3')

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Cách tính một tổng (hiệu) chia cho một số

- Giáo viên nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài: Một số chia cho một tích
	- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo nhận xét bài làm của bạn. 

- 1 Học sinh nêu yêu cầu 

- Cả lớp làm bài vào vở 

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài và nêu cách tính 

a) 67494
   7
                 42789      5                                                                                                           

      44          9642              27         8557

        29                                28

          14                                39

            0                                  4                                              

b) 359361
    9
       238057      8                                                                                                           

      89         39929           78           29757

        83                              60

          26                              45

            81                              57

              0                                1

- 1 Học sinh nêu yêu cầu 

- Học sinh nhắc lại cách tìm số bé (hoặc số lớn).

- Cả lớp làm bài vào vở 

- Học sinh trình bày bài làm

Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé là:   24034 : 2 = 12017

Số lớn là:12017 + 18472 = 30489

                       Đáp số: Số bé  : 12017

                                 Số lớn : 30489

- Hs làm bài

Bài giải

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 3 toa xe chở là:

14580 x 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 x 6 = 79650 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

(43740 + 79650) : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

- 1 hs nêu yêu cầu bài tập

- Cả lớp làm bài vào vở, 1 hs làm bảng 

a) (33164 + 28528) : 4

C1:   (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4

                                      = 15423

C2:   (33164 + 28528) : 4 

       = 33164: 4 + 28528 : 4

      = 8291 + 7132

      = 15423




TOÁN

Tiết 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH
I. Mục tiêu

* Kiến thức:

- Nhận biết cách chia một số cho một tích .

* Kĩ năng:

- Biết vận dụng vào cách tính thuận tiện, hợp lí .

* Thái độ:

- Giáo dục HS có tính kiên trì, yêu thích học toán

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. KTBC (5’)

-Yêu cầu hs chữa BT3

- Gv nhận xét ghi điểm

B.  Bài mới : 
1. Giới thiệu bài (2’)

2. Hướng dẫn hs chia một số cho một tích (12’)

- GV ghi bảng: 24 : (3 x 2)

- Yêu cầu HS tính 24 : (3 x 2)

                              24 : 3 : 2

        24 : 2 : 3 

- Gợi ý giúp HS rút ra nhận xét:

+ Em có nhận xét gì về giá trị của 3 biểu thức trên?

+ Khi tính 24 : (3 x 2) ta có thể làm như thế nào?  

+ 3 x 2 được gọi là gì?

- Khi chia một số cho một tích, ta có thể làm như thế nào?

3.Thực hành: ( 18')

Bài tập 1:

- Yêu cầu HS tính theo đúng thứ tự thực hiện các phép tính.

- Gv nhận xét

Bài tập 2:

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Gv phân tích mẫu:

60 : 15 = 60: ( 5 x 3) = 60 : 5 : 3 

            = 12 : 3 = 4

- Yêu cầu hs làm bài

- Gv nhận xét

Bài tập 3:

- Cho HS tự tìm lời giải thông thường.

Hai bước giải: 

+ Tìm số vở cả hai bạn mua.

+ Tìm giá tiền mỗi quyển. 

- Yêu cầu hs K-G tìm cách giải khác

  C. Củng cố -  Dặn dò: ( 3')


- GV tổng kết giờ học, dặn HS về nhà làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp nhận xét

- HS nghe.

- Hs đọc phép tính

- 2 hs thực hiện 

24 : (3 x 2) = 24 : 6 = 4

               24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4

24 : 2 : 3 = 12 : 3  = 4

- Bằng nhau (4)

- 24 : (3 x 2) ta có thể làm 24 : 3 : 2 hoặc 24 : 2 : 3 ta lấy số đó chia liên tiếp cho từng thừa số.

- tích

- Khi chia một số cho một tích, ta có thể chia số đó cho một thừa số rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

- HS làm bài, vận dụng tính chất chia một số cho một tích để tính.

- HS làm bài

- 1 hs nêu yêu cầu bài tập

- Hs quan sát mẫu

- Hs làm bài, 3 hs làm bảng lớp

a) 80 : 40 = 80 : ( 8 x 5) 

                = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2

b) 150 : 50 = 150 : ( 10 x 5) 

                  = 150 : 10 : 5 = 15 : 5 = 3

c) 80 : 16 = 80 : ( 8 x 2) 

                = 80 : 8 : 2 = 10 : 2 = 5

- Hs làm bài rồi chữa

Bài giải

Số vở cả hai bạn mua là:

3 x 2 = 6 ( quyển)

Giá tiền mỗi quyển vở là:

7200 : 6 = 1200 ( đồng)

            ĐS: 1200 đồng


TOÁN

Tiết 70: CHIA MỘT TÍCH CHO MỘT SỐ
I. Mục tiêu:
* Kiến thức :Giúp HS
- Nhận biết cách chia một tích cho một số. 

* Kĩ năng:

- Biết vận dụng vào cách tính thuận tiện, hợp lí.

* Thái độ: 

- Giáo dục học sinh yêu thích môn toán

II. Đồ dùng dạy học: 
- Bảng phụ 

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu hs chữa bài tập 3/ 79

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm 

B. Bài mới : 

1. Giới thiệu bài (2’)

Chia một tích cho một số

2. Chia một tích cho một số (15’)

* Trường hợp cả hai thừa số đều chia hết cho số chia

- Yêu cầu HS tính: (9 x 15) : 3

            9 x (15: 3) 

            (9 : 3) x 15

- Yêu cầu HS so sánh các kết quả và rút ra nhận xét.

+ Giá trị của ba biểu thức 

+ (9 x 15) được gọi là gì?

+ Khi tính (9 x 15) : 3 ta có thể làm như thế nào?

Trong trường hợp này 15 chia hết cho 3, 9 chia hết cho 3 nên ta có thể lấy một thừa số chia cho 3 rồi nhân kết quả với thừa số kia.

* Trường hợp một thừa số không chia hết cho số chia.

- Yêu cầu HS tính: (7 x 15) : 3

                               7 x (15: 3) 

- Yêu cầu HS so sánh các kết quả và rút ra nhận xét.

? Vì sao ta không tính (7 : 3) x 15?

Ta thấy 15 chia hết cho 3 nên ta có thể lấy 15 chia cho 3 rồi nhân kết kết quả với 7.

? Khi chia một tích hai thừa số cho một số ta làm như thế nào?

3. Thực hành (15’)

Bài tập 1:

- Yêu cầu hs tính theo hai cách 

- Gv theo dõi nhận xét

Bài tập 2:

- GV yêu cầu hs tính bằng cách thuận tiện nhất. 

- Gv theo dõi nhận xét

Bài tập 3:

- Gọi hs nêu bài toán

- Hướng dẫn HS gồm các bước giải

+ Tìm tổng số mét vải.

+ Tìm số mét vải đã bán.

C. Củng cố dặn dò (3’)

+ Khi chia một tích hai thừa số cho một số ta làm như thế nào?

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò HS làm bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau. 
	- 1 HS lên bảng làm bài và nêu cách thực hiện

- Cả lớp nhận xét

- 3 hs lên bảng thực hiện

(9 x 15) : 3 = 135 : 3 = 45

9 x (15: 3) =  9 x 5 = 45 
(9 : 3) x 15 = 3 x 15 = 45

+ Giá trị của ba biểu thức bằng nhau.

+ tích

+ ta lấy một thừ số chia cho 3 rồi nhân với thừa số kia.
(7 x 15) : 3 = 105 : 3 = 35

 7 x (15: 3) = 7 x 5 = 35

- Giá trị của hai biểu thức bằng nhau.

- Vì thừa số thứ nhất không chia hết cho số chia.

- Khi chia một tích hai thừa số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó ( nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

HS làm bài

a) C1: (8 x 23) : 4 = (8 : 4) x 23

                             = 2 x 23= 46

    C2: (8 x 23) : 4 = 184 : 4 = 46

b) C1: (15 x 24) : 6 = 15 x ( 24 : 6) 

                                = 15 x 4 = 60

     C2: (15 x 24) : 6 = 360 : 6 = 60

- HS làm bài

- Cả lớp theo dõi nhận xét

- 1 hs nêu bài toán

- 1 hs lên tóm tắt và giải

Bài giải

Cửa hàng đó có số mét vải là:

30 x 5 = 150 (m)

Cửa hàng đã đi bán số mét vải là:

150 : 5 = 30 (m)

                         Đáp số: 30 mét vải.




TUẦN  15

Toán
Tiết 71: CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0

I. MỤC TIÊU:  

Giúp học sinh:

   - Biết cách thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

   - Áp dụng tính nhẩm để có ngay kết quả.

   - Ý thức học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Sgk, Vbt , Bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:
	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ(4p):

- Yêu cầu hs lên làm bài (tính nhẩm)

320 :10;  3200 :100;  32000 :1000

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Gtb:(1p)

b.Hướng dẫn chia cho số có tận cùng là chữ số 0.(9p)

- Gv đưa phép chia: 320 :40

- Nhận xét về số bị chia và số chia ?

- Yêu cầu hs áp dụng tính chất một số chia cho một tích để tính.

Vậy 320 :40 = 8

- Em có nhận xét gì về kết quả của

320 :40 và 32 :4 ?

 Em có nhận xét gì về 320 và 32, 40 

và 4 ?

- Vậy khi thực hiện 320 :40 ta chỉ cần xoá đi 1 chữ số 0 ở tận cùng 320, 40 rồi lấy 

32 :4.

- Yêu cầu hs đặt tính.320   40

                                   0       8

- Gv đưa vd 2:     32000 :400

- NX kết quả 32000 :400 và 320 :4 ?

Muốn chia 2 số có tận cùng là các c.số 0 ta làm ntn?

* Kết luận: Sgk

c. Thực hành:Bài tập Sgk

Bài tập 1(5p):Tính

Yêu cầu Hs đặt tính và tính: 

- Gv củng cố cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0.

Bài tập 2/a(4p): Tìm x 

 x
[image: image92.wmf]´

 40 = 25600  

yêu cầu Hs làm

-GV nhận xét chốt kết quả.

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào ?

Bài tập 3(5p)/a:Giải toán

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa.

- Gv nhận xét, chốt  kết quả đúng.

3. Củng cố, dặn dò(3p)

? Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là chữ số 0 ta làm như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

- Về nhà  ghi nhớ cách làm
	 Hoạt động của học sinh

- 3 Hs lên làm bài.

- Lớp nhận xét.

- 1 Hsđọc phép chia

- 320 và 40 đều có tận cùng là các chữ số 0.

- 2, 3 Hs nêu cách làm.

- 1 hs giỏi thực hiện

320 :40 = 320 :(10 
[image: image93.wmf]´

4)

      = 320 :10 :4 = 32 :4 = 8

- đều bằng 8

- Hs phát biểu.

- 1 Hs lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.

-  Hs tự thực hiện.

- cùng xoá đi 1;2;3 c.số 0 ở tận cùng bên phải của SC & SBC...

Nhiều Hs đọc

- 1 Hs đọc yêu cầu bài

- Hs làm bài và chữa bài.

- 1 Hs đọc yêu cầu.

- 1 Hs nêu tên TP phép tính( tìm TS chưa biết)

- 1 hs làm bài vào bảng nhóm, lớp làm vào vở bài tập. 

- Nhận xét

- Đổi chéo vở kiểm tra, nhận xét bổ sung.

HS giỏi làm thêm phần b

Tích : thừa số đã biết

- 1 Hs đọc bài toán

- Hs tự làm.

- Lớp nhận xét.

HS giỏi làm thêm phần b

cùng xoá đi 1;2;3 chữ số 0 ở tận cùng bên phải của SC & SBC...




                           ________________________________________

Toán
 Tiết 72: CHIA CHO SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ
I. MỤC TIÊU:

 Giúp học sinh:

  - Biết cách đặt tính và thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số(chia hết,chia có dư).

  - Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải toán.

  - Ý thức học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - Sgk, Vbt, Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN
	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ:(4p)

- Yêu cầu hs làm bài: Tìm x  ?

x 
[image: image94.wmf]´

40 = 25600

x 
[image: image95.wmf]´

90 = 37800

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Gtb: Trực tiếp(1p)

b. H/dẫn chia cho số có hai chữ số:(12p)

- Gv đưa phép chia: 672 
[image: image96.wmf]¸

21

- Nhận xét về số chia ?

- Yêu cầu hs sử dụng tính chất 1 số chia cho 1 tích tìm kết quả.

- Vậy 672 21 bằng bao nhiêu ?

- Hdẫn hs đặt tính rồi tính như chia cho số có một chữ số.

- Ta thực hiện chia theo thứ tự nào ?

          672      21



                          63       32

                            42    

                            42

 - Gv đưa ví dụ 2:     779 
[image: image97.wmf]¸

18 = ?

                         779    18

                         72      43

                           59    

                           54

                             5

- So sánh số dư và số chia ?

- Gv lưu ý hs cách ước lượng.

?Muốn thực hiện  chia cho số có 2 chữ số ta làm như thế nào?

c. Thực hành:

Bài tập 1:(5p)

- Yêu cầu hs tập ước lượng.

- Gv theo dõi, nhận xét thống nhất kết quả.

Bài tập 2:(6p)
- ?Bài toán cho biết gì bài toán hỏi gì?

Tóm tắt:

       11 ngày đầu: 132 cái

       12 ngày tiếp: 213 cái

       Tb mỗi ngày: ... cái ?

- Khuyến khích hs làm cách ngắn gọn.

Bài tập 3:(4p)
- Yêu cầu hs thực hiện phép chia rồi nối cho phù hợp.

- Gv củng cố bài.

3. Củng cố, dặn dò:(3p)

- Muốn thực hiện chia cho số có hai chữ số ta làm như thế nào ?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài sau.
	 Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Hs đọc phép chia.

- Có 2 chữ số

   672 
[image: image98.wmf]¸

21 = 672 
[image: image99.wmf]¸

(3 
[image: image100.wmf]´

7) 

= 672 
[image: image101.wmf]¸

 3 
[image: image102.wmf]¸

7 = 224 
[image: image103.wmf]¸

7 = 32

672 
[image: image104.wmf]¸

21 = 32

- 1 hs đặt tính

- Từ trái sang phải

- 1 hs giỏi thực hiện-lớp nháp.

- 1 hs nhắc lại cách chia

- 1 hs lên bảng làm bài.

- Hs nêu lại cách đặt tính rồi tính.

- Số dư luôn nhỏ hơn số chia.

- HS giỏi nói cách thử lại của phép chia.

- HS giỏi:Đặt tính,thực hiện tính..

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm và chữa bài.

Kết quả:    23, 16, 12;

- 1 hs đọc bài toán.

- 1 hs tóm tắt 

- nêu cách giải.

Bài giải:

Tr/b mỗi ngày người đó làm số khoá:

(132 + 213) (11 + 12) = 15 (cái)

                        Đáp số: 15 cái

- HS giỏi làm cách ngắn gọn.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Học sinh giỏi làm mẫu.

- Hs tự làm bài-chữa - nhận xét.

52 
[image: image105.wmf]¸

13 = 4;     132 
[image: image106.wmf]¸

12 = 11

36 
[image: image107.wmf]¸

12 = 3;     105 
[image: image108.wmf]¸

15 = 7




Toán
Tiết 73: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TIẾP)
I. MỤC TIÊU:  

Giúp học sinh 

 - Biết thực hiện phép chia số có 4 chữ số cho số có hai chữ số( Chia hết, chia có dư).

 - Áp dụng làm các bài tập có liên quan.

 - Ý thức tự giác trong học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Sgk, bảng phụ,VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ(5p):

- Tính: 725 :15 ; 240 :16

 Muốn chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số ta làm như thế nào?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Gtb(1p): 

b. Hướng dẫn chia(10p):

- Gv đưa phép chia: 8192
[image: image109.wmf]: 64

- Em có nhận xét về số bị chia ?

                 

                   8192     64 

                   64         128

                   179

                   128

                     512

                     512

                         0     

               8192:64 = 128

- Nêu các bước thực hiện phép chia ?

* Gv lưu ý hs: Khi chia cho số có 2 chữ số, chọn cách nhẩm ước lượng như sau: 179:64 lấy 17 :6 = 2 (dư 5), 512 :64 lấy 51 :6 = 8 (dư 3)

- Đây là phép chia hết.

- Gv đưa phép chia: 1154 :62 = ?

                         1154   62

                           62     18

                          534

                          496

                            38

- Muốn chia số có 4 chữ số cho số có 2 

chữ số ta làm như thế nào ?

?Muốn thử lại phép chia ta làm như thế nào?

c. Thực hành:

Bài tập 1(8p): Đặt tính và tính

- Yêu cầu học sinh tự làm và chữa bài.

- Giáo viên theo dõi, uốn nắn cho học sinh.

- Nhận xét- chữa bài

?Muốn thực hiện phép chia ta làm như thế nào?

Bài tập 2:Bài tập cho hs giỏi

?Bài toán cho biết gì bài toán hỏi gì?

Tóm tắt:

         30 gói: 1 hộp

         200 gói: ... hộp ? dư ... gói ?

?Con nào có lời giải khác?.

Bài tập 3(6p)/a: Điền số

- Yêu cầu hs tự làm thống nhất kết quả.

- Gv nhận xét, đánh giá.

Nhận xét về số dư và số chia?

Học sinh giỏi làm thêm phầnb

3. Củng cố, dặn dò(5p):

? Muốn thực hiện chia cho số có hai chữ số ta làm như thế nào ?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng làm bài.

Hs nêu

- Lớp nhận xét.

- Hs đọc phép tính.

- Số bị chia gồm 4 chữ số.

- 1 hs giỏi  đặt tính rồi tính

- Lớp nháp-nhận xét.

- Đặt tính rồi tính.

- Hs thực hiện phép chia.

- Hs nhận xét.

- Đặt tính, tính từ trái sang phải.

- HS giỏi nêu cách thử lại.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài- 3 học sinh lên bảng

 Nhận xét, chữa bài.

- Lớp đổi chéo vở kiểm tra.

     4725   15             8058    34 

     45       315           68
   237

       22                      125

       15                      102

         75                      238

         75                      238

           0                          0

- đọc  và tóm tắt bài toán.

- tự làm.

Bài giải:

2000 gói kẹo có thể xếp nhiều nhất số hộp là:

  2000 :30 = 66 (hộp) dư20 gói kẹo

     Đáp số: 66 hộp kẹo,dư 20 gói.                              

-1 học sinh đọc yêu cầu.

- học sinh làm - chữa.

Thương      số dư

26             0

         84            74

         82            65

Số dư < số chia




                     ____________________________________________
Toán
Tiết 74: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:  

Giúp học sinh rèn kĩ năng:

  - Thực hiện phép chia cho số có ba, bốn chữ số cho số có hai chữ số( chia hết, chia có dư).

    - Ý thức học tập tốt.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ(5p):

- Tính:    1898 :73 = ?

               6543 :79 = ?

Muốn chia cho số có 2 chữ số ta làm 

như thế nào?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài(1p):

b. Luyện tập:

Bài tập1(13p) Đặt tính rồi tính

- Gv yêu cầu Hs đặt tính đúng, viết các chữ số thẳng cột với nhau 

- Gv theo dõi, giúp đỡ 

Nhận xét, chữa bài

- Khi chia cho số có hai chữ số ta làm thế nào ?

Bài tập 2(12p)Tính giá trị của biểu thức

- Yêu cầu thực hiện tính đúng quy luật

- Gv theo dõi, giúp đỡ

?Muốn tính giá trị của biểu thức có +; -; X; : ta làm như thế nào?

HSG: phần a

Bài tập 3 HSG
?Bài toán cho biết gì bài toán hỏi gì?                 Tóm tắt:

             1 bánh xe: 36 nan hoa

             5260 nan:.. chiếc xe 2 bánh, 

             thừa .. nan hoa ?

3. Củng cố, dặn dò(4p): 

? Khi thực hiện phép chia cho số có hai chữ số ta làm như thế nào ?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 Hs lên bảng làm bài.

Hs nêu

- Lớp nhận xét.

- 1 Hs đọc yêu cầu bài.

- 2 Hs lên bảng làm bài.

- Lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét, bổ sung.

Đặt tính và thực hiện từ T- P

- 1 Hs đọc yêu cầu bài

- Hs làm giấy

- Lớp làm vào vở bài tập.

- Nhận xét, bổ sung.

b, 46857 + 3444 
[image: image110.wmf]¸

28;    

= 46857 + 123                

= 46980                         

- 1 Hs đọc bài toán.

- 1 Hs tóm tắt bài.

Tự làm

Bài giải:

Mỗi xe đạp cần có nan hoa là:

36 
[image: image111.wmf]´

2 = 72 (nan)

      Thực hiện phép chia ta có:

5260 
[image: image112.wmf]¸

72 = 73 dư 4

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và còn thừa 4 nan hoa.

     Đáp số: 73 xe đạp  thừa 4 nan hoa                           




_______________________________________________

Toán
Tiết 75: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (TIẾP) 

I. MỤC TIÊU:  

Giúp học sinh:

  - Thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số(chia hết,chia có dư)

  - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số.

  - Ý thức học tập tốt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên

1. Kiểm tra bài cũ(5p):

- Yêu cầu tính: 

          7895 :83;      9785 :79

- Gv nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài(1p):

b. Hướng dẫn chia(15p)

- Gv đưa phép chia: 10105 :43 = ?

- Nhận xét về số bị chia ?

- Yêu cầu Hs nêu cách tính ? 

                10105   43    

                  150     235     

                    215

                        0

- Muốn chia 10105 cho 43 em làm như thế nào ?

- Gv đưa phép tính: 26345 :35 = ?

- Yêu cầu hs tự làm:

                26345    35     

                  184      752  

                    095

                      25

Nhận xét về 2 phép chia

- Muốn chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số ta làm thế nào ?

?Muốn thử lại phép chia ta làm như thế nào?

c. Thực hành:

Bài tập 1(15p)

- Yêu cầu hs tự làm bài và chữa.

- Gv theo dõi, giúp đỡ học sinh còn lúng túng.

?Muốn thực hiện chia cho số có hai chữ số ta làm như thế nào?

Bài tập 2 HSG

- Gv theo dõi, uốn nắn, chốt lại kết quả đúng.

?GV củng cố cách tính giá trị của biểu thức.

Bài tập 3:HSG

- Yêu cầu Hs đọc và điền vào chỗ trống.

- Muốn tìm số trung bình cộng ta làm như thế nào ?

 3. Củng cố, dặn dò(4p): 

? Muốn chia cho số có hai chữ số ta làm như thế nào ?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	Hoạt động của học sinh

- 2 Hs tính, lớp làm vào nháp.

- Lớp nhận xét, đánh giá.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Hs đọc phép chia.

- Có 5 chữ số

- Đặt tính rồi tính

- 1 hs giỏi thực hiện

- Lớp nhận xét.

- Hs phát biểu

- Hs đọc và nhận xét phép tính.

- 1 Hs lên bảng làm- Lớp làm nháp

- Lớp nhận xét.

Có dư và không dư

- Đặt tính rồi tính, số dư phải nhỏ hơn số chia

Thương x số chia + số dư

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài- 2 Hs làm bảng

- Lớp thống nhất kết quả.

Kết quả:

   69104  54            60116   28    

   151      1279          41      2147

    430                       131

      524                       196

        38                           0

- 1 Hs đọc yêu cầu bài.

Tự làm bài

a, 12054 
[image: image113.wmf]¸

(45 + 37) 

  = 1254 
[image: image114.wmf]¸

82 = 147

b, 30284 
[image: image115.wmf]¸

(100 - 33) 

  = 30284 
[image: image116.wmf]¸

67= 452

- 1 Hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm bài.

- a, Điền số thích hợp vào ô trống:

         Số lượng

t        

Số ngày làm việc

Số lượng sản phẩm

Tháng 4

22

4700

Tháng 5

23

5170

Tháng 6

22

5875

Cả 3 tháng

67

15745

b, Trung bình mỗi ngày làm được 235 sản phẩm.

 


                                _______________________________________
TUẦN 16

TOÁN

Tiết 76: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu 

1. KT:    Biết cách chia cho số có hai chữ số

2. KN: -  Thực hiện được phép tính chia cho số có hai chữ số.

            -  Giải bài toán có lời văn

3. TĐ: -  GD HS tính cẩn thận, chính xác trong khi làm toán.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Gọi hs lên bảng thực hiện  

- Nhận xét, cho điểm

B. Dạy-học bài mới

1) Giới thiệu bài (2’)
2) HD luyện tập (28’)

Bài 1

  - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? 

  - GV yêu cầu HS làm bài. 

  - Lớp nhận xét bài làm của bạn. 

  - GV nhận xét và cho điểm HS. 

Bài 2 

​  - HS đọc đề bài. 

  - HS tự tóm tắt và giải bài toán.

  - GV nhận xét và cho điểm HS. 

 Bài 3:

- HS đọc đề bài. 
- Bài thuộc dạng toán gì?

- HS tự làm bài. 

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4:

- HS đọc đề bài 
- GV yêu cầu HS làm bài.

- Vậy phép tính nào đúng ? Phép tính nào sai và sai ở đâu ? 

- GV giảng lại bước làm sai trong bài.

- Nhận xét  và cho điểm HS.

C/ Củng cố, dặn dò:

  - Nhận xét tiết  học. 

  - HS làm bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 3 hs lên bảng thực hiện

75480 : 75=               12678 : 36 = 

25407: 57 = 

- Lắng nghe 

- 1 HS nêu yêu cầu. 

- 3 HS lên bảng làm bài, mỗi HS thực hiện 2 phép tính, lớp làm bài vào vở.

a) 4725 : 15 = 315

    31628 : 48 = 658(dư 44)

b) 35136 : 18 = 1952 

    18408 : 52 = 354 

- HS đọc đề bài. 

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở

Bài giải:

Dùng 1050 viên gạch lát đượclà:

1050 : 25 = 42 m2

                        Đáp số: 42 m2
- HS đọc đề bài 

- HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. 

                         Bài giải:

Trung bình cả 3 tháng mỗi người sản xuất được là: 

  (855+ 920+1350) : 25 = 125(sản phẩm)

                         Đáp số: 125 sản phẩm.

- HS đọc đề bài, tự làm bài.

- HS thực hiện phép chia.  

- Phép tính b thực hiện đúng, phép tính a sai. 




TOÁN

Tiết 77: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0

I. Mục tiêu
Giúp HS:

1. KT : - Biết thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.

          2. KN : - Thực hiện các phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương.

                       - Áp dụng để giải các bài toán có liên quan.

          3. TĐ : Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.

II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu hs chữa bài tập 2

B. Bài mới 

1. Giới thiệu bài (2’)  

2. Hướng dẫn thực hiện phép chia (13’)

  * Phép chia 9450 : 35( trường hợp có chữ số 0 ở hàng đơn vị của thương)

 - GV viết phép chia, yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính. 

 - GV theo dõi HS làm bài.

 - GV hướng dẫn lại, như nội dung SGK trình bày. 

Vậy 9450 : 35 = 270

- Phép chia 9450 : 35 là phép chia hết hay phép chia có dư ? 

- Yêu cầu hs thực hiện lại phép chia trên.

* Phép chia 2448 : 24 (trường hợp có chữ số 0 ở hàng chục của thương)

- GV viết phép chia, HS thực hiện đặt tính và tính. 

- GV hướng dẫn lại như nội dung SGK.

Vậy 2448 : 24 = 102

- Phép chia 2 448 : 24  là phép chia hết  hay phép chia có dư ? 

GV nên nhấn mạnh lần chia thứ hai 4 chia 24 được 0, viết 0 vào thương bên phải của 1. 

- Yêu cầu hs thực hiện lại phép chia trên.

3. Luyện tập, thực hành (15’)

Bài 1:
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? 

-GV cho HS tự đặt tính rồi tính. 

- HS nhận xét bài làm của bạn. 

- GV nhận xét và cho điểm HS. 

 Bài 2 

​- HS đọc đề bài, tóm tắt và trình bày lời giải của bài toán. 

- GV chữa bài nhận xét. 

 Bài 3

- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài toán yêu cầu chúng ta tính gì ? 

- Muốn tính chu vi và diện tích của mảnh đất chúng ta phải biết được gì? 

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Yêu cầu hs làm bài

- GV chữa bài, nhận xét.
C. Củng cố dặn dò (5’)

- Gv nhận xét giờ học

- Yêu cầu hs về nhà ôn lại cách chia
	- 1 hs chữa bài. Cả lớp nhận xét

- HS lắng nghe. 

- HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp. 

- HS nêu cách tính của mình. 

 9450   35

 245     270

   000

- Là phép chia hết vì số dư là 0. 

- 1hs làm bảng lớp, cả lớp làm bảng con

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào nháp. 

- HS nêu cách tính của mình. 

              2448   24

              0048   102

                  00

- Là phép chia hết vì số dư là 0. 

- Đặt tính rồi tính. 

a) 8750 : 35 = 250

     23520 : 56 = 420

b) 2996 : 28 = 107

    2420 : 12 = 201(dư 8)

- HS nhận xét, đổi chéo vở để kiểm tra. 

-HS đọc đề bài. 

-1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở.

Bài giải:

1 giờ 12 phút = 72 phút

Trung bình mỗi phút máy bơm được:

97200 : 72 = 1350( l )

                           Đáp số: 1350 lít nước

- 1HS đọc.

- Tính chu vi và diện tích của mảnh đất.

- Biết chiều dài vầ chiều rộng của mảnh đất

- tổng - hiệu

- 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.

Đáp số: chu vi: 614m

             diện tích: 21210m2




TOÁN
Tiết 78: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I.Mục tiêu 

1. KT: Biết thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (Chia hết, chia có dư)

2. KN: HS thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số (Chia hết, chia có dư)

3. TĐ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận học toán.

* HDĐC: Không làm cột a bài tập 1; bài tập 2; bài tập 3

II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A/ Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi hs lên bảng thực hiện 

- Nhận xét, cho điểm

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài:  

Chia cho số có ba chữ số

2) Trường hợp chia hết

Ghi bảng: 1944 : 163 

- Gọi 1 hs lên bảng tính, cả lớp làm vào bảng con 

- Yêu cầu hs nêu cách chia 

- 1944 : 162 là phép chia hết hay chia có dư? 

3) Trường hợp chia có dư

 - Ghi bảng: 8469 : 241 

- Gọi 1 hs lên bảng đặt tính và nêu cách tính 

- Em có nhận xét gì về số dư và số chia? 

KL: Trong phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia

4) Thực hành:

Bài 1:

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu hs làm bài 

- Gọi hs nêu cách chia

- Nhận xét

C/ Củng cố, dặn dò:

- Gọi 2 hs lên bảng thi đua

- Nhận xét tiết học   
	- 3 hs lên bảng thực hiện

10278 : 94  =              36570 : 49 = 

22622 : 58 = 

- 1 hs lên bảng thực hiện , cả lớp làm vào bảng

     1944    162

     162      12

       324

       324

           0 

- 2 HS nêu

- là phép chia hết   

- HS đặt tính 

    8469  241

    723    35

    1239

    1205

      034 

- Số dư nhỏ hơn số chia 

- Đặt tính rồi tính

- Hs thực hiện bảng con, 2 hs làm bảng lớp 

      6420  321              4957  165            

      0000  20                0007  30

                                          7


TOÁN

Tiết 79: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

 - Củng cố cho hs biết chia cho số có ba chữ số

 - GD HS tính cẩn thận khi làm toán.

*) HDĐC: Không làm cột b bài tập 1, bài tập 2 ; bài tập 3
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A/ Kiểm tra bài cũ (5’) 
- Gọi hs lên bảng thực hiện 

45783 : 254        9240 : 246

- Nhận xét, cho điểm

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài: (2’)

Nêu mục tiêu bài học

2) Thực hành: (28’)

Bài 1:  

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu hs làm bài 

- Gọi hs nêu cách chia

- Nhận xét

C/ Củng cố, dặn dò (5’)

- Nhận xét tiết học 

- Yêu cầu hs về nhà thực hiện lại cách chia số có 3 chữ số
	 2 hs lên bảng thực hiện, cả lớp theo dõi

45783 : 254 = 180 dư 63

9102 : 246 = 37

- HS tính bảng con.

708   354     

000    2        

* 708 chia 354 được 2, viết 2

+ 2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8                          bằng 0, viết 0

+ 2 nhân 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0 nhớ 1                                                                                                        

+ 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, 7 trừ  7 bằng 0

7552   236                                                                                               

0472    32

 000

* 755 chia 236 được 3, viết 3

+ 3 nhân 6 bằng 18, 25 trừ 18 bằng 7 viết 7 nhớ 2.

+ 3 nhân 3 bằng 9, thêm 2 bằng 11, 15 trừ 11 bằng 4, viết 4 nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0, viết 0

* Hạ 2, được 472 ; 472 chia 236 được 2

+ 2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0 nhớ 1

+ 2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0, viết 0

+ 2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0.

9060  453

0000   20

* 906 chia 453 được 2, viết 2

+ 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6                          bằng 0, viết 0

+ 2 nhân 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0 nhớ 1                                                                                                        

+ 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, 9 trừ  9 bằng 0, viết 0
* Hà 0, 0 chia 453 được 0, viết 0




TOÁN

Tiết 80: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( TIẾP THEO)

I.Mục tiêu 

1. KT: Biết cách chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư ).
2. KN: - Thực hiện được phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư ).

3. TĐ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận học toán.

* HDĐC: Không làm bài tập 2, bài tập 3

II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A/ Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi hs lên bảng thực hiện

- Nhận xét, cho điểm

B/ Dạy-học bài mới

1) Giới thiệu bài: (2’)

Nêu mục tiêu bài học

2) Trường hợp chia hết (6’)

- Ghi bảng: 41535 : 195 

- Gọi 1 hs lên bảng làm và nêu cách tính, cả lớp thực hiện vào vở nháp  

- HD hs ước lượng thương bằng cách:

  415 : 195 = ? có thể lấy 400 : 200 được 2

  253 : 195 = ? có thể lấy 300 : 200  được 1

  585 : 195 = ? Có thể lấy 600 chia 200 được 3

3) Trường hợp chia có dư (8’)

- Ghi bảng:  80120 : 245 = ? 

- Y/c cả lớp thực hiện vào vở nháp, 1 hs lên bảng thực hiện 

- Em có nhận xét gì về số dư và số chia 

3) Thực hành (15’)

Bài 1:  

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Yêu cầu hs làm bài 

- Gọi hs nêu cách chia

- Nhận xét

C/ Củng cố, dặn dò (5’)

- Khi chia cho số có ba chữ số ta lưu ý điều gì?  

- Nhận xét tiết học 
	- 3 hs lên bảng thực hiện

 4578 : 421 =       9785 : 205 = 

 6713 : 546 = 

 - 1 hs lên bảng thực hiện 

     41535    195

     0253      213

       0585 

         000  

- HS nêu cách tính như SGK 

- 1 hs lên thực hiện và nêu cách tính như SGK 

     80120  245

     0662    327 

       1720 

           05 

- Số dư luôn nhỏ hơn số chia  

- HS tính bảng con.

  62321   307 

  01921  203 

      000

 81350  187 

 0655    435 

    940

        5

- 1 vài hs nhắc lại 

- Đặt tính sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải    


TUẦN 17

TOÁN

Tiết 81: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu 

 - Thực hiện được phép chia cho số có hai chữ số.

 - Biết chia cho số có ba chữ số.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
* HDĐC: Không làm cột b bài tập 1; bài tập 3

II. Đồ dùng dạy học

· SGK, bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi 1 HS lên bảng giải bài tập 3. 

- GV nhận xét cho điểm. 

B. Bài mới :

1. Giới thiệu bài (2’)
GV nêu mục tiêu bài học.

2. Luyện tập (28’)

Bài 1: 

- Yêu cầu HS đặt tính rồi tính vào vở. 

(phần b dành cho hs khá giỏi)

· GV nhận xét chữa bài.

Bài 2 : (HS khá giỏi)
- Gọi 1 HS đọc đề. 

- GV tóm tắt đề : 240 gói:  18 kg

                            1 gói    :   . …gam?

- GV hướng dẫn HS đổi đơn vị kg ra gam rồi giải bài toán.

- Gọi 1 HS lên bảng giải. Yêu  cầu HS cả lớp làm vào vở.

- Gv chữa bài.

- GV tổ chức lớp nhận xét chữa bài. 

3. Củng cố dặn dò:

- Về nhà luyện tập chia số có ba chữ số.

- Chuẩn bị bài sau.
	· 1 HS thực hiện.

· HS đặt tính và tính vào vở, 3 em lên bảng tính.

 54322 : 346 = 157

 25275 : 108 = 234 dư 3

 86679 : 214 = 405 dư 9

- 1 HS đọc đề. 

- HS quan sát.

- HS lưu ý.

- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp là VBT

Bài giải

18 kg = 18 000 gam

Số gam muối trong mỗi gói là:

18 000  : 240  = 75 (g )

Đáp số : 75 gam muối

- Lớp nhận xét chữa bài 


TOÁN

Tiết 82 : LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
-  Thực hiện được phép  nhân phép, phép chia.

-  Biết đọc thông tin trên biểu đồ

- Làm bài tập 1: (bảng 1, 2 (3 cột đầu ); bài 4(a,b). Các bài còn lại HS khá giỏi làm.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II. Đồ dùng dạy học

- SGK, bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi HS lên bảng làm bài 3.

- GV nhận xét ghi điểm.

B.Hướng dẫn học sinh thực hành (30’)

Bài tập1: 

- Cho HS tính tích của 2 số, hoặc tìm một thừa số rồi ghi vào vở.

- Cho HS tính thương của hai số, hoặc tìm số bị chia hay số chia rồi ghi vào vơ. 

- GV nhận xét

Bài tập2: 

- Cho HS đặt tính rồi thực hiện phép chia cho số có ba chữ số. 

- GV cho lớp nhận xét bổ sung

Bài tập3: (HS khá giỏi)
- Gọi HS đọc đề. 

- GV hướng dẫn các bước giải: 

 + Tìm số đồ dùng học toán sở GD ĐT đó đã nhận.

 + Tìm số đồ dùng học toán của mỗi trường 

Gọi 1HS lên bảng giải cho cả lớp làm vào vở.

- Gv chữa bài.

Bài tập 4:

- GV hướng dẫn HS đọc biểu đồ, rồi trả lời các câu hỏi

- Nhận xét

C. Củng cố -  dặn dò: 

- Nhận xét giờ học

- về nhà luyện tập phép chia và phép nhân chuẩn bị kiểm tra.
	- 1HS lên bảng.

- HS tính vào vở. 

Thừa số

27

23

23

Thừa số

23

27

27

Tích

621

621

621

Sốbị chia

66178

66178
66178

Số chia

203

203

326

Thương

326

326

203

- HS lên bảng đặt tính và tính.

a) 39870 : 123 = 324 dư 18

b) 25863 : 251 = 103 dư 10

- 1HS đọc đề.

- 1HS làm bài bảng phụ, cả lớp làm vở

Bài giải

Sở GD-ĐT nhận được số bộ đồ dùng học toán là: 40 x 468 = 18720 ( bộ )

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là: 18720  :  156  = 120 ( bộ )

                    Đáp số : 120 bộ

- HS đọc biểu đồ trả lời:

+  Tuần 1 bán được 4500 q. sách

+ Tuần 4 bán được 5500 q.sách

a) Tuần 1 bán ít hơn tuần 4 là : 

5500  -  4500   = 1 000 (q.sách)

+ Tuần 2 bán được 6250 q.sách 

+ Tuần 3 bán được 5750 q.sách

b) Tuần hai bán được nhiều hơn tuần 3 là:    6250  - 5750  = 500 ( q.sách)

+ Tổng số sách bán được trong 4 tuần là:    

4500+6250+5750+5500 =22 000(cuốn )

c) Trung bình mỗi tuần bán được là: 

22 000  : 4  = 5500 ( cuốn )


TOÁN
Tiết 83: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2
I.Mục tiêu 

1. KT: - Biết dấu hiệu chia hết cho 2 và không chia hết cho 2.

            - Biết số chằn, số lẽ

2. KN: Áp dụng làm bài tập liên quan

            -Làm bài tập 1, 2. Các bài còn lại HS khá giỏi làm.
3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A/ Kiểm tra bài cũ (5’)

- Gọi HS lên bảng thực hiện.

288 : 12 = ; 485 : 15 = 

- Nhận xét, cho điểm

B/ Dạy-học bài mới:

1) Giới thiệu bài:  

Dấu hiệu chia hết cho 2

2) Dấu hiệu chia hết cho 2

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận tự tìm các số chia hết cho 2, và các số không chia hết cho 

- Gọi các nhóm báo cáo viết kết quả vào 2 cột. Một cột chia hết cho 2 và một cột không chia hết cho 2

- GV cho HS quan sát, đối chiếu, so sánh và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 2 

“Các số có tận cùng là: 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2 

Các số có chữ số tận cùng là: 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2 .

- GV Gọi 2-3 HS nêu lại kết luận trong bài học.

GV chốt lại: Muốn biết một số có chia hết cho 2 hay không chỉ cần xét chữ số tận cùng của số đó 

3. Giới thiệu số chẵn và số lẻ

- GV nêu : “ Các số chia hết cho 2 gọi là các số chẳn”

- Gọi HS nêu ví dụ về số chẳn 

- GV nêu tiếp : “Các số không chia hết cho 2 gọi là các số lẻ”

- Gọi HS nêu ví dụ về số lẻ 

4 Thực hành :

Bài 1

- Gọi HS đọc nội dung đề.

- Yêu cầu  lên bảng tìm các số chia hết cho 2. 

- HS khác nhận xét bài bạn 

- Giáo viên nhận xét bài học sinh.

Bài 2: 

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Đề bài yêu cầu gì ?

- Yêu cầu hs thực hiện vào vở.

- Giáo viên nhận xét bài học sinh.

Bài 3 : (HS giỏi)
- GV gợi ý 3 số chẳn có chữ số tận cùng phải là 4 hoặc 6. Từ đó HS viết được các số.

C/ Củng cố, dặn dò:

- Nêu qui tắc về dấu hiệu chia hết cho2?

- Vậy để xác định số chia hết cho 2 ta căn cứ vào đâu ?
-  Nhận xét tiết học.

- Dặn về nhà học bài, làm bài
	- HS lên bảng thực hiện:

288 : 12 = 24 ; 

485 : 15 = 32 dư 5

+ Các nhóm thảo luận tự tìm các số chia hết cho 2, và các số không chia hết cho 2 bằng nhiều cách.

- HS báo cáo

0 : 2 = 0

2  : 2  =1

4  : 2  = 2

6  : 2  = 3

8  :  2  = 4

1 : 2 = 0 dư 1

3  : 2 = 1 dư 1

5 : 2  = 2 dư 1

7 : 2 =  3 dư 1

9 :  2 = 4 dư 1

- HS quan sát, đối chiếu, so sánh và rút ra kết luận về dấu hiệu chia hết cho 2 

- 2-3 HS nêu lại kết luận trong bài học.

- HS nêu ví dụ về số chẵn: 2, 4, 6, 8, 10…

- HS nêu ví dụ về số lẻ : 1 ,3 ,5 ,7 ,9 , 11,13,…

-  1 HS đọc.

- Một em  lên bảng thực hiện.

- Những số chia hết cho 2 là :120; 250; 1652 và 726 ( có tận cùng là số chẵn. )

- Học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Học sinh nêu yêu cầu đề bài.

- Đề bài yêu cầu điền vào chỗ chấm 1 số để được ba số tự nhiên liên tiếp và chia hết cho 2?

- 131  132   133   450    451   452

- Học sinh khác nhận xét bài bạn.

-  346; 364; 436; 634. 

- 2 HS nhắc lại qui tắc. 

- Những số chia hết  cho 2 là những số chẵn 




TOÁN

Tiết 84: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 5
I.Mục tiêu 

     1. KT: - Biết dấu hiệu chia hết cho 5

         - Biết kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 với dấu hiệu chia hết cho 5

      2. KN: - Làm bài tập liên quan

- Làm bài tập 1,4. Các bài còn lại HS khá giỏi làm.
      3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV cho 3 HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2 

- Nhận xét

B. Bài mới :

1) Giới thiệu bài (2’)
Dấu hiệu chia hết cho 5.

2. Dấu hiệu chia hết cho 5 (12’)

-Yêu cầu hs thảo luận về các số chia hết cho 5 và không chia hết cho 5

- GV chốt lại: Muốn biết 1 số có chia hết cho 5 hay không chỉ cần xét chữ số tận cùng bên phải, nếu là 0 hoặc 5 thì số đó chia hết cho 5, chữ số tận cùng khác 0 và 5 thì số đó không chia hết cho 5.

3. Thực hành: 

Bài tập1: 

- Gọi hs nêu yêu cầu bài tập

- Yêu câu hs làm bài 

- Nhận xét  

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 5.

Bài tập2: ( dành cho hs giỏi)

- Cho HS làm vào vở sau đó cho 2 HS ngồi cùng bàn kiểm tra lẫn nhau. 

- Gọi 1 HS làm bảng phụ

- Nhận xét

Bài tập 3 (dành cho hs giỏi)

- Gọi hs nêu yêu cầu  bài tập

- Gv hướng dẫn hs lập các số có ba   chữ số từ 3 số đã cho, sau đó dựa vào dấu hiệu chia hết cho 5 để chọn các số.

Bài tập 4

- Yêu cầu hs làm bài tập

- Nhận xét

C.Củng cố -  dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 5.

- Gv nhận xét dặn dò.
	- 3 HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2 

- HS nêu ví dụ về các số chia hết cho 5 và không chia hết cho 5 

5 : 5 = 1

10 : 5 = 2

15 : 5 = 3

20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

16 : 5 =  3 dư 1

17 : 5 = 3 dư 2

18 : 5 =  3 dư 3

19 : 5 = 3 dư 4

- Hs làm bài rồi chữa

 a) Những số chia hết cho 5 là: 660; 3000; 945

b) Những số không chia  hết cho 5 là: 8; 57; 4674; 5553

- HS làm bài vào vở.

a) 150 <150 < 160

b)3575 < 3580 < 3585

c) 335; 340; 345;350; 355; 360

-  1hs nêu  yêu cầu

- hs làm bài và giải thích lí  do điền

*  Các số chia hết cho 5 là: 570; 750;  705; 

a) Số vừa chia hết  cho 5  và 2 là: 660; 3000

b) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 945

- 1 HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 5.


TOÁN

Tiết 85: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu 


- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5.

- Nhận biết số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 trong một số tình huống đơn giản

- Làm bài tập 1, 2, 3; Bài 4:(HSG)
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu hs nêu dấu hiệu chia hết cho  2, 5. Ví dụ.

-   Gv nhận xét

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài : Luyện tập

2. Hướng dẫn hs thực hành

Bài 1: 

- Gọi học sinh  yêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs làm bài tập.

-Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.

- Gv nhận xét.

Bài 2: 

- Gọi học sinh  yêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs làm bài tập.

-Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.

- Gv nhận xét.

Bài 3: 

- Gọi học sinh yêu cầu của bài

- Yêu cầu hs nêu dấu hiệu chia hết cho 2,5

- yêu cầu hs làm bài

- Nhận xét

Bài 4: (dành cho hs giỏi)

- Gọi học sinh  yêu cầu của bài.

- Yêu cầu hs nêu dấu hiệu chia hết cho 2,5 từ đó nêu dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5.

- Gọi hs làm bài

- Nhận xét

Bài 5: (HS khá giỏi )

- Gọi hs đọc bài toán

- Gv phân tích

- Yêu cầu hs làm bài

- Nhận xét

3. Củng cố- Dặn dò:
- Vừa rồi chúng ta học bài gì ?

- Xem lại bài và hoàn thành các bài tập chưa làm xong.
	- 2  nêu

- Cả lớp nhận xét

- Nêu yêu cầu của bài. 

- HS làm bài, 1 hs làm bảng phụ

a/ Các số chia hết cho 2 là : 4568, 66814, 2050, 3576, 900 

b/ Các số chia hết cho 5 là : 2050, 900, 2355 

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Nêu yêu cầu của bài. 

- HS làm bài, 2 hs làm bảng phụ

a) HS có thể chọn bất kì số chẵn nào có ba chữ số “ 218, 432, 768 

b) Chọn số có ba chữ số có chữ số ở hàng đơn vị là 0 hoặc 5 là 105, 480, 965

- Nêu yêu cầu của bài. 

a) Các số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 480, 2000, 9010 

b) Các số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296, 324 

c) Các số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là : 345, 3995.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- 1hs nêu yêu cầu bài tập 

- Hs làm bài

Số chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Số chia hết cho 2 phải là số chẵn. 

Vậy số chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 thì chữ số tận cùng phải là 0

- 1 hs nêu yêu cầu bài tập

- Hs làm bài, 1 hs làm bảng lớp

Loan có 10 quả táo


TUẦN 18

TOÁN

Tiết 86: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9

I. Mục tiêu 

   1. KT:- Biết dấu hiệu chia hết cho 9 .

   2. KN: - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số tình huống đơn giản 
   3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu hs chữa bài tập số 5/SGK

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2; 5

- Nhận xét bài làm, ghi điểm học sinh.

B. Bài mới:    

1) Giới thiệu bài ( 2’)
2) Dấu hiệu chia hết cho 9 (12’)

- Hỏi học sinh bảng chia 9 ?

- Ghi bảng các số trong bảng chia 9 

9,  18,   27,   36,  45,  54,  63,   72,  81,  90.

- Yêu cầu cả lớp cùng tính tổng các chữ số ở mỗi số

- Em có nhận xét gì về tổng các chữ số của số đó?

- Đưa thêm một số ví dụ các số có 2 hoặc 3, 4 chữ số để học sinh xác định.

- Ví dụ : 1234, 136,  2145, 405, 648…

- Dấu hiệu nào để nhận biết các số chia hết cho 9.

3) Luyện tập:
Bài 1: 

- Gọi HS  nêu đề bài xác định yêu cầu

- Yêu cầu hs làm bài

- Giáo viên nhận xét 

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài, lớp làm vào vở. Gọi một em  lên bảng sửa bài.

- Gọi hs nhận xét bài bạn.

+  Những số này vì sao không chia hết cho 9 ?

 Bài 3:

 -  HS đọc đề, tự làm bài, lớp nhận xét bài làm  của bạn.

Bài 4: (Dành cho HS giỏi)
-  HS đọc đề. HS tự làm bài.

-  Gọi 1 HS lên bảng làm bài.

- Cả lớp nhận xét bài làm  của bạn.

C. Củng cố -  Dặn dò:
-  Hãy nêu qui tắc về dấu hiệu chia hết cho 9.

- Nhận xét đánh giá tiết  học.

- Dặn về nhà học và làm bài.
	- 1hs chữa bài, cả lớp theo dõi nhận xét.

- 2 hs nêu

- Lớp theo dõi giới thiệu

- 2 HS nêu bảng chia 9.

- Tính tổng các số trong bảng chia 9.

18 = 1 +  8 = 9.

27 = 2 +  7 = 9.    

81 = 8 +  1 = 9 …..

- Các số này đều có tổng các chữ số là số chia hết cho 9.

- Dựa vào nhận xét để xác định 

- Số chia hết 9 là :  136, 405, 648 vì các số này có tổng các chữ số là số chia hết cho 9

-  " Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9"

- HS nhắc lại qui tắc 

- HS nêu, xác định nội dung đề bài, nêu cách làm.

- Lớp làm vào vở. Hai hs làm bài trên bảng.

Những số chia hết cho 9 là: 108, 5643, 29385.

- HS đọc đề bài. Một em lên bảng sửa bài.

* Số không chia hết cho 9 là : 96, 7853, 5554, 1097.

+  Vì các số này có tổng các chữ số không phải là số chia hết cho 9.

-  1 HS đọc. Cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét, 

- HS cả lớp làm bài vào vở.

- HS nhận xét. 

- Về nhà học bài, làm các bài tập còn lại.


TOÁN

Tiết 87: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3
I. Mục tiêu
     1. KT: -  Biết dấu hiệu chia hết cho 3.

      2. KN: -  Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản
      3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 9

- Yêu cầu hs chữa bài tập 4

B. Bài mới:    

1) Giới thiệu bài (2’)
2)Nhận biết dấu hiệu chia hết cho 3 (12’) 

- Yêu cầu hs thực hiện 63 : 3 = ? 

                                   123 : 3 = ?

- yêu cầu hs tính tổng các chữ số ở số bị chia

GV: ta thấy 9 : 3;  6 : 3  

- Yêu cầu hs thực hiện 91 : 3

                                     125 : 3

- Yêu cầu hs tính tổng các chữ số ở SBC

- Hày lấy tổng đó chia cho 3 và rút ra nhận xét.

- Gợi ý rút ra qui tắc về số chia hết cho 3.

- Giáo viên ghi bảng qui tắc yêu cầu HS nhắc lại qui tắc 

- Những số nào thì không chia hết cho 3?

 - GVKL dấu hiệu chia hết cho 3

 3) Luyện tập: (15’)
Bài 1 :

- Gọi HS đọc đề bài xác định nội dung 

- Yêu cầu hs nêu cách làm bài tập

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- Giáo viên nhận xét 

Bài 2 :

- Gọi HS nêu yêu cầu đề bài 

- Gọi một em  lên bảng làm bài, cả lớp làm vở

+  Những số này vì sao không chia hết cho 3?

 - Nhận xét bài làm học sinh.

Bài 3 (Dành cho HS giỏi)
 - Gọi HS đọc đề.

 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

 -  Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

      C. Củng cố -  Dặn dò:
- Hãy nêu qui tắc về dấu hiệu chia hết cho 3.

- Nhận xét đánh giá tiết  học.

- Dặn về nhà học và làm bài.
	- 2 hs trả lời, 1hs làm bài tập 4

- Cả lớp theo dõi

- HS thực hiện 63 : 3 = 21

                          123 : 3 = 41

- 6 + 3 = 9

  1 + 2 + 3 = 6

- Hs thực hiện

91 : 3 = 30 (dư 1)

125 : 3 = 41 (dư 2)

- HS tính: 9 + 1 = 10

                1 + 2 + 5 = 8 

- Các tổng đó chia cho 3 dư 1 và 2

*Qui tắc: Những số chia hết cho 3 là những số có tổng các chữ số là số chia hết cho 3.

- Những số không chia hết cho 3 thì cũng có tổng không chia hết cho 3

+  1 HS đọc yêu cầu bài tập

+  1HS đứng tại chỗ nêu cách làm

- 2 hs làm bảng lớp, cả lớp làm VBT

Số chia hết cho 3 là: 231; 1872; 92313

- HS đọc đề bài.

- Số không chia hết cho 3 là: 502, 6823, 55553, 641311. 

- Vì các số này có tổng các chữ số không phải là số chia hết cho 3.

- HS khác nhận xét bài bạn.

-  1 HS đọc.

-  Viết số có 3 chữ số chia hết cho 3  

- HS cả lớp làm bài vào vở.

Các số  chia hết 3 là : 150, 321, 783. 

 - Vài em nhắc lại nội dung bài học 

- Ve nhà học bài và làm các bài tập còn lại.


TOÁN
Tiết 88: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3, vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 , vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 trong một số tình huống đơn giản

 - Giáo dục hs tính cẩn thận 

II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêucầu hs nêu dấu hiệu chia hết cho 3

- Yêu cầu hs chữa bài tập 4

- Gv nhận xét, cho điểm

B. Bài mới :

  1)  Giới thiệu bài (2’)

  2) Luyện tập , thực hành (28’)

Bài 1

- Gọi HS đọc đề, yêu cầu hs tự làm bài vào vở.

- Yêu cầu hs nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

- Tại sao các số này lại chia hết cho 3 ? Chia hết cho 9 ?

 - Nhận xét ghi điểm HS.

Bài 2

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

-  HS tự làm bài.

-  Gọi HS đọc bài làm.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 3

 - Yêu cầu HS đọc đề.

 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

-  Yêu cầu HS tự làm bài.

-  Gọi 2 HS đọc bài làm.

-  Yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn.

  - GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4 (dành cho hs giỏi)

- Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu hs làm bài

- Nhận xét

C. Củng cố, dặn dò (5’)

- Nhận xét tiết  học. 

- Dặn dò HS về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết học sau.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu, lớp theo dõi để nhận xét.

- 1 HS đọc.

- Hs làm bài 

+ Chia hết cho 3: 4563, 2229,  66861,  3576

+  Chia hết cho 9 : 4563 , 66861.

+  Số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là : 2229,  3576

- HS nhận xét, đổi chéo vở để kiểm tra.

- 1 HS đọc.

+  Tìm số thích hợp điền vào ô trống để được các số:

a/ chia hết cho 9 

b/ Chia hết cho 3 

c/ Chia hết cho 2 và chia hết cho 3.

+  HS tự làm bài.

-  2 -  3  HS  nêu trước lớp.

- HS nhận xét, đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra.

-  1 HS đọc.

Câu nào đúng câu nào sai:

a/  Số 13465  không chia hết cho 3

b/ Số 70009  không chia hết cho 9

c/ Số 78435  không chia hết cho 9

d/ Số có chữ số tận cùng là số 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 

-  2 HS đọc bài làm.

- HS nhận xét, đổi chéo vở cho nhau để kiểm tra.

- Hs làm bài

- 2 hs làm bảng lớp

- Cả lớp nhận xét




TOÁN

Tiết 89: LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu 

Giúp học sinh:

- Củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2, 3, 5, 9 và giải toán
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, cho ví dụ ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài (3’) 

Nêu mục yêu cầu tiết học.

2. Hướng dẫn hs làm bài trong Sgk.
Bài tập 1:

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, 3, 5, 9 ?

- Yêu cầu hs làm việc cá nhân, gv theo dõi, giúp đỡ hs khi cần.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 2: Trong các số sau, số nào chia hết cho ..
- Gv lưu ý hs số chia hết cho cả 2 & 5 sẽ có chữ số tận cùng là 0. Số chia hết cho 2 & 3 phải là số chẵn có tổng các chữ số chia hết cho 3. Số chia hết cho 9 cũng chia hết cho 3.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 3:

- Tìm thích hợp điền vào chỗ trống:

- Gv hướng dẫn hs làm bài dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Gv củng cố bài.

Bài tập 4 (dành cho hs giỏi)
- Yêu cầu hs tính từng giá trị của biểu thức, sau đó xem xét kết quả là số chia hết cho những số nào trong các số 2 & 5.

- Gv củng cố bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập 1, 2, 3. Sgk

- Chuẩn bị bài sau.
	- 2, 3 hs trả lời..

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm vào vở bài tập.

- Nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

a, 4568; 2050; 35766;    b, 2229; 35766

c, 7435; 2050.                d, 35766.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài trong Sgk.

- Đổi chéo vở kiểm tra.

- Nhận xét, chữa bài.

Đáp án:

a, 64620; 5270;

b, 57234; 64620.

c, 64620.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

Đáp án:

a, 528; 558; 588.     c, 240.

b, 603; 693.              d, 354.

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Hs tự làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

a, 6395 chia hết cho 5.

b, 1788 chia hết cho 2.

c, 450 chia hết cho 2 và 5.

d, 135 chia hết cho 5.

- 2 học sinh trả lời.


Toán
Tiết 90: ÔN TẬP

A.Mục tiêu: Giúp HS rèn kỹ năng:

- Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số có 4,5 chữ số 

- Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 trong một số t́nh huống đơn giản.

- Giải toán có lời văn.

- Rèn kỹ năng  tính nhanh chính xác 

B.Đồ dùng dạy học:

- Thước mét, phiếu học tập.
C.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. ổn định:

3.Bài mới:

Cho hs làm các bài tập sau và chữa bài

- Đặt tính rồi tính?

6195+ 2785 =?                 2057 *13=?

47836 +5409   =?             3167 *204=?

5342 -4185 =?                  13498 :32=?

29041 -5987 =?                285120 :216=?

GV chấm bài nhận xét:

- Giải toán theo tóm tắt sau:

Ngày 1bán: 2632 kg

Ngày 2 bán ít hơn ngày 1:  264 kg

Cả hai ngày bán ...tấn đường?

Nêu các bước giải bài toán?

GV chấm bài nhận xét: 

Tìm x? 

x+ 126 =480 ;       x-209 =435

x* 40 =1400 ;       x :13 = 205

* Bài 4: (HSK): Tính:

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV gọi 2 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở.

a) 24 680 + 752 ì 304 = 24 680 + 228 608

                                     = 253 288

b) 135 790 – 12 126: 258 = 135 790 – 47

                                          = 135 743

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài 3: (HSG): Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25kg bún khô. Người ra đen số bún đó đóng gói thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô ?

- GV gọi 2 HS đọc đề bài.

? Đề bài cho ǵ ?

? Đề bài hỏi ǵ ?

- GV hướng dẫn HS tóm tắt đề bài.

          Tóm tắt:

   47 thùng     : 25kg / thùng

   1 gói           : 125g

   Đóng được : … gói ?

- GV gọi 1 HS lên bảng, lớp làm  bài vào vở .

Bài giải:

25kg = 25 000g

Tổng số ki-lô-gam bún trong 47 thùng là:

25 000 ì 47 = 1 175 000 (g)

Phân xưởng đó đóng được số gói bún khô là:

1 175 000 : 125 = 9400 (gói)

                                   Đáp số: 9400 gói bún khụ.

- GV nhận xét, chấm 5-7 bài.

* Bài 4: (HSK, G): Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần th́ được tích mới là bao nhiêu?

- GV gọi HS đọc đề bài.

? Đề bài cho ǵ ?

? Đề bài hỏi ǵ ?

- GV gọi 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở.

Bài giải:

Gọi hai thừa số của đầu bài là x và y.

     Ta có:

• Tích của hai thừa số bằng 2005: x × y = 2005

• Một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần: (2 ì x) ì (5 ì y) = 10 ì (x ì y)

= 10 ì 2005 = 20 050

                                   Đáp số: 20 050

- GV nhận xét, chấm điểm.


	Bài 1:Cả lớp làm vào vở- 4 em lên bảng  

Bài 2 :Cả lớp làm vào vở- 1HS chữa bài

Ngày thứ hai bán được số đường :

           2632 -264 = 2368 (kg)

Cả hai ngày bán được số tấn đường :

             2632 +2368 =5000 (kg)

  Đổi 5000 kg = 5 tấn

                           Đáp số: 5 tấn đường

Bài3: Cả lớp làm vở -2 em lên bảng chữa 

a.          x+ 126 = 480

                      x = 480 - 126 

                      x = 354

b.            x-209 = 435

                        x= 435 + 209 

                        x= 644

- HS đọc đề bài.

- 2 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở.

- HS dưới lớp nhận xét bài bạn.

- 2 HS đọc đề bài.

+ Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25kg bún khô. Người ra đen số bún đó đóng gói thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. 

+ Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô ?

- HS tóm tắt đề bài vào vở.

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở.

- HS dưới lớp nhận xét bài bạn.

- HS đọc đề bài.

+ Tích của hai thừa số bằng 2005.

+ Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần th́ được tích mới là bao nhiêu?

- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS dưới lớp nhận xét bài bạn.

- HS nghe.


D.Các hoạt động nối tiếp:

1.Củng cố: Nêu cách tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia, số chia chưa biết?

2.Dặn dò: Về nhà ôn lại bài 

TUẦN 19

Toán

Tiết 91: KI-LÔ-MÉT VUÔNG

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS :

- Biết ki-lô- mét vuông là đơn vị đo diện tích .

- Đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông.

- Biết 1 km2 = 1 000 000 m2 

- Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 và ngược lại.

- Cập nhật thông tin diện tích Thủ đô Hà Nội ( năm 2009):3344,60km2.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bản đồ hành chính Việt Nam, một số ảnh chụp về khu phố, khu rừng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Bài cũ (5’): 

- Trả bài kiểm tra học kỳ I.

2. Bài mới
a, Giới thiệu bài (1’)

- Giới thiệu về ki-lô-mét vuông.
b, Giới thiệu Ki-lô-mét vuông (10’)

- GV cho HS quan sát tranh ảnh chụp những khu rừng, đường phố, sơ đồ dân cư…

(?) Nhận xét về không gian những ảnh đó? 

(?) Để đo những khu vực đó, ta có sử dụng thước mét không? Tại sao?

* Kết luận: Khi đo những vùng có diện tích lớn như một thành phố, 1 khu rừng,…ta thường sử dụng đơn vị đo diện tích là ki-lô-mét-vuông.

- GV ghi bảng đơn vị đo diện tích km
[image: image117.wmf]2

 và nêu cách đọc, viết.

- GV đưa bức ảnh về Hồ Tây: Là hình vuông có cạnh 1 km.

(?) Vậy diện tích Hồ Tây là bao nhiêu?

- GV giới thiệu mối quan hệ giữa km
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 và m
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:

          1 km
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EMBED Equation.3[image: image121.wmf]= 1 000 000 m
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EMBED Equation.3[image: image123.wmf]
hoặc: 1 000 000 m
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EMBED Equation.3[image: image125.wmf]= 1 km
[image: image126.wmf]2



EMBED Equation.3[image: image127.wmf]
(? ) Hãy nêu đơn vị đo diện tích đã học? Sắp xếp chúng theo thứ tự ? Mối quan hệ giữa chúng?

* Kết luận: Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau 100 lần.
Ví dụ: m2  và dm2 , dm2  và cm2
c, Luyện tập (20')

Bài 1:
(?)  Bài tập yêu cầu gì?

GV chốt: Củng cố cho học sinh về cách đọc, viết các số đo diện tích.
Bài 2:
(?) Bài tập yêu cầu gì?

(?) Tại sao 32m2 49dm2 = 3249 dm2 ?

(?) Để đổi 2 000 000 m2 = …..km2, em làm thế nào?

(?) Hai đơn vị đo diện tích kế tiếp nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần ?

GV chốt: Củng cố cho HS cách đổi các đơn vị đo diện tích.

Bài 3 (Hướng dẫn cho HS khá, giỏi)
- Bài cho biết gì? Yêu cầu tìm gì?

GV chốt: 

(?) Khu rừng có dạng hình gì?

(?) Muốn tính diện tích hình  chữ nhật ta làm thế nào?

Bài 4:

(?) Bài tập yêu cầu gì

(?) Diện tích phòng học thường sử dụng theo đơn vị nào?

(?) Diện tích phòng học là bao nhiêu?

(?)Diện tích của 1 đất nước thường sử dụng theo đơn vị nào? Tại sao?

(?) Diện tích nước Việt Nam là bao nhiêu?

GV chốt: Giúp HS có khả năng phán đoán, bước đầu HS hình dung được 1km2 rộng như thế nào

3. Củng cố, dặn dò:(4')
 ?) 1 km2 = …..m2 ?

(?) 1 000 000 m2 =…..km2
(?) Hai đơn vị đo diện tích kế tiếp hơn kém nhau bao nhiêu lần?

- GV hướng dẫn bài tập về nhà: Bài 1,2,3,4 VBT (trang 9)

- Chuẩn bị bài: Luyện tập (trang 100).


	- Rất rộng lớn

- HS trả lời

- Đọc: Ki-lô-mét-vuông

- Viết: km
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EMBED Equation.3[image: image129.wmf]
- HS quan sát hình dung về diện tích Hồ Tây

- 1 km
[image: image130.wmf]2


- 2 HS lên bảng, dưới lớp viết nháp một số đơn vị đo diện tích. HS đọc lại các ví dụ.

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài 1

- Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống.

- HS làm vở bài tập

- 3 HS lên bảng làm bài

     - Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét-vuông: 921km
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     - Hai nghìn ki-lô-mét-vuông: 2000 km
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     - Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông:509 km
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     - Ba trăm hai mươi nghìn ki-lô-mét-vuông: 320 000 km
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- 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- HS làm vở bài tập

- 2 HS làm bài trên bảng phụ

     1km
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EMBED Equation.3[image: image140.wmf]= 1 000 000  m
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     1 m
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EMBED Equation.3[image: image144.wmf]= 100 dm
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     32 m
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49 dm2 =  3249 dm
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     1 000 000 m
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EMBED Equation.3[image: image151.wmf]= 1 km
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     5  km
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= 5 000 000 m
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     2000 000 m
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=2 km
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- Lớp nhận xét

- HS đổi chéo vở kiểm tra.

- 100 lần

- HS đọc bài toán

- Cho biết chiều dài, chiều rộng của khu rừng,tìm diện tích?

- HS làm bài cá nhân

- 1 HS lên bảng giải bài

Bài giải

Diện tích khu rừng đó là:

3 x 2 = 6 ( km
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)

    Đáp số: 6 km
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- Chọn ra số đo thích hợp chỉ diện tích phòng học và diện tích nước Việt Nam
- HS thảo luận nhóm đôi trong 2’ và nêu ý kiến?

- m2

- 40m2

- km2

- 330 991 km2
- Vài học sinh đọc, viết các số đo diện tích: 135 km2, 270 km2, 1068 km2 …..


Toán 

Tiết 92: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS :

- Chuyển đổi được các số đo diện tích.

- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột 

- Có kỹ năng chuyển đổi thành thạo

- Cập nhật thông tin diện tích Thủ đô Hà Nội ( năm 2009): 3344,60 km2
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- SGK, bảng phụ, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ (5')
(?) Khi nào người ta sử dụng đơn vị đo km2 ?

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài (1')

- GV nêu mục tiêu tiết học.

b. Hướng dẫn luyện tập (30')

 Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

(?) Em hãy nêu cách chuyển đổi

                1 km
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EMBED Equation.3[image: image164.wmf]
(?) Hai đơn vị đo diện tích liền kề nhau hơn kém nhau bao nhiêu lần?

* GV chốt: Củng cố cho HS cách đổi các đơn vị đo diện tích đã học.

* Bài 2:
(?) Bài tập yêu cầu gì?

* GV chốt: 

(?) Khu đất có dạng hình gì?

(?) Muốn tính diện tích HCN ta làm thế nào?

Bài 3
(?) Bài tập yêu cầu gì?

* GV chốt: Học sinh nắm vững được các đơn vị đo diện tích, từ đó biết cách so sánh các đơn vị đo diện tích.
* Bài 4 ( Hướng dẫn cho HS khá, giỏi )
(?) Bài cho biết gì? Yêu cầu tìm gì?
(?) Để biết diện tích khu đất, cần biết những gì?

Bài 5(?) Bài tập yêu cầu gì?

* GV chốt: Củng cố cho HS cách quan sát và đọc biểu đồ.
3. Củng cố, dặn dò (4')
(?) Hai đơn vị đo diện tích liền kề hơn kém nhau bao nhiêu lần ?

- Hướng dẫn BT về nhà: BT 1,2,3,4 (trang 10)

- Nhận xét giờ học.
- Chuẩn bị bài: Hình bình hành.


	- 2 HS lên bảng làm BT2, BT3 (trang 9)

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài 1

- HS làm bài tập

530 dm2 =  53 000 cm2

13 dm2  29 cm2 = 1329 cm2
84 600 cm2  = 846 dm2

300 dm2  = 3 m2
10 km2 =10 000 000 m2
9 000 000 m2 = 9 km2
- Nhận xét bài làm của bạn

- HS đọc yêu cầu của bài

- HS làm bài tập vào vở

- 1 HS lên bảng làm bài

Bài giải

a) Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

5 x 4 = 20 ( km2)

b) Đổi 8000m = 8 km

  Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

8 x 2 = 16 ( km2)

Đáp số: a) 20  km2
                              b) 16  km2
- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm vở bài tập

- Vài HS trình bày kết quả

a, Diện tích Hà Nội lớn hơn diện tích Đà Nẵng. Diện tích Đà Nẵng nhỏ hơn diện tích TP. Hồ Chí Minh. Diện tích TP. Hồ Chí Minh nhỏ hơn diện tích Hà Nội

b, Thành phố Hà Nội có diện tích lớn nhất.

    Thành phố Đà Nẵng có diện tích bé nhất.

- HS đọc yêu cầu bài

- HS làm VBT

- 1 HS làm bài trên bảng

Bài giải:

Chiều rộng khu đất là:

3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất là:

3 x 1 = 3 (km2)

Đáp số: 3 km2

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS quan sát biểu đồ

- HS làm bài cá nhân vào vở

- Vài HS đọc kết quả 

a, Hà Nội có mật độ dân số lớn nhất.

b, Mật độ dân số TP.Hồ Chí Minh gấp khoảng gần 2 lần mật độ dân số Hải Phòng.

- Lớp nhận xét

- Cả lớp đổi chéo vở kiểm tra.


Toán

Tiết 93: HÌNH BÌNH HÀNH

I. MỤC TIÊU:

Giúp HS :

1. KT:- Nhận biết được hình bình hành và một số đặc điểm của nó.
2. KN: Áp dụng các bài tập liên quan
3. TĐ: - HS yêu thích môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bộ đồ dùng dạy học Toán 4

- Bảng phụ có vẽ sẵn một số hình: hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. KTBC (5')

(?) Hãy nêu những hình đã học? Mô tả đặc điểm của những hình đó? (Hình vuông, hình chữ nhật, hình tứ giác, tam giác)

- Nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới

1, Giới thiệu bài (1')
- Giới thiệu về hình bình hành.
2, Nội dung bài mới (10')

a, Hình thành biểu tượng về hình bình hành
- GV đưa ra HBH
(?) Hình có mấy cạnh? Mấy đỉnh? Đọc tên hình?

b, Nhận biết một số đặc điểm của hình bình hành

? Hãy đo các cặp cạnh và nhận xét?

? Hình có những cặp cạnh nào song song? 
? Vậy hình bình hành có những đặc điểm gì?

- GV treo bảng phụ vẽ sẵn một số hình bình hành (ở các vị trí khác nhau)
? Trong những hình vẽ trên, đâu là HBH? Nó có đặc điểm gì?
3, Thực hành (20')

Bài tập 1 

- Bài tập yêu cầu gì?
(?) Những hình nào là hình bình hành? Tại sao?

- Giáo viên chốt kết quả
Bài tập 2 

(?) Bài tập yêu cầu gì ?


Bài tập 3 ( Hướng dẫn cho HS khá, giỏi) 

- Yêu cầu HS đếm ô trên, ô dưới để vẽ trong vở cho chính xác. 
 (?) Hình vẽ được có đặc điểm gì? Dựa vào đâu vẽ được như thế?
- GV nhận xét
C. Củng cố, dặn dò ( 4')
(?) Hình bình hành có những đặc điểm gì?
- Hướng dẫn BTVN ( BT1, 2, 3 trang 11, 12)

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài, làm bài và chuẩn bị bài:  Diện tích hình bình hành (trang 103).
	- 2 HS lên bảng

- Lắng nghe

- HS quan sát

 

Có:   AB = DC

         AD = BC

         AB // DC

         AD // BC

- HBH có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

- HS nêu lại

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập
- Chỉ ra hình bình hành trong các hình đã cho

- HS làm bài cá nhân vào VBT
- Hình 1, 2, 5 là hình bình hành vì chúng có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- HS quan sát 2 hình trên bảng
- HS làm vở bài tập. 
- 1 HS lên bảng chỉ hình và trình bày kết quả tìm được

Hình MNPQ có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. 

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập

- 2 HS lên bảng vẽ hình.

- Dưới lớp vẽ hình vào vở


- Lớp nhận xét




Toán

Tiết 94: DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH
I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :

1. KT: - Biết cách tính diện tích hình bình hành.
2. KN: Áp dụng làm các bài tập liên quan
3. TĐ: - HS yêu thích môn Toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ, các mảnh bìa có dạng như hình vẽ trong SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. KTBC (4')

- Yêu cầu 2 HS lên bảng chữa bài tập 1, 2 (VBT trang 11)
(?) Hình bình hành có đặc điểm gì?

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài (1')

- Diện tích hình bình hành

2. Hình thành công thức tính S hình bình hành (15')

- Cho HS quan sát hình vẽ: Hình bình hành ABCD, vẽ AH  vuông góc với DC và giới thiệu: DC là cạnh đáy của hình bình hành. Độ dài AH là chiều cao của hình bình hành

(?) Muốn tính diện tích hình bình hành ABCD, em có những cách nào?

- GV gợi ý HS cắt ghép hình bình hành ABCD thành tam giác ADH rồi ghép lại để được hình chữ nhật ABIH
(?) So sánh diện tích của 2 hình: hình chữ nhật ABIH và hình bình hành ABCD?

(?) S hình chữ nhật ABIH được tính như thế nào?

(?) Lật về hình bình hành thì S hình bình hành được tính như thế nào?

(?) Qua VD, nêu cách tính S hình bình hành?

(?) Nêu công thức tính S hình bình hành? Vai trò của từng thành phần?

3. Thực hành (16’)
* Bài tập 1

- Yêu cầu HS quan sát hình và chỉ rõ độ dài cạnh đáy và chiều cao ở mỗi hình.
(?) Muốn tính diện tích HBH em làm như thế nào?

* Bài tập 2 
(?) Bài tập yêu cầu gì?

(?) Muốn tính diện tích HCN ta làm thế nào?

(?) Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?

* Bài tập 3
 (?) Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Lưu ý: Đơn vị đo của độ dài đáy và chiều cao.
3. Củng cố, dặn dò (4') 

(?) Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành?

- GV hướng dẫn BTVN (BT1,2,3  VBT trang 12)

- Chuẩn bị bài: Luyện tập (trang 104)
	- 2 HS lên bảng 

- HS lắng nghe
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- Diện tích HCN = Diện tích HBH

- S hình chữ nhật ABIH = a x h

- S hình bình hành ABCD = a x h

- S hbh = độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

S = a x h                S: Diện tích

                              a: Độ dài đáy

                              h: Chiều cao

- Vài HS đọc

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS làm việc cá nhân vào VBT

S (H1) = 9 x 5 = 45 (cm2)

S (H2) = 13 x 4 = 52 (cm2)

S (H3) = 7 x 9 = 63 (cm2)

- Lớp nhận xét

- HS đổi chéo vở để kiểm tra kết quả.

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- HS làm bài cá nhân vào VBT

- 2 HS làm ra phiếu và dán kết quả trên bảng lớp

Bài giải:

a, Diện tích hình chữ nhật là:

10 x 5 = 50 (cm2)

b, Diện tích hình bình hành là:

10 x 5 = 50 (cm2)

Đáp số: a, 50 cm2
             b, 50 cm2
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- Cả lớp làm bài vào VBT

- 2 HS lên bảng làm bài

Bài giải:

a, Đổi 4dm = 40cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b, Đổi 4m = 40dm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 13 = 520 (dm2)

                                 Đáp số: a, 1360 cm2

                                               b, 520 dm2
- Lớp nhận xét.




Toán 
 Tiết 95: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
Giúp HS :

- Nhận biết đặc điểm của hình bình hành. 

- Tính được diện tích, chu vi của hình bình hành.

- Có ý thức vận dụng công thức để giải toán .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ, phấn màu, SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Ho¹t ®éng GV
	Ho¹t ®éng HS

	A. KTBC: (5')

(?) Hình bình hành có đặc điểm gì?

(?) Nêu quy tắc và công thức tính diện tích của hình bình hành?

- GV nhận xét và ghi điểm.

B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài (1’)

- GV nêu mục tiêu của bài học.

2. Hướng dẫn HS luyện tập (30') 

* Bài tập 1

- GV treo bảng phụ.
(?) Nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ?

(?) Hình nào có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?
(?) Hình chữ nhật có đặc điểm gì khác với hình bình hành?

- GV chốt: HS biết nhận dạng các hình: HCN, HBH, hình tứ giác.
* Bài tập 2 

(?) Bài tập cho biết gì? Hỏi gì?

(?) Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm như thế nào?
* Bài tập 3 

- GV vẽ hình và cho HS nhận xét.
- Giới thiệu cạnh của hình bình hành lần lượt là a, b

- GV ghi công thức:

P = ( a + b ) x 2

P: chu vi hình bình hành

a,b : độ dài 2 cạnh liền kề của hình bình hành (cùng đơn vị đo)


(?) Muốn tính chu vi hình bình hành ta làm thế nào?

(?) Nhắc lại quy tắc và công thức tính chu vi hình bình hành?

* Bài tập 4 (Hướng dẫn cho HS khá, giỏi)
(?) Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

(?) Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?
C. Củng cố, dặn dò (4')
(?) Hình bình hành có đặc điểm gì?

(?) Muốn tính chu vi hình bình hành ta làm thế nào?

(?) Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?

- GV hướng dẫn BTVN: BT1, 2, 3, 4 (trang 13, 14)

- Chuẩn bị bài: Phân số (trang 106).


	- 2 HS lên bảng làm BT2,3 (VBT trang 12,13)

- Lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS trao đổi nhóm đôi và nêu ý kiến (chỉ trên bảng).

+ Hình chữ nhật ABCD có 2 cặp cạnh đối diện là: AB và CD; AD và BC

+ Hình bình hành EGHK có 2 cặp cạnh đối diện là: EG và KH; EK và GH
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+ Hình tứ giác MNPQ có 2 cặp cạnh đối diện là: MN và QP; MQ và NP

- Hình chữ nhật ABCD và hình bình hành EGHK.
- Hình chữ nhật có bốn góc vuông.                                          

- HS đọc yêu cầu BT và quan sát bảng.

- HS làm bài (theo mẫu). 2HS lên bảng thi làm bài nhanh, đúng.
Độ dài đáy

7 cm

14 dm

23m

Chiều cao

16 cm

13 dm

16m

S hbh

112 cm2

182 dm2
368 m2
- Lớp nhận xét
- HS đổi chéo vở kiểm tra kết quả.
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- Vài học sinh nhắc lại công thức.
- Lấy tổng độ dài hai cạnh liền kề nhân với 2.

- HS áp dụng công thức làm bài tập.

- 2 HS lên bảng làm bài

a, P = ( 8 + 3 ) x 2 = 22 (cm)

b, P = ( 10 + 5 ) x 2 = 30 (cm)

- Lớp nhận xét.
- HS đọc đề bài và tóm tắt.
- Cả lớp làm bài vào vở. 

- 1 HS lên bảng chữa bài.
Bài giải:

Diện tích của mảnh đất đó là:

40 x 25 = 1000 (dm2)

Đáp số: 1000 (dm2) 
- HS trả lời.

- Lớp nhận xét.



TUẦN 20
TOÁN

Tiết 96:PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU

     *Giúp học sinh:

1. KT: Hiểu được thế nào là phân số
2. KN: Bước đầu nhận biết về phân số, về tử số và mẫu số.
- Biết đọc, biết viết về phân số.
3. TĐ: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Các hình minh hoạ như trong SGK trang 106, 107.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	                   Hoạt động dạy

	                   Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm các bài tập hướng dẫn luyện tập tập thêm của tiết 95.

- GV nhận xét và cho diểm học sinh.

2. Dạy - học bài mới

   2.1. Giới thiệu bài (2’)

   2.2. Gới thiệu phân số 

- Treo hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau, trong đó có 5 phần được tô mau như phần bài học của SGK.

-Hình tròn được chia mấy phần bằng nhau ? 

- Có mấy phần được tô màu ?

- GV: Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Ta nói đã tô màu năm phần sáu hình tròn.

- Năm phần sáu viết là 
[image: image167.wmf]6
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. (Viết 5, kẻ vạch ngang dưới 5, viết 6 dưới vạch ngang và thẳng với 5)

- GV yêu cầu HS đọc và viết 
[image: image168.wmf]6
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- GV: Ta gọi 
[image: image169.wmf]6
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 là phân số. 

- Phân số 
[image: image170.wmf]6
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có tử số là 5, có mẫu số là 6

(?) Khi viết phân số 
[image: image171.wmf]6
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 thì mẫu số đựơc viết ở trên hay dưới gạch ngang?

(?) Mẫu số của phân số 
[image: image172.wmf]6
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 cho em biết điều gì ?

- Ta nói mẫu số là tổng số phần bằng nhau được chia ra. Mẫu số luôn luôn phải khác 0 .

(?) Khi viết phân số 
[image: image173.wmf]6
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thì tử số được viết ở đâu? Tử số cho em biết điều gì ?

- Ta nói tử số là số phần bằng nhau được tô màu.

- Giáo viên lần lượt đưa ra hình tròn, hình vuông, hình zíc zắc như phần bài học của SGK, yêu cầu học sinh đọc phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình. 

(?) Đưa ra hình tròn và hỏi: đã tô màu bao nhiêu phần của hình tròn ? Hãy giải thích .

(?) Nêu tử số và mẫu số của phân số 
[image: image174.wmf]2
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(?) Đưa ra hình vuông và hỏi: Đã tô màu bao nhiêu phần hình vuông? Hãy giải thích.

(?) Nêu tử số và mẫu số của phân số 
[image: image175.wmf]4

3


(?) Đưa ra hình zíc zắc và hỏi: Đã tô màu bao nhiêu phần hình zíc zắc? Hãy giải thích.

(?) Nêu tử số và mẫu số của phân số 
[image: image176.wmf]7
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.

- Giáo viên nhận xét: 
[image: image177.wmf]6

5

;
[image: image178.wmf]2
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;
[image: image179.wmf]4
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;
[image: image180.wmf]7
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 là những phân số. Mỗi phân số có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên vạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

   2.3 Luyện tập thực hành

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó lần lượt gọi 6 HS đọc , viết và giải thích phân số ở từng hình.- Nhận xét, sửa sai.

Bài 2.

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- HD HS làm bài tập.

- hai HS lên bảng làm bài và yêu cầu HS làm bài vào vở bài tập.

Phân số

Tử số

Mẫu số


[image: image181.wmf]11
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[image: image182.wmf]10
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- GV yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.

(?) Mẫu số của các phân số là những số tự nhiên như thế nào?

- GV nhận xét và cho điểm học sinh. 

Bài 3

(?) Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV HS lên bảng, sau đó lần lượt đọc các phân số cho HS viết. (có thể đọc thêm các phân số khác)

Bài 4

-GV yêu cầu 2 HS  ngồi cạnh nhau chỉ các phân số bất kỳ cho nhau đọc. 

- GV nhận xét phần đọc các phân số của HS IV. CủNG Cố DặN DÒ (3’)

- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập luyện thêm và chuẩn bị bài sau.                                  
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.

 Lắng nghe, theo dõi.

- HS quan sát hình.

- HS trả lời :

+ Thành 6 phần bằng nhau.

+ Có 5 phần được tô màu

- HS nghe 

- HS viết , và đọc năm phần sáu.

- HS nhắc lại: Phân số  

- HS nhắc lại

- Mẫu số được viết ở dưới vạch ngang.

- Mẫu số của phân số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau.

- Khi viết phân số   thì tử số được viết ở trên vạch ngang và cho biết có 5 phần bằng nhau được tô màu.

+ Đã tô màu hình tròn (Vì hình tròn đựơc chia thành 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần).

+ Phân số có tử số là 1 , mẫu số là 2.

+ Đã tô màu hình vuông (Vì hình vuông đựơc chia thành 4 phần bằng nhau và tô màu 3 phần).

+ Phân số có tử số là 3, mẫu số là 4.

+ Đã tô màu hình zíc zắc. (Vì hình zích zắc được chia thành 7 phần bằng nhau và tô màu 4 phần.

+ Phân số có tử số là 4, mẫu số là 7.

- HS làm bài bài vào vở bài tập.

- HS lần lượt báo cáo trước lớp . 

*Ví dụ:

+ Hình 1: viết , đọc hai phần năm, mẫu số cho biết hình chữ nhật được chia thành 5 phần bằng nhau. Tử số cho biết có 2 phần được tô màu.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- Nêu yêu cầu của bài tập.

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Phân số

Tử số

Mẫu số

3

8

18

25

12

55

- HS dưới lớp nhận xét, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẵn nhau.

- Là các số tự nhiên lớn hơn 0.

-  Viết các phân số.

- HS lên bảng viết, HS dưới lớp viết vào vở, yêu cầu viết đúng thứ tự như GV đọc.

 HS làm việc theo cặp.

- HS nối tiếp nhau đọc các phân số GV viết lên bảng.


TOÁN

Tiết 97:PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

1. KT: - Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 không phải bao giờ cũng  có  thương là một số tự nhiên.

- Thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

- Biết mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.
2. KN: áp dụng làm bài tập liên quan

3. TĐ: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC 

- Các hình minh hoạ như phần bài học SGK vẽ trên bìa hoặc trên bảng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 

	                 Hoạt động dạy
	                 Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (5’) 

- GV gọi 2 HS lên bảng ,yêu cầu

+ HS 1 làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 96.

+ HS 2:GV đọc cho HS này viết một phân số ,sau đó viết một số phân số cho HS đọc .

- GV nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - học bài mới 

   2.1.Giới  thiệu  bài mới (2’)

   2.2. Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 (15’)

a) Trường hợp có thương là một số tự nhiên 

- GV nêu vấn đề:

(?) Có 8 quả cam, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn có được mấy quả cam ?

(?) Các số 8, 4, 2 được gọi là các số gì?

b) Trường hợp thương là phân số 

- GV nêu tiếp vấn đề:

(?) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được bao nhiêu cái bánh ?

(?) Em có thể thực hiện phép chia 3 : 4 tương tự như thực hiện 8 : 4 được không 
- Hãy tìm cách chia đều 3 cái bánh cho 4 bạn.

(?) Có 3 cái bánh, chia đều cho 4 bạn thì mõi bạn nhận được 
[image: image184.wmf]4
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 cái bánh. Vậy: 3 : 4 = ?

- GV viết lên bảng 3 : 4 = 
[image: image185.wmf]4
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(?) Thương trong phép chia 3 : 4 = 
[image: image186.wmf]4
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có gì khác so với thương trong phép chia 8 : 4 = 2 ?

- Như vậy khi thực hiện chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0, ta có thể tìm được thương là một phân số.

(?) Em có nhận xét gì về tử số và và mẫu số của thương 
[image: image187.wmf]4
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 và số bị chia, số chia trong phép chia 3 : 4 ?

2.3. Luyện tập thực hành (15’)

Bài 1

- Cho HS tự làm bài, sau đó chữa bài trước lớp.

- GV nhận xét bài làm của học sinh.

Bài 2 

- Gv yêu cầu HS đọc bài mẫu, sau đó tự làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm học sinh.

Bài 3 

- Gv yêu  cầu HS đọc đè bài phần a, đọc mẫu và tự làm bài.

(?) Qua bài tập trên em thấy mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số như thế nào ?

- GV gọi HS khác nhắc lại kết luận .

3. Củng cố dặn dò (3’) 

- GV y/c HS nêu mối quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số.

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.
	- 2HS lên bảng thực hiện yêu cầu,HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn .

- Nghe Giới thiệu bài (2’) .

- HS: Có 8 quả cam, chia đều cho 4 bạn thì mỗi bạn được: 

8 : 4 = 2 (quả cam)

- Là các số tự nhiên

- GV nghe và tìm cách giải quyết ván đề .

- HS trả lời.

- HS thảo luận và đi dến cách chia: … Vậy mỗi bạn nhận được 3/4 cái bánh.

- HS dựa vào bài toán chia bánh trả lời:

3 : 4 = 
[image: image188.wmf]4
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- HS đọc: 3 chia 4 bằng 
[image: image189.wmf]4
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- Thương trong phép chia 8 : 4 = 2 là một số tự nhiên còn thương trong phép chia  3 : 4 = 
[image: image190.wmf]4
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 là một phân số .

- Số bị chia là tử số của thương và số chia là mẫu số của thương.

- HS lên bảng làm BT

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

7 : 9 = 
[image: image191.wmf]9
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  ;  5 : 8 = 
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6 : 19 = 
[image: image193.wmf]19
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  ;   1 : 3 = 
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- Nhận xét bài làm của bạn.

- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập .

36 : 9 = 
[image: image195.wmf]9
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 = 4     ;     88 : 11 = 
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 = 8

          0 : 5 = 
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0

 = 0      ;     7 : 7 = 
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- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập .

6 = 
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 ;  1 =
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- Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành một phân số có mẫu số bằng 1.

- HS nêu trước lớp, cả lớp theo dõi để nhận xét.

- Về nhà làm lại các BT trên vào vở BTT/T2.


TOÁN
Tiết 98:PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN(Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU:

     *Giúp HS: 

- Nhận biết được kết quả của phét chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành phân số (trường hợp phân số lớn hơn 1).

- Bước đầu so sánh phân số với 1.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY -  HỌC

- Các hình minh họa như phần bài học SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (5’): (5’)

- Gọi 2 HS lên bảng, y/cầu các em làm BT1, 2 của tiết 97.

- GV nhận xét và cho điểm HS

2. Dạy - học bài mới: (25’)

    2.1. Giới thiệu bài (2’) :

    2.2. Phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 (15’)

a) Ví dụ

*VD1: Có 2 quả cam, chia mỗi quả cam  thành 4 phần bằng nhau. Vân ăn 1 quả cam và 
[image: image204.wmf]4
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 quả cam.

(?) Viết phân số chỉ số phần quả cam. Vân đã ăn?

(?) Vân đã ăn 1 quả cam  tức là ăn được mấy phần?

- Ta nói Vân ăn 4 phần hay 
[image: image205.wmf]4
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 quả cam.

(?) Vân ăn thêm  
[image: image206.wmf]4
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 quả cam tức là ăn thêm mấy phần nữa ?

(?) Như vậy Vân đã ăn tất cả mấy phần ?

- Ta nói Vân ăn 5 phần hay 
[image: image207.wmf]4
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 quả cam .

- GV: Hãy mô tả hình minh hoạ cho phân số 
[image: image208.wmf]4
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.

- Mỗi quả cam được chia thành 4 phần bằng nhau, Vân ăn 5 phần, vậy số cam Vân đã ăn là 
[image: image209.wmf]4
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 quả cam .

b) Ví dụ 2 

*VD2: Có 5 quả cam chia đều cho 4 người .Tìm phần cam của mỗi người ?

- Gv yêu cầu HS tìm cách thực hiện chia 5 quả cam cho 4 người.

(?) Vậy sau khi chia thì phần cam của mỗi người là bao nhiêu ?

- Gv nhắc lại: Chia đều 5 quả cam cho 4 người thì mỗi người được  
[image: image210.wmf]4

5

 quả cam . Vậy 5 : 4 =?

c) Nhận xét 

(?) 
[image: image211.wmf]4
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 quả cam và 1 quả cam thì bên nào có nhiều cam hơn? Vì sao ?

(?) Hãy so sánh 
[image: image212.wmf]4
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 và 1 ?

(?) Hãy so sánh tử số và mẫu số của phân số 
[image: image213.wmf]4
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?

*K/luận 1: Những phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì lớn hơn 1.

(?) Hãy viết thương của phép chia 4 : 4 dưới dạng phân số và dưới dạng số tự nhiên ?

=> Vậy 
[image: image214.wmf]4
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 = 1.

(?) Hãy so sánh tử số và mẫu số của phân số
[image: image215.wmf]4
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?

*K/luận 2: Các phân số có tử số và mẫu số bằng nhau thì bằng 1.

(?) Hãy so sánh một quả cam và 
[image: image216.wmf]4

1

quả cam ?

(?) Hãy so sánh 
[image: image217.wmf]4
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 và 1.

(?) Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số của phân số 
[image: image218.wmf]4

1

?

*K/luận 3: Những phân số có tử số nhỏ hơn thì mẫu số thì nhỏ hơn 1.

(?) Thế nào là phân số lớn hơn 1, bằng, nhỏ hơn 1?

    2.3 Luyện tập thực hành (15’)

Bài 1

(?) Bài  tập  yêu chúng ta làm gì?

- GV chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2

- Y/c HS q/sát kĩ 2 hình và yêu cầu tìm phân số  chỉ phần đã tô màu của từng hình.

- GV y/c giải thích bài làm của mình. 

(?)Hình chữ nhậtđược mấy phần bằng nhau ?

(?) Đã tô màu mấy phần ?

(?) Vậy đã tô màu được máy phần ?

-Hình được chia thành máy phần bằng nhau ?

(?) Đã tô màu mấy phần ?

(?) Vậy đã tô màu được máy phần hình chữ nhật?

Bài 3

-  GV y/c HS đọc đề bài và tự làm bài.

3. Củng cố dặn dò (3’): 

- GV y/c HS nhận xét về:

      Thương trong phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0.

     Phân số lớn hơn 1, bằng 1, bé hơn 1.

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà ôn lại bài, làm các bài tập.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm.

- Nghe GV Giới thiệu bài (2’)

- HS  đọc lại ví dụ và quan sát hình minh hoạ cho ví dụ.

+ Vân ăn một quả cam tức là đã ăn 4 phần.

+ Là ăn thêm một phần.

+ Vân đã ăn tất cả 5 phần.

- HS nêu: có một hình tròn được chia thành 4 phần bằng nhau, và một phần như thế bên ngoài. Tất cả đều được tô màu.

- HS đọc lại ví dụ.

 - HS thảo luận, sau đó trình bày cách chia  trước lớp.

+ Sau khi chia mỗi người được quả cam.

+ HS trả lời 5 : 4 = .

+ quả cam nhiều hơn 1 quả cam  vì quả cam là một quả cam thêm  quả cam.

- HS so sánh và nêu kết quả > 1.

+ Phân số có tử số > mẫu số.

- HS viết 4 : 4 = ; 4 : 4 = 1.

- Phân số có tử số và mẫu số bằng nhau.

+ 1 quả cam nhiều hơn quả cam.

+ HS so sánh < 1.

+ Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số.

- HS trả lời trước lớp

- Bài tập yêu cầu chúng ta viết thương của mỗi phép chia dưới dạng phân số.

- HS lên bảng làm.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS làm bài và trả lời:

     + Hình 1: ;  Hình 2: 

+ HCN được chia thành 6 phần bằng nhau.

+ Tô màu hết một hình chữ nhật, tô thêm 1 phần nữa. Vậy tô tất cả 7 hình.

+ Đã tô màu hình chữ nhật.

+ HCN được chia thành 12 phần bằng nhau.

+ Đã tô màu 7 phần.

+ Đã tô màu hình chữ nhật.

- HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 ý, HS cả lớp làm bài vaò vở bài tập

a) < 1 ; < 1 ; < 1.

b) = 1.

c) > 1; > 1.

- HS lần lượt nêu nhận xét về phân số lớn hơn 1, bằng 1, bé hơn 1 để giải thích.

- HS lần lượt nêu trước lớp

- HS cả lớp theo dõi và nhận xét.




TOÁN

Tiết 99: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

   *Giúp học sinh: 

    - Củng cố một số biểu hiện ban đầu về phân số: đọc, viết phân số, quan.
hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số.

· Bước đầu biết so sánh độ dài một đoạn thẳng bằng bằng mấy phần độ dài một đoạn thẳng khác.
· Rèn tính chính xác, cẩn thận
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU 

	                  Hoạt động dạy
	                 Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (5’) 

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 98.

- GV nhận xét và cho  điểm HS.

2. Dạy - Học bài mới 

2.1. Giới thiệu bài (2’) 

- Trong giờ học này, chúng ta cùng luyện tập về các kiến thức đã học về phân số.

2.2. Hướng dẫn luyện tập (27’)

Bài 1

- GV viết các số đo đại lượng lên bảng và yêu cầu HS đọc.

- GV nêu vấn đề: Có 1kg đường, chia thành 2 phần bằng nhau, đã dùng hết 1 phần.

(?) Hãy nêu phân số chỉ số đường còn lại.

- Có một số sợi chỉ dài 1m, được chia thành 8 phần bằng nhau,  người ta cắt đi 5 phần. Viết phân số chỉ số dây đã được cắt đi.

- Nhận xét, sửa sai.

Bài 2

- GV gọi 2 HS lên bảng, sau đó yêu cầu HS cả lớp viết các phân số theo lời đọc của GV.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn lên bảng.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài .

- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

(?) Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số như thế nào ?

- Nhận xét, nhấn mạnh lại để HS nắm chắc hơn.

Bài 4 

- GV cho HS tự làm bài, sau đó y/c các em nối tiếp nhau đọc các phân số của mình trứơc lớp.

- GV nhận xét. (Có thể yêu cầu HS nêu lại nhận xét về tử số và mẫu số của phân số lớn hơn 1, bằng 1, bé hơn 1.)

Bài 5 

- GV vẽ lên bảng đoạn thẳng AB và chia đoạn thẳng này thành 3 phần bằng nhau. Xác định điểm I sao cho AI = 
[image: image219.wmf]3
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 AB như SGK.

(?) Đoạn thẳng AB đựơc chia thành mấy phần bằng nhau ?

(?) Đoạn thẳng AI bằng mấy phần như thế?

(?) Vậy đoạn thẳng AI bằng mấy phần đọan thẳng AB ?

- Đoạn thẳng AI bằng 
[image: image220.wmf]3
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 đoạn thẳng AB, ta viết AI = 
[image: image221.wmf]3
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 AB. (GV viết bẳng).

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình trong SGK và làm bài.  

- GV chữa bài và yêu cầu HS giải thích.

(?) Vì sao em biết CP = 
[image: image222.wmf]4
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 CD ?

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố  dặn dò (3’)

- GV tổng kết giờ học

- Về nhà làm bài các BT.

- HD lyện tập thêm và chuận bị bài sau.
	- HS lên bẳng thực hiện yêu

- HS theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV Giới thiệu bài (2’) .

- Một số HS đọc trước lớp.

- HS phân tích và trả lời: có 1 kg đường, chia thành 2 phần bằng nhau, dùng hết 1 phần, còn lại 1 phần.

+ Vậy còn lại 
[image: image223.wmf]2
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kg đường.

- HS phân tích và trả lời: Sợi dây dài 1m chia thành 8 phần bằng nhau, cắt lấy 5 phần như thế. Vậy đã cắt đi 
[image: image224.wmf]8
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 m.
[image: image225.wmf]
- HS viết các phân số, yêu cầu viết đúng thưs tự GV đọc.

- HS nhận xét.

- Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1.

- HS làm bài và kiểm tra bài của bạn.

- Mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1.

- HS làm bài, sau đó mỗi HS đọc 3 phân số trước lớp, 1 phân số bé hơn 1, 1 phân số bằng 1, 1 phân số lớn hơn 1.

- HS quan sát hình.

+ Đoạn thẳng AB được chia thành 3 phần bằng nhau.

+ Đọan thẳng AI bằng 1 phần như thế.

+ Đoạn thẳng AI bằng 
[image: image226.wmf]3
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 đọan thẳng AB.

- HS lên bảng làm

- HS  cả lớp làm bài vào vở bài tập.

+ Vì đoạn thẳng CD được chia thành 4 phần bằng nhau, CP bằng 3 phần như thế

    Nên CP = 
[image: image227.wmf]4
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 CD.

- HS giải thích tương tự với các ý còn lại.

- Về nhà làm lại các BT trên vào vở BT.


TOÁN

Tiết 100: PHÂN SỐ BẰNG NHAU

I. MỤC TIÊU 

   *Giúp HS: 
1. KT: Biết thế nào là hai phân số bằng nhau.
2. KN: - Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.

- Nhận biết được sự bằng nhau của hai phân số.
3. TĐ: Rèn tính chính xác, cẩn thận
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

- Hai băng giấy như bài học SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC CHỦ YẾU 

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. Kiểm tra bài cũ (5’): (5’)

- GV gọi 2 HS  lên bảng, y/cầu các em làm BT.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

2. Dạy - Học bài mới: (25’)

   2.1. Giới thiệu bài (2’)  mới:

   2.2. Nhận biết về hai phân số bằng nhau (15’).

a) Hoạt động với đồ dùng trực quan

- GV đưa hai băng giấy như nhau.

(?) Em có nhận xét gì về hai băng giấy này ?

(?) Băng giấy thứ  nhất được chia thành mấy phần bằng nhau, tô màu mấy phần ?

(?) Hãy nêu phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy thứ nhất?

(?) Băng giấy thứ 2 được chia thành mấy phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần ?

(?) Hãy nêu phân số chỉ phần đã được tô màu của băng giấy thứ hai?

(?) Hãy so sánh phần đựơc tô màu của hai băng giấy.

(?) Vậy 
[image: image228.wmf]4
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 băng giấy so với 
[image: image229.wmf]8
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 băng giấy thì như thế nào ?

(?) Từ so sánh 
[image: image230.wmf]4

3

 băng giấy so với 
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6

 băng giấy, hãy so sánh 
[image: image232.wmf]4
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 và 
[image: image233.wmf]8
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 ?

b) Nhận xét 

- GV nêu: Từ hoạt động trên các em đã biết 
[image: image234.wmf]4
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 và 
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là hai phân số bằng nhau. 

(?) Vậy làm thế nào để từ phân số 
[image: image236.wmf]4
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 ta có được phân số 
[image: image237.wmf]8
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 ?

(?) Từ phân số 
[image: image238.wmf]4
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 có được phân số 
[image: image239.wmf]8
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, ta đã nhân cả tử số và mẫu số phân số 
[image: image240.wmf]4
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với mấy?

(?) Khi nhân cả tử và mẫu của một phân số vơí một số tự nhiên khác 0, chúng ta được gì ?

(?) Hãy tìm cách để từ phân số 
[image: image241.wmf]8
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 ta có đựơc phân số 
[image: image242.wmf]4
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(?) Khi chia hết cả tử và mẫu số của một phân số cho một số tự nhiên khác 0 chúng ta được gì ?

- HS mở SGK đọc kết luận.

   2.3. Luyện tập - Thực hành (15’)

Bài 1

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV yêu cầu HS đọc 2 phân số bằng nhau trong từng ý của bài tập.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2 

- GV yêu cầu HS tự tính giá trị của các biểu thức.

(?) Hãy so sánh giá trị của 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4) ?

(?) Vậy khi ta thực hiện nhân cả số bị chia và số chia của một phép chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương có thay đổi không ?

(?) Hãy so sánh giá trị của:

                  81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)?

(?) Vậy khi ta chia hết cả số bị chia và số chia của một phép chia cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương có thay đổi không ?

- GV gọi HS đọc lại nhận xét của SGK.

Bài 3

- GVgọi HS  nêu yêu cầu của bài tập.

- GV viết phần a lên bảng: 

 EMBED Equation.3 
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 = 
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 = 
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(?) Làm thế nào để từ 50 ta có được 10 ?

- Vậy điền mấy vào 
[image: image246.wmf]10

 ?

- GV viết lên bảng và giảng lại cho HS cách tìm ra phân số 
[image: image247.wmf]5
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- GV yêu cầu HS tự làm tiếp bài, sau đó đọc bài trước lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

3. Củng cố, dặn dò: (3’)

- GV yêu cầu HS nêu lại tính chất cơ bản của phân số.

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS ghi nhớ tính chất cơ bản của  phân số, làm các BT, HD luyện thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu.

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét.

- HS quan sát thao tác của GV.

+ Hai băng giấy bằng nhau (như nhau, giống nhau).

+ Băng giấy thứ nhất được chia thành 4 phần bằng nhau, đã tô màu 3 phần.

+ băng giấy đã được tô màu.

+ Băng giấy thứ hai được chia thành 8 phần bằng nhau, đã tô màu 6 phần.

+  băng giấy đã được tô màu

+  Phần được tô màu của hai băng giấy bằng nhau.

+  bằng nhau

+  HS nêu: 

+ Để từ … ta đã nhân cả tử số và mẫu số của phân số với 2.

+ Khi nhân cả tử và  mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho.

+ Để từ … ta đã chia cả tử và mẫu của phân số cho 2.

- Khi chia hết cả tử và mẫu số của một phân số với một số tự nhiên khác 0 ta được một phân số bằng phân số đã cho.

- HS đọc trước lớp.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS nêu trước lớp . 

- Vậy ta có hai phần năm bằng sáu phần mười năm.

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) 18 : 3 = 6

  (18 x 4) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

b) 81 : 9 = 9

  ( 81 : 3) : (9: 3) = 27 : 3 = 9

+ 18 : 3 = (18 x 4) : (3 x 4)

+ Thương không thay đổi.

+ 81 : 9 = (81 : 3) : (9 : 3)

-Thương không thay đổi.

- HS lần lượt đọc trước lớp.

- Viết số thích hợp vào ô trống.

- Để từ 50 có được 10 ta thực hiện 50 : 5 = 10.

- Điền 15 vì 75 : 5 = 15

- 

- Làm bài vào vở bài tập.

a) = = 

b) 
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 = 
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 = 
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= 
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- HS nêu trước lớp , cả lớp theo dõi và nhận xét.




TUẦN 21

TOÁN

Tiết 101: RÚT GỌN PHÂN SỐ

I. Mục tiêu 

1. KT: - Bước đầu biết cách rút gọn phân số và nhận biết được phân số tối giản (trường hợp đơn giản).

2. KN: Áp dụng bài tập liên quan

- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 2. Bài 3 dành cho HS khá, giỏi.
3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. Đồ dùng dạy học

  Bộ đồ dùng học toán phân số.
III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A) Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu tìm phân số bằng với phân số sau: 
[image: image252.wmf]15
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  và nêu cách tìm

- Nhận xét, tuyên dương, cho điểm  

B) Dạy bài mới:

1/ Giới thiệu bài (2’) Rút gọn phân số 
2/ Tổ chức cho hs hoạt động để nhận biết thế nào là rút gọn phân số (10’)

· GV nêu vấn đề :

+ Cho phân số
[image: image253.wmf]15

10

 . Hãy tìm phân số bằng phân số 
[image: image254.wmf]15

10

 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.

+ Yêu cầu HS so sánh tử số và mẫu số của 2 phân số trên với nhau

- Gv giới thiệu : Ta nói rằng phân số 
[image: image255.wmf]15

10

 đã được rút gọn thành phân số 
[image: image256.wmf]3

2

 .  

* Kết luận: Có thể rút gọn phân số để được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho.
3/ Phân số tối giản ( 5’)

Ví dụ 1: Tìm phân số bằng phân số 
[image: image257.wmf]8

6

 nhưng có tử số và mẫu số bé hơn.
+ Rút gọn phân số  
[image: image258.wmf]8

6

 ta được phân số nào?

+ Phân số 
[image: image259.wmf]4

3

 có thể rút gọn được nữa không? Vì sao? 

*KL:Phân số 
[image: image260.wmf]4

3

 không thể rút gọn được nữa nên ta gọi 
[image: image261.wmf]4

3

  là phân số tối giản.          

+ Tìm phân số tối giản của phân số 
[image: image262.wmf]54
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- Y/c HS nêu các bước rút gọn phân số 

· Y/c HS đọc kết luận trong SGK- GV ghi lên bảng. 

4/ Thực hành (15’)

Bài tập 1: (phần b dành cho hs giỏi)

- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm vào vở (Khi học sinh làm các bước trung gian không nhất thiết học sinh làm giống nhau)

- Mời học sinh trình bày bài làm trước lớp 

- Nhận xét, sửa bài

b) HS làm bài vào vở.
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Bài tập 2: (câu a)
- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài, sau đó trả lời các câu hỏi và giải thích.

- Nhận xét, bổ sung , sửa bài

b) Rút gọn: 
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Bài tập 3: (dành cho HS giỏi)

- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài

C) Củng cố-dặn dò (3’)

Yêu cầu học sinh nêu lại cách rút gọn phân số

- Chuẩn bị bài: Luyện tập 

- Giáo viên nhận xét tiết học.
	- Học sinh thực hiện

· Cả lớp chú ý theo dõi

+ HS thảo luận và tìm cách giải quyết:     Ta thấy 10 và 15 đều chia hết cho 5, theo tính chất cơ bản của phân số ta có : 

   
[image: image287.wmf]15
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  Vậy: 
[image: image290.wmf]15
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 = 
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+ Tử số và mẫu số của  phân số 
[image: image292.wmf]3

2

 nhỏ hơn tử số và mẫu số của  phân số 
[image: image293.wmf]15
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· HS nhắc lại.
+ HS thực hiện: 
[image: image294.wmf]8
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+ Phân số 
[image: image297.wmf]4

3

 không thể rút gọn được nữa vì 3 và 4  không cùng chia hết cho một  số tự nhiên nào lớn hơn 1.  

+ HS thực hiện:  phân số tối giản là:
[image: image298.wmf]3

1


- Bước 1: Tìm một số tự nhiên lớn hơn 1 sao cho cả tử số và mẫu số của phân số đều chia hết cho số đó .

- Bước 2: Chia cả tử số và mẫu số của phân số cho số đó.

- Học sinh đọc : Rút gọn phân số 

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm trước lớp 

- Nhận xét, sửa bài

a) 
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- Học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Học sinh làm bàisau đó trả lời các câu hỏi và giải thích.

- Học sinh nhận xét, bổ sung, sửa bài

a) Phân số tối giản là: 
[image: image317.wmf]3
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 vì tử số và mẫu số của mỗi phân số đó không chia hết cho cùng một số tự nhiên khác 0.

- Học sinh đọc : Viết số thích hợp vào chỗ trống 

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, bổ sung , sửa bài
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TOÁN

Tiết 102: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu
- Rút gọn được phân số.

- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách rút gọn phân số

- Cho học sinh rút gọn phân số sau: 
[image: image324.wmf]12
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  ;  
[image: image325.wmf]22
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- Nhận xét phần sửa bài.

B. Dạy bài mới: 

1/ Giới thiệu bài: (2’)Luyện tập
2/ Hướng dẫn luyện tập (30’)

Bài tập 1:

- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm vào vở (Khi học sinh làm các bước trung gian không nhất thiết học sinh làm giống nhau)

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài 

Bài tập 2:

- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm vào vở

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài
Bài tập 3: (dành cho HS giỏi)

- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm vào vở

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài
Bài tập 4:  (câu a và b)
- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn học sinh làm theo mẫu

- Chú ý hướng dẫn cách đọc  eq \f(2x3x5,3x5x7) đọc là: hai nhân ba nhân năm chia cho ba nhân năm nhân bảy. 

- Yêu cầu học sinh làm vào vở

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài
C/ Củng cố - dặn dò  (3’)

-Yêu cầu học sinh nêu lại cách rút gọn phân số

- Chuẩn bị bài: Qui đồng mẫu số các phân số 
- Giáo viên nhận xét tiết học
	- 2 Học sinh thực hiện

- Cả lớp chú ý theo dõi

- Học sinh đọc : Rút gọn các phân số 

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm 

- Nhận xét, sửa bài
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- Học sinh đọc 

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài:

Phân số bằng 
[image: image338.wmf]3

2

  là 
[image: image339.wmf]30
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;   
[image: image340.wmf]12
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- Học sinh đọc : Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng 
[image: image341.wmf]100

25


- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài 

Phân số bằng 
[image: image342.wmf]100
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  là 
[image: image343.wmf]20
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;   
[image: image344.wmf]32
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- Học sinh đọc: Tính (theo mẫu)

- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài 
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- Học sinh thực hiện

- Cả lớp chú ý theo dõi


TOÁN
Tiết 103: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ
I.Mục tiêu 

1. KT: Biết cách quy đồng mẫu số các phân số

2. KN: -Bước đầu biết quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.

3. TĐ: - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ

* HDĐC: Không làm ý c bài tập 1, ý c, d, e, g bài tập 2, bài tập 3

II.Đồ dùng dạy học
Sách giáo khoa Toán 4, bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: 
-Yêu cầu học sinh nêu lại cách rút gọn phân số

- Cho  hs rút gọn phân số sau: 
[image: image351.wmf]28
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; 
[image: image352.wmf]50
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- Nhận xét phần sửa bài.

B. Dạy bài mới:

   1/ Giới thiệu bài: (2’) Quy đồng mẫu số các phân số

   2/Hướng dẫn học sinh quy đồng mẫu số hai phân số   eq \f(1,3)  và  eq \f(2,5) (15’)

- Có hai phân số  eq \f(1,3)  và  eq \f(2,5) , làm thế nào để tìm được hai phân số có cùng mẫu số, trong đó một phân số bằng   eq \f(1,3)  và một phân số bằng  eq \f(2,5) ?
- Làm thế nào để hai phân số  eq \f(1,3)  và  eq \f(2,5) có cùng mẫu số là 15

- Dựa vào tính chất cơ bản của phân số 

- Ta nói rằng : Hai phân số  eq \f(1,3) và  eq \f(2,5)  đã được quy đồng mẫu số thành hai phân số  eq \f(5,15)  và  eq \f(6,15) ,15 gọi là mẫu số chung của hai phân số  eq \f(5,15)  và  eq \f(6,15) 
* Cách quy đồng mẫu số hai phân số

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

+ Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. 

   3/ Thực hành (15’)

Bài tập 1: 

- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài

c) 
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Bài tập 2: (dành cho HS giỏi)
- Mời học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Mời học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài

c) 
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C. Củng cố - dặn dò (3’)

Yêu cầu học sinh nêu lại cách quy đồng mẫu số

- Chuẩn bị bài: Quy đồng mẫu số các phân số (iếp theo) 

- Giáo viên nhận xét tiết học
	- HS nêu lại cách rút gọn phân số 

- Học sinh thực hiện

- Cả lớp chú ý theo dõi

- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên

- HS thảo luận tìm cách giải quyết. 
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- Học sinh theo dõi và nêu lại

- Nhiều học sinh nhắc lại

- 1Học sinh đọc

- Học sinh nêu lại cách thực hiện quy đồng mẫu số

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài:
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- Học sinh đọc: Quy đồng mẫu số các phân số

- Cả lớp làm bài vào vở

- Học sinh trình bày bài làm

- Nhận xét, sửa bài:

a) 
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- Học sinh thực hiện

- Học sinh theo dõi


TOÁN

Tiết 104: QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

I.Mục tiêu 

1. KT: - Bước đầu biết quy đồng mẫu số hai phân số trong trường hợp đơn giản.

2. KN: Làm bài tập liên quan

           - Bài tập cần làm bài 1 và bài 2* dành cho HS khá giỏi.
3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A.  Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách quy đồng mẫu số

- Học sinh sửa bài tập ở nhà. 

- Nhận xét phần bài cũ

B. Day bài mới 

1. Giới thiệu bài (2’)

Quy đồng mẫu số các phân số

2. Hướng dẫn HS quy đồng mẫu số hai phân số  eq \f(7,6) và  eq \f(5,12) (15’)

- Hướng dẫn HS nhận xét mối quan hệ giữa hai mẫu số 12 và 6:

+ 12 có chia hết cho 6 hay không? 

+ Có thể lấy 12 làm mẫu số được không? 

     Vậy ta chọn 12 làm mẫu số chung.

- Cho HS tự quy đồng mẫu phân số  eq \f(7,6) 
Như vậy, quy đồng mẫu số hai phân số  eq \f(7,6) và  eq \f(5,12)  được hai phân số  eq \f(14,12)  và  eq \f(5,12) 
- Yêu cầu hs nêu lại cách quy đồng hai phân số

3. Thực hành (15’)

Bài 1: 

- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

Bài 2: (câu a, b, c)

- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

Bài 3: (dành cho HS giỏi)
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập, nhận xét và nêu cách làm

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

C. Củng cố - dặn dò (3’)

  Yêu cầu học sinh nêu lại cách quy đồng mẫu số

- Chuẩn bị: Luyện tập 
- Nhận xét tiết học
	- Học sinh thực hiện

- Học sinh theo dõi

- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên để rút ra quy tắc chung. 

+ 12 chia hết cho 6

+ có

Ta có:  eq \f(7,6) =  eq \f(7x2,6x2) = eq \f(14,12)  và giữ nguyên  eq \f(5,12) 
- Khi quy đồng mẫu số hai phân số, trong đó mẫu số của một trong hai phân số là mẫu số chung ta làm như sau:

  + Xác định mẫu số chung 

  + Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số kia.

  + Lấy thương tìm được nhân với tử số và mẫu số của phân số kia. Giữ nguyên phân số có mẫu số là MSC. 

- Học sinh đọc: Quy đồng mẫu số các phân số
- Học sinh làm bài vào vở

a/ 
[image: image395.wmf]6

5

 = 
[image: image396.wmf]24

20

;  
[image: image397.wmf]4

1

 = 
[image: image398.wmf]24

6


b/ 
[image: image399.wmf]5

3

 = 
[image: image400.wmf]35

21

 ;  
[image: image401.wmf]7

3

 = 
[image: image402.wmf]35

15

 

c/ 
[image: image403.wmf]8

9

 = 
[image: image404.wmf]72

81

 ;  
[image: image405.wmf]9

8

 =  
[image: image406.wmf]72

64


- Học sinh đọc

- Học sinh làm bài vào vở
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- HS đọc: Viết các phân số lần lượt bằng 
[image: image419.wmf]8

9

;

6

5

và có mẫu số chung là 24

- Học sinh làm bài vào vở

- Nhận xét, sửa bài 

- Học sinh thực hiện




TOÁN

Tiết 105: LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu 

- Thực hiện được quy đồng mẫu số hai phân số.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II.Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu học sinh nêu lại cách quy đồng mẫu số

   - Học sinh sửa bài tập ở nhà. 

   - Nhận xét phần bài cũ

B. Dạy bài mới

  1) Giới thiệu bài : (2’) Luyện tập 

  2) Tổ chức cho học sinh làm bài tập

Bài 1: (câu a)
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- HS làm lần lượt từng bài và sau đó  chữa bài. 

Lưu ý HS trường hợp có mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

Bài 2: (câu a)
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- HS làm lần lượt từng bài và sau đó  chữa bài

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

Bài 3: (dành cho HS giỏi)
- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn học sinh làm mẫu 1 phần sau đó yêu cầu học sinh làm lần lượt từng bài

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

Bài 4: 

- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

Bài 5:

- Cho học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu học sinh làm bài vào vơ theo mẫu

- Trình bày bài làm, nhận xét, sửa bài

C. Củng cố dặn dò (3’)

   - Yêu cầu học sinh nêu lại cách quy đồng mẫu số

- Chuẩn bị: Luyện tập chung

- Nhận xét tiết học.
	- Học sinh thực hiện

- Học sinh theo dõi

- Học sinh đọc: Quy đồng mẫu số các phân số
- Học sinh làm bài vào vở

- Nhận xét, sửa bài 

- Học sinh nêu yêu cầu bài tập

- Học sinh lần lượt làm bài vào vở

- Nhận xét, sửa bài 

- Học sinh đọc: Quy đồng mẫu số các phân số (theo mẫu)
- Học sinh theo dõi sau đó làm bài vào vở

- Nhận xét, sửa bài 

- HS đọc: Viết các phân số lần lượt bằng 
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và có mẫu số chung là 60

- Học sinh làm bài vào vở

- Nhận xét, sửa bài 

- Học sinh đọc : Tính (theo mẫu)
- Học sinh lần lượt làm bài vào vở

- Nhận xét, sửa bài 

- Học sinh thực hiện

- Học sinh theo dõi


TUẦN 22

TOÁN

Tiết 106: Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU

· KT: Giúp HS củng cố khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số  và quy đồng mẫu số các phân số.

· KN: HS biết vận dụng linh hoạt cách làm, KH, gọn gàng, chính xác.

· TĐ: Yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· SGK, bảng phụ, phấn màu.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ(4- 5’)

? Để quy đồng MS các phân số có 1 phân số có MS là MSC, ta làm như thế nào?

? Muốn quy đồng MS 3 phân số, ta làm như thế nào?

- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (32’)

1. Giới thiệu bài(1’)

- Nêu yêu cầu bài học

2. Thực hành(30’)

* Bài 1 (118)

- Gọi Hs nêu yêu cầu, cách rút gọn phân số.

- Cho HS làm VBT, 2 em lần lượt chữa bài trên bảng lớp.

- Gọi 1 số em nêu lại cách rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số.

- Nhận xét, ghi điểm.

     * Bài 2 (118)

- Gọi HS nêu yêu cầu, cách quy đồng mẫu số các phân số.

- Cho HS làm VBT, 3 em làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, kết luận kết quả.

? Tại sao biết  
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- Trình bày cách làm.

     * Bài 3 (118)

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm VBT, nêu kết quả và giải thích cách làm.

- Nhận xét, ghi điểm.

? Dạng BT? Cách quy đồng MS các phân số?

? Quy đồng MS 3 phân số sẽ làm như thế nào?

* Bài 4(118)

- HS đọc đề bài. GV cho HS chơi trò chơi “Đồng tiền vàng”: Gắn hình đồng tiền vàng vào hình ghi 
[image: image424.wmf]3
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 số ngôi sao đã tô màu?

- 2 HS lên bảng thi; dưới lớp cổ vũ cho bạn.

- Lớp và Gv nhận xét kết quả.

C. Củng cố- Dặn dò(2’)

- Gọi hs nêu lại cách rút gọn, cách quy đồng mẫu số các phân số.

- Nhận xét giờ học

- BTVN: SGK.

- Cbị BS.
	- HS trả lời

* Bài 1 (118) Rút gọn các phân số
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* Bài 2(118) Phân số nào bằng 
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Các phân số: 
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* Bài 3 (118) Quy đồng MS các phân số

a. 
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           Quy đồng được
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          Quy đồng được 
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         Quy đồng được
[image: image445.wmf]108

48

và 
[image: image446.wmf]108

63


d.
[image: image447.wmf]2

1

;
[image: image448.wmf]3

2

và
[image: image449.wmf]12

7

   Quy đồng được
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* Bài 4 (118)

a. Hình chỉ 
[image: image453.wmf]3
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ngôi sao đã tô màu.


b. 


Toán
Tiết 107. So sánh hai phân số cùng mẫu
I. Mục tiêu:

- KT: Biết so sánh  hai phân số cùng mẫu số để nhận biết có 3 trường hợp xảy ra 
- KN: Nhận biết phân số  bé hơn hoặc lớn hơn 1. 

- TĐ: Có thái độ nghiêm túc học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Giáo viên : 

+ Hình vẽ sơ đồ  các đoạn thẳng được chia theo tỉ lệ như SGK.

– Phiếu bài tập. 

* Học sinh : 

-  Các đồ dùng liên quan tiết học. 

III. Hoạt động dạy học 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ:

- Gọi hai HSlên bảng chữa bài tập số 3. 

- Nhận xét bài làm ghi điểm học sinh. 

- Nhận xét đánh giá phần bài cũ. 

B. Bài mới:  
 1) Giới thiệu bài:   

2) Giảng bài:

a) TÌM HIỂU VÍ DỤ :

- Gọi 1 HS đọc ví dụ trong SGK.

+ Treo bảng phụ đã vẽ sẵn sơ đồ các đoạn thẳng chia theo các tỉ lệ như SGK.

- GV nêu câu hỏi gợi ý :

- Đoạn thẳng AB được chia thành mấy phần bằng nhau ?

+ Độ dài đoạn thẳng AC bằng mấy phần độ dài đoạn thẳng AB ?

+ Độ dài đoạn thẳng AD bằng mấy phần độ dài đoạn thẳng AB ?

+ Hãy so sánh  độ dài đoạn thẳng AC  với độ dài đoạn thẳng AD?

- Hãy viết chúng dưới dạng  phân số  ?

+ Em có nhận xét gì về tử số và mẫu số  của hai phân số  
[image: image454.wmf]5
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 và  
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 ?

+ Vậy muốn so sánh  hai phân số  cùng mẫu số  ta làm như thế nào ? 

+ GV ghi quy tắc lên bảng. Gọi HS nhắc lại. 

b) LUYỆN TẬP :
Bài 1 :

+ Gọi 1 em nêu đề bài. 

- Yêu cầu HS  tự làm bài vào vở. 

- Gọi hai em lên bảng sửa bài.

+ Yêu cầu HS nêu giải thích cách so sánh . 

- Yêu cầu em  khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh. 

Bài 2 :

+ Gọi HS đọc đề bài. 

a/ + GV  ghi 2 phép tính mẫu và nhắc HS nhớ lại về những phân số  có giá trị bằng 1. (là phân số  có tử số bằng mẫu số )

 - Yêu cầu lớp làm vào vở. 

- Gọi  HS lên bảng làm bài.

+ Phân số như thế nào  thì lớn hơn 1 ?

+ Phân số như thế nào  thì bé hơn 1 ?

+ GV ghi bảng nhận xét. 

+ Gọi HS nhắc lại. 

b/   - GV nêu yêu cầu  đề bài. 

- Yêu cầu HS tự suy nghĩ thực hiện vào vở. 

- Gọi HS đọc kết quả  và giải thích cách so sánh . 

- Gọi em  khác nhận xét bài bạn

  - Giáo viên nhận ghi điểm từng  học sinh. 

Bài 3 :

+ Gọi HS đọc đề bài. 

+ Phân số như thế nào thì bé hơn 1 ? 

 - Yêu cầu lớp  tự suy nghĩ làm vào vở. 

- Gọi 1 HS  lên bảng viết các phân số  bé hơn 1 có mẫu số  là 4và tử số khác 0. 

- Gọi em  khác nhận xét bài bạn

 - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh 

Bài 4

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

? Bài tập yêu cầu gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu HS nhận xét.

3) Củng cố - Dặn dò:

- Muốn  so sánh 2 phân số  cùng mẫu số  ta làm như thế nào ?

- Nhận xét đánh giá tiết  học. 

Dặn về nhà học bài và làm bài.
	+ 2HS thực hiện trên bảng. 

      a/     
[image: image456.wmf]2

1

 và 
[image: image457.wmf]3

2



[image: image458.wmf]24

12

4

3

2

4

3

1

2

1

=

=

X

X

X

X



 EMBED Equation.3  [image: image459.wmf]24

16

4

2

3

4

2

2

3

2

=

=

X

X

X

X


 b/     
[image: image460.wmf]4

3

 và 
[image: image461.wmf]5

7

   
[image: image462.wmf]20

15

5

4

5

3

4

3

=

=

X

X

            
[image: image463.wmf]20

28

4

5

4

7

5

7

=

=

X

X

  c/ 
[image: image464.wmf]2

1

 ; 
[image: image465.wmf]12

5

 và 
[image: image466.wmf]36

11

          

 
[image: image467.wmf]2

1

= 
[image: image468.wmf]36

18

18

2

18

1

X

X

            ;   
[image: image469.wmf]36

15

3

12

3

5

=

X

X

   ; 
[image: image470.wmf]36

11

      

 d/ 
[image: image471.wmf]3

2

   ;  
[image: image472.wmf]2

5

  và 
[image: image473.wmf]6

4

 ;     
[image: image474.wmf]3

2

 = 
[image: image475.wmf]12

8

4

3

4

2

=

X

X

; 
[image: image476.wmf]12

30

6

2

6

5

2

5

=

=

X

X

;          
[image: image477.wmf]12

8

2

6

2

4

6

4

=

=

X

X


+ Nhận xét bài bạn. 

- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm bài. 

+ Quan sát nêu nhận xét. 

- Đoạn thẳng AB được chia thành 5 phần bằng nhau. 

+ Độ dài đoạn thẳng AC bằng 
[image: image478.wmf]5

2

 độ dài đoạn thẳng AB ?

+ Độ dài đoạn thẳng AD bằng 
[image: image479.wmf]5

3

 độ dài đoạn thẳng AB ?

+ Độ dài đoạn thẳng AD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AC hay độ dài đoạn thẳng AC bé hơn độ dài đoạn thẳng AD  
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 < 
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   hay 
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 > 
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- Hai phân số  này có mẫu số  bằng nhau và bằng 5. Tử số 2 của phân số 
[image: image484.wmf]5
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 bé hơn tử số 3 của phân số   
[image: image485.wmf]5

3

.

+ HS tiếp nối phát biểu quy tắc. 

- 2 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm. 

- Một em nêu đề bài . 

- Lớp làm vào vở. 

  - Hai học sinh làm bài trên bảng
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     và     
[image: image487.wmf]7

3

     ;   
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 (vì hai phân số  này có cùng mẫu số là 7 và tử số  4>3) 
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  và   
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 (vì hai phân số  có cùng mẫu số  11 tử số 9 < 12)

- Học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc  thành tiếng. 

+ HS tự làm vào vở. 

- Một HS lên bảng làm bài. 

  - So sánh :  
[image: image494.wmf]4
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  và 1.

- Ta có :  
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 > 
[image: image496.wmf]4

4

  mà  
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 = 1 nên  : 
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 > 1.  

+ Phân số có tử số lớn hơn mẫu số  thì phân số  đó lớn hơn 1.   

    +  
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  và 1.

- Ta có :  
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 <  
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  mà  
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 = 1 nên  : 
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 < 1.      

+ Phân số có tử số lớn hơn mẫu số  thì phân số  đó  lớn  hơn 1.   

- 2 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm. 

+ 1 HS đọc thành tiếng , lớp tự làm vào vở 

+ Tiếp nối phát biểu  và giải thích vì sao có kết quả như vậy.

- HS nhận xét, 1 HS nêu lại nhận xét trên.

- 1HS đọc đề , lớp đọc thầm. 

+ Phân số có tử số bé hơn mẫu số  thì phân số  đó bé hơn 1.   

+ HS thực hiện vào vở.

- Các phân số  cần tìm là : 
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+ HS nhận xét bài bạn. 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- HS nêu yêu cầu BT.

- HS làm bài vào VBT.

- HS nêu kết quả.

- 2HS nhắc lại. 

- Về nhà học thuộc bài và làm lại các  bài tập còn lại.


Toán

Tiết 108. Luyện tập

I. Mục tiêu:

Học sinh:

· KT: + So sánh được hai phân số có cùng mẫu số.

        + So sánh được một phân số với 1.
· KN: Biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn.
· TĐ: Có thái độ nghiêm túc khi trong học tập.
*HSKT: Làm được bài tập 1, 2(a, b).
II. Đồ dùng dạy học:

– Phiếu bài tập. 

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ ( 5p)
- Gọi 3 HSlên bảng chữa bài tập số 2 b. 

+ GV hỏi : 

- Muốn so sánh  2 phân số  cùng mẫu số  ta làm như thế nào ? 

- Phân số như thế nào  thì bé hơn 1 ?

+ Phân số như thế nào  thì lớn hơn 1 ?

- Nhận xét bài làm ghi điểm học sinh. 

- Nhận xét đánh giá phần bài cũ. 

 B.Bài mới: (32p)
1) Giới thiệu bài:( 2p)
- Bài học hôm nay chúng ta sẽ củng cố về  so sánh  hai phân số  cùng mẫu số  từ đó sẽ sắp xếp các phân số  theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại . 

2) LUYỆN TẬP  :
Bài 1: (6p)
- Gọi 1 HS đọc  BT1  SGK.

+ Tổ chức cho HS tự làm bài vào vở. 

- Gọi hai em lên bảng sửa bài.

+ Yêu cầu HS nêu giải thích cách so sánh

- Yêu cầu em  khác nhận xét bài bạn.

- Giáo viên nhận xét ghi điểm học sinh. 

Bài 2 : 6p
+ Gọi HS đọc đề bài. 

+ Phân số như thế nào  thì bé hơn 1 ?

+ Phân số như thế nào  thì lớn hơn 1 ?

- Yêu cầu HS tự suy nghĩ thực hiện vào vở. 

- Gọi HS đọc kết quả  và giải thích cách so sánh  

- Gọi em  khác nhận xét bài bạn

Bài 3: 7p
- Gọi HS nêu yêu cầu BT

- Yêu cầu HS làm BT. Gọi HS báo cáo và giải thích vì sao lựa chọn được phân số đó.

- Gọi HS khác nhận xét.

  Bài 4 : 6p
+ Gọi HS đọc đề bài. 

+ Muốn sắp xếp đúng các phân số  theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì  ? 

- Yêu cầu lớp  tự suy nghĩ làm vào vở. 

+ Hướng dẫn HS cần trình bày và giải thích rõ ràng trước khi xếp. 
- Gọi 1 HS  lên bảng xếp  các phân số  theo thứ tự đề bài yêu cầu . 

- Gọi em  khác nhận xét bài bạn

 - Giáo viên nhận xét ghi điểm  học sinh

Bài 5: ( 6p)
- Gọi HS đọc yêu cầu Bt, GV hướng dẫn làm bài: Hướng dẫn HS so sánh 2 phân số qua trung gian là 1.

3) Củng cố - Dặn dò (3p)
- Muốn  so sánh 2 phân số  cùng mẫu số  ta làm như thế nào ?

- Nhận xét đánh giá tiết  học. 

Dặn về nhà học bài và làm bài.
	+ 2HS thực hiện trên bảng. 

So sánh :  
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  và 1 Ta có : 
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 <1 (vì tử số 1 bé hơn mẫu số  2)
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  và 1 Ta có : 
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 <1 (vì tử số 4 bé hơn mẫu số  5)
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  và 1 Ta có : 
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 > 1 (vì tử số  7 lớn hơn mẫu số  3)

 
[image: image513.wmf]5
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  và 1 Ta có : 
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 > 1 (vì tử số 6 lớn  hơn mẫu số  5)
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 và 1  ta có 
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 = 1 (vì tử số 9 bằng mẫu số  9)
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12

  và 1 Ta có : 
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12

 > 1 (vì tử số 12 lớn  hơn mẫu số  7)

+ 3 HS đứng tại chỗ trả lời :

- Muốn so sánh  hai phân số  cùng mẫu số  ta so sánh  hai tử số phân số  nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn ; phân số  nào có tử số bé hơn thì bé hơn Nếu hai tử số bằng nhau thì 2 phân số  đó bằng nhau. 

+ Phân số có tử số bé hơn mẫu số  thì phân số  đó  bé  hơn 1.   

+ Phân số có tử số lớn hơn mẫu số  thì phân số  đó  lớn  hơn 1.   

+ Nhận xét câu trả lời của bạn. 

- Lắng nghe. 

- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm. 

- Lớp làm vào vở. 

  - Hai học sinh làm bài trên bảng
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 (vì hai phân số  này có cùng mẫu số  là 5 và tử số  4>  2 

- Học sinh khác nhận xét bài bạn.

- Một em đọc  thành tiếng. 

- HS phát biểu ý kiến.

 + HS tự làm vào vở. 

 + Tiếp nối phát biểu. 

- So sánh :  
[image: image523.wmf]9

5

  và 1 Ta có : 
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 <1 (vì tử số 1 bé hơn mẫu số  4)

 - HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS làm BT, báo cáo kết quả.

a. Phân số lớn nhất: 
[image: image525.wmf]9
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b. Phân số bé nhất: 
[image: image526.wmf]11
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- 1HS đọc đề , lớp đọc thầm. 

+ Ta phải so sánh  các phân số  để tìm ra phân số  bé nhất và lớn nhất , sau đó xếp theo thứ tự.    

+ HS thực hiện vào vở.

+ 1 HS lên bảng sắp xếp :

a. Từ bé đến lớn:
[image: image527.wmf]8

3

; 
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b. Từ lớn đến bé: 
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+ HS nhận xét bài bạn. 

- 2HS nhắc lại. 

- Về nhà học thuộc bài và làm lại các  bài tập còn lại.

- HS nghe giảng, hoàn thành bài tập.


TOÁN

Tiết 109: So sánh hai phân số khác mẫu số.

I. MỤC TIÊU

· KT: HS biết so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số hai phân số đó.

· KN: Củng cố về so sánh 2 phân số cùng mẫu số.

· TĐ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Hai băng giấy như hình vẽ SGk.

· Bảng phụ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ(4- 5’)

- Yêu cầu HS nêu cách so sánh các phân số sau: 
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và 
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- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (32’)

1. Giới thiệu bài(1’)

- Nêu yêu cầu bài học

2. Hướng dẫn tìm hiểu bài(10’)

* Ví dụ:

- Đưa băng giấy 1:

?  Hãy nêu phân số chỉ phần tô màu?

· Đưa băng giấy 2: 

? Hãy nêu phân số chỉ phần tô màu?

? Hãy so sánh 2 phần được tô màu ở hai băng giấy?

? Hãy so sánh 2 phân số đã cho?

? Nhận xét gì khi so sánh tử số và mẫu số 2 phân số đó?

? Làm thế nào để 2 phân số có cùng mẫu số?

- Yêu cầu lớp quy đồng mẫu số 2 phân số, 1 em nêu.

? Hãy so sánh 2 phân số sau khi đã được quy đồng MS?

? Vậy, muốn so sánh 2 phân số khác mẫu số, ta làm ntn?

- Gọi 1 số em nhắc lại, đọc quy tắc SGK.

3. Thực hành(20’)

* Bài 1 (122)

- Gọi HS nêu yêu cầu, cách thực hiện.

? Các phân số có đặc điểm gì? Muốn so sánh ta làm như thế nào?

- HS làm bài. 

- 3 HS lên bảng trình bày cách làm. 

- HS khác và GV nhận xét.

? Tại sao biết 
[image: image539.wmf]6
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< 
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?

? Muốn so sánh 2 phân số khác MS ta làm như thế nào?

* Bài 2 (122)

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm đôi (5’)

- 2 bạn đại diện nhóm lên bảng trình bày, lớp nhận xét.

? Phần b cần thực hiện những bước làm nào mới so sánh được phân số?

- Nhận xét, kết luận kết quả.

- GV: Khi muốn so sánh 2 phân số mà những phân số đó có thể rút gọn được, ta sẽ rút gọn phân số rồi mới so sánh.

* Bài 3 (122)

- HS đọc đề bài và tóm tắt.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Muốn so sánh 2 bạn đó ai ăn nhiều bánh hơn, em cần làm như thế nào?

- HS trình bày cách làm. 

- GV hướng dẫn cách làm

-  1 HS đọc to bài làm, 

- HS khác nhận xét.

- Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.

C. Củng cố- Dặn dò(2’)

- Gọi hs nêu lại cách so sánh hai phân số khác mẫu số.

- Nhận xét giờ học

- BTVN: VBTT.

- CBị Bs.
	- HS nêu=> Nx.

* Ví dụ: So sánh hai phân số  
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* Nhận xét: 
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- Để so sánh 2 phân số, ta quy đồng mẫu số 2 phân số:

Ta có:       
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Vì :         
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     nên: 
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* Ghi nhớ: SGK/ 119.

*Bài 1 (122): So sánh 2 phân số 

a. 
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 vì khi quy đồng được 
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b. 
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 vì khi quy đồng được 
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c. 
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 vì khi quy đồng được 
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*Bài 2 (122) Rút gọn rồi so sánh 2 phân số

 a. 
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và 
[image: image559.wmf]5

4

rút gọn được 
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b. 
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rút gọn được 
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và 
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         Quy đồng 2 phân số được 
[image: image568.wmf]8
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và 
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* Bài 3 (122)

- Mai ăn 
[image: image572.wmf]8

3

cái bánh tức là ăn 
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 cái bánh.

- Hoa ăn 
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 cái bánh tức là ăn 
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 cái bánh.

Vì 
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 nên Hoa ăn nhiều bánh hơn.




TOÁN

Tiết 110: Luyện tập
I. MỤC TIÊU

· KT: Giúp HS củng cố về so sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số.

· KN: Biết cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

· TĐ: Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Bảng phụ.

· Phấn màu;VBTT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	A. Kiểm tra bài cũ(4- 5’)

? Muốn so sánh 2 phân số khác mẫu số, ta làm như thế nào?

- Yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài tập: “ So sánh các phân số”; Dưới lớp làm ra nháp.

- HS1: 
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 và 
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  HS2: 
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- Nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới: (32’)

1. Giới thiệu bài(1’)

- Nêu yêu cầu bài học

2. Hướng dẫn luyện tập(31’)

* Bài 1: So sánh hai phân số:

- Gọi Hs nêu yêu cầu, cách so sánh hai phân số. 

- Cho HS làm VBT, 2 em lần lượt chữa bài trên bảng lớp.

? Nêu lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số, khác mẫu số.

· Nhận xét, ghi điểm.

* GV chốt: Học sinh biết cách so sánh hai phân số khác mẫu số.

* Bài 2: So sánh hai phân số bằng hai cách khác nhau:

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Gợi ý cách làm: có thể lấy 1 làm số trung gian để so sánh hoặc thực hiện quy đồng mẫu số để so sánh.

- Cho HS làm VBT, 2 em làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, kết luận kết quả.

* GV chốt: HS biết các cách so sánh hai phân số. Từ đó rút ra cách so sánh nhanh nhất.

* Bài 3: So sánh hai phân số cùng tử số.

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn mẫu cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

? 
[image: image582.wmf]5
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 và 
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 có đặc điểm gì?

? Sau khi quy đồng có kết quả như thế nào?

- HS rút ra kết luận và học thuộc.

- Cho HS làm VBT, 2 em làm trên bảng lớp.

- Nhận xét, kết luận kết quả.

* GV chốt: Học sinh biết cách so sánh hai phân số có cùng tử số.

* Bài 4: Viết các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé.

? Hãy nêu cách so sánh hai phân số có cùng tử số?

· Thực hiện tương tự bài 2, yêu cầu hs phân biệt cách so sánh phân số có cùng tử số, có cùng mẫu số

* GV chốt: Học sinh biết các cách so sánh phân số để sắp xếp các phân số theo một thứ tự nhất định.

C. Củng cố- Dặn dò(2’)

- Gọi hs nêu lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số, so sánh phân số với 1.

- Nhận xét giờ học

- BTVN: VBTT

- CBị BS.
	- HS trả lời=> NX.

- 2 HS lên bảng làm bài tập: “ So sánh các phân số”; Dưới lớp làm ra nháp

* Bài 1: So sánh hai phân số:

a. 
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b. 
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      Quy đồng được 
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d. 
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          Quy đồng được 
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 vì quy đồng được 
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Trong 2 phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.
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 (MSC: 12)

- HS nêu.

- HS làm bài, chữa bài.

- HS nêu.




TUẦN 23

TOÁN

T111: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu

   1. KT:   - Biết so sánh hai phân số.

   2. KN: - Biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3,5,9 trong các trường hợp đơn giản.

   3.TĐ:  Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, yêu thích toán học.

II. Đồ dùng dạy học

1. GV: Bảng phụ, SGK

2. HS: Vở bài tập

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra bài cũ:( 5’ )

- GV gọi 2 HS lên bảng y/c làm các bài tập .

Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :
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- GV chữa bài, nhận xét. Ghi điểm.

2. Bài mới:( 28’)

    3.1 Giới thiệu:  Giới thiệu trực tiếp

    3.2 Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1: 

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài tập

+ Hãy giải thích vì sao 
[image: image628.wmf]?
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- GV hỏi tương tự các cặp phân số còn lại  

Bài 2:

- GV y/c HS đọc đề bài và tự làm bài 

- GV có thể nhắc lại thế nào là phân số lớn hơn 1, thế nào là phân số bé hơn 1

Bài 1: (cuối trang 123 )

-  GV Y/c HS làm bài 

- GV đặc từng câu hỏi và y/c HS trả lời 

  + Điền số số nào vào 75□ để chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5? Vì sao?

 + Số 750 có chia hết cho 3 không? Vì sao?

  + Điền số nào vào 75□ để 75□chia hết cho 9?

 + Số vừa tìm được có chia hết cho 2 và 3 không ?

- GV nhận xét bài làm của HS 

Bài 3: ( Dành cho HS khá giỏi )

- Muốn viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì?

- GV y/c HS tự làm bài 

- GV chữa bài  trước lớp 

4. Củng cố dặn dò:( 2’ )

- GV nhận xét giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu
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- HS lắng nghe 

- Một HS đọc

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở

+ Vì 2 phân số này cùng mẫu số so sánh tử số thì 9 < 11 nên
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- HS lần lượt dùng các kiến thức sau để giải thích 

  a) 
[image: image646.wmf]5
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          b) 
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- HS đọc bài làm để trả lời các câu hỏi.

 + Điền các số 2;4;6;8 vào □ thì đều được số chia hết cho 2 nhưng không chia hết chia 5.Vì chỉ những số có tận cùng là 0 hoặc 5 mới chia hết cho 5.

  + Số 750 chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số là 7 + 5 = 12 chia hết cho 3

  + Để 75□  chia hết cho 9 thì 7 + 5 +□  phải chia hết cho 9; 7 + 5 = 12 ; 12 + 6 = 18; 18 chia hết cho 9. Vậy điền 6 vào □  thì được số 756 chia cho 9.

+Số 756 chia hết cho 2 vì có chữ số tận cùng là số 6, chia hết cho 3 vì có tổng các chữ số là 18, 18 chia hết cho 3.

- Ta phải so sánh các phân số 

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở 

a) Vì 5< 7 < 11 nên :
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 vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
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b) Rút gọn các phân số ta có : 
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Các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:
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TOÁN

T112: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu

1. KT

- Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Củng cố về khái niệm ban đầu của phân số, tích chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số, QĐMS hai phân số, so sánh các phân số.

- Một số đặc điểm của hình chữ nhật, hình bình hành.

2. KN

- Làm được các bài tập về so sánh hai phân số.

- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 trong một số trường hợp đơn giản.

3. TĐ:  Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, yêu thích toán học.

II. Đồ dùng dạy học

- Hình vẽ trong bàI tập 5 SGK.

III. Các hoạt động dạy học 

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ (5’):

- GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài tập 3/SGK

- Gv nhận xét

B. Dạy - học bài mới:

    1. Giới thiệu bài (2’)

    2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Một lớp có 14 học sinh trai và 17 học sinh gái.

a) Viết phân số chỉ phần học sinh trai trong số học sinh của cả lớp học đó.

b) Viết phân số chỉ phần học sinh gái trong số học sinh của cả lớp học đó.

- GV yêu cầu HS đọc đề bài trước lớp, sau đó tự làm bài.

- Với các HS không thể tự làm bài GV hướng dẫn các em làm  phần a, sau đó yêu cầu tự làm phần b

- GV gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

Bài 2: Khoanh vào những phân số bằng nhau

- GV gọi HS đọc đề bài, sau đó hỏi : 

- Muốn biết trong các phân số đã cho phân số nào bằng phân số 
[image: image672.wmf]9
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 ta đã làm ntn?

- GV yêu cầu HS làm bài.

Bài 3: Đặt tính rồi tính



-Yêu câu 2 HS lên bảng

- GV chữa bài trước lớp, sau đó nhận xét một số bài làm của HS.

3. Củng cố- dặn dò

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV Giới thiệu bài 

- HS làm bài vào vở bài tập.

 Có thể trình bày bài như sau:

• Tổng số HS của lớp đó là: 

  14 + 17 = 31 (HS)

• Số HS trai bằng 
[image: image673.wmf]31
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 HS cả lớp.

• Số HS gái bằng 
[image: image674.wmf]31
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 HS cả lớp.

- HS đọc, cả lớp nghe và nhận xét.

- Ta rút gọn các phân số rồi so sánh.

- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

*Có thể trình bày bài như sau:

 - Rút gọn các phân số đã cho ta có:

Vậy các phân số bằng phân số [image: image676.png]


là : [image: image678.png]


 và [image: image680.png]









- Lắng nghe.

- Về nhà học bài và làm bài đầy đủ.


TOÁN
T113: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh:

1. KT :

- Nhận biết phép cộng hai phân số.

- Biết cộng hai phân số cùng mẫu số.

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng hai phân số.

2. KN : Thực hiện phép cộng hai phân số nhanh, chính xác.

3. TĐ : Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, yêu thích toán học.

II. Đồ dùng dạy học:
    - Chuẩn bị băng giấy như Sgk.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Gọi 3 HSlên bảng chữa bài tập số 2 b.

- Muốn so sánh  2 phân số  cùng mẫu số  ta làm như thế nào ? 

- Nhận xét đánh giá phần bài cũ .

B. Bài mới:  35’

1) Giới thiệu bài: (1’)

Gv giới thiệu ghi đề.

2) HD hoạt động với đồ dùng trực quan: 8’

- GV nêu vấn đề: Có một băng giấy, Bạn Nam tô màu 
[image: image681.wmf]8
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 băng giấy, sau đó Nam tô tiếp 
[image: image682.wmf]8
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 của băng giấy. Hỏi bạn Nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy ?

- GV hướng dẫn HS làm việc với băng giấy, đồng thời cũng làm với băng giấy to:

- Gấp đôi băng giấy 3 lần để chia băng giấy thành 8 phần bằng nhau.

- Băng giấy được chia thành mấy phần bằng nhau ?

- Lần thứ nhất bạn Nam tô màu mấy phần băng giấy ?

- Yêu cầu HS tô màu 
[image: image683.wmf]8
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  băng giấy.

- Lần thứ hai bạn Nam tô màu mấy phần băng giấy ?

- Như vậy bạn Nam đã tô màu mấy phần bằng nhau ?

- Hãy đọc phân số chỉ phần băng giấy mà bạn đã tô màu.

- Cả 2 lần bạn Nam tô màu được tất cả là      băng giấy.

3) HD cộng hai phân số cùng mẫu: 7’

- Muốn biết bạn Nam tô màu tất cả mấy phần băng giấy chúng ta làm phép tính gì ?

- Ba phần tám băng giấy thêm hai phần tám băng giấy bằng mấy phần băng giấy?

- Vậy ba phần tám cộng hai phần tám bằng bao nhiêu ?

- GV viết lên bảng: 
[image: image684.wmf]8
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- Em có nhận xét gì về tử số của hai phân số 
[image: image687.wmf]8
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 và 
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 so với tử số của phân số 
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 trong phép cộng 
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 ?

- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số 
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3

 và 
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 so với mẫu số của hai phân số 
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 trong phép cộng 
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- Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào ?

4) Luyện tập- thực hành: 18’

 Bài 1: Tính

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng, sau đó cho điểm HS.

Bài 2: 
- GV yêu cầu HS phát biểu tính chất giao hoán của phép cộng các số tự nhiên đã học.

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

?Khi ta đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó có thay đổi không ?

Bài 3: Bài toán
- GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt bài toán.

- Muốn biết cả hai giờ ô tô đi được bao nhiêu phần của quãng đường ta làm  như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài sau đó chữa bài trước lớp.

3. Củng cố – dặn dò: 1’

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau..
	- HS tự nhẩm và nhớ vấn đề được nêu ra.

- Theo dõi.

- Hs thực hành

+ Băng giấy được chia thành 8 phần bằng nhau ?

+ Lần thứ nhất bạn Nam đã tô màu băng giấy.

+ HS tô màu theo yêu cầu.

+ Lần thứ hai bạn Nam tô màu băng giấy.

+ Bạn Nam đã tô màu 5 phần bằng nhau.

- Làm phép tính cộng  .

- Bằng năm phần mười tám băng giấy.

+ Ba phần tám cộng hai phần tám bằng năm phần tám.

- HS nêu 3 + 2 = 5.

- Ba phân số có mẫu số bằng nhau.

+ Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số ta cộng hai tử số và giữ nguyên mẫu số.

- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Trình bày bài làm như sau:
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- Khi ta đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi

- HS làm  bài : 


[image: image716.wmf]7

3

 + 
[image: image717.wmf]7

2

= 
[image: image718.wmf]7

2

3

+

 = 
[image: image719.wmf]7

5

, 
[image: image720.wmf]7

2

 + 
[image: image721.wmf]7

3

= 
[image: image722.wmf]7

3

2

+

 = 
[image: image723.wmf]7

5

   

                 
[image: image724.wmf]7

3

 + 
[image: image725.wmf]7

2

 = 
[image: image726.wmf]7

2

 + 
[image: image727.wmf]7

3


- Khi ta đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó không hề thay đổi .

- HS tóm tắt trước lớp.

+ Chúng ta thực hiện phép cộng phân số: 

- HS làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Cả hai ôtô chuyển được là:
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TOÁN

T114: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (TIẾP)

I. Mục tiêu:  

Giúp học sinh:

1. KT

- Nhận biết phép cộng hai phân số khác mẫu số.

- Biết thực hiện phép cộng hai phân số khác mẫu số.

- Củng cố về phép cộng hai phân số cùng mẫu số.

2. KN : Thực hiện phép cộng hai phân số nhanh, chính xác.

3. TĐ : Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, yêu thích toán học.

II. Đồ dùng dạy học:
   - Bảng phụ.

III.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò


	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm.

- Thực hiện

        [image: image732.wmf]27
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B. Bài mới:

1) Giới thiệu bài: (2’) 

2) Hoạt động với đồ dùng trực quan

*GV nêu vấn đề: ( VD/ SGK)

- Gọi hs nêu VD

- GV hướng dẫn HS hoạt động với băng giấy, đồng thời cùng làm mẫu với các băng giấy màu đã được chuẩn bị:

- Ba băng giấy đã chuẩn bị như thế nào so với nhau ?

- Hãy gấp đôi băng giấy theo chiều dài, sau đó dùng thước chia mỗi phần đó thành 3 phần bằng nhau.

- GV yêu cầu HS làm tương tự với 2 băng giấy còn lại.

? Hãy cắt lấy [image: image734.wmf]2

1

 băng giấy thứ nhất.

? Hãy cắt lấy [image: image735.wmf]3

1

 băng giấy thứ hai.

? Hãy đặt [image: image736.wmf]2

1

 băng giấy và [image: image737.wmf]3

1

 băng giấy  lên băng giấy thứ ba.

- Hai bạn đã lấy đi mấy phần bằng nhau ?

- Vậy hai bạn đã lấy đi mấy phần băng giấy?

3) HD thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số 

- Muốn biết cả 2 bạn đã lấy đi bao nhiêu phần băng giấy màu chúng ta làm p/tính gì?

- Em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này ?

- Vậy muốn thực hiện được phép cộng hai phân số này chúng ta cần làm gì truớc ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Qua bài toán trên bạn nào có thể cho biết muốn cộng hai phân số khác mẫu số chúng ta làm như thế nào ?

4) Luyện tập - thực hành

 Bài 1: (Phần d :hs khá, giỏi)
- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài trước lớp, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lần nhau.

Bài 2:  (theo mẫu)
- GV trình bày bài mẫu trên bảng, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm 2 HS đã làm bài trên bảng.

Bài 3: (hs khá, giỏi)
- GV gọi HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết sau 2h ôtô chạy được bao nhiêu phần quãng đường chúng ta làm như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

C. Củng cố - dặn dò

- Gv tổng kết giờ học, dặn dò HS ghi nhớ cách thực hiện phép cộng các phân số khác mẫu số, làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài của bạn.

- HS lắng nghe. 

- 1 hs nêu lại VD

- Như nhau (bằng nhau, giống nhau)

- HS thực hiện và nêu: Băng giấy được chia thành 6 phần bằng nhau.

- Làm tương tự trên.

+ HS cắt (cắt lấy 3 phần).

+ HS cắt (cắt lấy 2 phần).

- HS thực hiện.

+ Cả hai bạn đã lấy đi 5 phần bằng nhau

- Hai bạn đã lấy đi 5 phần băng giấy.

- Chúng ta làm phép tính cộng:

- Mẫu số của hai phân số này khác nhau.

- Chúng ta cần quy đồng mẫu số hai phân số này sau đó mới thực hiện tính cộng.

- HS lên bảng thực hiện quy đồng và cộng 2 phân số trên, các HS khác làm vào giấy nháp.

    • QĐMS hai phân số: 

    • Cộng hai phân số:

- Muốn cộng hai phân số khác nhau chúng ta QĐMS hai phân số rồi cộng hai phân số đó.

- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

a) Quy đồng hai phân số ta có:
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b) [image: image747.wmf]20
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- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS đọc trước lớp.

-Giờ 1: [image: image750.wmf]8

3

 quãng đường, giờ 2: [image: image751.wmf]7

2

 quãng đường

- Sau 2 giờ ôtô chạy được bao nhiêu phần quãng đường?

- Chúng ta thực hiện phép tính cộng phần đường đã đi của giờ thứ nhất với giờ thứ hai.

Bài giải

Sau hai giờ ôtô đi được là:
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 quãng đường




Toán

TIẾT 115 : LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

   - Thưc hiện được phép cộng hai phân số.

   - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2 ( a ,b) , Bài 3 ( a, b )

   - HS khá giỏi làm bài 4, các bài còn lại của  bài 2, bài 3.

2. KN : 

 - Rút gọn được phân số.

- Thực hiện phép cộng hai phân số nhanh, chính xác.

3. TĐ : Rèn luyện tính cần cù, cẩn thận, yêu thích toán học.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: SGK, SGV

2. HS: SGK, bảng con

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Ổn định : (1’)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 2’)

- Gọi 2 HS lên bảng y/c làm các bài tập của tiết 114

- GV chữa bài và nhận xét 

3. Bài mới: (30’)

    3.1 Giới thiệu: Nêu mục tiêu

    3.2 Hướng dẫn luyện tập:

Bài 1:

- GV y/c HS tự làm bài. 

- GV y/c HS đọc kết quả làm bài của mình 

- GV nhận xét 

Bài 2:

- GV y/c HS đọc đề bài và tự làm bài 

- Yêu cầu HS trao đổi chéo kiểm tra bài.

- GV chữa bài HS trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm HS 

Bài 3:

- Bài tập y/c chúng ta làm gì?

- GV y/c HS tự làm bài 

- GV nhận xét bài làm của HS 

Bài 4: ( Dành cho HS khá giỏi )

- GV y/c HS đọc đề bài 

- GV y/c HS tóm tắt bài toán 

- Y/c HS tự làm bài 

4. Củng cố dặn dò: (2’)

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập và chuẩn bị bài sau:  Luyện tập trang 128


	- 2 HS lên bảng thực hiện y/c 

- HS cả lớp làm bài vào vở 
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- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở 

- HS  đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau

a) Quy đòng MS hai phân số ta có:
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 Vậy 
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- Bài tập y/c chúng ta rút gọn rồi tính

b) Rút gọn các phân số đã cho ta có :
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c) 
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- 1 HS đọc 

- 1 HS tóm tắt bằng lời trước lớp 

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.

Tóm tắt:

Tập hát:                       
[image: image764.wmf]7
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  số đội viên

Đá bóng:                     
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 số đội viên

Tập hát và đá bóng :        số đội viên ?

Bài giải

Số đội viên tham gia tập hát và đá bóng
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TUẦN 24

TOÁN

Tiết 116:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:

1. KT: HS biết cộng hai phân số và cộng số tựnhiên với phân số 

2.KN:  Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên.
3. TĐ: HS yêu thích môn toán và rèn tính cẩn thận.

- Bài tập cần làm: Bài 1, bài 3. 
II. Đồ dùng dạy - học.

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: 5 phút

- Gọi HS lên bảng thực hiện tính tổng.

- Nhận xét, đánh giá.                                

3. Bài mới: 30 phút

HĐ1. Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay, các em sẽ tiếp tục làm các bài toán luyện tập về phép cộng phân số.

HĐ 2. HD luyện tập:

Bài 1: 

- Viết lên bảng phép tính 
[image: image768.wmf]3

+
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- Gọi HS nêu cách thực hiện. 

- Gọi HS lên bảng thực hiện.  

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: Khuyến khích học sinh KG.

- Bạn nào nhắc lại tính chất kết hợp của phép cộng các sô tự nhiên? 

- Phép cộng các phân số cũng có tính chất kết hợp. Tính chất này như thế nào? Các em cùng làm một số bài toán để nhận biết tính chất này.

- Ghi 2 phép tính lên bảng và gọi HS lên bảng thực hiện.  

- Khi thực hiện cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba chúng ta làm thế nào? 

- Đó là tính chất kết hợp của phép cộng hai phân số. Gọi HS đọc nhận xét SGK/128 

Bài 3:  

- Gọi HS đọc bài toán.

- Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta làm như thế nào?

- Vậy tính nửa chu vi ta làm như thế nào? 

- Gọi HS lên bảng tóm tắt và thực hiện tính nửa chu vi.

3. Củng cố, dặn dò: 5 phút

- Nêu tính chất kết hợp của phép cộng hai phân số.

- Về nhà có thể làm thêm các bài tập còn lại trong bài. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	a. 
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- Lắng nghe, điều chỉnh và bổ sung.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Ta viết số 3 dưới dạng phân số, sau đó qui đồng mẫu số rồi thực hiện phép cộng hai phân số cùng mẫu.

- 1 HS lên thực hiện:
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- Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.  

- Lắng nghe.  

- 2 HS lên thực hiện và nêu kết quả: Cả 2 phép tính đều bằng 
[image: image780.wmf]4

3

.

- Chúng ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba.  

- Vài HS đọc 

- 1 HS đọc đề toán.

- Ta lấy (dài+rộng)x2.  

- Ta lấy dài + rộng.

- 1 HS lên bảng tóm tắt, 1 HS thực hiện, cả lớp làm vào vở nháp.

Giải.

     Nửa chu vi của hình chữ nhật là:
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                                 Đáp số:  
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- HS nêu.

- Lắng nghe và thực hiện.


TOÁN

Tiết 117: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
I. Mục tiêu:

1.KT:  Biết cách trừ hai phân số

2.KN: Biết trừ hai phân số cùng mẫu số.
- Bài tập cần làm bài 1, bài 2a, b.

3. TĐ: Yêu thích môn Toán

II. Đồ dùng dạy - học.

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.  Kiểm tra: 5 phút

- Ghi bảng: 
[image: image783.wmf]4
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 gọi HS lên bảng nói cách làm, tính và nêu kết quả. 

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới: 30 phút

HĐ1. Giới thiệu bài:  Các em đã biết cách cộng hai phân số cùng mẫu. Thế trừ hai phân số cùng mẫu ta thực hiện thế nào? Các em cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay. 

HĐ 2. HD thực hành trên băng giấy

- Nêu vấn đề: Từ 
[image: image784.wmf]6

5

băng giấy màu, lấy 
[image: image785.wmf]6

3

để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy. 

- Yêu cầu HS lấy hai băng giấy đã chuẩn bị.

- Các em có nhận xét gì về hai băng giấy này? 

- Yêu cầu HS dùng thước chia một băng giấy thành 6 phần bằng nhau, cắt lấy 5 phần. 

- Có bao nhiêu phần của băng giấy đã cắt đi? 

- Yêu cầu HS cắt lấy 
[image: image786.wmf]6
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 băng giấy. 

- Các em hãy đặt phần còn lại lên trên băng giấy nguyên. Các em nhận xét phần còn lại bằng bao nhiêu phần băng giấy? 

- Có 
[image: image787.wmf]6
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băng giấy, cắt đi 
[image: image788.wmf]6

3

băng giấy, còn lại bao nhiêu băng giấy?  

HĐ3. Hình thành phép trừ hai phân số cùng mẫu 

- Theo kết quả hoạt động với băng giấy thì 
[image: image789.wmf]?
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(ghi bảng) 

- Theo em làm thế nào để có: 
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- Ghi bảng: 
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- Muốn kiểm tra phép trừ ta làm thế nào? 

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu ta làm như thế nào? 

Kết luận: Ghi nhớ SGK. 

HĐ 4. Luyện tập: 17 phút

Bài 1:  

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở, gọi vài HS lên bảng.

Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở. 

Bài 3: Khuyến khích HSKG.
- Gọi HS đọc đề bài.

- Số huy chương vàng của đội Đồng Tháp giành được chiếm bao nhiêu phần trong tổng số huy chương của đội? 

- Số huy chương vàng bằng 
[image: image792.wmf]9

5

 tổng số huy chương của cả đoàn nghĩa là thế nào? 

- Vậy ta có thể viết phân số chỉ tổng số huy chương của cả đoàn là mấy? 

- 
[image: image793.wmf]19
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 ta có thể viết là 1, nên ta có phép trừ: 1 - 
[image: image794.wmf]19

5

, gọi HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở nháp. 

3. Củng cố, dặn dò: 5 phút

 - Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào?

- Về nhà có thể làm thêm các bài tập còn lại tỏng bài. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học.  
	- 2 HS lên bảng thực hiện:
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cộng hai phân số: 
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cộng hai phân số: 
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- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.  

- Lắng nghe, suy nghĩ. 

- Lấy băng giấy đã chuẩn bị.

- Hai băng giấy bằng nhau. 

- Thực hành theo yêu cầu.

- Có 
[image: image799.wmf]6
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băng giấy.

- Thao tác và nhận xét: còn 
[image: image800.wmf]6
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băng giấy 

- 
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băng giấy 

- HS nêu: 
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- Lắng nghe.

- Lấy 5 - 3 = 2 được tử số, giữ nguyên mẫu số. 

- Ta thử lại bằng phép cộng (1 HS lên thực hiện).

- Ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số. 

- 5 HS nêu. 

- HS thực hiện vào vở, 4 HS lên bảng.

a. 
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- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

a. 
[image: image804.wmf]3

1

3

1

3

2

=

-

       b. 
[image: image805.wmf]5

4

5

3

5

7

=

-


- 1 HS đọc đề bài.

- 
[image: image806.wmf]9
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tổng số huy chương của cả đoàn.

- Nghĩa là tổng số huy chương của cả đoàn là 19 thì huy chương vàng chiếm 5 phần. 

- 
[image: image807.wmf]19
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- HS tự làm bài 

   Số huy chương bạc và đồng chiếm số phần là:

       1 - 
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              Đápsố: 
[image: image809.wmf]19
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tổng số huy chương

- 1 HS trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.  


TOÁN

Tiết 118    
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (Tiếp theo)

I. Mục tiêu:

1.KT:  Biết cách trừ hai phân số

2.KN:  Biết trừ hai phân số khác mẫu số.
- Bài tập cần làm: Bài 1; 3.

3. TĐ: Yêu thích môn Toán

II. Đồ dùng dạy - học.

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: 5 phút

- Gọi HS lên bảng thực hiện phép tính. 

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm như thế nào?

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 30 phút

HĐ 1).Giới thiệu bài:  Các em đã biết cách trừ hai phân số cùng mẫu số. Trừ hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? Các em cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.  

HĐ 2. Hình thành phép trừ hai phân số khác mẫu

- Nêu bài toán: Một cửa hàng có 
[image: image810.wmf]4
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tấn đường, cửa hàng đã bán 
[image: image811.wmf]2

3

tấn đường. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần của tấn đường? 

- Muốn tính số đường còn lại ta làm thế nào? 

- Các em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này?

- Muốn thực hiện được phép trừ này ta phải làm thế nào?  

- Yêu cầu HS thực hiện bước qui đồng. (1 HS lên bảng thực hiện)  

- Các em tiếp tục thực hiện bước trừ hai phân số cùng mẫu số (1 HS lên bảng) 

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu ta làm như thế nào?

Kết luận: ghi nhớ SGK/130. 

HĐ3. Thực hành: 17 phút

Bài 1: 

- Gọi HS lên bảng làm bài và nêu cách làm, cả lớp làm vào vở nháp. 

Bài 2: Khuyến khích HSKG
- Gọi HS nêu cách làm. 

- Yêu cầu HS tự làm bài (gọi HS lên bảng thực hiện) 

Bài 3:
-  Gọi HS đọc bài toán.

- Muốn tính diện tích để trồng cây xanh ta làm như thế nào? 

- Yêu cầu HS tự làm vào vở. 

- Sửa bài, kết luận lời giải đúng.

- Yêu cầu HS đổi vở để kiểm tra.

4. Củng cố, dặn dò: 5 phút

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu ta làm như thế nào?

- Về nhà có thể làm thêm bài tập còn lại trong bài, học thuộc ghi nhớ. Chuẩn bị bài sau

- Nhận xét tiết học.  
	- 2 HS lên bảng thực hiện. 

a. 
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- Ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai rồi giữ nguyên mẫu số. 

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài. 

- Lắng nghe, suy nghĩ.

- Ta thực hiện phép tính trừ 
[image: image814.wmf]42
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- Hai mẫu số khác nhau 

- Ta qui đồng mẫu số để đưa về phép trừ hai phân số cùng mẫu. 

- 
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- Ta qui đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số đó. 

- 5 HS nhắc lại.

- lớp làm vào vở nháp.

- 4 HS lên bảng thực hiện và nêu cách làm: 

a.
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- Ta có thể qui đồng (rút gọn) rồi trừ hai phân số.

- Tự làm bài: 

a. 
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- 1 HS đọc to trước lớp 

- Ta thực hiện tính trừ 
[image: image823.wmf]5
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- 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở 

    Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần là:

              
[image: image824.wmf]35
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                    Đáp số:  
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 diện tích  

- Kiểm tra chéo và giúp nhau điều chỉnh, sửa sai.

- 1 HS trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.


TOÁN

Tiết 119 : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

1. KT: Biết cách trừ hai phân số và trừ một số tự nhiên cho một phân số

2. KN: Thực hiện được phép trừ hai phân số, trừ một số tự nhiên cho một phân số, trừ một phân số cho một số tự nhiên.

- Bài tập cần làm bài 1; bài 2 (a,b,c); bài 3.

3. TĐ: Yêu thích môn Toán

II. Đồ dùng dạy - học.

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra: 5 phút

-
[image: image826.wmf]Ghi bảng:    
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- Gọi HS lên bảng thực hiện.

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số (khác mẫu số) ta làm như thế nào? 

- Nhận xét, đánh giá.

3. Bài mới: 30 phút

HĐ 1. Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay, các em sẽ làm một số bài tập để củng cố, rèn kĩ năng về phép trừ phân số đồng thời biết cách thực hiện trừ ba phân số.

HĐ2. Thực hành: 

Bài 1: 5 phút

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở, 3 HS lên bảng thực hiện.

Bài 2: 5 phút

- Gọi lần lượt HS lên bảng lớp thực hiện, cả lớp làm vào vở. 

Bài 3: 7 phút

- Ghi bảng: 
[image: image828.wmf] 2 - 
[image: image829.wmf]4
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- Có thể thực hiện phép trừ trên như thế nào?

- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện, yêu cầu cả lớp theo dõi.

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở các câu a,b,c.  

Bài 4: Khuyến khích HSKG (7 phút)

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Các em nhớ cần phải rút gọn trước khi tính 

- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

Bài 5: Khuyến khích HSKG. (6 phút)

- Gọi HS đọc đề toán.

- Muốn tính thời gian ngủ của bạn Nam là bao nhiêu phần của một ngày ta làm như thế nào? 

- Gọi HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở nháp. 

      Học và ngủ: 
[image: image830.wmf]8
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 ngày 

      Học: 
[image: image831.wmf]4
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ngày ; ngủ: ? ngày  

- Ta sẽ tính số giờ bạn Nam ngủ trong 1 ngày

- Em hiểu thế nào là 
[image: image832.wmf]8
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ngày? 

- 1 phần thời gian trong một ngày là bao nhiêu?

- Vậy 1 ngày bạn Nam ngủ mấy giờ?  

3. Củng cố, dặn dò:  5phút

- Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số (khác mẫu số) ta làm như thế nào?

- Về nhà có thể làm thêm các bài tập còn lại trong bài.

- Nhận xét tiết học 
	- 2 HS lên bảng thực hiện 

- Một vài HS trả lời:

- Lắng nghe và điều chỉnh.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài. 

- HS thực hiện: 

a. 
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- Tự làm bài: 

a. 
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- Ta viết số 2 dưới dạng phân số, sau đó qui đồng mẫu số hai phân số, rồi trừ hai phân số mới. 

- 1 HS lên bảng thực hiện, cả lớp quan sát.
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a.  2 - 
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- Rút gọn rồi tính.

- 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm vào vở.

a. 
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- 1 HS đọc đề toán.

- Ta thực hiện tính trừ. 

- 1 HS lên bảng tóm tắt, 1 HS giải, cả lớp làm vào vở nháp. 

  Thời gian ngủ của bạn Nam trong 1 ngày là: 
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               Đáp số: 
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  ngày  

- 1 ngày chia thành 8 phần bằng nhau, thời gian bạn Nam ngủ chiếm 3 phần. 

- 24 : 8 = 3 (giờ) 

- Một ngày bạn Nam ngủ: 3 x 3 = 9 (giờ) 
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- 1 HS trả lời. 

- Lắng nghe và thực hiện.


TOÁN

Tiết 120: LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1. KT: Biết cách cộng, trừ hai phân số, cộng (trừ) một số tự nhiên với (cho) một phân số, cộng (trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên.
2. KN: - Thực hiện được cộng, trừ hai phân số, cộng (trừ) một số tự nhiên với (cho) một phân số, cộng (trừ) một phân số với (cho) một số tự nhiên.

          - Biết tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số.

           - Bài tập cần làm bài 1 (b,c), bài 2(b,c), bài 3.

3. TĐ: Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.

II. Đồ dùng dạy - học.

- Bảng nhóm.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra:( 5p)
- Kiểm tra việc thực hiện bài tập ở nhà của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

2. Bài mới. (32p)
HĐ 1.Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay chúng ta tiếp tục làm các bài tập về phép cộng và phép trừ các phân số.

HĐ 2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: 
- Gọi HS phát biểu cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số.

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở. 2 HS lên bảng thực hiện. 

Bài 2: 
- Muốn thực hiện các phép tính: 

1+ 
[image: image851.wmf]29
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-

 ta làm như thế nào?

- Gọi HS lên bảng lớp thực hiện, cả lớp làm vào vở.  

Bài 3:
- Gọi HS phát biểu cách tìm: số hạng chưa biết của một tổng, số bị trừ trong phép trừ, Số trừ trong phép trừ. 

- Yêu cầu HS làm vào vở. 

Bài 4: Khuyến khích HSKG.
 - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? 

- Vậy muốn tính ta làm sao? 

- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở 

Bài 5: Khuyến khích HSKG.
- Gọi HS đọc đề bài

- Yêu cầu HS tự làm bài, phát phiếu cho 2 học sinh.

- Yêu cầu HS lên dán phiếu và trình bày.  

- Cùng HS nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Yêu cầu HS đổi vở cho nhau và kiểm tra

4. Củng cố, dặn dò (3p)
- Muốn cộng (trừ) hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? 

- Về nhà có thể làm thêm các bài tập còn lại trong bài. Chuẩn bị bài sau.

- Nhận xét tiết học. 
	- Hợp tác cùng GV.

- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Chúng ta qui đồng mẫu số các phân số đó sau đó thực hiện phép cộng (trừ) các phân số cùng mẫu số.  
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- Ta viết 1, 3 dưới dạng phân số rồi thực hiện qui đồng mẫu số, sau đó cộng (trừ) các phân số cùng mẫu số.

- HS lần lượt lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở:

b. 
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c. 1+
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- 3 HS phát biểu trước lớp. 

- Tự làm bài:

a. 
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-  Yêu cầu tính bằng cách thuận tiện. 

- Ta áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng các phân số để thực hiện 

- 2 HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở: 

b.
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- 1 HS đọc đề bài. 

- Tự làm bài.

- Lên dán phiếu và trình bày 

   Số HS học Tiếng anh và Tin học chiếm số phần là:
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 (tổng số HS)

                       Đáp số : 
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tổng số HS 

- Đổi vở cho nhau và kiểm tra. 

- 2 HS trả lời.

- Lắng nghe và thực hiện.


TUẦN 25

TOÁN

Tiết 121: PHÉP NHÂN PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

Giúp hs:

1. KT: - Nhận biết  ý nghĩa của phép nhân phân số ( qua tính diện tích hình chữ nhật) 

2. KN: - Biết thực hiện phép nhân hai phân số.

3. TĐ: - HS yêu thích môn học.

II. ĐỒ DÙNG:
Vẽ hình trong sách giáo khoa lên bảng phụ,VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của giáo viên


	.Hoạt động của học sinh



	A.Kiểm tra bài cũ:(4’):

Gv ghi: 
[image: image866.wmf]3

7

 -  
[image: image867.wmf]6
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- Yêu cầu hs thực hiện và nêu cách làm

-Nhận xét ,đánh giá.

B.Bài mới:

1. Giới thiệu bài(1)

2. Bài giảng

a.Giới thiệu cách nhân phân số (12')

- Gv nêu ví dụ: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 
[image: image868.wmf]5

4

m, chiều rộng 
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 m

- Để tính hình chữ nhật trên ta phải làm gì?

* Tính diện tích hình chữ nhật đã cho dựa vào hình vẽ.

- Hình vuông có diện tích bằng bao nhiêu?

- Hình vuông có bao nhiêu ô, mỗi ô có diện tích bằng bao nhiêu?

- Đã tô màu mấy ô?

- Vậy diện tích hình chữ nhật bao nhiêu?

- Cho hs tính diện tích hình chữ nhật

- Muốn nhân hai phân số ta làm như thế nào?

b. Thực hành

Bài 1:  (5’)

- Củng cố nhân hai phân số 

- GV quan sát giúp hs yếu.

Bài 2: (5’)

- Củng cố cách rút gọn phân 

số  và nhân hai phân số 

- Gv giúp hs yếu.

Bài 3: (5’)

- Củng cố giải toán dạng nhân phân số

- Bài toán cho biết gì ,bài toán hỏi gì?

- Yêu cầu hs tóm tắt và giải

3. Củng cố – dặn dò (3’)

- Nêu cách nhân hai phân số

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.


	1 hs thực hiện- lớp nháp

· Chữa nhận xét.

- Hs nêu ví dụ

-Thực hiện phép nhân:
[image: image870.wmf]5
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- Hs quan sát

- 1 m2 

- Hình vuông có 15 ô, mỗi ô có diện tích 
[image: image872.wmf]15
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 m2 

- 8 ô

 
[image: image873.wmf]15

8

 m2
*  Hs nêu quy tắc nhân hai phân số

- Hs làm trên giấy nháp
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- HS giỏi nêu cách làm

- Vài hs nêu 

- 3 - 4 hs nêu quy tắc

Bài 1:

- 2 hs nêu yêu cầu của bài

- Hs làm vào vở

- 2 hs lên bảng làm

a, 
[image: image877.wmf]5
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[image: image878.wmf]7

6

 = 
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  b, 
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- Hs nêu cách làm

-chữa nhận xét.

Bài 2:

- 2 hs nêu yêu cầu của bài

- 3 hs làm bảng lớp

- Cảlớp làm vào vở

a, 
[image: image883.wmf]6

2

 x 
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 x 
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- Hs nêu cách làm

- 2 hs đọc đề bài

- 1 hs  giỏi lên bảng làm

- Cả lớp làm vào vở




TOÁN

 Tiết 122: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS biết cách nhân phân số với STN và cách nhân STN với phân số.

- Biết thêm một ý nghĩa của phép nhân phân số với STN 

- Củng cố quy tắc nhân phân số và biết nhận xét để rút gọn phân số.
- Rèn tính cẩn  thận, tỉ mỉ
II. ĐỒ DÙNG:

- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh

	A.Kiểm tra bài cũ:(4’):

Quy tắc nhân phân số?  

Tính 
[image: image888.wmf]?
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- GV nhận xét, ghi điểm.

B.Bài mới:

1. Giới thiệu bài(1’):

2. H​ướng dẫn HS làm BT:

* Bài 1 (9’)

- HS đọc đề bài và quan sát mẫu, nhận xét.

- Dạng phép tính? STN đ​ược viết dưới dạng phân số ntn?

- Để nhân một phân số với 1 STN, ta phải làm ntn?

- Cả lớp áp dụng làm BT. 4 HS lên bảng thực hiện BT.

- Lớp và GV nhận xét kết quả, bổ sung.

- GV: Muốn nhân một STN với phân số ta lấy STN nhân với TS, giữ nguyên MS.

* Bài 2 (9’)

- HS đọc đề bài và làm bài vào VBT (theo mẫu)

- 2 HS đọc kết quả BT, HS khác nghe và bổ sung.

- Để làm bài em thực hiện quy tắc nào?

- Yêu cầu HS đổi chéo VBT để kiểm tra.

* Bài 3:

- HS đọc đề bài và làm bài theo nhóm 6 ng​ời.

- GV phát phiếu cho 3 nhóm làm bài. Các nhóm dán kết quả và trình bày cách làm

- D​ưới lớp nhận xét BT

- Phép nhân phân số với STN có ý nghĩa ntn?

* Bài 4 (9’)

- HS đọc yêu cầu BT và nhận xét

- Bài gồm mấy yêu cầu?

- HS làm bài cá nhân vào VBT, mời 3 HS lên bảng thực hiện BT.

- Rút gọn phân số là nh​ thế nào? Có phát hiện gì về cách làm dạng BT này?

* Kết luận: Khi TS (MS) cùng tồn tại ở dạng tích các thừa số, có thể tìm TS chung rồi rút gọn.

* Bài 5 (HS giỏi)
- HS đọc bài toán và tóm tắt

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Công thức tính chu vi hình vuông, S hình vuông?

- Cả lớp làm bài. 1 HS lên bảng làm bài; HS khác nhận xét.

- Bài ôn dạng phép tính nào?

- Nêu quy tắc nhân phân số? Nhân phân số với STN?

3. Củng cố, dặn dò(3’):

- Bài ôn những dạng BT nào?

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà: Xem lại bài tập , chuẩn bị bài giờ sau. 


	.
2HS lên bảng làm.

* Bài 1 (133) Tính (theo mẫu)
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* Bài 2 (133) Tính:

a/ 4x
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* Bài 3 (133) Tính rồi so sánh kết quả
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Vì: 
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* Bài 4 (133) Tính rồi rút gọn:
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* Bài 5 (133)

Bài giải

Chu vi hình vuông là:
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S hình vuông là:

              
[image: image908.wmf]7

5

x
[image: image909.wmf]7

5

=
[image: image910.wmf]49

25

(m2)




TOÁN

Tiết 123. LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- HS b​ước đầu nhận biết một số tính chất của phép nhân phân số: Tính chất giao hoán, t/c kết hợp, t/c nhân một tổng 2 phân số với một phân số.

- Bước đầu biết vận dụng các tính chất trên trong tr​ờng hợp đơn giản.

- Rèn tính cẩn thận, tự tin, chính xác trong học toán.

II. ĐỒ DÙNG:

- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh

	A.Kiểm tra bài cũ:(4’):

  Nêu các tính chất của phép nhân phân số.

- Nx, đg.

B.Bài mới:

1. Giới thiệu bài(1’)

2. Giới thiệu một số tính chất của phép nhân phân số :(9’)
* Gioi thiệu tính chất giao hoán

- HS đọc đề bài và làm theo nhóm 3 ng​ười. GV phát phiếu cho 3 nhóm điền kết quả.

- Các nhóm dán kết quả.

- Nhận xét về thứ tự các phân số trong biểu thức?

- Từ kết luận của mỗi biểu thức, em nhận thấy đó là t/c gì?

* Gioi thiệu tính chất kết hợp. 

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.

- HS làm bài. 2 HS lên bảng tính.

- Lớp và GV nhận xét kết quả.

- Em áp dụng t/c nào để thực hiện BT?

*Tính chất nhân một tổng 2 phân  số với 1 phân số.

Thực hành:

*Bài 1: 6’

Khi chữa bài yêu cầu HS nêu tính chất đã vạn dụng.

*Bài 2(8’)

- HS đọc bài toán và tóm tắt.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tìm chu vi HCN, ta làm như thế nào?

- HS làm bài. 1 HS lên bảng giải BT.

- HS khác nhận xét và đọc to bài giải

- Phép tính thực hiện? Đó là t/c nào? 

*Bài3(8’)

- HS đọc yêu cầu BT và tóm tắt

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- HS làm bài. 1 HS lên bảng chữa bài. Lớp và GV nhận xét.

- Tại sao lấy 
[image: image911.wmf]3
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x 3? 

*Kết luận: Bài toán đã áp dụng tính chất nhân một phân số với số TN.

3. Củng cố, dặn dò(4’):

? Giờ học hôm nay chúng ta đã luyện tập về những dạng toán nào.

  - Nx giờ học.

- Vn: Xem lại các bài tập.


	.
KT 2 HS

*Viết tiếp vào chỗ chấm

a/
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=> Tính chất giao hoán.
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=> Tính chất kết hợp của phép nhân
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Tính bằng 2 cách:
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*Bài 2

            Bài giải

Chu vi hình chữ nhật là:

    (
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*Bài3

             Bài giải 

May 3 cái túi hết số vải là:
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TOÁN

Tiết 124: TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. KT: - Giúp HS biết cách giải bài toán dạng: Tìm phân số của một số.
2. KN: Áp dụng làm bài tập liên quan

3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. ĐỒ DÙNG:
- Vẽ hình của Bài toán (tr. 135 sgk) VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của GV
	      Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ:  4’

Tính bằng hai cách

a) 
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         b) (
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Nhận xét bài cũ

B.Bài mới:

1.Giới thiệu bài mới:

2. Tìm hiểu bài:  12’

a) Ôn tập về tìm một phần mấy của một số.

Nêu bài toán: Mẹ mua được 12 quả cam, đem biếu bà 
[image: image937.wmf]3

1

số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam

b) Hướng dẫn tìm phân số của một số:

Nêu bài toán: 

Treo hình minh họa

CH: 
[image: image938.wmf]3

2

 số cam trong rổ như thế nào so với 
[image: image939.wmf]3

1

 số cam trong rổ?

CH: Làm thế nào để biết 
[image: image940.wmf]3

2

 số cam trong rổ là bao nhiêu quả?

CH: 
[image: image941.wmf]3

1

số cam có bao nhiêu quả?

Vậy 
[image: image942.wmf]3

2

 số cam có bao nhiêu quả?

CH: Muốn tính 
[image: image943.wmf]3

2

của 12 ta làm thế nào?

Hãy tính 
[image: image944.wmf]3

2

của 15; 
[image: image945.wmf]4

3

của 14
3. Luyện tập:   21’

BT1: 

Nhận xét

Chấm chữa

BT2: 

Nhận xét cho điểm

BT3: 

Nhận xét 

Chấm điểm 

3.Củng cố dặn dò:  3’

Nhận xét tiết học
	2 em lên bảng

Nhận  xét

Lắng nghe

Nhẩm để nhớ vấn đề

Mẹ biếu bà 12: 3 = 4 quả cam

+ 
[image: image946.wmf]3

2

 số cam trong rổ gấp đôi 
[image: image947.wmf]3

1

 số cam trong rổ.

Lấy 
[image: image948.wmf]3

1

 số cam trong rổ nhân 2

12:3 = 4 quả

4 x 2 = 8 quả.

Lấy 12 nhân với 
[image: image949.wmf]3

2


Tính 

Nêu yêu cầu bài tập

1 em lên bảng

Giải:

Số học sinh xếp loại khá là:

       
[image: image950.wmf]21
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(học sinh)

                     Đáp số: 21 học sinh

Nêu yêu cầu bài tập

Giải:

Chiều rộng của sân trường là:

          
[image: image951.wmf])

(

100

6

5

120

m

=

´


                                 Đáp số: 100m

Nêu yêu cầu bài tập

Giải:

Số học sinh nữ của lớp 4A là:
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TOÁN

Tiết 125: PHÉP CHIA PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. KT: -Giúp HS biết thực hiện phép chia phân số ( lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược).
2. KN: Áp dụng làm bài tập liên quan

3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. ĐỒ DÙNG:

- VBT

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của học sinh

	A.Kiểm tra bài cũ:(4’):

- Muốn tìm phân số  
[image: image953.wmf]8

9

 của 120 ta làm thế nào?

- Nhận xét-đánh giá.

B.Bài mới:

1. Giới thiệu bài:(1')

2. Giới thiệu phép chia phân số(10')

- Hình chữ nhật ABCD có diện tích 
[image: image954.wmf]15

7

 m2, chiều rộng 
[image: image955.wmf]3

2

m. Tính chiều dài của hình đó.

- Muốn tính chiều dài của hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều  rộng ta làm thế nào?

* Gv ghi bảng: 
[image: image956.wmf]15
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 : 
[image: image957.wmf]3

2


- Gv nêu cách chia 2 phân số:

- KL: 
[image: image958.wmf]15
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 : 
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 = 
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 x 
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 =  
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- Chiều dài của HCN là 
[image: image963.wmf]30
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 m

- Yêu cầu hs thử lại bằng phép nhân

- Kết luận: Qua ví dụ trên em nào có thể nêu được cách chia phân số?

c Thực hành

Bài 1:(5')

- Quan sát giúp HS yếu.

- Gv chốt lại:

Bài 2: (5')

- Gv yêu cầu hs giỏi nêu cách làm

- Gv quan sát hướng dẫn hs yếu

Bài 3: (4')

- Gv quan sát giúp HS yếu.

- Gv chốt lại:

Bài 4:(3')

- Gv gợi ý phân tích đề 

- Thu 1 số vở chấm điểm

3. Củng cố, dặn dò (3')

- Muốn chia một phân số cho một phân số ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	.
- 1hs thực hiện và nêu cách thực hiện 

- 1hs nêu lại nội dung bài

- Hs nhắc lại cách tính   

- Hs thử lại

- Hs nêu

- Lấy ví dụ 

Bài 1

- 2 hs đọc yêu cầu của bài

- Hs làm bài vào vở

- Vài hs lên bảng làm -  nêu cách làm

Bài 2

- 2 hs đọc yêu cầu của bài

- Hs làm vào vở

- 3 hs lên bảng làm bài

a, 
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b, 
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c,  
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[image: image976.wmf]3
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 x 
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 = 
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- Hs nêu cách làm

Bài 3

- 2 hs đọc yêu cầu của bài

- Hs làm vào vở

- 1 số hs làm bài trên bảng nhóm 

a, 
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 x 
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Bài 4

- 1 hs đọc đề bài

- 1hs lên bảng tóm tắt và giải

- Cả lớp làm vào vở

Bài giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:
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TOÁN

TIẾT  126:  LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
1. KT: Biết cách tính nhân với phân số, chia cho phân số.

- Biết ìm thành phần chưa biết trong phép tính.
2. KN:

- Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính nhân với phân số, chia cho phân số.

- Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

- Củng cố về diện tích hình bình hành.

3. TĐ: - Yêu thích môn học, rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ

II. Các hoạt động dạy và học
	        Hoạt động dạy
	             Hoạt động học

	A. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- Gv gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 125.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

B. DẠY - HỌC BÀI MỚI

    1. Giới thiệu bài mới (2’)

    Trong giờ học này các em sẽ cùng làm các bài tập luyện tập về phép nhân phân số, phép chia phân số, áp dụng phép nhân, phép chia phân số để giải các bài toán có liên quan.

    2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Tính rồi rút gọn (7’)

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV nhắc khi HS rút gọn phân số phải rút gọn đến khi được phân số tối giản.

- GV yêu cầu HS cả lớp làm bài.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2: Tìm x

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

-Trong phần a, x là gì của phép nhân ?

- Khi biết tích và một thừa số, muốn tìm thừa số chưa biết ta làm như thế nào ?

- Hãy nêu cách tìm x trong phần b.

- GV yêu cầu HS làm bài.

      a) 
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- GV chữa bài của HS trên bảng lớp, sau đó yêu cầu HS dưới lớp kiểm tra lại bài của mình.

Bài 3: Bài toán

- 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài sau đó hỏi:

- Muốn tính diện tích hình bình hành chúng ta làm như thế nào ?

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- Biết diện tích hình bình hành, biết chiều cao,làm thế  nào để tính được độ dài đáy hình bình hành ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, sửa sai.

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (3’)

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập h/dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.


	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu của bài tập.

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính rồi rút gọn.

- HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào VBT.

*Có thể trình bày bài như sau:
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- Cũng  có thể rút gọn ngay từ khi tính. 

- Bài tập yêu cầu chúng ta tìm x.

- x là thừa số chưa biết.

- Ta lấy tích chia cho thừa số đâ biết.

- x là số chia chưa biết trong phép chia. Muốn tìm số chia chúng ta lấy số bị chia chia cho thương.

- HS lên bảng làm bài, Cả lớp làm bài vào vở bài tập.

       b) 
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- HS làm bài vào vở bài tập.

- HS đọc đề bài trước lớp.

- HS trả lời về tính diện tích hình bình hành:

- Muốn tính diện tích hình bình hành chúng ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao.

- Bài tập yêu cầu chúng ta tính độ dài đáy của hình bình hành.

- Lấy diện tích hình bình hành chia cho chiều cao.

- HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Chiều dài đáy của hình bình hành là:
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                                Đáp số: 
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- Nhận xét, sửa sai.


TOÁN

Tiết 127: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
- Rèn kỹ năng thực hiện phép chia phân số.

- Biết cách tính và rút gọn phép tính một số tự nhiên chia cho một phân số.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em  làm các bài tập hướng dẫn luyện thêm của tiết 127.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

B. DẠY - HỌC BÀI MỚI

   1. Giới thiệu bài mới :2’

- Trong giờ học này các em sẽ tiếp tục làm các bài tập luyện tập về phép chia phân số.

    2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Tính rồi rút gọn:

- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Nêu lại cách thực hiện phép chia phân số?

· GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 2: Tính theo mẫu

- GV viết đề bài mẫu lên bảng và yêu cầu HS:

- Hãy viết 2 thành phân số, sau đó thực hiện phép tính.

- GV nhận xét bài làm của HS, sau đó giới thiệu cách viết tắt như SGK đã trình bày.

- GV yêu cầu HS áp dụng bài mẫu để làm bài.

- GV chữa bài, sau đó yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau.

Bài 3: Tín bằng hai cách 

- GV y/c học sinh đọc yêu cầu bài tập

- Hãy nêu cách làm bài tập: Sử dụng tính chất một tổng hai phân số nhân với phân số thứ ba và tính chất nhân một hiệu hai phân số với phân số thứ ba.

-Gv y/ học sinh làm bài tập

Bài 4

- GV cho HS đọc đề bài.

-Muốn biết phân số 
[image: image1011.wmf]2

1

gấp  mấy lần phân số 
[image: image1012.wmf]12

1

 chúng ta làm như thế nào?

- Vậy phân số 
[image: image1013.wmf]2
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 gấp mấy lần phân số
[image: image1014.wmf]18
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  ?

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài, sau đó gọi 1 HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (3’)

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập h/dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu bài tập.

+ Bài tập yêu cầu chúng ta tính rồi rút gọn.

- HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 2 phần, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. 

- Nhận xét, sửa sai.

- HS thực hiện trên bảng lớp

- HS cả lớp làm bài ra giấy nháp:
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- HS cả lớp nghe giảng.

- HS làm bài vào vở bài tập.

*Có thể trình bày như sau:
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- Nhận xét, sửa sai.

- Hs nêu y/c bài tập
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- Nhận xét, sửa sai.

- HS đọc thành tiếng  trước lớp, cả lớp đọc thầm trong SGK.

*Chúng ta thực hiện phép chia:
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- Phân số 
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 gấp 6 lần phân số 
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- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập, sau đó 1 HS đọc bài làm, cả lớp theo dõi và nhận xét.

- Về nhà làm lại các bài tập trên.


TOÁN

TIẾT 128: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
- Rèn kỹ năng thực hiện phép chia phân số.

- Biết cách tính và viết gọn phép chia một phân số cho một số tự nhiên.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 128.

B. DẠY - HỌC BÀI MỚI:

    1. Giới thiệu bài mới.

- Trong giờ học này các em sẽ tiếp tục làm các bài toán luyện tập về phép chia phân số.

    2. Hướng dẫn luyện tập.

Bài 1:Tính

- GV yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài trước lớp.

- Nhận xét, sửa sai.

Bài 2: Tính (theo mẫu)

- GV viết bài mẫu lên bảng: 
[image: image1041.wmf]4

3

: 2 sau đó yêu cầu HS

- Viết 2 thành phân số có mẫu số là 1 và thực hiện phép tính.

- GV giảng cách viết gọn như trong SGK đã trình bày, sau đó yêu cầu HS làm tiếp các phần còn lại của bài.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

Bài 3 : Tính

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, sau đó hỏi:

- Một biểu thức có các dấu phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì chúng ta thực hiện giá trị theo thứ tự như thế nào ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

a) 
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- Nhận xét, sửa sai.

- GV gọi HS nhận xét bài làm trên bảng của bạn, sau đó nhận xét và cho điểm HS.

Bài 4 : Bài toán

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn HS tìm lời giải bài toán:

- Bài toán cho ta biết gì ?

- Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ?

- GV gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- GV chữa bài và cho điểm HS.

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 3’

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập h/dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.


	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV giới thiệu bài.

- Nêu yêu cầu và tự làm bài tập.

- Lên bảng chữa bài.
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- Nhận xét, sửa sai.

- Nêu yêu cầu của bài tập.

- HS thực hiện phép tính:
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- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Nhận xét, sửa sai

- Chúng ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
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- HS lên bảng làm bài, nhận xét bài làm của bạn.

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS theo dõi bài chữa 

- HS đọc trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài.

- Trả lời các câu hỏi của GV để tìm lời giải bài toán:

 HS làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Chiều rộng là:

60 x
[image: image1063.wmf]5

3

  = 36(m)

Chu vi là:

(60 + 36) x 2 = 192(m)

Diện tích là:

60 x 36 = 2160(m)

                   Đáp số: Chu vi: 192m

                             Diện tích là: 2160m

- HS đọc, lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.


TOÁN

Tiết 129: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
   *Giúp học sinh: 

- Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính với phân số.

- Giải bài toán có liên quan đến tìm giá trị phân số của một số.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. KIỂM TRA BÀI CŨ: 5’

- GV gọi 2  HS lên bảng, yêu cầu các em làm  các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 128.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

B. DẠY - HỌC BÀI MỚI:

    1. Giới thiệu bài mới :2’

- Trong giờ học này chúng ta cùng làm các bài toán luyện tập về các phép tính với phân số.

    2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Tính

- GV yêu cầu HS tự làm bài, nhắc HS khi tìm MSC nên chọn MSC nhỏ nhất có thể.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS đã lên bảng làm bài.

Bài 2 : Tính

- GV tiến hành tương tự như bài tập 1.

Bài 3:Tính

GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS đã lên bảng làm bài.

Bài 4:Tính

GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS đã lên bảng làm bài.

Bài 5: Bài toán

- GV gọi HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn HS tìm lời giải của bài toán:

- Bài toán cho biết những gì ?

- Bài toán hỏi gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng

C. CỦNG CỐ - DẶN DÒ: 3’

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV giới thiệu bài.

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.

*Kết quả bài làm đúng như sau:
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- HS cả lớp theo dõi bài chữa của GV, sau đó tự kiểm tra lại bàu của mình.

- HS cả lớp làm bài.

*Kết quả làm bài đúng:
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- GV y/c học sinh đọc y.c

- HS cả lớp làm bài.

*Kết quả làm bài đúng:
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- GV y/c học sinh đọc y.c

- HS cả lớp làm bài.

*Kết quả làm bài đúng:
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-HS nêu y.c bài tập

Bài giải

Sau khi bán buổi sáng số đường còn lại là: 50 – 10 = 40 (kg)

Buổi chiều bán được số kilôgam đường là:  40 x 
[image: image1083.wmf]8

3

= 15(kg)

Cả ngày cửa hàng bán được số kilgam đường là:

             10 + 15 = 25 (kg)

                       Đáp số: 25 kg
- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS theo dõi bài chữa của GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau


TOÁN

Tiết 130: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu
- Rèn kỹ năng thực hiện các phép tính với phân số.

- Giải bài toán có liên quan đến tìm giá trị phân số của một số.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ: 5’

- GV gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 129.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

B. Dạy - học bài mới

    1. Giới thiệu bài mới

- Trong giờ học này chúng ta cùng làm các bài toán luyện tập về các phép tính với phân số.

    2. Hướng dẫn luyện tập

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS đã lên bảng làm bài.

Bài 2: Tính

- GV yêu cầu HS tự làm bài..

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- GV nhận xét và cho điểm HS đã lên bảng làm bài.

- Nhận xét, sửa sai.

Bài 3:Tính

- GV tiến hành tương tự như bài tập 2

*Lưu ý:

    HS có thể rút gọn ngay trong quá trình thực hiện phép tính.

Bài 4: Bài toán.
- Bài toán cho ta biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Nhận xét, sửa sai.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng

Bài 5: Bài toán.
- Bài toán cho ta biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Nhận xét, sửa sai.

- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét bài làm của HS trên bảng

C. Củng cố - dặn dò: 3’

- GV tổng kết giờ học, dặn dò HS về nhà làm các bài tập h/dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau.
	- HS lên bảng thực hiện yêu cầu

- HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.

- Nghe GV giới thiệu bài.

- HS lên bảng làm bài

- HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- HS cả lớp theo dõi bài chữa của GV, sau đó tự kiểm tra lại bài của mình.

-a, S; b, S   ; c, Đ ;   d, S

- HS đọc thành tiếng trước lớp

- HS cả lớp đọc thầm trong SGK.
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- Nêu yêu cầu của bài tập.
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- HS đọc bài toán

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Đọc đề bài và làm bài tập.

Bài giải

Hai vòi chảy được số phần của bể là :
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Còn số phần của bể chưa có nước là :
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                  Đáp số: 
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- Nhận xét, sửa sai

- HS theo dõi bài chữa của GV, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau

- HS đọc bài toán

- HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

- Đọc đề bài và làm bài tập.

Bài giải

      Số cà phê lấy ra lần sau là:

            2710 x 2 = 5420(kg)

      Số cà phê cả hai lần lấy ra là:

            2710 + 5420 = 8130(kg)

       Số cà phê còn lại trong kho là:

            23450 – 8130 = 15320(kg)

                              Đáp số: 15320(kg)




TUẦN 27

TOÁN

Tiết 131: LUYỆN TẬP CHUNG

I/ Mục tiêu: giúp hs :

1-KT:  ôn tập một số nội dung cơ bản về phân số : hình thành phân số , phân số bằng nhau, rút gọn phân số,.

2. KN:  rèn kĩ năng rút gọn phân số, nhận biết phân số bằng nhau, giải bài toán có lời văn. hs làm được các bài tập 1, 2, 3. hs khá, giỏi làm hết các bài tập c̣òn lại.

3. GD: cẩn thận khi tính toán

II, Đồ dùng dạy học

1- GV : nội dung bài, bảng nhóm

2- HS: vở, nháp, sgk

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A/Khởi động:

B/Bài mới:

1-Giới thiệu bài: Trong giờ học này chúng ta cùng làm các  bài tập luyện tập về một số kiến thức cơ bản của phân số làm bài toán có lời văn.

  2-Thực hành:

*Bài tập 1: 

-Yều HS đọc đề bài

-Giáo viên yêu cầu HS rút gọn sau đó so sánh các phân số bằng nhau.

-GV nhận xét.

*Bài tập 2

 -GV yêu cầu HS làm bài.

-Gv nêu câu hỏi cho HS trả lời.

+3 tổ chiếm phân số HS cả lớp vì sao?

  +3 tổ có bao nhiêu HS?

*Bài 3:

- HS đọc yêu cầu đề bài:

-GV đặt câu hỏi hướng dẫn HS tìm lời giải bài toán:

  +Bài toán cho biết gì?

+Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì?

  +Làm thế nào để tính được số km phải đi? 

   +Vậy trước hết chúng ta phải tính được gì?

-GV nhận xét và sửa chữa.

*Bài 4:

-Yêu cầu HS đọc đề toán

-Gv nêu câu hỏi hướng dẫn giải bài toán.

   +Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì? Làm thế nào để tính được số lít xăng có trong kho lúc đầu?

- Yu cầu HS lm bi   

- Chữa bi HS trn bảng lớp.
 C/Củng cố dặn dò:

-Gọi HS nu nội dung bi.

- Về nh lm lại cc bi tập

-Chuẩn bị bài “Hình thoi”

-Nhận xét tiết học.
	-Hát tập thể

-HS lắng nghe.

-1 HS đọc

-Cả lớp làm bài vào vở bài tập – chữa bài. 

 +Rút gọn:
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   + Các phân số bằng nhau
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-Cả lớp làm bài vào vở bài tập.

HS trả lời.

+3 tổ chiếm 
[image: image1097.wmf]4

3

 số Hs cả lớp vì số Hs cả lớp chia đều 4 tổ nghĩa là chia thành 4 phần bằng nhau, 3 tổ chiếm 3 phần như thế.

+ 3 tổ có số HS là:
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                Đáp số: 24 học sinh

-1 HS đọc.

+BT cho biết quãng đường dài 15 km. Đã đi 
[image: image1099.wmf]3
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 quãng đường.

+Tìm xem coàn phải đi bao km nữa?

+Lấy quãng đường trừ đi số km đã đi.

 +Tính số km đã đi.

-1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm bài vào vỡ bài tập.

- HS sửa bài

-1 HS đọc.

- HS căn cứ vào đề bài để trả lời câu hỏi.

- 1 HS làm bài trên bảng, cả lớp làm vở.

Giải 

Lần sau lấy ra số lít xăng là: 

32850 : 3 = 10950 (l)

Cả hai lần lấy ra số lít xăng là:

32850 + 10950 = 43800(l)

Lúc đàu trong kho có số lít xăng là:

56200 + 43800 = 100000(l)

Đáp số: 100000 l xăng

HS nu

-Ghi nhận và thực hiện.


TOÁN

Tiết 133: Hình thoi

I/ Mục tiêu

- Giúp HS hình thành biểu tượng về hình thoi:

- Nhận biết một số đặc điểm của hình thoi, từ đó phân biệy được hình thoi với 1 số hình đã học.

- Thông qua hoạt động vẽ và gấp hình để củng cố kĩ năng nhận dạng hình thoi và thể hiện một số đặc điểm của hình thoi.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II/ Đồ dùng dạy học

- Bộ đồ dùng dạy toán 4, bảng phụ, giấy ô li, thanh lắp ghép.

III/ Hoạt động dạy học

1/ Kiểm tra bài cũ

? Hãy kể những dạng hình đã học?

? Mô tả đặc điểm của hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành?

- GV nhận xét, ghi điểm

2/ Bài mới

a/ Giới thiệu bài

- Hình thoi

b/ Dạy bài mới

*Hình thành biểu tượng về hình thoi.

- GV cho HS quan sát hình thoi (bộ toán lớp 4); giới thiệu tên hình và vẽ lên bảng.

	- HS lấy hình thoi trong bộ lắp ghép toán 4 và nêu tên hình ? Những đồ vật, hoạ tiết nào có dạng hình thoi?
	                                 B


   A                                                      C

                                 D


*Nhận biết một số đặc điểm của hình thoi
	- Yêu cầu HS quan sát hình, dùng thước đo và nhận xét:

? Các cạnh của hình thoi có đặc điểm gì? (Có mấy cặp cạnh song song; có cạnh nào bằng nhau?)

- GV kiểm tra đo ở hình trên bảng cho HS nhận xét.

? Vậy hình thoi có đặc điểm gì khác với các hình đã học?

- 3- 4 HS nêu KL trong SGK (140)
	- Hình thoi ABCD

+ Cạnh AB // DC

+ Cạnh BC // AD

+ AB = BC = DC = AD

- Hình thoi có 2 cặp cạnh đối diện // và bốn cạnh bằng nhau.


c/ Thực hành

	*Bài 1(140)

- HS đọc đề bài và quan sát bảng phụ.

? Hình nào là hình thoi, hình nào là hình chữ nhật?

- 1 HS lên bảng chỉ hình. HS viết kết quả trong vở.

? Hình thoi khác hình chữ nhật như thế nào?

? Btập ôn những gì?
	*Bài 1(140)



    

	*Bài 2(141)

- HS đọc đề bài. GV yêu cầu HS vẽ hình thoi ABCD có cạnh 4cm vào vở.

? Dùng ê ke kiểm tra 2 đường chéo BD và AC?

? Kiểm tra đoạn AO và OC; CB và CD?

? Nhận xét về 2 đường chéo của hình thoi?

- HS nêu ý kiến. GV nhận xét, kết luận

- 3-5 HS nêu KL (SGK- 141)
	*Bài 2(141)

- 2 đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.



	*Bài 3(141)

- Yêu cầu HS lấy một tờ giấy hình và gấp theo các bước hướng dẫn để được hình thoi.

- GV quan sát, uốn nắn.

- 1 HS lên bảng thực hiện lại cho cả lớp quan sát.
	*Bài 3(141)







                                                             






3/ Củng cố, dặn dò

? Hình thoi có đặc điểm gì?

- GV nhận xét giờ học

- Giao BTVN: 1, 2, 3, 4 (55)

TOÁN

Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI

I/ Mục tiêu

- Giúp HS hình thành công thức tính S hình thoi.

- Bước đầu biết vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan.

- Phát triển tư duy, óc quan sát, tính cẩn thận, khoa học.

II/ Đồ dùng dạy học

- Bảng phụ, hình mẫu bằng bìa, kéo, thước, keo dán.

III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu

1/ Kiểm tra bài cũ
? Hãy nêu các đặc điểm của hình thoi; 2 đường chéo hình thoi?

2/ Bài mới

a/ Giới thiệu bài

- Diện tích hình thoi.

b/ Hình thành công thức tính diện tích hình thoi

	- Cho HS quan sat hình trên bảng phụ và đề bài toán

? Đọc tên hình?

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Hai đường chéo đã chia hình thoi thành dạng hình gì đặc biệt ?

? Vậy để tính được diện tích hình thoi, có thể tính S hình nào?

- GV thao tác trên hình bìa mẫu và cắt ghép hình thoi         hình chữ nhật AMNC (bảng)

? S hình chữ nhật AMNC được tính như thế nào?

? Vậy nhìn vào kết quả và nêu cách tính diện tích hình thoi?

- HS đọc thuộc kết luận trong SGK (142)

- GV giới thiệu công thức tính và giải thích rõ từng thành phần.
	                                   B                                  

        A                                                           

                                                             C

  D

Tính diện tích hình thoi ABCD, 

có AC = m;  BD = n

          M                    B                  N

                      

        A                                                 C

                                    O

  

                               m

S = m x 
[image: image1100.wmf]2
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= 
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* S hình thoi = tích của độ dài 2 đường chéo chia cho 2.

S = 
[image: image1102.wmf]2

mxn

    S: Diện tích

                   m, n: Độ dài 2 đường chéo.

                                   

	*Bài 1(142)

- HS đọc đề bài và suy nghĩ làm bài

- 2 HS lên bảng chữa bài. Lớp và GV đối chiếu bài và nhận xét.

? Diện tích hình thoi đó được tính ntn? Tại sao?

- Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra kết quả.
	*Bài 1(142)

a/ Diện tích hình thoi ABCD là:


[image: image1103.wmf]6

2

4

3

=

x

(cm2)

b/ Diện tích hình thoi MNPQ là:
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Đáp số: 6cm2; 14 cm2;

	*Bài 2(143)
- HS đọc bài toán và tóm tắt

? Bài toán yêu cầu gì?Đã cho biết những điều kiện gì?

- HS làm bài theo nhóm đôi. 2 HS lên bảng thực hiện.

- GV và HS khác nx bài.

? (b) đơn vị đo đã phù hợp chưa?

? Để tính diện tích hình thoi, làm như thế nào?
	*Bài 2 (143)
a/ Diện tích hình thoi (1) là:
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Đáp số: 50 dm2

b/ Đổi 4m = 40 dm

Diện tích hình thoi (2) là:
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	*Bài 3(143)

- GV treo bảng phụ. HS đọc yêu cầu và thảo luận nhóm đôi (1’)

- Mời 2 đại diện nhóm lên bảng thi điền kết quả.

- Lớp và GV nhận xét kết quả đúng sai.

? Tại sao a-S; b-Đ?
	*Bài 3(143) Đúng ghi Đ, sai ghi S

a/ S

b/ Đ


3/ Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học

- Dặn HS làm BTVN 1, 2, 3, 4(55)

TOÁN

Tiết 134: LUYỆN TẬP

I/ Mục tiêu

- Giúp HS rèn kĩ năng vận dụng công thức tính diện tích hình thoi.

- Phát triển tư duy linh hoạt, sáng tạo, chủ động.

II/ Đồ dùng dạy học

- SGK, bảng phụ, giấy bìa, kéo.

III/ Hoạt động dạy chủ yếu

1/ Kiểm tra bài cũ

? Nêu công thức tính diện tích hình thoi?

? Phát biểu: Muốn tính diện tích hình thoi, ta làm ntn?

- GV nhận xét, ghi điểm.

2/ Bài mới

a/ Giới thiệu bài

- Luyện tập

b/ Hướng dẫn HS làm bài

	*Bài 1(143)

- HS đọc đề bài và nhận xét

? Đề bài đã cho biết những gì? Hỏi gì?

? Đơn vị đo các đường chéo phải ntn?

- Cả lớp làm bài. 2 HS lên bảng trình bày bài.

- Lớp và GV nhận xét.

? Em áp dụng công thức nào? Tại sao?


	* Bài 1(143) Tính S hình thoi

Bài giải

a/ Diện tích hình thoi là:
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Đáp số: a/ 112 cm2



	*Bài 2(143)
- HS đọc đề bài và tóm tắt

? Miếng kính có đặc điểm gì đã biết? Yêu cầu đề bài?

- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng thực hiện.

- Yêu cầu HS khác nhận xét bài bạn và bổ sung.

? Bài toán ôn kiến thức nào?

? Phát biểu cách tính diện tích hình thoi?
	*Bài 2(143)
Bài giải

Diện tích miếng kính là:

(14 x 10) : 2 = 70 (cm2)

Đáp số: 70 cm2



	*Bài 3(143)
- HS lấy giấy bìa và làm theo hướng dẫn: Vẽ 4 tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông là: 2cm, 3cm. Cắt rời 4 hình vuông đó và ghép thành hình thoi.

- HS ghép hình, GV quan sát và nhận xét.

? Hình thoi có S là bao nhiêu? Tính bằng cách nào?

- HS trình bày bài giải vào vở. 2 HS đọc to kết quả.

*GV: Ghép 4 hình tam giác vuông sẽ được hình thoi. Dựa vào số đo cạnh góc vuông của hình tam giác sẽ biết số đo 2 đường chéo hình thoi.
	*Bài 3(143)

Bài giải

Diện tích hình thoi là:

(4 x 6 ) : 2 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2


2cm
            

              3cm



	*Bài 4(144)
- HS đọc đề và làm theo nhóm: gấp hình và kiểm tra các đặc điểm của hình thoi.

- Các nhóm thực hành và nhận xét. (SGK- 144)

- 2 HS nêu rõ các đặc điểm của hình thoi.
	Bài 4(144) Thực hành








3/ Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét giờ học

- Hoàn thành các bài tập

TOÁN

Tiết 135: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố kỹ năng: Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học.

- Vận dụng các công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, các công thức tính diện tích của hình bình hành và hình thoi.
- Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II. Đồ dùng dạy học
- SGK: Bảng phụ.

III. Hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ
? Hãy nêu lại các điểm của hình thoi.

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài : GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học

b. Hướng dẫn hs làm bài tập
	Bài 1 (144)

- HS đọc yêu cầu bài tập và quan sát hình và nhận xét, ghi kết quả vào (
- Giáo viên nhận xét.

? + Hình chữ nhật ABCD có những đặc điểm gì?

? + Bài tập ôn lại những kiến thức nào


	Bài 1(144) Đúng ghi Đ, sai ghi S.




a.         * Hình chữ nhật ABCD có 2 cặp cạnh đối diện,//

b.         Bằng nhau

c.          Có  4 góc vuông



	Bài 2 (144).

- GV treo bảng phục. HS đọc yêu cầu và nghe phổ biến luật chơi "Tiếp sức"

- 2 nhóm (2 HS/1 nhóm) lên bảng thi điền nhanh, đúng kết quả vào (
- Lớp cổ vũ và nhận xét kết quả.

? + Hình thoi có những đặc điểm gì?

- HS làm bài vào VBT.


	*Bài 2(144)


a)


b)

c)

d, Đ

	Bài 3 (145)

- Học sinh đọc đề bài và thảo luận nhóm 3 người (2')

- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả. Lớp và giáo viên nhận xét, bổ sung

? S của từng hình được tính bằng cách nào?

? Bài tập ôn kiến thức nào?
	Bài 3(145)

Hình có S lớn nhất là

A. Hình vuông (25cm2)

Vì 25cm2= 5 x 5(cm)

	Bài 4 (145)

- HS đọc bài toán và tóm tắt

? Bài toán cho biết, hỏi gì?

? Muốn tính S hình CN, cần phải biết những gì?

- HS làm bài, 2 HS lên bảng giải bài toán

- HS nhận xét, GV chốt kết qủa

? Từ chu vi hình CN và chiều dài đã biết, ta tìm chiều rộng như thế nào?

? Diện tích hình CN được tính như thế nào?

- HS đổi chéo VBT để kiểm tra cho bạn

3. Củng cố, dặn dũ

- GV nhận xét giờ học

- Hoàn thành cỏc bài tập
	Bài 4(145)

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là

56 : 2 = 28(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là 

28 - 18 = 10(m)

Diện tích hình chữ nhật là

18 x 10 = 180(m2)

Đáp số: 180m2




TUẦN 28
TOÁN

TIẾT 136: LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU: 

 Giúp hs củng cố kĩ năng:

  - Nhận biết hình dạng và đặc điểm của một số hình đã học.

  - Vận dụng các công thức tính chu vi và diện tích của hình vuông và hình chữ nhật; các công thức tính diện tích của hình bình hành và hình thoi.
   - Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  - Bảng phụ, Sgk.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ  HỌC:

	Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- Yêu cầu hs làm bài 2, 3 vở bài tập 

- Gv nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới: ( 32p)
1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. Nội dung: Gv hướng dẫn học sinh làm bài tập trong Sgk trang 144.
Bài tập 1:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- Gv yêu cầu hs quan sát hình chữ nhật ABCD, suy nghĩ lựa chọn đúng, sai.                                  

               A                                B

                                                      

                                                       

              C                                  D                                       

- Gv nhận xét, đánh giá, củng cố bài về đặc điểm của hình chữ nhật.

Bài tập 2:  Tính
Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình thoi PQR S:

- Gv yêu cầu học sinh đọc kĩ yêu cầu bài, chọn câu trả lời đúng.                 

                             Q

                        


                  P                      R

                                 S

- Gv củng cố bài: Chốt đặc điểm của hình thoi.

Bài tập 3:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Trong các hình bên, hình có diện tích lớn nhất là:


5 cm                                                            

          4 cm                         6 cm

    Hình vuông            Hình chữ nhật


                                                                                                                               

         4 cm                                        4 cm



                                                                                                             

         

       5 cm                         6 cm

  Hình bình hành         Hình thoi 

 - Gv củng cố bài.            

Bài tập 4:

- Yêu cầu học sinh đọc kĩ yêu cầu bài, tóm tắt bài vào vở bài tập. Nêu cách làm bài và giải bài. 

- Gv nhận xét

3. Củng cố, dặn dò: 3p
- Nêu các đặc điểm hình thoi, hình chữ nhật ?

 - Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập 1, 2, 3, 4 Vbt.


	Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh lên bảng làm bài.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài vào vở bài tập.

- Đổi chéo bài kiểm tra. Nhận xét, bổ sung.

Đáp án:

               a, Đ
              c, Đ

               b, Đ              d, S

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Học sinh quan sát hình, đọc kĩ đề bài.

- Phát biểu ý kiến. Nhận xét, bổ sung cho bạn nếu sai.

Đáp án:

             a, S               c, Đ

             b, Đ              d, Đ

- 1 hs đọc yêu cầu bài.

- Học sinh nhắc lại kiến thức đã học. 

- Vận dụng làm bài tập, so sánh tìm hình có diện tích lớn nhất.

- Học sinh báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung.

Đáp án: 

A, Hình vuông.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- 1 học sinh lên bảng giải bài.

- Lớp làm bài vào vở bài tập.

- Nhận xét, bổ sung.

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

56 
[image: image1108.wmf]¸

 2 = 28 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

28 - 18 = 10 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

18 
[image: image1109.wmf]´

 10 = 180 (m2)

                               Đáp số: 180 m2

- 2 học sinh trả lời.

- HS lắng nghe, thực hiện


TOÁN

TIẾT 137: GIỚI THIỆU TỈ SỐ

I. MỤC TIÊU: 

   Giúp hs:

  - Hiểu được ý nghĩa thực tiễn của tỉ số.

  - Biết đọc, viết tỉ số của hai số; biết vẽ sơ đồ đoạn thẳng biểu thị tỉ số của hai số.
  - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
   - Bảng phụ. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	       Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

Chữa bài tập 2, 3 trong sgk.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Giới thiệu về tỉ số.

* Gv nêu vd: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. Hỏi số xe tải bằng mầy phần xe tải ?

- Gv hướng dẫn hs vẽ sơ đồ minh hoạ bài toán.

                               5 xe 

Xe tải:                

                                    7 xe

Xe khách:     

- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là: 5 : 7 hay 
[image: image1110.wmf]7

5

 (Đọc năm phần bảy)

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là: 7 : 5 hay 
[image: image1111.wmf]5

7

 (Đọc bảy phần năm)

Gv: Số thứ nhất là a, số thứ 2 là b. Tỉ số của số thứ nhất so với số thứ 2 ?

- Ta nói tỉ số của a và b là a : b hay 
[image: image1112.wmf]b

a

 với b 
[image: image1113.wmf]¹

o.

- GV liên hệ thực tế

3. Thực hành: 

Bài tập 1. 

Viết vào ô trống.

- Yêu cầu hs tự làm bài. 

- Gv theo dõi, uốn nắn , chốt kết quả

Bài tập 2.

- HS đọc câu trả lời. 

- GV hướng dẫn học sinh viết tỉ số của số bút đỏ và bút xanh.

- GV mời 2 học sinh đọc đáp án 
Bài tập 3.

- HS đọc yêu cầu bài.

- GV hướng dẫn học sinh cách viết tỉ số của số bạn trai và bạn gái trong tổ.

- GV mời 2 học sinh lên bảng viết.

- GV nhận xét cho điểm.

- Gv củng cố bài: Tính tỉ số của hai số.

Bài tập 4

- Yêu cầu học sinh đọc kĩ đề bài

- GV hướng dẫn hs vẽ sơ đồ rồi giải bài tập

-GV hướng dẫn cách giải cho hs

- GV nhận xét cho điểm

4. Củng cố, dặn dò:

- Đưa các câu hỏi  trắc nghiệm hs trả lời

Muốn tìm tỉ số của hai số a và b với b # 0 ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ học

- Về nhà làm bài trong Sgk.


	        Hoạt động của học sinh

- 2 học sinh chữa bài.

- Lớp nhận xét.

- Học sinh đọc bài toán.

- Học sinh tóm tắt bài.

- Học sinh vẽ ra nháp

- 1 học sinh vẽ trên bảng

- Lớp nhận xét.

- Học sinh đọc lại các tỉ số.

- Học sinh nêu ý nghĩa thực tiễn của tỉ số.

- Học sinh suy nghĩ viết 
[image: image1114.wmf]b
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- HS làm

- 1 học sinh đọc yêu cầu của bài

- Học sinh tự làm bài vào vbt.

- Lớp đổi chéo vở, nhận xét. chữa bài

- 1HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài tập.

 a.
[image: image1115.wmf]2
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 b.
[image: image1116.wmf]8
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- 1HS đọc yêu cầu.

- HS lên bảng viết.

a.
[image: image1117.wmf]5

11


b.
[image: image1118.wmf]6
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- HS đọc yêu cầu bài

- HS vẽ

-HS làm,1 hs lên bảng làm

Giải

Số trâu trên bãi cỏ là:

20 : 4 = 5 (con)

                   Đáp số: 5 con trâu
- 2 học sinh trả lời.

- HS lắng nghe, thực hiện


TOÁN

Tiết 138:TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG  VÀ TỈ SỐ 
CỦA HAI SỐ ĐÓ

I - MỤC TIÊU:

1. KT: - Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
2. KN: Giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II.CHUẨN BỊ:

- Bảng phụ, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định: 

2. Bài cũ: Giới thiệu tỉ số

-GV yêu cầu làm bài tập 

-GV nhận xét, ghi điểm, nhận xét chung.

3. Bài mới: 

Giới thiệu bài: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Hoạt động1: Hướng dẫn HS làm bài toán 1

Yêu cầu HS đọc đề toán

Phân tích đề toán: Số bé là mấy phần? Số lớn là mấy phần?

Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Hướng dẫn HS giải:

+  Có tất cả bao nhiêu phần bằng nhau?

+ Tìm giá trị của 1 phần?

+ Tìm số bé?

+ Tìm số  lớn?

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài 2

Yêu cầu HS đọc đề toán

Phân tích đề toán: Số vở của Minh là mấy phần? 

Số vở của Khôi là mấy phần?

Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Hướng dẫn HS giải:

+  Có tất cả bao nhiêu phần bằng nhau?

+ Tìm giá trị của 1 phần?

+ Tìm số vở của Minh?

+ Tìm số  vở của Khôi?

Hoạt động 2: Thực hành

Bài tập 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập .

- GV HD cho HS làm bài vào vở

-GV chấm bài nhận xét, sửa bài.

Bài tập 2: ( Dành cho HS khá giỏi)

GV nhận xét cá nhân

Bài tập 3: ( Dành cho HS khá giỏi)

-GV theo dõi, nhận xét

4. Củng cố  : 

Yêu cầu HS nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

GV giáo dục HS tính cẩn thận chính xác.

5.Dặn dò : 

-Dặn HS về xem lại các bài tập.

-Chuẩn bị bài: Luyện tập. 

-Nhận xét tiết học.
	HS hát 

HS thực hiện theo yêu cầu của GV

a) Tỉ số của a và b là: 2 :3 hay 
[image: image1119.wmf]3

2


b) Tỉ số của a và b là: 7 : 4 hay
[image: image1120.wmf]4
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c) Tỉ số của a và b là: 6 : 3 hay 
[image: image1121.wmf]3

6

= 2

d) Tỉ số của a và b là: 4 : 10 hay 
[image: image1122.wmf]10
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=
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HS nhận xét

HS nhắc lại tựa bài 

HS đọc đề toán

Số bé 3 phần, số lớn 5 phần.

HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng

Ta có sơ đồ:

                      ?

Số bé 

                                                   96

Số lớn

                           ?

8 phần 

96  :  8  =  12 (phần )

12  x  3 = 36

96  -  36  =  60

Đáp số: Số bé = 36

              Số lớn = 60

HS đọc yêu cầu

- 2 phần 

- 3 phần

Ta có sơ đồ: 

                ? quyển


Minh 

                                              25 quyển

Khôi 

                      ? quyển

2 + 3 = 5 ( phần )

25 : 5 =  5 ( quyển )

5 x 2 = 10 ( quyển ) 

5 x 3 = 15 ( quyển )

Đáp số : Minh: 10 quyển

               Khôi: 15 quyển

-HS đọc yêu cầu

-HS làm bài vào vở

-HS trình bày KQ

Bài giải

Ta có sơ đồ:

                      ?

Số bé 

                                    ?                    333

Số lớn

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              2 + 7 = 9 ( phần )
          Số bé là:

              ( 333 : 9 ) x 2 = 74

          Số lớn là:

                333 – 74 = 259

                      Đáp số: Số bé : 74

                                    Số lớn : 259

- HS tự làm bài tập và nêu kết quả

                     Bài giải

Ta có sơ đồ:

 

Kho 1  

                     ?tấn            125 tấn 

Kho 2 


                  ? tấn 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 ( phần )

Số tấn thóc trong kho thứ nhất là: 

( 125 : 5 ) x 3 = 75 ( tấn )

Số tấn thóc trong kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 ( tấn )

Đáp số : Kho 1: 75 tấn thóc

               Kho 2: 50 tấn thóc 

-HS tự làm bài tập nêu kết quả

Bài giải

Ta có sơ đồ:

                           ?

Số bé     

                              ?                  99

Số lớn

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là

                4 + 5 = 9 ( phần )

Số bé là:

           ( 99 : 9 ) x 4 = 44 

Số lớn là:

             99 – 44 = 55 

                Đáp số: Số bé: 44

                            Số lớn: 55

- HS trả lời

- HS khác nhận xét bổ sung.

- Lắng nghe


TOÁN

Tiết 139: LUYỆN TẬP

I - MỤC TIÊU

    Giúp học sinh:

   - Giúp học sinh rèn kĩ năng tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

   - Học sinh rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học, sạch sẽ.

II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

   - Bảng phụ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Ổn định: 

2. Bài cũ: Tìm hai số khi biết tổng & tỉ số của hai số đó.

-GV yêu cầu HS làm bài tập 1/ 147

-GV nhận xét, ghi điểm, nhận xét chung.

3. Bài mới: 

Hoạt động1: Giới thiệu bài: Luyện tập

Hoạt động 2: Thực hành

Bài tập 1:

Yêu cầu HS đọc đề toán, vẽ sơ đồ minh hoạ.

Yêu cầu HS nhắc lại các bước giải trước khi giải bài toán

Cho HS làm bài cá nhân

Bài tập 2:

-Yêu cầu HS nêu các bước tính trước khi làm bài để HS nhớ lại cách thực hiện các bước giải toán.

-Cho HS làm bài vào vở

GV chấm bài nhận xét, sửa bài

Bài tập 3: ( Dành cho HS khá giỏi)

- Gv theo dõi, nhận xét

Bài tập 4: ( Dành cho HS khá giỏi)

-GV nhận xét cá nhân

4. Củng cố  : 

GV yêu cầu: 

GV giáo dục HS cẩn thận khi làm bài

5. Dặn dò: 

-Dặn HS về xem lại các bài tập, làm các bài tập trong VBT.

-Chuẩn bị bài: Luyện tập. 

-Nhận xét tiết học.
	HS hát 

2HS thực hiện theo yêu cầu của GV

Bài giải

Ta có sơ đồ:

                      ?

Số bé 

                                    ?                      333

Số lớn

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

              2 + 7 = 9 ( phần )
          Số bé là:

              ( 333 : 9 ) x 2 = 74

          Số lớn là:

                333 – 74 = 259

                      Đáp số: Số bé : 74

                                    Số lớn : 259

HS nhận xét

Hs nhắc lại tựa bài 

HS đọc yêu cầu

HS thực hiện

Tìm tổng số phần bằng nhau

Tìm giá trị một phần

Tìm số bé

Tìm số lớn

HS nêu lại các bước tính: Tìm tổng số phần bằng nhau; tìm giá trị một phần; tìm từng số.

                        Bài giải

Ta có sơ đồ:

                         ?

Số bé     

                                        ?                      198

Số lớn

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                 3 + 8 = 11 ( phần )

Số bé là:

             198 : 11 X 3 = 54

Số lớn là:

              198 – 54 = 144

                Đáp số:  Số bé: 54

                                   Số lớn: 144

HS đọc yêu cầu

+ Vẽ sơ đồ

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm số cam, số quýt

- HS làm bài vào vở

                                 Bài giải

Ta có sơ đồ: 


                   ? quả

Số cam    

                        ? quả                     280 quả

Số quýt

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                     2 + 5 = 7 ( phần )

Số quả cam đã bán là:

            280 : 7 x 2 = 80 ( quả )

Số quả quýt đã bán là:

             280 – 80 = 200 ( quả ) 

                Đáp số:   80 quả cam

                             200 quả quýt

-HS tự làm bài nêu kết quả

                            Bài giải

        Tổng số HS của cả hai lớp là

          34 + 32 = 66 ( học sinh )

           Số cây mỗi học sinh trồng được là

                  330 : 66 = 5 ( cây )

        Số cây lớp 4A trồng được là:

                  5 x 34 = 170 ( cây )

        Số cây lớp 4 B trồng được là:

                  5 x 32 = 160 ( cây )

                       Đáp số: 4A: 170 cây

                                    4B: 160 cây

-HS tự làm bài nêu kết quả.

Bài giải

Ta có sơ đồ:
                       ? m

C.rộng    

                              ? m                 175 m

C.dài

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 4 = 7 ( phần )

Chiều rộng hình chữ nhật là:

175 : 7 x 3 = 75 ( m )

Chiều dài hình chữ nhật là:

175 – 75 = 100 ( m )

                      Đáp số: b = 75 m

                                  a = 100 m

-HS nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Lắng nghe


Toán
TIẾT 140:  LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:  Giúp học sinh:

   - Rèn kĩ năng giải toán: “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.
   - Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

   - Bảng phụ.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	          Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Yêu cầu hs làm bài tập 3. Vbt

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1.Giới thiệu bài: Nêu mục đích tiết học.

2. Nội dung: 

Bài tập 1:  

- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- Yêu cầu học sinh tóm tắt, suy nghĩ tìm cách giải.

- Yêu cầu hs tự làm bài.

- Giáo viên củng cố bài: Cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Bài tập 2:

- Gv yêu cầu học sinh để giải được bài toán, trước hết cần xác định được tỉ số và tổng của hai số đó.

- Yêu cầu các em tự làm bài, lớp làm vào vở bài tập.

- Gv nhận xét, chốt lại kết quả đúng, củng cố bài.

Bài tập 3:

- Yêu cầu học sinh nêu các bước giải bài toán:

+ Xác định tỉ số.

+ Vẽ sơ đồ.

+ Tìm tổng số phần bằng nhau.

+ Tìm hai số.

- Giáo viên củng cố bài.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà làm bài tập 1, 2, 3, 4. Vbt

- Chuẩn bị bài sau.
	          Hoạt động của học sinh

- 2 hs lên bảng làm bài.

- Lớp kiểm tra chéo bài, nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài tập.

- 1 học sinh làm vào bảng phụ.

- Lớp làm bài vào vở bài tập.

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét.

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ nhất dài là:

28
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3 = 21 (m)

Đoạn thứ hai dài là:

28 - 21 = 7 (m)

                Đáp số: Đoạn 1: 21m

                              Đoạn 2: 7m

- 1 học  sinh đọc yêu cầu bài.

- 1 học sinh làm vào bảng phụ.

- Dưới lớp làm vào vở bài tập.

- Đổi chéo bài kiểm tra, nhận xét bài bạn, sửa sai nếu có.

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

        Số bạn trai là:

12 
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3 = 4 (bạn)

         Số bạn gái là:

12 - 4 = 8 (bạn)

       Đáp số: 4 bạn trai;  8 bạn gái.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.

- Học sinh tự làm bài vào vở của mình.

- Đọc bài của mình trước lớp.

- Nhận xét, bổ sung bài cho bạn.

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

     5 + 1 = 6 (phần)

       Số bé là:

72 
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6 = 12

            Số lớn là:

   72 - 12 = 60

                        Đáp số: Số lớn: 60

                                      Số bé: 12

- 2 học sinh trả lời.




TUẦN 29

Toán

Tiết 141:  LUYỆN TẬP CHUNG

I.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: Viết được tỉ số của hai đại lượng cùng loại.

2. Kĩ năng: Giải được bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.
3.Thái độ: Áp dụng giải các bài toán liên quan

II.CHUẨN BỊ

· Giáo viên: Bảng phụ

· Học sinh: Vở bài tập, nháp

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

A.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút )

? Nêu cách thực hiện dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó

- Làm bài 3/ SGK/149

B.Bài mới: ( 30 phút )
1. Giới thiệu bài (1’)

2. Thực hành

Bài tập 1: Viết tỉ số của a và b biết (5’)
	- Nhằm phân biệt tỉ số của avà b với tỉ số của b và a

GV hướng dẫn học sinnh cách làm 

GV nhận xét cho điểm 

Bài tập 2(5’)
- Yêu cầu HS đọc đề toán.

- Yêu cầu HS chỉ rõ tổng của hai số phải tìm; tỉ số của hai số đó.

Bài tập 3 (8’)

- Yêu cầu HS đọc đề toán.

- Yêu cầu HS chỉ rõ tổng của hai số phải tìm; tỉ số của hai số đó.

-  Thực hiện như bài tập 2.


Bài tập 4(7’)

GV yêu cầu học sinh đọc đề bài 

GV hướng dẫn cách làm 

GV nhận xét cho điểm.

* GV chốt ý: Muốn tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số, ta cần:

+ Vẽ sơ đồ

+ Tổng số phần bằng nhau

+ Lần lượt tìm chiều rộng, chiều dài

Bài 4/ VBT/68(5’)

- Đọc yêu cầu bài

? Muốn thực hiện được yc bài, ta cần tìm những gì?

C.Củng cố - Dặn dò: ( 3’)

? Nêu cách thực hiện dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó

- GV nhận xét.


	- 2hs lên bảng thực hiện

- 1HS đọc lại yêu cầu.

- HS làm bài.

-  HS sửavà thống nhất kết quả.

- 1HS đọc lại yêu cầu.

- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

- HS làm bài

- HS sửa

Tổng của hai số 

72

120

45

Tỉ của hai số 
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Số bé 

   12

   15

   18

Số lớn 

   60

  105

   27

- 1 HS đọc yêu cầu.

-1 HS làm BT.


Giải 

Vì gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai nên số thứ nhất bằng 
[image: image1131.wmf]7

1

 số thứ hai:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 7 = 8 (phần)

Số thứ nhất là:

1080 : 8 = 135

Số thứ hai là:

1080 – 135 = 945

Đáp số: Số thứ nhất : 135

             Số thứ hai là: 945

-2,3 hs nêu các bước giải 

- Lắng nghe

- 2HS đọc yêu cầu.

- HS thực hiện các bước giải.

Giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật:

125 – 50 = 75 (m)

Đáp số: chiều rộng: 50 m

              Chiều dài : 75 m

- 2hs nêu




Toán

Tiết 142: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ CỦA HAI SỐ ĐÓ.
I: Mục tiêu

1:Kiến thức

- Biết cách giải bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

2: Kĩ năng

- Vận dụng kiến thức của bài toán để giải được các bài toán có liên quan.

3: Kiến thức 

- Có ý thức yêu thích môn học

II: Đồ dùng dạy học 

1: Giáo viên

- Bảng phụ minh họa các ví dụ.....

2: Học sinh

- VBT toán, ...........

III. Các hoạt động dạy học 
	HĐ giáo viên 
	HĐ học sinh

	 A: Kiểm tra bài cũ(5p)

? Nêu cách giải toán dạng: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó

- GV nhận xét.
	- 2,3 hs nêu




B.Bài mới: 
1.Giới thiệu bài (3’)
2. Hướng dẫn HS giải bài toán 1(8’)

	- GV nêu bài toán.
- Phân tích đề toán: 

+ Số bé là mấy phần? Số lớn là mấy phần?

- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng

- Hướng dẫn HS giải:

+  Hiệu số phần bằng nhau?

+ Tìm giá trị của 1 phần?

+ Tìm số bé?

+ Tìm số  lớn?

=> Gv kết luận về cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số

- Y/c hs nhắc lại
	- 1HS đọc đề toán.

- Số bé là 3 phần. Số lớn là 5 phần.

- HS thực hiện và giải nháp theo GV.

- HS nhắc lại các bước giải để ghi nhớ.

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 ( phần )

Tìm giá trị 1 phần:

24 : 2 = 12

Tìm số bé :

12 x 3 = 36

Tìm số lớn:

36 + 24 = 60

ĐS: Số bé: 36

         Số lớn: 60


 3. Hướng dẫn HS giải bài toán 2(6’)

	- GV nêu bài toán.
- Phân tích đề toán: Chiều dài là mấy phần? Chiều rộng là mấy phần?

- Yêu cầu HS vẽ sơ đồ đoạn thẳng

- Hướng dẫn HS giải:

+  Hiệu số phần bằng nhau?

+ Tìm giá trị của 1 phần?

+ Tìm chiều rộng?

+ Tìm chiều dài?

? Hs nhắc lại các bước tìm hai số khi biết hiệu và tỉ  
	- 1HS đọc đề toán.

- Chiều dài  là 7 phần. Chiều rộng là 4 phần.

- HS thực hiện và giải nháp theo GV.

- HS nhắc lại các bước giải để ghi nhớ.

Giải 

- Vẽ sơ đồ.

Theo sơ đồ hiệu số phần bằng nhau là:

7 – 4 = 3 ( phần )

Tìm giá trị 1 phần:

12 : 3 = 4 ( m )

Tìm chiều dài hình chữ nhật :

4 x 7 = 28 ( m )

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

28 – 12 = 16 ( m )

ĐS: Chiều dài: 28 m.

           Chiều rộng : 16 m.


4: Thực hành

	Bài tập 1(5’)

- Đọc yêu cầu bài

- GV theo dõi, nhận xét
* Gv chốt ý: Mục đích làm rõ mối quan hệ giữa hiệu của hai số phải tìm và hiệu số phần mà mỗi số đó biểu thị. Các bước thực hiện giải toán: 

+ Vẽ sơ đồ 

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau

+ Tìm số bé 

+ Tìm số lớn 

Bài tập 2 (6’)
- Đọc yêu cầu

? Nêu các bước thực hiện của bài tập?

- Y/c hs làm bài vào Vbt, 1hs làm bảng lớp 

* Gv chốt các bước giải của bài:

- Vẽ sơ đồ 

- Tìm hiệu số phần bằng nhau là 

- Tìm tuổi mẹ

- Tìm tuổi con

Bài tập 3(8’)

- Đọc yc bài

- Yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi, tìm ra cách làm

+ GV hướng dẫn cách làm. 

- 1 hs làm bảng phụ, dưới lớp làm VBT.

? Hs nhắc lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tỉ và hiệu 
	- 1HS đọc yêu cầu.

- HS làm bài.

Giải 

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3 (phần)

Số bé là:

123 : 3 x 2 = 82

Số lớn là:

123 + 82 = 205 

Đáp số: Số lớn: 82

               Số bé: 205

- 1,2 hs đọc

-2hs nêu

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

7- 2 = 5 ( phần)

Tuổi con là:

25 : 5 x 2 = 10 ( tuổi)

Tuổi mẹ là:

25 + 10 = 35 (tuổi)

Đáp số: con : 10 tuổi

               Mẹ : 35 tuổi.

- 1 hs đọc yc

- hs thảo luận, đưa ra cách làm

Giải

- Số bé nhất có 3 chữ số là 100.

- Vậy hiệu của hai số cần tìm là 100.

- Vẽ sơ đồ.

Hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 5 = 4 (phần)

Số lớn là:

100 : 4 x 9 = 225

Số bé là:

225 – 100 = 125

Đáp số:số lớn : 225

           Số bé: 125

- 2hs nêu


C.Củng cố - Dặn dò: ( 3 phút )
? Nêu các bước thực hiện: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

- Nhận xét tiết học

Toán
Tiết 143: LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- BT 3;4 HS khá giỏi làm.
2. Kĩ năng:

- HS nhận biết được dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ thông qua các bài tập.

- Biết cách giải bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.

- Rèn thao tác tư duy.

3.Thái độ: 

- GD HS cẩn thận trong bước vẽ sơ đồ đoạn thẳng.

- Yêu thích môn học.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ.

- HS: SGK, VBT

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A.Bài cũ: ( 5P)

? Nêu cách thực hiện tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

- Nhận xét
B.Bài mới: 
Hoạt động1: Giới thiệu bài (1’)

Hoạt động 2: Thực hành

Bài tập 1 (9’)
- Yêu cầu HS đọc đề toán

- Vẽ sơ đồ minh hoạ

- Các bước giải toán:

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau? (dựa vào tỉ số)

+ Tìm giá trị một phần?

+ Tìm số bé?

+ Tìm số lớn?

=>KL: GV nhắc lại các bước giải toán.

Bài tập 2(8’)

- Gọi hs đọc đề 

? Nêu cách thực hiện bài toán?

- GV chốt các bước giải toán:

+ Tìm hiệu số phần bằng nhau? (dựa vào tỉ số)

+ Tìm giá trị một phần?

+ Tìm từng số?

Bài tập 3*:( 8P)

- Yêu cầu HS đọc đề toán

- Yêu cầu hs vẽ sơ đồ

- GV chốt các bước giải toán:

+ Tìm hiệu hiệu số phần bằng nhau 

+ Tìm số cây mỗi học sinh trồng.

+ Tìm số cây mỗi lớp trồng ?

C.Củng cố - Dặn dò: ( 5 Phút )

? Nêu các bước giải toán: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

- Nhận xét tiết học
	- 2hs thực hiện

- HS đọc đề toán

- HS vẽ sơ đồ minh hoạ

- HS làm bài bảng phụ.

- HS sửa và  thống nhất kết quả.


Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 3 = 5 (phần)

Số bé là:

85 : 5 x 3 = 51

Số lớn là:

85 + 51 = 136

Đáp số: số bé: 51

Số lớn :136

- 1 HS đọc lại đề bài.

- 2 hs nêu

- 1HS làm bài

Giải 

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 2 = 3(phần)

Số bóng đèn màu:

250 : 2 x 5 = 625 (bóng)

Số bóng đèn trắng:

625 – 250 = 375 (bóng)

                    Đáp số: Đèn màu: 625 bóng

                                Đèn trắng: 375 bóng 

- 1hs đọc

- 1 hs vẽ sơ đồ minh hoạ

- Lắng nghe

- 1HS làm bài.


Giải

Số học sinh lớp 4A nhiều hơn số học sinh lớp 4B là:

35 – 33 = 2 (bạn)

Mỗi học sinh trồng số cây là:

10 : 2 = 5 ( cây)

Lớp 4A trồng số cây là:

5 x 35 = 175 (cây)

Lớp 4B trồng số cây là:

175 – 10 = 165 (cây)

Đáp số:

4A : 175 cây

4B: 165 cây

- 2, 3hs nêu




Toán
Tiết 144: LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu

1: Kiến thức 

- Giải được bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.

- Biết nêu bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó theo sơ đồ cho trước.

2: Kĩ năng

- Vận dụng thành thạo các bước để giải toán.

- BT2 HS khá giỏi làm BT.

  3: Thái độ

- Hs có thái đọ yêu thích môn  học

II: Đồ dùng dạy học 

1: Giáo viên

- Bảng phụ minh họa các ví dụ.....

2: Học sinh

- VBT toán, ...........

III. Các hoạt động dạy học 

	HĐ giáo viên 
	HĐ học sinh

	 A: Kiểm tra bài cũ(5p)
? Nêu cách giải toán dạng: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

- GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà.

- GV nhận xét.
	- 2,3 hs nêu

- Hs làm bài tập


 B: Bài mới

1: Giới thiệu bài(2)

2: Thực hành

Bài tập 1: (5)
	- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài

? Hs nhắc lại các bước giải toán:
- Vẽ sơ đồ

- Tìm hiệu số phần bằng nhau

- Tìm số bé

- Tìm số lớn 

- GV y/c hs giải bảng phụ, hs dưới lớp làm VBT.

- GV nhận xét cho điểm 

Bài tập 2*(7)
- GV  y/c hs  đọc đề bài 

? HS chỉ ra hiệu của hai số và tỉ số của hai số đó.

- GV hướng dẫn học sinh cách làm

- Y/c 1hs làm bảng lớp, hs dưới lớp làm VBT

- Gv nhận xét  cho điểm

? Nêu các bước giải bài toán 

Bài tập 3(5)

- Y/c HS chỉ ra hiệu của hai số và tỉ số của hai số đó.

Vẽ sơ đồ minh hoạ Yêu cầu HS tự giải 

- Tìm hiệu số phần bằng nhau

- Tìm số gạo nếp

- Tìm số gạo tẻ

- GV yêu cầu học  sinh lên bảng giải 

- GV nhận xét cho điểm 

? Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ ta làm như thế nào.

Bài tập 4(5)

- Y/c HS lập đề toán theo sơ đồ (trả lời miệng, không cần viết thành bài toán)
- Yêu cầu HS chỉ ra hiệu của hai số và tỉ số của hai số đó.

- Vẽ sơ đồ minh hoạ. 

- Yêu cầu HS tự giải.

? Nêu các bước giải bài toán 
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- 1HS làm bài, HS còn lại làm vào vở.                  Giải
Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

3– 1 = 2(phần)

Số thứ hai là:

30 : 2 = 15

Số thứ nhất :

30 + 15 = 45

Đáp số: số thứ nhất : 45

             Số thứ hai: 15

Giải

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhaulà:

5 – 1 = 4 (phần)

Số thư nhất là:

60 : 4 x 1 = 15

Số thứ hai là:

15 + 60 = 75

Đáp số: số thứ nhất:15

Số thứ hai : 75

- HS làm bài

- HS sửa và thống nhất kết quả

Giải 

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3(phần)

Số gạo nếp là:

540 : 3 x 1 = 180

Số gạo tẻ là:

180 + 540 = 720 

Đáp số: nếp: 180

           Tẻ: 720

- HS tự đặt đề toán 

- HS lên bảng giải.

Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Số cây cam là:

170 : 5 x 1 = 34 (cây)

Số cây dứa  là:

34 + 170 = 204 (cây)

Đáp số: cam: 34 cây

              Dứa 204 cây


 C: Củng cố - Dặn dò: ( 5p )

- HS về nhà xem lại BT và làm VBT.

- Chuẩn bị bài: Luyện tập chung

- GV nhận xét.

Toán
Tiết 145: LUYỆN TẬP CHUNG
I: Mục tiêu

1: Kiến thức 

- Giải được bài toán Tìm hai số khi biết Tổng (hiệu) và tỉ số của hai số đó.

- BT 1, 3 HS khá giỏi làm.

2: Kĩ năng 

- Giải được các bài toán và các bài toán liên quan 

3: Thái độ

- Có thái độ yêu thích môn học 

II. Đồ dùng dạy học

1: Giáo viên 

- Bảng phụ .....

2: Học sinh.

- VBT toán .......

III. Các hoạt động dạy học 

	HĐ giáo viên 
	HĐ học sinh

	 A: Kiểm tra bài cũ(5p)

? Nêu các  bước thực hiện giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số
- GV nhận xét, cho điểm.
	- 2,3 hs nêu

- Hs thực hiện 


B: Bài mới

1: Giới thiệu bài(2)

2: Thực hành

Bài tập 1: (5) Viết số thích hợp vào ô trống 
	- HS đọc y/c bài tập 

? Bài bài tập y/c chúng ta làm gì.

- Yêu cầu HS tự làm bài, 1hs làm bảng phụ

+ Gv nhận xét cho điểm 


	Hiệu của hai số 

Tỉ của hai số

Số bé

Số lớn

15

36


[image: image1132.wmf]2

3



[image: image1133.wmf]4

1


30

12

45

48




Bài tập 2: (5)

	- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài

? Muốn tìm hai số khi biết hiệu và tỉ ta làm như thế nào.

+ Gv hướng dẫn học sinh cách làm 
+  1 HS lên bảng giải .Lớp làm VBT

+ Gv nhận xét cho điểm
? Học sinh nhắc lại các  bước thực hiện tìm hai số khi biết hiệu và tỉ sô
	Giải

Hiệu số phần bằng nhau là:

10 – 1 = 9 (phần)

Số thứ nhất là:

738 : 9 x 10 = 820

Số thứ hai là:

820 – 783 = 82

Đáp số: số thứ nhất: 820

         Số thứ hai: 82


Bài tập 3*(7)
	- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài 

+ Gv hướng dẫn học sinh cách làm 

+1 HS lên bảng thực hiện. Ở dưới làm vào vở 

+ Gv nhận xét cho điểm

? Nêu quy tắc tìm hai số khi biết tổng và tỉ số
	Giải

Tổng số 2 túi gạo

10 + 12 = 22 (túi)

Mỗi túi chứa là:

220 : 22 = 10 (kg)

Số kg gạo nếp là:

10 x 10 = 100 (kg)

Số kg gạo tẻ là:

12 x10 = 120 (kg)

Đáp số: Gạo nếp:100 kg gạo

           Gạo tẻ: 120 kg gạo


Bài 4(5)
	- GV yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài 

? Tìm hai số khi biết tổng và tỉ ta làm ntn

+ Gv hướng dẫn học sinh cách làm 
+ Y/c 1hs làm bảng lớp,hs dưới lớp làm VBT

+ Gv nhận xét cho điểm
? Học sinh nhắc lại các  bước thực hiện tìm hai số khi biết tổng và tỉ sô
	Giải 

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8(phần)

Đoạn  đường từ nha A đến hiệu sách:

840 : 8 x 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường là:

840 – 315 = 525 (m)

            Đáp số: Đoạn đường đầu: 315m

                Đoạn đường sau: 525 m


  C: Củng cố - Dặn dò: ( 5p)

? Hn chúng ta được ôn tập về những dạng toán gì

- HS về nhà xem lại bài và làm BT SGK
- Chuẩn bị bài: Tỉ lệ bản đồ.

TUẦN 30

Toán

Tiết   146: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu

- Giúp HS củng cố về:

+ Khái niệm ban đầu về phân số, các phép tính về phan số, tìm phan số của một số

+ Giải bài toán có liên quan đến tìm hai số khi biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số của hai số đó

+ Tính diện tích hình bình hành
+ Rèn tính cẩn thận, chính xác
II/ Đồ dùng dạy học

- Bản phụ, phiếu học tập

III. Hoạt động dạy hoc

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học



	1. KTBC

- 1 HS lên bảng giải bái toán 4: (152)

? Dạng bài toán? Các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng hoặc tỉ số?

2. Bài mới 

a) giới thiệu bài: Luyện tập chung"

b) Hướng dẫn HS làm bài

Bài 1(153)

- HS đọc đề bài và nhận xét

? Dạng bài tập

- Yêu cầu HS theo nhóm đôi để làm bài (5') .3 HS lên bảng tính kết quả

- Chữa bài.

? Giải thích cách làm?

+ Nhận xét đúng- sai.

+ Yêu cầu HS đổi chéo VBT để kiểm tra

? Cách thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số

? Thứ tự thực hiện các phép tính (.) biểu thức có phân số
	a) 
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	Bài 2 (153)

- HS đọc đề bài và toám tắt

? Bài toán yêu cầu gì? đã cho biết những gì?

? Muốn tính S hình bình hành ta làm như thế nào?

- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng giải BToán

- HS khác nhận xét bài bạn

? Chiều cao của hình bình hành được tính như thế nào? Tại sao?

? Phép tính đó thuộc dạng bài toán ? Cách tìm phân số của một số?
	Bài giải

Chiều cao của hình bình hành là :

18
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Diện tích của hình bình hành là:

18 x 10 = 180 (cm2)

	c) KL: Bài toán có liên quan đến phép tính tìm phân số của một số
	

	Bài 3 (153)

- HS đọc bài toán và tóm tắt

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? bài toán thuộc dạng toán gì? đâu là tổng, đâu là tỉ số?

- HS làm bài. 1 HS lên bảng tóm tắt và giải bài toán

- Lớp và GV nhận xét kết quả

? Dựa vào đâu em vẽ được sơ đồ như thế?

? Nêu các bước giải của loại bài toán đó?
	Bài giải

Búp bê

Ôtô

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Số ô tô có trong gian hàng là:

63 :7 x 5 = 45 (ô tô)

Đáp số : 45 ô tô



	Bài 4 (153)

-- HS đọc bài toán và tóm tắt

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

?
[image: image1141.wmf]9
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cho biết điều gì? Dạng bài toán nào?

- Cả lớp làm bài vào vở. 1 HS lên bảng .

- Lớp và GV nhận xét

? Tuổi của con được tính như thế nào?

? Hãy nhẩm xem bố bao nhiêu tuổi
	Bài giải

Tuổi con

tuổi bố

Hiệu số phần bằng nhau là

9 - 2 (phần)

Tuổi của con là

35 : 7 x 2 = 10 (tuổi)

Đáp số : 10 tuổi

	Bài 5 (153)

- Giáo viên treo bảng phụ và yêu cầu HS quan sát đọc yêu cầu

? Xác định phân số chỉ số phần được tô màu ở mỗi hình?

?Phân số ở hình H bằng phân số ở hình nào?

- HS chốt kết quả và nêu lý do. GV nhận xét

? Muốn có hai phân số bằng nhau, ta làm như thế nào?

c) KL: Cần quan sát kỹ và rút gọn phân số về dạng phân số tối giản rồi so sánh

3. Củng cố -dặn dò

? bài học ôn cho em những kiến thức nào?

- Gv nhận xét giờ học. 

- Giao BVN 1;2;3;4;5(73)
	Bài giải

Hình H :
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TOÁN

Tiết 147: TỶ LỆ BẢN ĐỒ
I. Mục tiêu


      Giúp học sinh:

1. KT: - Bước đầu nhận biết được ý nghĩa và hiểu được tỉ lệ bản đồ là gì. 
2. KN: Làm bài tập liên quan

3. TĐ: - Giáo dục hs có ý thức học tập.

II. Đồ dùng dạy học :

Một số bản đồ kích cỡ khác nhau.

III. Các hoạt động dạy học 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ

- GV yêu cầu HS sửa bài làm nhà

- GV nhận xét

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài 
2. Giới thiệu tỉ lệ bản đồ

- GV đưa một số bản đồ chẳng hạn: Bản đồ Việt Nam có tỉ lệ 1 : 10 000 000, hoặc bản đồ thành phố Hà Nội có ghi tỉ lệ  1 : 500 000… & nói: 

“Các tỉ lệ 1: 10 000 000, 1 : 500 000 ghi trên các bản đồ gọi là tỉ lệ bản đồ”
- Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 000 cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ bào nhiêu lần ? 

Chẳng hạn: Độ dài 1cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là 1cm x 10 000 000 = 10 000 000cm hay 100 km.

 * Tỉ lệ bản đồ 1 : 10 000 000 có thể viết dưới dạng phân số 
[image: image1148.wmf]10000000
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, tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1 đơn vị (cm, dm, m…) & mẫu số cho biết độ dài tương ứng là 10 000 000 đơn vị (10 000 000 cm, 10 000 000dm, 10 000 000m…)

3. Thực hành

Bài tập 1: 

- Gọi hs đọc yêu cầu đề
- Yc HS quan sát bản đồ Việt Nam rồi viết vào chỗ chấm.

- Gọi hs đọc lại

Bài tập 2: 

- Gọi 2 hs đọc yc đề
- Yêu cầu HS nhìn vào sơ đồ (có kích thước & tỉ lệ bản đồ cho sẵn: rộng 1cm, dài 1dm, tỉ lệ 1 : 1 000) để ghi độ dài thật vào chỗ chấm, chẳng hạn: 

+ Chiều rộng thật: 1 x 1000 =1 000cm = 10m

+ Chiều dài thật: 1 x 1000 = 1 000dm = 100m

- Nhận xét

( Kết luận : Muốn tìm độ dài thật trên bản đồ ta lấy độ dài trên bản đồ nhân với tỉ lệ bản đồ.

C. Củng cố  - Dặn dò: 
Chuẩn bị bài: Ứng dụng tỉ lệ bản đồ

Làm bài còn lại trong SGK.
	HS sửa bài

- HS quan sát bản đồ, vài HS đọc tỉ lệ bản đồ

- mười triệu lần

- lắng nghe

- HS quan sát & lắng nghe

- HS làm bài

- Từng cặp HS sửa & thống nhất kết quả

- HS yếu đọc

- HS làm bài

- HS sửa

- HS khá giỏi làm ở bảng lớp

- Nhận xét nêu cách làm (lấy độ dài trên bản đồ nhân với tỉ lệ bản đồ thì ra độ dài thật)




TOÁN
Tiết 148: ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ
I. Mục tiêu:  


Giúp học sinh:

1. KT: - Bước đầu biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ 
2. KN: Áp dụng làm các bài tập liên quan

3. TĐ: - Có ý thức học toán.
 * HDĐC : Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.

II. Đồ dùng dạy học:
- Vẽ lại sơ đồ trong  SGK vào tờ giấy to.

- VBT

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra:

- Kiểm tra việc thực hiện bài tập ở nhà và sự chuẩn bị cho tiết học của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

2. Giới thiệu bài toán 1: 
- Yêu cầu HS xem bản đồ trường Mầm Non và nêu bài toán.

+ Trên bản đồ, độ rộng của cổng trường thu nhỏ là bao nhiêu?

+ Tỉ lệ bản đồ là bao nhiêu? 

+ 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu?

+ 2 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu ngoài thực tế? 

· Yêu cầu HS trình bày bài giải.

Giới thiệu bài toán 2:

· Yêu cầu HS đọc đề bài toán.

+ Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là bao nhiêu?

+ Tỉ lệ bản đồ là bao nhiêu? 

+ 1mm trên bản đồ ứng với độ dài thực là bao nhiêu? 

+ 102 mm trên bản đồ ứng với độ dài thật là bao nhiêu? 

3. Thực hành:

Bài 1: 

- Yêu cầu HS làm vào SGK, sau đó nêu kết quả (không cần trình bày lời giải).

Bài 2:  

- Yêu cầu HS làm vào vở, xong gọi HS nêu kết quả (không cần trình bày lời giải).

Bài 3: Khuyến khích HSKG.
- Gọi HS đọc đề bài toán.

- Gọi 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở. 

C. Củng cố, dặn dò:

- Về nhà xem lại bài, có thể làm thêm bài tập 3 ở nhà. Chuẩn bị bài sau. 

- Nhận xét tiết học. 
	- Lắng nghe và rút kinh nghiệm.

-Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Xem bản đồ.

- Là 2 cm.

- Tỉ lệ 1: 300. 

- 300 cm. 

- 600 cm.

- HS giải: 

   Chiều rộng thật của cổng trường:

                 2 x 300 = 600 (cm)

                    600 cm = 6m 

                                   Đáp số: 6m 

· 1 HS đọc đề bài toán.

+ Là 102 mm

+ 1: 1 000 000 

+ 1 mm trên bản đồ ứng với độ dài thực là 1 000 000 mm. 

+ Là 102 x 1 000 000 

- Trình bày bài giải:

 Quãng đường Hà Nội – Hải Phòng dài là:

  102 x 1 000 000 = 102 000 000 (km) 

         102 000 000 mm = 102 km 

                                   Đáp số: 102 km 

- Tự làm bài, sau đó nêu kết quả: 

1 000 000 cm; 45 000dm; 100000mm 

- Tự làm bài:

               4 x 200 = 800 (cm) 

                   800 cm = 8m 

- 1HS đọc đề bài toán.

-  Tự làm bài:

 27 x 2 500 000 = 67 500 000 (cm) 

       67 500 000 cm = 675 km

- Lắng nghe và thực hiện.


TOÁN

Tiết 149: ỨNG DỤNG CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

Ở tiết học này, HS:

1. KT: - Biết được một số ứng dụng của tỉ lệ bản đồ.
2. KN: Áp dụng làm các bài tập liên quan
- Bài tập cần làm: Bài 1; 2.
 3. TĐ: Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy-học:

- Hình vẽ SGK.

III. Các hoạt động dạy-học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	A. Kiểm tra:

- Gọi 2 HS lên bảng, yêu cầu các em làm lại bài tập 2.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: 

2. Giới thiệu bài toán 1
- Độ dài thật (khoảng cách giữa 2 điểm A và B trên sân trường) là bao nhiêu mét? 

- Trên bản đồ có tỉ lệ như thế nào?

- Phải tính độ dài nào ? Theo đơn vị nào? 

- Làm thế nào để tính? 

- Vì sao phải đổi đơn vị đo của độ dài thật ra xăng-ti-mét?  

- Yêu cầu HS tự giải bài toán

- Giải thích: Có thể hiểu tỉ lệ bản đồ 1: 500 cho biết cứ độ dài thật là 500 cm thì ứng với độ dài trên bản đồ là 1cm. Vậy 2000 cm thì ứng với 4 cm trên bản đồ. 

3. Giới thiệu bài toán 2

- Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết những gì? 

- Bài toán hỏi gì? 

- Khi giải các em chú ý điều gì? 

- Yêu cầu HS tự làm bài.

4. Thực hành:

Bài 1: 

- Gọi HS đọc đề bài toán.

- Các em tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ theo độ dài thật và tỉ lệ bản đồ đã cho rồi viết kết quả vào ô trống tương ứng. Các em lưu ý phải đổi số đo của độ dài thật ra số đo cùng đơn vị đo của độ dài trên bản đồ tương ứng. 

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 2: 
- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài. 

- Nhận xét, đánh giá.

Bài 3:  Khuyến khích HS KG. 

- Gọi HS đọc đề toán.

- Yêu cầu HS tự  làm bài. 

4. Củng cố, dặn dò:

- Muốn tính độ dài thu nhỏ trên bản độ khi biết độ dài trong thực tế và tỉ lệ bản  đồ ta làm sao? Về nhà chuẩn bị các dụng cụ để tiết sau thực hành.

- Nhận xét tiết học.
	- 2 HS lên bảng thực hiện, HS lớp dưới theo dõi để nhận xét bài làm của bạn. 

- Lắng nghe và điều chỉnh, bổ sung.  

- Lắng nghe, nhắc lại tiêu đề bài.

- Là 20 mét. 

- 1: 500 

- Tính độ dài thu nhỏ tương ứng trên bản đồ, theo đơn vị xăng-ti-mét. 

- Lấy độ dài thật chia cho 500.

- Độ dài thu nhỏ theo đơn vị xăng-ti-mét thì độ dài thật tương ứng phải là đơn vi xăng-ti-mét

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.

Đổi: 20 = 2000 cm

Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên bản đồ là:  

2000 : 500 = 4 (cm)

                                         Đáp số: 4 cm

- 1 HS đọc to trước lớp 

. Quãng đường HN-Sơn Tây dài 41km

. Tỉ lệ bản đồ là 1: 1 000 000 

- Quãng đường HN-Sơn Tây thu nhỏ  trên bản đồ dài bao nhiêu mi-li-mét? 

- Độ dài của quãng đường thật và quãng đường thu nhỏ phải cùng đơn vị đo.

- 1 HS lên bảng làm, cả lớp làm vở. 

              41 km = 41 000 000 mm

Quãng đường HN-Sơn Tây trên bản đồ dài là: 

     41 000 000 : 1 000 000 = 41 (mm) 

                     Đáp số : 41 mm

- 1 HS đọc đề bài toán.

- Lắng nghe, ghi nhớ thực hiện.

 - 5 km = 500 000cm 

  500 000 : 10 000 = 50 (cm) Viết 50 vào chỗ chấm ở cột 1. 

 - 25 m = 25000mm 

        25 000 : 5 000 = 5 (mm)   viết 50 mm vào chỗ trống thứ hai 

- 2km = 20000 dm 

      20 000 : 20 000 = 1 (dm), viết 1 dm vào chỗ trống thứ ba.

 1 HS đọc to trước lớp. 

- Tự làm bài: 

12km = 1 200 000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ dài là:

1 200 000 : 100 000 = 12 (cm)

                                    Đáp số: 12cm

- 1 HS đọc to trước lớp. 

- 1 HS lên bảng giải, cả lớp làm vào vở nháp 

  10m = 1 000 cm ; 15 m = 1 500 cm 

Chiều dài hình chữ nhật trên bản đồ là:              1 500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật trên bản đồ là:              1000 : 500 = 2 (cm)

                       Đáp số: Chiều dài: 3cm;

                                   Chiều rộng: 2cm

- Lấy độ dài thật chia cho tỉ lệ trên bản đồ (cùng đơn vị đo).




TOÁN

Tiết 150: THỰC HÀNH
I. Mục tiêu

- Tập đo độ dài đoạn thẳng trong thực tế, tập ước lượng. 

II. Đồ dùng dạy học

- Thước dây, thước mét

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu hs làm bài tập sau:

Tìm độ dài trên bản đồ biết tỉ lệ bản đồ 1: 3 000 000; độ dài thật : 15000000cm 

- GV nhận xét

B.Bài mới:
1.Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn thực hành tại lớp. 
- Cho hs thực hành đo ngay tại lớp theo nhóm 6 hs.

- GV phát cho nhóm : Thước dây, thước cây, thước êke, bảng nhóm, bút dạ (thực hành 7-12 phút)

a) Đo đoạn thẳng trên mặt đất. 

GV hướng dẫn như SGK

b) Gióng thẳng hàng các cọc tiêu trên mặt đất. 

+ Đóng 3 cọc tiêu ở 3 điểm cần xác định

+ Đứng ở cọc tiêu đầu tiên hoặc cọc tiêu cuối cùng. Nhắm một mắt, nheo mắt còn lại và nhìn vào cạnh cọc tiêu thứ nhất. Nếu:

- Nhìn rõ các cọc tiêu còn lại là 3 điểm chưa thẳng hàng. 

- Nhìn thấy 1 cạnh (sườn) của 2 cọc tiêu 3. Thực hành ngoài lớp
- GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ (khoảng 7 HS / nhóm).

- Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm, để mỗi nhóm thực hành một hoạt động khác nhau.

- GV hướng dẫn, kiểm tra công việc thực hành của HS

C. Củng cố  - Dặn dò: 

- Chuẩn bị bài: Thực hành (tt)

- Làm bài còn lại trong SGK
	- 2 hs làm bảng lớp, dưới lớp làm nháp

Bài giải

Độ dài thu nhỏ trên bản đồ là

15 000 000 : 3 000 000 = 5 (cm)

- HS thực hành đo và vẽ theo nhóm

- HS ghi kết quả đo được vào phiếu thực hành (trong VBT) ( nhóm 1,2 có thể đo bằng chân)

+ Nhóm 1 đo chiều dài lớp học, nhóm 2 đo chiều rộng lớp học, nhóm 3 đo chiều dài bảng lớp học. 

- Trình bày trước lớp, các nhóm nhận xét, sửa sai

- Các nhóm thực hành.

- Báo cáo kết quả thực hành.
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TOÁN

TIẾT 151: THỰC HÀNH ( Tiếp theo)

I. MỤC TIÊU.

      *Giúp học sinh:

- Biết cách vẽ trên bản đồ (có tỉ lệ cho trước) một đoạn thẳng AB (thu nhỏ) biểu  thị đoạn thẳng AB có độ dài thật cho trước.

- Có kĩ năng tính toán và vẽ chuẩn xác . 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC.

- HS chuẩn bị giấy vẽ, thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét, bút chì.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU.

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	I. Giới thiệu bài: (2’)

*GV giới thiệu:

    Trong giờ thực hành trước các em đã biết cách đo độ dài khoảng cách giữa hai điểm A và B trong thực tế, giờ thực hành này chúng ta sẽ vẽ các đoạn thẳng thu nhỏ trên bản đồ có tỉ lệ cho trước để biểu thị các đoạn thẳng trong thực tế.

II. Hướng dẫn thực hành: 

1. Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng AB trên bản đồ (10’)
*GV nêu ví dụ trong SGK:

   Một bạn đo độ dài đoạn thẳng AB trên mặt đất được 20cm. Hãy vẽ đoạn thẳng AB đó trên bản đồ có tỉ lệ 1: 400

?/ Để vẽ được đoạn thẳng AB trên bản đồ, trước hết chúng ta cần xác định gì?

?/ Có thể dựa vào đâu để tính độ dài của đoạn thẳng AB thu nhỏ?

?/ Hãy tính độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ?

?/ Vậy đoạn thẳng AB thu nhỏ trên bản đồ tỉ lệ 1: 400 dài bao nhiêu cm?

?/ Hãy nêu cách vẽ đoạn thẳng AB dài 5cm?

- GV yêu cầu HS thực hành vẽ đoạn thẳng AB dài 20cm trên bản đồ tỉ lệ 

1 : 400

2.Thực hành (20’)
Bài 1(159)

?/ Nêu chiều dài bảng lớp đã đo ở tiết thực hành trước.

- HS nêu yêu cầu bài tập

?/ Vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng lớp trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 50.

- GV theo dõi và hướng dẫn thực hành

- Gọi HS trình bày bài làm của mình

          Bài 2(159)

 - Gọi HS nêu yêu cầu BT

?/ Để vẽ được hình chữ nhật biểu thị nền phòng học trên bản đồ tỉ lệ 1: 200, chúng ta phải tính được gì ?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, sửa sai.

3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- GV tổng kết giờ học, tuyên dương các HS tích cực hoạt động, nhắc nhở các em còn chưa cố gắng. Dặn dò HS về nhà chuẩn bị bài sau.
	- Chúng ta cần xác định được độ dài đoạn thẳng AB thu nhỏ.

- Dựa vào độ dài thật của đoạn thẳng AB và tỉ lệ của bản đồ.

- HS tính và báo cáo kết quả trước lớp  

20m = 2000cm

Độ dài đoạn thẳng AB trên bản đồ là:

2000 : 400 = 5 (cm)

- Dài 5cm.

- HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

+ Chọn điểm A trên giấy.

+ Đặt một đầu thước tại điểm A sao cho điểm A trùng với vạch số 0 của thước.

+ Tìm vạch chỉ số 5cm trên thước, chấm điểm B trùng với vạch chỉ 5cm của thước.

+ Nối A với B ta được đoạn thẳng AB có độ dài 5cm.

Bài 1(159)

- HS nêu (có thể là 3m)

- 2 HS

- HS tính độ dài đoạn thẳng thu nhỏ biểu thị chiều dài bảng lớp và vẽ.

  Chiều dài bảng là 3m.

 Tỉ lệ bản đồ 1 : 50 => 3m = 300cm

Chiều dài bảng lớp thu nhỏ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 50 là: 300 : 50 = 6 (cm)

Bài 2(159)

* HS đọc đề bài, HS cả lớp đọc trong SGK.

- Phải tính được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thu nhỏ.

- HS thực hành tính chiều rộng, chiều dài thu nhỏ của nền lớp học và vẽ

8m = 800cm; 6m = 600cm

Chiều dài lớp học thu nhỏ là:

800 : 200 = 4 (cm)

Chiều rộng lớp học thu nhỏ là:

600 : 200 = 3 (cm)


                                   4 cm

                               3cm

- Nhận xét, sửa sai.


TOÁN

TIẾT  152:  ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS ôn tập:

+Đọc, viết số trong hệ thập phân.

+Hàng và lớp: Giá trị của chữ số phụ thuộc vào vị trí của các chữ số đó trong một số cụ thể

+ Dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của nó

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Bảng phụ, phiếu học tập. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

	1. KIỂM TRA BÀI CŨ 5’

- Chiều dài của lớp học là 3m. Em hãy vẽ đoạn thẳng biểu thị chiều dài bảng đó trên bản đồ có tỉ lệ 1: 60

 - Số11071889 gồm mấy lớp? là những lớp nào?Gồm những hàng nào?

2.BÀI MỚI 

a) Giới thiệu bài:(1’): Ôn tập về số tự nhiên

b) Hướng dẫn làm bài ( 29’)
Bài 1(160)

- HS đọc đề bài và quan sát bảng. GV hướng dẫn

? Số 24308 đọc như thế nào? Lớp nghìn có những hàng nào? Lớp đơn vị có những hàng nào?

- HS làm bài

- Gọi 3 HS lần lượt lên bảng điền kết quả.

- Lớp và GV nhận xét

? Dựa vào đâu em viết, đọc và nêu được cấu tạo của số

? Bài củng cố cho chúng ta kiến thức gì GV:Với những số có nhiều chữ số cần phân biệt rõ các lớp, hàng rồi đọc,viết số và nêu cấu tạo thập phân của nó.
	- 1 HS lên bảng thực hành

- HS trả lời miệng

Bài 1 (160). 

Viết theo mẫu

Đọc số 

Viết số
Số gồm 

Hai mươi tư nghìn ba trăm linh tám

24308

2 chục nghìn, 4 nghìn, 3 trăm, 8 đơn vị. 

Một trăm sáu mươi nghìn hai trăm bảy mươi tư 

1237005

8 triệu, 4 nghìn, chín chục



	Bài  2(160)

- HS đọc yêu cầu và quan sát GV hướng dẫn mẫu. GV lưu ý HS khi gặp trường hợp có 0 ở giữa.

- Cả lớp làm bài, 2 HS lên bảng làm bài tập

- Lớp nhận xét kết quả

? Bài ôn lại kiến thức nào
	Bài  2(160)

Viết mỗi số sau thành tổng

M: 1763 = 1000 + 700 +  60+ 3

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20292 =  20.000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

	Bài 3(160)

- HS nêu yêu cầu BT. Yêu cầu HS theo nhóm làm bài

- Đại diện các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét

? Số có 9 chữ số gồm mấy lớp, mấy hàng

? Tại sao giá trị của chữ số 5 có sự khác nhau

* GV: Tùy theo vị trí của chữ số trong số đó mà ta biết được giá trị của từng chữ số đó.
	Bài 3(160)

a. Đọc số và nêu rõ chữ số 5 thuộc hàng nào, lớp nào.

 (( 67 358: Chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đơn vị. 

(( 851 904: Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn 

(( 3 205 700: Chữ số 5 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn 

(( 195 080 126: Chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu 

b. Giá trị của chữ số 3 trong mỗi số

(( 103; 1 379; 8 932; 13 064   ; 3 265 910

	Bài 4(160)

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và điền kết quả ra phiếu

- HS lần lượt nêu kết quả bài tập

? Tại sao không tìm được số tự nhiên lớn nhất.

GV: Dãy số tự nhiên có rất nhiều đặc điểm riêng biệt: Hai STN liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị, có STN bé nhất, không có STN lớn nhất

3. Củng cố, dặn dò (3’)

? Bài học ôn những kiến thức nào đã  học

- Củng cố nội dung, nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà ôn bài.
	Bài 4(160)

a. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn ( kém) nhau 1 đơn vị

b. Số tự nhiên bé nhất là 0

c. Không có số tự nhiên lớn nhất




TOÁN

TIẾT 153: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (TIẾP THEO )

I. MỤC TIÊU

- Ôn tập cho HS về so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

- Rèn tính cẩn thận, chính xác, nhanh nhẹn

- Yêu thích môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ ghi bài tập, phấn màu

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. KTBC ( 5 p)

1) Trong dãy số tự nhiên , hai số liên tiếp hơn ( hoặc kém ) nhau mấy đơn vị ?

2) Đọc các số sau và cho biết chữ số 8 thuộc hàng nào, lớp nào?

   125 678 340, 830 100, 40 638. 106 08

3) Hãy nêu rõ từng hàng, từng lớp của số 

                     134 369 817

2. Bài mới. 

a. Giới thiệu bài (1’): "Ôn tập về số tự nhiên" Tiếp theo. 

b. Luyện tập: ( 29’)
Bài 1 (161) 

- HS nêu yêu cầu BT và cho HS quan sát bảng phụ. 

- HS làm bài. 2 HS lên bảng điền kết quả. 

- Lớp và GV nhận xét. 

? Để điền đúng (>;<;=) em đã so sánh như thế nào? 

? Muốn so sánh các số tự nhiên có nhiều chữ số, ta so sánh ra sao? 

?Bài ôn lại kiến thức gì
	- 1 HS trả lời miệng

- HS nối tiếp nêu kết quả

- 1 HS nêu

Bài 1 (161): (>;<;=)

989 < 1321;           34579 < 34601

27105 > 7985;       150482 > 150459

8300: 10 = 830;     72600 = 726 x100                                 


	Bài 2 (161) 

- HS đọc yêu cầu BT. HS thảo luận theo cặp (1') 

- Cả lớp làm bài, 2 HS lên bảng điền kết quả. 

- HS khác nhận xét kết quả: 

? Để sắp xếp số như vậy, em  làm như thế nào? 

c. KL: Cần so sánh thứ tự các số theo quy tắc rồi mới sắp xếp được theo đúng thứ tự. 
	Bài 2 (161) 

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Kết quả:

a. 999;  7426; 7624; 7642

b. 1853; 3158; 3190; 3518

	Bài 3 (161). 

- HS đọc đề bài. GV tổ chức cho HS  chơi trò chơi "đồng đội". 

- 2 nhóm lên bảng thi đua sắp xếp số nhanh, lớp và giáo viên cổ vũ. 

- HS khác nhận xét kết quả. 

? Cách sắp xếp các số đó theo thứ tự 
	Bài 3 (161). 

Viết các số theo thứ tự lớn đến bé: 

a. 10261; 1590; 1567; 897

b. 4270; 2518; 2490; 2476. 

	Bài 4 (161). 

- HS đọc yêu cầu BT. GV phát phiếu cho 3 HS làm bài. Cả lớp thực hiện. 

- HS dán kết quả và trình bày. 

- Lớp và giáo viên nhận xét.

?  Trong dãy số TN, có những đặc điểm gì? Các số lẻ (chẵn) có mối quan hệ như thế nào? 
	Bài 4 (161). 

Viết số: 

a. 0; 10; 100

b. 9; 99; 999 

c. 1; 11; 101

d. 8; 98; 998. 

	Bài 5 (161) 

- HS đọc đề bài và trao đổi nhóm 3 người (2') 
	Bài 5 (161) 

Tìm x biết 57<x<62

a. x = 60; (và x = 58). 

	- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. HS khác nhận xét 

GV minh hoạ ở bảng vẽ tia số để HS quan sát. 

? Khi tìm số x được giới hạn bởi 2 số lớn, bé, cần chú ý những gì? 

- GV: tìm tất cả những giá trị mà x cố thể nhận được 
	b. x = 59; (và x = 61) 

c. x  = 60. 


3. Củng cố - dặn dò. ( 5p)

- Thu và chấm 5 - 7 bài, nhận xét. 

 + Bài học ôn  những kiến thức nào đã học. 

  + Dặn HS về nhà ôn bài

TOÁN

TIẾT 154 : ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN (Tiếp theo)
I. MỤC TIÊU

- Giúp HS ôn tập về các dấu hiệu chia hết cho 2;3;5;9 và giải bài toán liên quan đến dấu hiệu chia hết. 

- Phát triển tư duy lô gíc, tình cẩn thận, khoa học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- SGK, bảng phụ, phấn màu.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1. KTBC ( 5p)

-  HS lên bảng làm BT 4;5 (VBT). 

? Hãy nêu các dấu hiệu chia hết cho 2;3;5;9. 

- GV cùng lớp nhận xét, sửa chữa

2. Bài mới
a. Giới thiệu bài: 1’
 - GV nêu mục đích  - yêu cầu giờ học. 

b. Luyện tập ( 29’)
	- 2 HS lên bảng làm bài 

- HS trả lời miệng

	Bài 1 (161). 

- HS đọc yêu cầu bài tập 

- Cả lớp làm bài. 2 HS lên bảng viết số theo yêu cầu. 

- HS cùng giáo viên nhận xét: 

?+ Tại sao em biết đó là số chia hết cho 2;3;5;9?. 

?+ Phần (c) tìm số như thế nào? 

c. KL: Căn cứ vào các dấu hiệu chia hết đã học để kết hợp tìm điều kiện thoả mãn yêu cầu của BT 
	Bài 1 (161). 

a. Số chia hết cho 2: 7362; 2640; 4136.

Số chia hết cho 5: 605; 2640. 

b. Số chia hết cho 9: 7362; 20601. 

Số chia hết cho 3: 7362; 2640; 20601. 

c. Số chia hết cho cả 2 và 5 là : 2640. 

d. Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3: 605. 

e. Số không chia hết cho 2 và 9 là: 605 : 1207.  

	Bài 2(162). 

- HS đọc yêu cầu bài tập. GV chia lớp thành 6 nhóm thảo luận tìm chữ số phù hợp. 

- 2 nhóm lên bảng thi điền số nhanh, chính xác. 

- Lớp và giáo viên nhận xét: 

? Tại sao em chọn số đó để điền vào (? 

? Dựa vào dấu hiệu nào để điền số? 

?  Bài tập1;2 ôn tập kiến thức nào? 
	Bài 2(162). 

Viết chữ số thích hợp vào ô trống để được số: 

a. 5( hoặc 2)

b. 0 ( hoặc 9)

c, 0 

d. 5

	Bài 3 (162). 

- HS đọc đề bài. 

?  x là số thoả mãn những điều kiện nào? 

?  Để là số lẻ chia hết cho 5, chữ số tận cùng của x là mấy? 

- HS làm bài vào vở. 1 HS lên bảng thực hiện 

- Lớp và giáo viên nhận xét bài. 

? Tại sao chỉ chọn được số 25
	Bài 3 (162)Tìm x, biết 23 < x < 31

x là số lẻ chia hết cho 5. 

 x lớn hơn 23 và nhỏ hơn 31 

( x = 25 vì 23 < 25 < 31 (25 là số lẻ, chia hết cho 5) 

- HS nêu

	Bài 4 (162)

- HS đọc đề bài. 

? Bài toán cho biết gì? hỏi gì? 

?  Số như thế nào sẽ vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5? 

- HS viết số; đọc kết quả. 

? + Tại sao chỉ chọn được số 250, 520?
	Bài 4 (162)

Với số từ 3 chữ số 0; 5; 2 hãy viết các số:

+ Số có ba chữ số. 

+ Đều có các chữ số 0;5;2. 

+ Vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 2. 

=> Có các số: 250; 520 

	Bài 5 (162). 

- HS đọc đề bài và tóm tắt: 

? + Số cam phải thoả mãn những điều kiện nào? 

? + Hãy tìm số nhỏ hơn 20, chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5? 

- HS làm bài. 1 HS lên bảng báo cáo kết qua, nêu lý do. 

3. Củng cố - dặn dò. ( 5p)

?  Bài học ôn tập những kiến thức nào? 

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn dò HS về ôn bài và làm bài tập.
	Bài 5 (162)

- Số cam là một số chia hết cho 3 và chia hết cho 5

+ Mẹ mua 15 quả cam vì: 

15: 3 = 5 (đĩa). 

15: 5 = 3(đĩa). 

- HS trả lời

- HS lắng nghe


TOÁN

TIẾT 155 : ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

- Giúp HS ôn tập. 

+ Phép cộng, phép trừ các số tự  nhiên. 

+ Các tính chất, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ... 

+ Các bài toán liên quan đến phép cộng và phép trừ. 

- Rèn kĩ năng tính toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK, Bảng phụ. 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1. KTBC: ( 5p)

- Yêu cầu 1HS lên bảng làm BT 2 (VBT)

? Nêu cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ

2. Bài mới. 

a. Giới thiệu bài: (1p) "Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên" 

b. Luyện tập ( 29’)

Bài 1 (162). 

- HS đọc yêu cầu BT: 

? Bài tập yêu cầu những gì?. 

?  Nêu cách đặt tính của phép cộng, trừ?. 

- HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng thực hiện. 

- Dưới lớp đối chiếu kết quả và nhận xét: 

?  Vì sao có kết quả đó? 

? Muốn kiểm tra kết quả đó có chính xác không, cần làm như thế nào? 

?  Bài 1 ôn tập những kiến thức nào?

Bài 2 (162). 

HS đọc đề bài: 
	- HS chữa bảng

- Lớp nhận xét sửa chữa

- 3 HS nêu miệng

Bài 1 (162). 

 Đặt tính rồi tính:

a, 

6195

+

2785

8980

47836

+

5409

53245

.

     10592

+

79438

90030

   5342

-

4185

1157

29041

-

5987

23054

 80200

-

19194

61006

Bài 2 (162). 

Tìm x. 

	?  x là thành phần gì trong phép tính? 

? Cách tìm thành phần x đó? 

- Cả lớp làm bài. 2 HS lên bảng chữa bài. 

- Lớp và GV nhận xét. 

? Tại sao em tìm x như vậy? 

?  Kiểm tra kết quả x? 

- yêu cầu HS đổi chéo VBT để kiểm tra bài bạn. 
	a. x + 126 = 480 

              x = 480 - 126 

              x = 354. 

b. x - 209 = 435 

             x = 435 + 209

             x = 644 

	Bài 3 (162) 

- HS đọc đề bài và làm bài theo nhóm đôi 
	Bài 3 (162) 

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm: 

a + b = b + ..a.. : Tính chất giao hoán.

(a + b) + c =   a + (b + c) : Tính chất kết hợp. 

	- 2 HS lên bảng thi điền kết quả. Lớp và giáo viên quan sát, nhận xét. 

?  Cho biết rõ từng quy tắc thực hiện của từng tính chất 

 Bài 4 (163). 

- HS đọc đề bài và nhận xét.

? + Biểu thức có những phép tính nào? Có thể áp dụng tính chất nào để thực hiện? Tại sao? 

- HS làm bài. 2 HS lên bảng thực hiện. 

- Dưới lớp đối chiếu kết quả và nhận xét: 

?  Tại sao em lại kết hợp những số đó? kết quả? 

- HS đổi chéo VBT để kiểm tra. 
	a + 0 = 0 + a = ..a... 

a - ..0.. = a. 

a -    a  = 0

Bài 4 (163). 

Tính bằng cách thuận tiện nhất. 

a. 1268 + (99 + 501) = 1268 + 600 = 1868. 

745 + (268 + 732) = 745 + 1000 = 1745. 

(1295 + 105) + 1460 = 1400 + 1460 = 2860 

b (168 + 32) + 2080 = 200 + 2080 = 2280

87 + 94 + 13 + 6 = (87 +13) + (94 + 6) = 200

(121 + 469) + (85 + 115) = 590 + 200 = 790

	Bài 5 (163). 

- HS đọc yêu cầu bài tập và tóm tắt. 

?  Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

?  Muốn biết số vở của cả hai trường, cần phải biết những gì? 

? Số vở của trường TH thắng lợi được tính như thế nào? 

- HS làm bài.  1 HS lên bảng giải bài tập. 

- Lớp và GV nhận xét kết quả. 

- 2 HS đọc  kết quả bài tập. 

3. Củng cố - dặn dò: ( 5p)

?  Những kiến thức được  ôn tập trong bài học này?

- Nhận xét giờ học

- Dặn dò HS về ôn bài 
	Bài 5 (163). 

                Bài giải.

Số vở của trường Thắng Lợi là:
        1475 - 184 = 1291 (quyển).

 Cả hai trường  quyên góp được số vở là:

         1475 + 1291 = 2766 (quyển).

                                 Đáp số: 2766 quyển.

- HS nêu

- HS lắng nghe


TUẦN 32

Toán
TIẾT 156: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

(TIẾP THEO)
I. Mục tiêu: 

- Biết đặt tính thực hiện nhân các số tự nhiên với các số có không quá ba chữ số.

- Biết đặt tính và thực hiện chia số có nhiều chữ số cho số có không quá ba chữ số.

- Biết so sánh số tự nhiên.
- Giáo dục HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học :

- SGK, bảng phụ, phấn màu.

III/ Hoạt động dạy học :

1/ Kiểm tra bài cũ: 5’

· Gv gọi 2 HS lên bảng làm , Hs dưới lớp làm vào vở nháp.

Không cần thực hiện phép tính, hãy tìm x :

a, 14 + 56 + x = 56 + 43 + 14

b, (21 + x) + 88 = (88 + 12) + 21

- Gọi Hs nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét và cho điểm HS.

2/ Bài mới : 32’
a/ Giới thiệu bài: 

· GV giới thiệu: Trong giờ học hôm nay chúng ta cùng Ôn tập về các phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

· HS nghe GV giới thiệu bài.
b/ Hướng dẫn làm bài tập: 

	Bài 1 : GV đưa ra BT

- HS đọc đề bài và làm bài vào vở. 

? Nhân với số có hai, ba chữ số, cách viết các tích riêng có gì đặc biệt?

?  Muốn chia số có hai (ba) chữ số, ta cần ước lượng như thế nào? 

- 2 HS lên bảng làm bài tập.

- Lớp và GV nhận xét 

- GV hỏi củng cố bài:

? Em đã nhân như thế nào? Tại sao tích riêng thứ hai lại viết lệch sang trái một hàng? 

?  Bài tập 1 ôn kiến thức nào? 
	- 2 HS đọc đề bài

- 2 HS trả lời : viết tích riêng thứ hai và thứ ba dịch sang bên trái một đơn vị…

Đặt tính rồi tính. 

a. 2057 x 13 = 26741 
428 x 125 = 53500
3167 x 204 = 646068. 

b. 7368 : 24 = 307 

13498 : 32 = 421 (dư 26). 
285 120 : 216 = 1320
- 2 HS suy nghĩ trả lời.

- Củng cố về kiến thức nhân chia với số có hai, ba chữ số.

	Bài 2 

- HS đọc yêu cầu bài tập và nhận xét: 

? x đó gọi là thành phần nào?

? Nêu cách tìm thành phần x? 

- HS làm bài. 

- 2 HS lên bảng giải bài tập. 

- Lớp và GV nhận xét cho điểm.

? Muốn kiểm tra kết quả phép tính nhân chia, ta làm như thế nào?
	- 2 HS đọc đề bài.

- X là thành phần chưa biết
+ a,  x là thừa số chưa biết trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết trong phép nhân ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ b, x là số bị chia chưa biết trong phép chia. Muốn tìm số bị chia chưa biết trong phép chia ta lấy thương nhân với số chia.

Tìm x: 

a. 40 x x = 1400


  x = 1400  : 40


  x = 35

b. x : 13 = 205 

    x        = 205 x 13 

    x        = 2665

- 2 HS suy nghĩ trả lời.

	Bài 3  

- HS đọc đề bài. 

- HS điền kết quả theo nhóm đôi

 - GV phát phiếu cho 2 HS làm bài. 

- HS dán kết quả, nhận xét, góp ý. 

- Yêu cầu HS đổi chéo vở bài tập để kiểm tra.

? Củng cố về tính chất nào? phát biểu. 
	- 1 HS đọc đề bài

Viết chữ và số vào "….". 

a x b = b x a -> Tính chất giao hoán. 

(a x b) x c = a x (b x c) => nhận 1tích với 1 số. 

a x 1 = 1 x a = a => nhân 1 số với 1. 

a x (b + c) = a x b + a x c => nhân 1 số với  1 tích. 

a : 1 = a. 

a : a = 1 ( a khác 0). 

0 : a = 0 (a khác 0)

- Củng cố về tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân, tính chất nhân với 1, tính chất một số nhân với một tổng, … ; đồng thời củng cố về biểu thức chứa chữ.

	Bài 4

- HS nêu yêu cầu bài tập và nhận xét. 

? Để điền dấu được chính xác, chúng ta cÇn lµm g×? 

- HS làm bài theo nhóm. 

- Mời 2 HS lên bảng điền kết quả, lớp và GV nhận xét. 

? Tại sao em điền được dấu >; < = ?

? Bài tập ôn kiến thức nào? 
	- 1 HS nêu yêu cầu của bài (>; <; =)

- Ta phải tính giá trị các biểu thức, sau đó so sánh các giá trị với nhau để chọn dấu so sánh phù hợp.

13500 = 135 x 100;  

257 > 8762 x 0 

26 x 11 > 280;    

320 : (16 x 2) = 320: 16: 2
1600 : 10 < 1006; 

15 x 8 x 37 = 37 x 15 x 8

- HS suy nghĩ trả lời.

- Củng cố về cách tính giá trị của biểu thức, cách so sánh, áp dụng cách nhân nhẩm với 11, chia cho 10, nhân một số với 0, chia một số cho một tích, tính chất giao hoán.

	Bài 5 

- HS đọc đề và tóm tắt. 

?  Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

?  Muốn biết 180 Km cần sử dụng bao nhiêu xăng, cần biết điều gì? 

- HS làm bài. 

1 HS lên bảng thực hiện. 

- HS khác nhận xét, góp ý. 

- GV chốt kết quả. 

? Tại sao lấy 180 : 12?

? 15 (l) xăng có giá bao nhiêu? 
	- 2 HS đọc đề bài và nêu và tóm tắt

- HS dựa vào tóm tắt trả lời.

Bài giải.

180 km đường cần số lít xăng là:

180 : 12 = 15 (l).

180 km đường cần sử dụng số tiền mua xăng là:

15 x 7500 = 112500 (đồng).

                Đáp số: 112500 đồng

- 2 HS trả lời.


3. Củng cố - dặn dò: 3’. 

? Bài toán ôn tập những kiến thức gì? 

· GV nhận xét giờ học. 

· Nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau.

Toán
TIẾT 157: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN
(TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Tính được giá trị của biểu thức chứa hai chữ.

- Thực hiện được bốn phép tính với số tự nhiên.

- Biết giải bài toán liên quan đến các phép tính với số tự nhiên.

- Giáo dục HS có ý trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ, phiếu học tập SGK

II. Hoạt động dạy học:

1. KTBC (5’):

- Yêu cầu 2 học sinh lên bảng tính: HS 1: 3167 x 204
HS 2: 7368 : 24

- HS dưới lớp làm nháp.

- GV nhận xét bài làm trên bảng của HS và cho điểm.

2/Bài mới (32’)

a, Giới thiệu bài:  Trong giờ học hôm nay các con sẽ tiếp tục ''Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên ''tiếp theo''.

- HS nghe GV giới thiệu.
b, Hướng dẫn ôn tập: 

	Bài 1 

- HS đọc yêu cầu BT:

? Bài tập yêu cầu những gì? Cách làm?

- HS làm bài theo nhóm bàn.

- Mời 2 HS đại diện nhóm lên bảng làm 2 phần BT

- Lớp và GV nhận xét chốt kết quả

? Với các giá trị a, b, đã cho, giá trị của biểu thức được tính như thế nào?

? Bài tập 1 ôn những kiến thức nào?
	- 1 HS đọc yêu cầu của BT.

- BT yêu cầu tính giá trị của các biểu thức có chứa chữ.

Tính giá trị biểu thức

a, Với m = 952; n = 28 thì:

m + n = 952 + 28 = 980

m - n = 952 - 28 = 924

m x n = 952 x 28 = 26656

m : n =  952 : 28 = 34

b, Với m = 2006; n = 17 thì:

m + n = 2006 + 17 = 2032

m - n = 2006 - 17 = 2049

m x n = 2006 x 17 = 34102

m : n = 2006 : 17 = 118

- 2 HS trả lời.

- BT củng cố về tính giá trị của các biểu thức có chứa chữ.

	Bài 2

- HS nêu yêu cầu BT và nhận xét

? Nêu thứ tự thực hiện giá trị biểu thức?

HS làm bài GV phát phiếu cho 2 nhóm tính giá trị biểu thức

- HS dán kết quả. 

- Lớp và GV nhận xét chữa bài.

? Biểu thức đó được tính như thế nào? Tại sao?

- Yêu cầu HS đổi chéo VBT để tra bài bạn
	- 2 HS đọc đề bài.


- HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có các dấu tính cộng, trừ, nhân, chia, biểu thức có dấu ngoặc.

Tính

a, 12054 : (15+67) = 12054 : 82 = 147

29150 - 136 x 201 = 29150 - 27336 = 1814
b, 9700 : 100 + 36 x 12 = 97 + 432 = 529

(160 x 5 - 25 x 4) : 4 = (800 - 100) : 4 = 175

- HS dựa vào từng biểu thức để trả lời.

- HS đổi chéo VBT để tra bài bạn

	Bài 3 

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập

? Để tính được nhanh, thuận tiện ra sẽ áp dụng những tính chất nào? Tại sao?

- HS làm bài theo nhóm  5 người. 

- Lần lượt HS lên bảng điền kết quả. HS khác đối chiếu bài và nhận xét: 

? Cách làm đó thuận tiện chưa? Tại sao? 

? Em sử dụng tính chất nào để tính giá trị biểu thức đó? 

c. GV: Sử dụng tính chất đã học (BT3 - tiết 2) để tính giá trị biểu thức được thuận tiện. 
	- 1 HS đọc yêu của bài.

- Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân; t/c chia một tích cho một số; t/c giao hoán và t/c kết hợp của phép nhân; t/c nhân 1 số với 1 tổng; t/c nhân 1 số với 1 hiệu

Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a. 36 x (25 x 4) = 36 x 100 = 3600 

(18 : 9 x 24 = 48

(41 x 8) x (2 x 5) = 328 x 10 = 3280

b. 108 x (23 + 7) = 108 x 3  = 3240 

215 x (85 + 14) = 215 x 100 = 2150 

(53 - 43 x 128 = 10 x 128 = 128 

	Bài 4 

- HS đọc bài toán vµ tãm t¾t.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

? 1 tuần có mấy ngày? 

? Muốn biết TB một ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, cần biết điều kiện nào? 

- Cả lớp làm bài. 

- 1 HS lên bảng giải bài tập 

- Lớp và GV nhận xét. 

- GV hỏi HS để đưa ra cách giải khác.

?Số mét vải tuần sau được tìm như thế nào? 

+ Bài tập ôn kiến thức nào? Cách tìm TBC của 1 số. 
	- 2 HS đọc bài toán và tóm tắt.

- HS dựa vào tóm tắt trả lời câu hỏi.

Bài giải
Tuần sau bán được là:

 319 + 76 = 395 (m).

Cả hai tuần bán được là;

319 + 359 = 714(m).

Số ngày cửa hàng mở cửa bán hàng là:

7 x 2 = 14 (ngày).

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là;

714 : 14 = 51 (m).

              Đáp số: 51m.

Cách 2: 

Bài giải
Số mét vải tuần sau bán được là:

319 + 76 = 395(m)

Trung bình mỗi ngày bán đýợc là:

(319 + 395) : ( 7 x 2) = 51(m)

                      Đáp số: 51m.

- HS dựa vào bài làm trả lời.


3. Củng cố - dặn dò: 3’. 

- GV đưa ra bài tập trắc nghiệm.

- HS tìm đáp án đúng:

1. Kết quả của phép tính 215 x 26 = ? là
a.5593 

b.5590 

c.5690 

2. Cách làm nào sau đây thuận tiện nhất?

Chọn ý đúng nhất:

a. 215 x 86 + 215 x 12 = 215 x (86 + 14)

                                      = 215 x    100

                                      = 21500

b. 215 x 86 + 215 x 14 = 18490 + 3010

                                      =   21500

- HS khác – GV nhận xét ghi điểm.

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS về ôn lại bài; làm bài 5 và xem bài giờ sau 

Toán

TIẾT 158: ÔN TẬP VỀ BIỂU ĐỒ

I. Mục tiêu:

- Biết nhận xét một số thông tin trên biểu đồ cột. 
- HS có kĩ năng đọc, phân tích và xử lí số liệu trên 2 loại biểu đồ.

- HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học. 

- SGK; Bảng phụ. 

III. Hoạt động dạy học. 

1. KTBC (5’): 

- 1 HS lên bảng làm BT1b, BT 5(164). 

- GV chấm bài 5 trong vở bài tập của 4 - 5 HS khác tại lớp. 

- GV nhận xét – ghi điểm.

2. Bài mới (32’): 

a. Giới thiệu bài: Trong giờ học này các con sẽ cùng ôn tập về đọc, phân tích và xử lí các số liệu của biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột.

b. Luỵên tập: 

	Bài 1 :

- GV đưa ra yêu cầu của bài tập và biểu đồ.

- HS đọc yêu cầu quan sát biểu đồ và trả lời các câu hỏi : 

?/ Cả bốn tổ cắt được bao nhiêu hình ? Trong đó có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình chữ nhật ?

?/ Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 bao nhiêu hình vuông nhưng ít hơn tổ 2 bao nhiêu hình chữ nhật ?

- GV hỏi thêm :  

?/ Tổ nào cắt đủ cả ba loại hình ?

?/ Trung bình mỗi tổ cắt được bao nhiêu hình ?

- Gv nhận xét các câu trả lời của HS.

? Bài tập củng cố biểu đồ hình gì?
	- HS dựa vào biểu đồ, trả lời câu hỏi: Số hình của bốn tổ đã cắt được. 

a. Cả 4 tổ: 16 hình: + 4 hình tam giác.

+ 7 hình vuông 

+ 5 hình chữ nhật

 b. Tổ 3 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình vuông, nhưng ít hơn tổ 2 là 1 hình vuông chữ nhật

- Tổ 3 cắt đủ cả 3 loại hình: hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

- Trung bình mỗi tổ cắt được số hình là:

16 : 4 = 4 (hình)

+ Biểu đồ hình vẽ


	 Bài 2 

- HS quan sát biểu đồ ở bảng và đọc tên biểu đồ. 

? Bài tập yêu cầu những gì? 

- HS làm bài vào vở. 

- 2 HS lên bảng làm bài. 

- Lớp và GV nhận xét kết quả, chữa bài 
	- BT yêu cầu dựa vào biểu đồ nói về diện tích của 3 TP của nước ta là: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng.

a. S Hà Nội: 921 Km2. 

S Đà Nẵng: 1255Km2. 

S TP HCM: 2095 Km2. 

b. S Đà Nẵng hơn Hà Nội là: 

1255 - 921 = 334 (km2)

	? Muốn biết diện tích TP này lớn hơn hay bé hơn diện tích TP khác, ta làm như thế nào? 

? Diện tích TP nào lớn nhất? diện tích TP nào bé nhất? 

* KL: Khi biểu diễn 1 sản lượng lớn của sự vật nào đó, người ta sử dụng biểu đồ hình cột. 
	S Đà Nẵng bé hơn S TP HCM là: 

2095 - 1255 = 840 (Km2)

- Ta dựa vào biểu đồ hình cột và dựa vào số liệu đó cho.

Diện tích TP HCM lớn nhất

Diện tích TP Hà Nội bé nhất

- HS nghe 

	Bài 3 

- GV yêu cầu HS đọc bài tập và đọc biểu đồ: 

? Biểu đồ cho biết gì?

? BT Yêu cầu những gì? 

? 1 cuộn vải = ….mét? Dựa vào biểu đồ thì biết đơn vị đo nào? 

- HS làm bài vào vở BT. 

- 2 HS lên bảng tính kết quả 2 phần bài tập. 

- Dưới lớp đối chiếu bài và nhận xét: 

?  Số mét vải bán trong tháng 12 được tìm bằng mấy cách? Cách nào thuận tiện nhất? 

? Bài tập củng cố biểu đồ hình gì?
	- HS đọc yêu cầu bài tập và đọc biểu đồ: 
- Biểu đồ nói về số vải của một cửa hàng bán được trong tháng 12.

- BT yêu cầu trả lời các câu hỏi trong SGK.

- 1 cuộn vải = 50m

a. Tháng 12 bán được số mét vải hoa là:

50 x 42 = 2100 (m).

b. Tháng 12 bán được số cuộn vải là:

42 + 50 + 37 = 129 (cuộn).

129 cuộn vải dài số mét là:

129 x 50 = 6450 (m).

                         Đáp số: a) 2100m

                                        b) 6450m.

- HS dựa vào bài làm trả lời.
+ Biểu đồ hình cột


3. Củng cố - dặn dò: (3’)

- GV đưa ra 2 biểu đồ ở bài tập 1 và bài  tập 2 yêu cầu HS so sánh sự khác nhau giữa 2 biểu đồ.

- GV nhận xét giờ học. 

- Yêu cầu HS nhắc lại kiến thức đã ôn.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau: "ôn tập về phân số". 

Toán

TIẾT 159: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ

I/. Mục tiêu:

- Thực hiện được so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu số các phân số.

- Có kĩ năng so sánh, rút gọn, quy đồng mẫu số các phân số.

- GD HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II/. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong sách giáo khoa BT1.

III/. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của học sinh
	Hoạt động của học sinh

	1) Kiểm tra bài cũ: 5’

- Gọi 1HS lên bảng làm bài 3 (tr166).

- GV chữa bài, ghi điểm.

2) Dạy học bài: 32’

a) Giới thiệu bài: Trong giờ học này chúng ta sẽ cùng ôn tập một số kiến thức đã học về phân số.

b) Hướng dẫn làm bài:

Bài 1 - SGK T166:

- GV yêu cầu HS quan sát các hình minh hoạ và tìm hình đã tô màu 2/5 hình.

             - Hình 3 đã tô màu 

- GV yêu cầu HS đọc phân số chỉ số phần đã tô màu trong các hình còn lại.

- GV nhận xét câu trả lời của HS.

Bài 3 - SGK T167:

? Bài tập yêu cầu gì?

? Muốn rút gọn phân số ta làm như thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- 2 HS lên bảng làm bài .

- Lớp làm bài vào vở BT.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng, sau đó nhận xét và cho điểm.

Bài 4 - SGK T167:

- Yêu cầu HS nêu lại cách quy đồng hai phân số, sau đó yêu cầu HS tự làm .

- GV chữa bài và cho điểm HS

Bài 5 T167 - SGK: 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập.

? BT yêu cầu chúng ta làm gì?

- GV hướng dẫn làm bài:

? Trong các PS đã cho, PS nào lớn hơn 1, PS nào bé hơn 1?

? Hãy so sánh hai phân số 1/3; 1/6 với nhau?

? Hãy so sánh 2 PS 5/2; 3/2 với nhau?

3) Củng cố + Dặn dò: 3’

- Nhận xét giờ học.

- Yêu cầu HS nêu lại các kiến thức vừa học

- Dặn: Về nhà làm bài 2 và CBBS.
	- 1 HS lên bảng làm.

- HS nghe.

                                                   2/5

· H1 đã tô màu 1/5 hình.

· H2 đã tô màu 3/5 hình.

· H4 đã tô màu 2/6 hình. 

-  1HS đọc yêu cầu của bài.

+ Rút gọn phân số.

- Muốn rút gọn PS ta chia cả tử số và mẫu số cho cùng một số tự nhiên khác 0

Rút gọn các phân số.
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- HS theo dõi chữa bài của GV, sau đó đổi chéo vở kiểm tra bài lẫn nhau.

- 1 HS phát biểu ý kiến trước lớp, các HS khác theo dõi, nhận xét.

- 3 HS lên bảng làm bài.

- HS cả lớp làm bài vào vở BT.

Quy đồng mẫu số các phân số: 

a) 
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 giữ nguyên.

- HS heo dõi bài GV chữa và tự kiểm tra bài của mình.

-  1HS đọc yêu cầu của bài.

- BT yêu cầu chúng ta sắp xếp các phân  theo thứ tự tăng dần.

+  PS bé hơn 1 là: 1/3; 1/6

+  PS lớn hơn 1 là: 5/2; 3/2

+ 2 PS có cùng tử số nên PS nào có MS lớn hơn thì bé hơn.

Vậy: 1/3  > 1/6

+ Hai PS có cùng MS nên PS nào có tử số bé hơn thì bé hơn, PS nào có TS lớn hơn thì lớn hơn.

Vậy: 5/2 > 3/2

* Theo thứ tự từ tăng dần: 
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- HS nêu lại các kiến thức vừa học: cách rút gọn, quy đồng, so sánh.




Toán

TIẾT 160: ÔN TẬP VỀ PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

I. Mục tiêu:

- Thực hiện được cộng, trừ phân số.

- Tìm một thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ phân số.

- HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Bảng phục, phiếu khổ lớn, SGK> 

III. Hoạt động dạy học: 

1. KTBC:  5’

? Nêu cách rút gọn , quy đồng mẫu số các phân số (2 HS nêu)

- 2 HS lên bảng làm:


1. Rút gọn các phân số: 


2. Quy đồng mẫu số các phân số:  a)

- Lớp và giáo viên chữa bài,nhận xét – ghi điểm
2. Bài mới: 32’

a. Giới thiệu bài: Trong tiết học này các em sẽ cùng ôn"Ôn tập về các phép tính với phân số" 

b. Hướng dẫn ôn tập. 

	Bài 1 
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài tập và nhận xét. 

? Cách cộng (trừ) phân số cùng MS?

? Cách cộng (trừ) phân số khác MS? 

- Cả lớp làm bài. 

- 2 HS lên bảng làm BT. 

- HS  khác đối chiếu bài và nhận xét, GV chốt kết quả và ghi điểm.

? Muốn thực hiện phép tính cộng (trừ) với phân số, ta cần có điều kiện nào? 

? Bài tập ôn nhiều kiến thức nào? 
	- HS đọc yêu cầu bài tập và nhận xét. 

+ Muốn cộng (trừ) các PS cùng MS ta cộng, trừ tử số và giữ nguyên MS.

+ Muốn cộng (trừ) các PS khác MS ta quy đồng MS các phân số, sau đó cộng (trừ) tử số và giữ nguyên MS.

Tính: 

a. 
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- HS suy nghĩ và trả lời.

- BT củng cố cách cộng (trừ) PS khác và cùng MS

	Bài 2 

- Gv gọi HS đọc đề bài.

- GV phát phiếu cho 2 nhóm thực hiện. 

- HS dán kết quả. 

- Lớp đối chiếu và nhận xét. 

?Muốn cộng, trừ hai phân số khác MS, ta làm như thế nào? 

? Tại sao chọn MSC là 35; 12? 

? Dạng bài tập này nhằm ôn tập kiến thức nào? 
	- HS đọc đề, làm bài theo nhóm đôi (5').

Tính: 

a. 
[image: image1161.wmf]12

11

4

3

6

1

;

4

3

6

1

12

11

;

6

1

4

3

12

11

;

12

11

6

1

4

3

.

b

35

31

7

2

5

3

;

7

2

5

3

35

31

;

5

3

7

2

35

31

;

35

31

5

3

7

2

=

+

=

-

=

-

=

+

=

+

=

-

=

-

=

+


+ Muốn cộng (trừ) các PS khác MS ta quy đồng MS các phân số, sau đó cộng (trừ) tử số và giữ nguyên MS.

+Vì chọn  35; 12 là MSC nhỏ nhất.

* KiÓm tra kÕt qu¶ cña phÐp céng, tÝnh chÊt giao ho¸n của phÐp céng. 

	Bài 3 

- Gv gọi HS đọc đề bài.

? x là thành phần nào trong biểu thức? 

? Nêu cách tìm thành phần x chưa biết đó? 

- HS làm bài.

- 3 HS lên bảng thực hiện BT.

- Lớp và giáo viên nhận xét kết quả. 

?  Tại sao tìm được x như vậy? 
? Để kiểm tra kết quả Đ - S, ta làm như thế nào? 

?  Bài ôn kiến thức nào?

- Yêu cầu HS đổi chéo VBT để kiểm tra. 
	- 2 HS đọc đề bài.

 a, x là số hạng chưa biết của phép cộng. Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đó biết.

b, x là số trừ chưa biết của phép cộng. Muốn tìm số trừ chưa biết ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

c, x là số bị trừ chưa biết của phép cộng. Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Tìm x: 

a. 
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- HS dựa vào bài làm để trả lời.

- Để kiểm tra KQ ta thử lại.

- BT ôn lại kiến thức tìm thành phần x chưa biết.

	Bài 4 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán và phân tích bài giải

? Để tính được diện tích bể nước chiếm mấy phần vườn hoa, chúng ta phải tính được gì trước?

? Khi đã biết diện tích trồng hoa và diện tích lối đi thì chúng ta làm thế nào để tính được diện tích bể nước?

- Cả lớp làm bài. 

- 2 HS lên bảng làm 2 phần BT – GV nhận xét ghi điểm. 

- Lớp đối chiếu bài và nhận xét kết quả. 

? Tại sao biết phần diện tích xây bể là 
[image: image1170.wmf]20
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vườn hoa?

? Để tìm 
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 của S cả vườn, ta làm như thế nào? 

? Bài tập ôn những kiến thức gì? 
	- HS đọc và phân tích đề toán.

- HS dựa vào bài toán để trả lời câu hỏi.

+  Phải tính diện tích trồng hoa và diện tích lối đi chiếm mấy phần vườn hoa.

+ Ta lấy diện tích cả vườn hoa trừ đi tổng diện tích trồng hoa và lối đi đã tính được

Bài giải

a/ Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi là: 

3/4 + 1/5 = 19/20 (Vườn hoa)

Số phần diện tích để xây bể nước là:

1 – 19/20 = 1/20 (vườn hoa)

b/ Diện tích vườn hoa là:

20 x 15 = 300(m2)

Diện tích để xây bể nước là:

300 x 1/20 = 15 (m2)

Đáp số: 15 m2

- Ta lấy diện tích cả vườn hoa nhân với 
[image: image1172.wmf]20
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- BT củng cố về phép cộng (trừ, nhân) phân số; tìm PS của một số.


3. Củng cố - dặn dò: 3’

- Thu vở bài tập và chấm 3 - 5 bài của HS và nhận xét. 

- Dặn HS VN làm bài 5 (168) và xem trước bài giờ sau.

TUẦN 33

Toán

TIẾT 161: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Thực hiện được nhân, chia phân số.

- Tìm một số thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân số.

- GD HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ, SGK; phiếu học tập. 

III. Hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: (4’)

- HS lên bảng chữa bài tập 4 (168); 

- GV thu và chấm VBT của 3 - 5 HS và nhận xét – ghi điểm. 

2. Bài mới: (33’)
a. Giới thiệu bài: Trong giờ học này chúng ta sẽ "Ôn tập về phép nhân và phép chia phân số". Tiếp theo. 

b. Hướng dẫn HS ôn tập: 

	Bài 1 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
?  Phát biểu về cách nhân (chia phân số? 

- Cả lớp làm bài vào vở. 

- Mời 3 HS lần lựơt lên bảng thực hiện BT. 

- Lớp và GV nhận xét kết quả. 

? Để thực hiện phép nhân phân số ta làm như thế nào?

? Để thực hiện phép chia phân số ta làm như thế nào? 

? Bài tập ôn luyện kiến thức nào. 
	- HS nêu yêu cầu bài tập. 

- 2 HS nêu: + Muốn nhân 2 phân số với nhau ta lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu.

+ Muốn chia 2 phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Tính. a,
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- Để thực hiện phép nhân phân số ta lấy tử nhân tử - mẫu nhân mẫu.

- Để thực hiện phép chia phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

- Củng cố kiến thức nhân (chia) phân số.

	Bài 2 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và nhận xét: 

?  x là TP nào của biểu thức? Nêu c¸ch t×m thµnh phÇn x? 

- HS lµm bµi theo nhãm ®«i. 

- GV ph¸t phiÕu cho 3  nhãm. 

- HS d¸n kÕt qu¶ vµ tr×nh bµy c¸ch lµm. 

? T¹i sao x ®­îc t×m nh­ thÕ? 

? §Ò kiÓm tra kÕt qu¶, ta lµm nh­ thÕ nµo? 
	- 2 HS đọc yêu cầu của bài.

a) x là thừa số chưa biết trong phép nhân. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) x là số chia chưa biết trong phép chia. Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy SBC chia cho thương.

c) x là số bị chia chưa biết trong phép chia. Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.

T×m x: 

a. 
[image: image1174.wmf]x

7

2

x = 
[image: image1175.wmf]3

2


b.
[image: image1176.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image1177.wmf]3

1

x

:

5

2

=


          x = 
[image: image1178.wmf]7

2

:

3

2


          x = 
[image: image1179.wmf]3

1

:

5

2


          x = 
[image: image1180.wmf]3

7


          x = 
[image: image1181.wmf]5

6


c. 
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- 2 HS dựa vào bài làm suy nghĩ trả lời.

- Để kiểm tra lại kết quả ta thử lại.

	?  Kiến thức nào được ôn trong bài? 
	- Củng cố tìm thành phần x chưa biết trong phép tính: thừa số chưa biết, số chia và số bị chia chưa biết.

	Bài 3 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hỏi:

?  Để có kết quả gọn, nhanh, ta cần chú ý điều gì?  

- HS làm bài theo nhóm bàn. 

- GV mời 2 nhóm lên bảng thi 'Tiếp sức". 

- Lớp cổ vũ và nhận xét kết quả. 

?  Tổng số và MS có đặc điểm gì ta mới rút gọn được? 

?  Kết quả là phân số như thế nào? 

?  Nhân một phân số với phân số nghịch đảo, sẽ như thế nào? 

?  Bài tập ôn những kiến thức nào? 
	- HS đọc đề bài và nhận xét: 

+ Ta cần chú ý đến tử số và mẫu số của cả 2 phân số.

Tính: 
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- HS suy nghĩ trả lời.

- BT củng cố nhân, chia đảo ngược 2 phân số và cùng chia nhẩm cả tích trên và tích dưới.

	Bài 4 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- GV hướng dẫn phân tích lập kế hoạch giải.

?  Bài toán cho biết, hỏi gì? 

?  Nêu cách tìm chu vi hình vuông. Diện tích hình vuông ? 

?  Muốn tìm chiều rộng hình chữ nhật, biết số đo chiều dài, diện tích, ta làm như thế nào?

- HS làm bài.

- 3 HS lên bảng chữa bài 

- Lớp và GV nhận xét kết quả: 

?  Tại sao muốn tìm số ô vuông lại lấy S : 
[image: image1184.wmf]?
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?  Bạn tìm số đo chiều rộng hình chữ nhật dựa vào đâu? 

?  Bài tập ôn kiến thức nào? 
	- HS đọc bài toán.

- HS dựa vào bài toán để trả lời.

+ Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh rồi nhân với 4.

+ Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài 1 cạnh rồi nhân với chính nó.

+ Ta lấy diện tích chia cho chiều dài.

Bài giải

a) Chu vi tờ giấy hình vuông: 
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Diện tích tờ giấy hình vuông là: 
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b) S hình vuông cắt được là: 
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c) Số ô vuông cắt được là:
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- HS dựa vào bài làm để trả lời.

- BT củng cách tìm chu vi, diện tích hình vuông.


3. Củng cố - dặn dò(3’). 

- Bài học ôn những kiến thức nào? 

- GV nhận xét giờ học. 

- Nhắc HS chuẩn bị bài giờ sau.

Toán

TIẾT 162: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Tính giá trị của biểu thức với các phân số.

- Giải được bài toán có lời văn với các phân số.

- GD HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học: 

- SGK, bảng phụ, phấn màu.

III/ Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- 3 HS lên bảng làm lại BT 2;3;4 (168, 169). 

- Lớp và GV nhận xét ghi điểm
2. Bài mới: (32’) 

a. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học. 

b. Hướng dẫn luyện tập. 

	Bài 1 : 

- GV gọi HS đọc đề bài

? BT sử dụng tính chất nào? Phát biểu cách tính đó?

- HS làm bài vào VBT; 

- 2 HS lên bảng thực hiện. 

- Lớp và giáo viên chốt kết quả. 

? Cách chia 1 tổng (hiệu) cho 1 số? 

?  Cách nhân 1 tổng (hiệu) cho 1 số?. 

?  Bài tập ôn lại những tính chất nào của phân số? 
	- HS đọc yêu cầu bài tập quan sát phần a. 

Tính bằng 2 cách. 

. 
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+ BT củng cố các tính chất 1 tổng nhân với 1 số; 1 số nhân với 1 hiệu; 1 tổng chia cho 1 số.

	Bài 2 :

- GV gọi HS đọc đề bài

?  Có thể nhẩm ngay kết quả bằng cách nào? Tại sao? 

- Cả lớp làm bài. 

- GV phát phiếu cho 2 nhóm thực hiện. 

- HS dán kết quả. HS khác nhận xét, góp ý. 

- GV hỏi:

? Tại sao có thể rút gọn nhanh chóng như vậy? 

?  Bài tập ôn kiến thức nào? 
	- HS ®äc ®Ò bµi vµ nhËn xÐt. 

+ Có thể nhẩm ngay kết quả bằng cách chia cả tích trên và tích dưới

Tính. 
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- HS suy nghĩ trả lời.

- BT củng cố về nhân, chia phân số; tính giá trị của biểu thức.

	 Bài 3. 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán và tóm tắt. 

? Bài toán hỏi gì? đã cho biết những gì?

? Số vải đã may tìm như thế nào? Tại sao?

? Số vải may túi sẽ may được bao nhiêu túi? Tại sao?

- HS làm vào VBT.

- 1 HS lên bảng  làm.

- Gọi HS nhận xét, GV chữa bài, ghi điểm.

? Bài toán ôn tập dạng toán nào?

c. GV. Dạng bài tìm phân số có thể sẽ được tìm thông qua lần lượt các điều kiện đã cho. 
	- HS đọc bài toán và tóm tắt. 

- HS nhìn vào tóm tắt và trả lời.

Bài giải

Số vải may quần áo là: 
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Số vải còn lại là:

 20 - 16 = 4 (m).

4 mét vải may được số túi là:

4 : 
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 (cái túi)

                Đáp số: 6 cái túi



	Bài 4 

- HS đọc đề và quan sát bảng phụ. 

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi (3'). 

- HS lần lượt nêu ý kiến. GV nhận xét. 

?  Chọn số nào? Tại sao?

?  Cách chia 2 phân số?
	Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 

Cho: 
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d. 20

- HS dựa vào cách làm để trả lời.


3. Củng cố dặn dò(3’). 

?  Bài toán ôn những kiến thức nào? 

· GV nhận xét giờ học.

· Giao BVN 1;2;3 (97)

Toán

TIẾT 163: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Thực hiện được bốn phép tính với phân số.

- Vận dụng được để tính giá trị của biểu thức và giải toán.

- HS có ý thức trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

-  SGK, bảng phụ. 

III. Hoạt động dạy học: 

1. Kiểm tra bài cũ: (5’). 

- 2 HS lên bảng làm bài BT 2; 3 (169). 

- GV thu VBT của 3 HS khác, chấm điểm, nhận xét. 

2. Bài mới: (32’). 

a. Giới thiệu bài: Trong giờ học hôm nay chúng ta tiếp tục ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số và phối hợp các phép tính này để giải toán.

b. Hướng dẫn HS ôn tập: 

	Bài 1 

- Yêu cầu HS đọc đề bài: 

? Bài tập cho biết điều kiện nào? yêu cầu tìm ra điều kiện nào?

- Cả lớp thực hiện tìm tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai. 

- 1 HS lên bảng tính kết quả 

- lớp đối chiếu bài và nhận xét kết quả. 

?  Cộng trừ hai phân số khác mẫu số như thế nào? 

?  Cách nhân (chia) hai phân số? 

- Yêu cầu HS cùng bàn đổi chéo VBT.
	- 2 HS đọc đề bài.

+ Bài toán cho hai phân số 
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+ BT yêu cầu tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai. 

Cho hai phân số 
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+ Muốn cộng (trừ) hai phân số khác mẫu số ta phải quy đồng để đưa về cùng mẫu số.

- 1 HS nêu cách nhân chia phân số.

	Bài 2 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

? Bài tập yêu cầu làm gì?

- Cả lớp làm bài.

-  Mời 2 HS lên bảng làm bài. 

- Lớp NX bài và chữa bài. 

- GV hỏi để củng cố:

? Muốn tìm SBT, số trừ, hiệu chưa biết ta làm thế nào?

? Muốn tìm thừa số chưa biết, tích chưa biết ta làm thế nào?
	- HS nêu yêu cầu BT và nhận xét.

+ BT yêu cầu điền số.

Số?

a. 

Số bị trừ 
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Số trừ 
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Hiệu 
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b.

Thừa số
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Thừa số 
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Tích 
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- 2 HS phát biểu.

	Bài 3 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

? Bài có những phép tính nào? Thứ tự thực hiện? 

- Cả lớp làm bài. 

- Mời 3 HS lên bảng làm bài. 

- Lớp nhận xét bài và chữa bài. 

? Với biểu thức có (+; -; x; :) thứ tự thực hiện?
	- HS nêu yêu cầu BT và nhận xét:

- 2 HS trả lời.

Tính. 

a. 
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+ Với biểu thức có dấu  (+; -; x; :) ta thứ tự thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau.

	Bài 4 

- GV yêu cầu HS đọc bài toán và nêu tóm tắt.

? Bài toán cho biết những gì? Hỏi gì? 

?  Muốn biết số lượng nước chảy vào bể sau 2 giờ, cần biết những gì?. 

?  Số lượng nước còn lại được tính dựa vào điều kiện nào? 

- Cả lớp làm bài. 1 HS lên bảng chữa bài. 

? Vì sao biết 2 giờ, có 
[image: image1221.wmf]5
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số lượng nước trong bể. 

?  Bài toán ôn kiến thức nào?
	- 2 HS đọc bài toán và nêu tóm tắt..

- HS dựa vào tóm tắt trả lời các câu hỏi của GV.

Bài giải

a. Sau 2 giờ, vòi nước chảy được số phần bể là:
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 (bể).

b. Số lượng nước còn lại chiếm số phần bể là:
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                            Đáp số: 
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bể, 
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bể.

+ BT củng cố về phép cộng trừ PS trong giải toán.


3. Củng cố - dặn dò(3’). 

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi " kết bạn."

- GV nhận xét giờ học. 

- Giao bài về nhà 1;2;3;4 (98). 

Toán

TIẾT 164: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG

I/ Mục tiêu:

- Chuyển đổi được số đo khổi lượng.

- Thực hiện được phép tính với số đo đại lượng.

- HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II/ Đồ dùng dạy học:

- SG, bảng phụ

III/ Hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

- 3 HS lên bảng làm lại Bài tập:   


- Lớp làm vở nháp.

- Lớp và GV nhận xét, chữa bài

2. Bài mới: (32’)

a) Giới thiệu bài :  Trong giờ học này chúng ta sẽ cùng ôn tập về đại lượng đo khối lượng và giải các bài toán toán có liên quan đến đại lượng này. 

	b) Dạy học sinh ôn về vác đơn vị đo khối lượng

? Để đo khối lượng, ta có những đơn vị đo nào? Hãy sắp theo thứ tự từ bé -> lớn; lớn - bé?

? Mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối lượng liền kề?
	+ Tấn - tạ - yến - kg - hg - dag - gam  

+ ... Hơn kém nhau 10 lần. 

	Bài 1 

? Bài tập yêu cầu những gì?

- HS tự giác làm bài.

- 2 HS lên bảng điền kết quả

- Lớp và GV nhận xét

? Tại sao đổi một tấn = 100 yến?

? Dựa vào điều kiện nào để điền được số chính xác vào chỗ chấm? 

- 2 HS đọc lại kết quả bài tập, lớp theo dõi
	- HS đọc yêu cầu BT và quan sát bảng

Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1 yến = 10kg  

1 tạ = 10 yến 

1 tạ = 100kg . 

1 tấn = 10 tạ 

1 Tấn = 1000kg 

1 tấn = 100 yến

- HS dựa vào cách làm để trả lời.



	Bài 2 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Mời 3 HS lên bảng làm bài. 

- Dưới lớp đối chiếu kết quả và nhận xét. 

?  Đổi 7 tạ 20 kg =....kg, như thế nào? 

?  4000kg = ......tấn, được đổi như thế  nào? tại sao? 

?  Bài tập ôn những gì? 

- Yêu cầu HS đổi chéo VBT để kiểm tra. 


	- HS đọc đề bài và làm bài theo nhóm đôi. 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

a. 10 yến = 100 kg; 50kg = 5 yến. 


[image: image1226.wmf]2

1

yến = 5 kg; 1 yến 8kg = 18kg. 

b. 5 tạ = 50 yến; 30 yến = 3tạ. 

7 tạ 20kg = 720kg; 1500kg = 15tạ. 

c. 32 tấn = 320 tạ; 230 tạ = 23 tấn 

4000 kg = 4 tấn; 3 tấn 25kg = 3025kg. 

- HS dựa vào bài làm của mình để trả lời.

+ BT củng cố về cách đổi đơn vị đo khối lượng.

	Bài 4 
?  Bài toán cho biết, hỏi gì? 

- HS làm bài. 

- 1 HS lên bảng thực hiện kết quả 

- Lớp và GV nhận xét. 

?  Tại sao phải đổi 1kg 700g ->g? 
? Kết quả cả rau và cá nặng? kg? tại sao? 
	- HS đọc bài toán và tóm tắt. 

- HS dựa vào tóm tắt để trả lời.

Bài giải:

Đổi: 1kg 700g = 1700g.

Rau và cá nặng số ki - lô - gam là:

1700 + 300 = 2000 (g) = 2kg.

Đ/số: 2kg.

- HS dựa vào cách làm để trả lời.

	Bài 5 

- Bài toán yêu cầu gì? cho biết điều kiện gì? 

?  Muốn biết xe ô tô chở được bao nhiêu tạ gạo ta cần biết những gì? 

- Cả lớp học bài. 

- 1 HS lên bảng chữa bài. 

- HS khác nhận xét, góp ý, bổ sung. 

? Bài toán ôn kiến thức nào đã học? 

- 2 HS đọc to kết quả đúng của bài tập. 
	- HS đọc đề bài và tóm tắt

- HS dựa vào tóm tắt nêu nội dung bài toán.

Bài giải

Xe chở được số tạ gạo là:

50 x 32 = 1600 (kg).

1600kg = 16 (tạ).

                   Đáp số: 16 tạ.


3. Củng cố - dặn dò (3’): 

- GV tổ chức chơi trò chơi:

+ Ghép số đo khối lượng sau: 2000g; 1tạ; 15 kg cho phù hợp với các hình trên đây:
- GV nhận xét giờ học: 

- Về nhà làm bài tập 3 (171). 

Toán

TIẾT 165:  ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TIẾP THEO)

I. Mục tiêu:

- Chuyển đổi được các đơn vị đo thời gian.

- Thực hiện được phép tính với số đo thời gian.

- HS có ý thức trình bày bài khoa học.

II. Đồ dùng dạy học:
- SGK, bảng phụ. 

III. Hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:5'

- 2 HS lên bảng làm bài tập 4; 5 (sgk – tr171).

? Nêu các đơn vị đo khối lượng từ lớn  -> bé; mối quan hệ giữa chúng?

2. Bài mới(33’)

a. Giới thiệu bài: Trong giờ học này chúng ta cùng ôn tập về đại lượng đo thời gian và giải các bài toán liên quan đến các đơn vị đo thời gian (tiếp theo).

b. Hướng dẫn HS làm bài tập. 

	Bài 1 : 

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

? Bài tập yêu cầu gì?

- GV yêu cầu HS làm VBT.

- GV gọi 3 HS đọc kết quả.

- Lớp và GV nhận xét. 

?  Bài tập ôn những kiến thức nào? 

? 1 năm có ? ngày; ? tháng? có những tháng nào 31 ngày ?
	- HS đọc yêu cầu bài tập và làm bài. 

+ BT yêu cầu điền số thích hợp vào chỗ chấm.

- Lớp làm VBT

- 3 HS đọc kết quả.

1 giờ = 60 phút 

1 năm = 12 tháng 

1 phút = 60 giây 

1 thế kỷ = 100 năm 

1 giờ = 3600 giây 



1 năm không nhuận = 360 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày 


+ BT củng cố cách đổi đơn vị đo thời gian: giờ, phút, năm, thế kỉ.

+ 2 HS trả lời.

	Bài 2 :

- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV phát phiếu cho 3 nhóm. HS dán kết quả .

- HS khác nhận xét và góp ý. 

? 420 phút = ? phút? Cách nào? 

? Muốn tìm 
[image: image1227.wmf]12
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giờ = ? phút, ta làm như thế nào? 

? Tại sao biết 
[image: image1228.wmf]20

1

thế kỷ = 5 năm? 
	- HS đọc đề bài và làm việc theo cặp: 

Viết số thích hợp vào chỗ  chấm. 

a. 5 giờ = 300 phút
     3 giờ 15 phút = 195 phút 

420 giây = 7 phút 
     1/12 giờ = 5 phút. 

b. 4phút = 240 giây     3 phút 25 giây = 205giây. 

2 giờ = 7200giây 
      1/10 phút = 6 giây.

c. 5 thế kỷ = 500năm    1/20 thế kỷ = 5 năm. 

12 thế kỷ = 1200 năm    2000 năm = 20 thế kỷ.


- HS dựa vào cách mình vừa làm để trả lời.

	Bài 3 

? Bài tập yêu cầu gì?

? Để điền được dấu >;<; =, ta làm gì? 

- HS theo nhóm thảo luận 1 phút.

- Mời 2 nhóm lên bảng thi điền kết quả theo trò "Tiếp sức" 

- Lớp và GV cổ vũ và nhận xét. 

?  Vì sao 
[image: image1229.wmf]5

1

phút < 
[image: image1230.wmf]3

1

 phút? 
	- HS quan sát bảng và nhận xét: 

(>;<; =). 

+ Để điền được dấu ta phải đổi về cùng một đơn vị đo nhỏ nhất mà phép tính có.

5 giờ 20 phút > 300 phút.        
[image: image1231.wmf]3

1

 giờ = 20 phút. 

495 giây = 8 phút 15 giây.      
[image: image1232.wmf]5

1

phút < 
[image: image1233.wmf]3

1

phút. 

- HS suy dưạ vào cách làm để trả lời.

	Bài 4 

- GV treo bảng và cho HS đọc nội dung bảng và TLCH: 

?  Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút? 

?  Buổi sáng, Hà trường trong bao lâu? 

- Lớp và GV chốt kết quả đúng. 

?  Tại sao ta có thể tính được kết quả (T) đó? 

?  Bài tập ôn tập kiến thức nào? 
	Tính khoảng (T) Hà đã sử dụng 

a.  30 phút. 

b. 4 giờ. 

- HS suy dưạ vào cách làm để trả lời.

+ Củng cố cách đổi đơn vị đo thời gian.

	Bài 5 

- HS đọc đề bài và nhận xét: ?

? Cần chuyển các khoảng (T) đó về đơn vị đo nào? 
	Tìm khoảng thời gian dài nhất. 

b. 20 phút = 1200 giây. 

+ Cần chuyển các khoảng (T) đó về đơn vị đo là phút.


- HS làm bài. 1 HS lên bảng chọn kết quả và nêu lý do. 

- Lớp nhận xét kết quả, bổ sung. 

3. Củng cố - dặn dò(3’). 

?  Tiết toán hôm nay ôn tập những kiến thức nào? 

- GV nhận xét giờ học. 

- Yêu cầu HS về xem lại các bài đã ôn và chuẩn bị xem trước tiết 166: Ôn tập về đại lượng (tiếp theo).

TUẦN 34
TOÁN

TIẾT 166 :  ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (TIẾP)

I. MỤC TIÊU: Giúp hs:

1. KT: - Củng cố các đơn vị đo diện tích đã học và quan hệ giữa các đơn vị đó.

2. KN: - Rèn kĩ năng chuyển đổi các dơn vị đo diện tích và giải các bài toán có liên quan. 
3. TĐ: Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ- VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ.(5')

- Cho hs chữa bài tập 5 tiết trước.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài:(1') Trực tiếp.

b. Bài giảng:HD hs làm bài tập.

Bài tập 1.(5')

 - YC hs đọc yc bài tập.

- Cho hs tự làm bài.

- Gọi hs lên bảng thực hiện.

- Nhận xét - chữa bài.

- Nhận xét chốt kq đúng.

Bài tập 2.(6')

- YC hs đọc yc bài tập.

- Cho hs tự làm bài- chữa bài.

- Gọi hs nhận xét kết quả.

- Nhận xét- chốt kq.

Bài tập 3.(8')

- Cho hs đọc yc bài tập.

- Cho hs tự làm bài - chữa bài.

- Nhận xét - chốt kq.

3m26dm2> 36dm2
2dm28cm2= 208cm2

Bài tập 4.(6')

 - YC hs đọc yc bài tập.

- Cho hs tự thảo luận phân tích bài toán.

- Cho hs tự làm bài- chữa bài.

- Nhận xét kq.

c. Củng cố- Dặn dò.(5')

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò hs về nhà chuẩn bị bài sau.


	- Thực hiện yc của gv.

- Nêu yc bài tập: Đặt tính rồi tính.

- Tự làm bài - chữa bài.

- 1 hs lên bảng làm bài.

Quan hệ giữa các đơn vị:

1m2 = 100dm2= 10.000cm2

1dm2= 100cm2

100cm2= 1dm2
1km2= 1000.000m2

- Nhận xét.

- Nêu yc bài tập: 

- Hs làm bài vào VBT.

- Chữa bài.

a. 4m2= 40.000cm2
16m2= 1600dm2

308dm2= 30800cm2

Các phần còn lại tương tự.

- Nêu yc bài tập.

- Làm bài trên bảng lớp- cả lớp làm bài vào vở.

- Đổi vở nhận xét.

- Thảo luận - phân tích bài toán.

- Tự làm bài - chữa bài.

- Nhận xét.

- Nắm ND học ở nhà.


TOÁN

TIẾT 167:  ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

I. MỤC TIÊU: Giúp hs :

- Ôn tập về góc và các loại góc: góc vuông, góc nhọn, góc tù, các đoạn thẳng song song, vuông góc.

- Củng cố kĩ năng vẽ hình vuông có kích thước cho trước và công thức tính chu vi, diện tích hình vuông.
- Rèn tính chính xác cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ.(5')

- YC hs  chữa bài tập 5 sgk tiết trước.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: (2')Trực tiếp.

b. Bài giảng:HD hs làm bài tập.

Bài tập 1:(7')

- Nêu YC bài tập.

- Cho hs tự làm bài- chữa bài.

- HD hs cách làm.

- Cho hs tự làm.

- Nhận xét đưa ra kết quả đúng.

- Chốt lại.

Bài 2:(7')

- Nêu yc bài tập.
- YC tự làm bài.

- Gọi hs nêu kết quả bài làm của mình.

- Nhận xét - chốt kết quả đúng.

b. Các hình có cùng chu vi là:

Các hình có cùng diện tích là:
Bài 3:(7')

- Gọi hs nêu yc bài tập: 

- Gọi hs làm bài trên bảng.

- Dưới lớp làm VBT theo cặp.

- Nhận xét - chốt lại lời giải đúng.

Bài 4:(7')

 - Gọi hs nêu yc bài tập.

- YC hs thảo luận tìm cách giải bài toán.

- Làm bài tập- 1 hs lên bảng chữa bài.

- Nhận xét - chốt kq đúng.

c. Củng cố- Dặn dò.(5')

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét chung giờ học.

- Dặn dò hs về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.


	- Thực hiện yc của gv.

- Nêu yc bài tập.

- Tự làm bài vào vbt.

- 1 hs làm trên bảng phụ.

- Nhận xét - chữa bài.

- Nêu yc bài tập.

- Nhắc lại quy tắcc tính chu vi, diện tích.

- Tự làm bài vào vbt.

KQ: 

Hình 1:

 chu vi: (6+4)
[image: image1234.wmf]´

 2= 20cm

Diện tích: 6 
[image: image1235.wmf]´

 4 = 24cm2
…Các phần còn lại tương tự.

- Nêu yc bài tập.

- Nhắc lại cách dựng hình.

- Làm bài theo cặp.

- Nêu yc bài tập. 

- Hs thảo luận tìm cách giải bài 

tập.

- Tự làm bài vào VBT.

                 Bài giải:

Chu vi vận động đó là:

           180 
[image: image1236.wmf]´

 70 = 12600(m)

                      Đáp số: 12600m.

- Nắm ND học ở nhà.


TOÁN

Tiết 168 : ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (Tiếp)

I. MỤC TIÊU:

Giúp hs:

- Nhận biết và vẽ được 2 đoạn thẳng song song, hai đường thẳng cho trước vuông góc.

- Biết vận dụng công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học. 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ- VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ.(5')

- YC hs làm bài 3SGK tiết trước.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: (2')Trực tiếp.

b. Bài giảng: HD hs làm bài tập. 

Bài tập 1:(7')

- Gọi hs đọc yc bài tập.
+ Để vẽ được đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD ta làm thế nào?

- Cho hs tiến hành vẽ hình theo yc của bài.

- Nhận xét- chữa bài.

- Chốt ND: 

Bài tập 2:(7')

- Gọi hs đọc yc bài tập:

 + Bài toán cho biết gì? 

 + Bài toán hỏi gì?

+ Để khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng ta làm thế nào?

+ Làm thế nào để tính được diện tích hình vuông?

- Cho hs thảo luận làm bài- chữa bài.

- 1 hs làm bài trên bảng lớp.

- Nhận xét.

Bài tập 3:(7')

- Gọi hs đọc yc bài tập.

- Giải thích yc bài tập.

- Cho hs làm bài rồi chữa bài.

- Nhận xét, kết luận.

Bài tập 4:(7')

- Gọi hs đọc yc bài tập.

- Cho hs tự làm bài- chữa bài.

- Nhận xét- chốt lại.

c. Củng cố- Dặn dò.(5')

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò hs về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- Thực hiện yc của gv.

- Nêu yc bài tập.

- Ta vẽ đường thẳng đi qua B vuông góc với DC.

- Vẽ hình.

      A                         B               

          D               M                C                    

- Nêu yc bài tập.

- Tính diện tích hình vuông MNPQ.

- Khoanh vào C. 64cm2
- Tự làm bài.

- Thảo luận làm bài.

- Nêu yc bài tập.

- Tự làm bài tập.

- Nhận xét - kết luận.

- Nêu yc bài tập.

Giải: 

a. EC= 5cm.

AG = 9cm.

b. Diện tích hình H là 69cm2
c. Chu vi hình H là 40cm.

- Nhận xét.

- Nắm ND học ở nhà.


TOÁN

TIẾT 169 : ÔN TẬP VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. MỤC TIÊU:

- Giúp hs rèn luyện kĩ năng giải toán "Tìm số trung bình cộng của nhiều số".
- Rèn tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ- VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ.(5')

- YC hs làm bài 2- SGK tiết trước.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: (2')Trực tiếp.

b. Bài giảng:HD hs làm bài tập.

Bài tập 1:(7')

 - Gọi hs nêu yc bài tâp.

- Cho hs tự vận dụng định nghĩa tìm số trung bình cộng để làm bài.

- Nhận xét- chốt lại.

Bài tập 2:(7')

- Gọi hs nêu ND bài tập.

- Cho hs thảo luận - phân tích bài toán.

- Cho hs tự làm bài.

- Nhận xét - chốt kết quả đúng.

Bài tập 3:(7')

 - Gọi hs nêu ND bài tập.

- Cho hs tự làm bài tập.

- Gọi hs nhận xét.

- Nhận xét- chốt nd.

Bài tập 4:(7')

 - Gọi hs nêu ND bài tập.

- Cho hs tự làm bài tập.

- Gọi hs nhận xét.

- Nhận xét- chốt lại đưa ra kết quả đúng.

c. Củng cố- Dặn dò.(5')

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn dò hs về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- Thực hiện yc của gv.

- Nêu yc bài tập:Tìm số trung bình cộng của các số.

- Tự làm bài.

- Nhận xét chốt kq.

- Nêu nd yc bài tập.

- Phân tích đề bài - làm bài.

- Tự làm bài.

- Lên bảng chữa bài.

                  Bài giải:

Khối 3 mua số tờ bào là:

              174 -78 = 96(tờ)

Khối 5 mua số tờ báo là:

             174 +93 = 267(tờ)

Trung bình mỗi khối mua số báo là:                              

 (96+ 174+ 267):3 = 179(tờ)

                       Đáp số: 179 tờ báo.

- Nêu nd yc bài tập.

- Tự làm bài.

- Nhận xét chốt kết quả:

- Nêu yc bài tập.

- Phân tích bài toán- làm bài.

-1 hs lên bảng chữa bài.

- Nhận xét bài bạn.

KQ: a. (480.000+ 540.000): 3

b. (480000+ 540.000):4

- Nắm ND học ở nhà.


TOÁN

TIẾT 170 : ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHÍ BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

CỦA HAI SỐ ĐÓ

I. MỤC TIÊU:


- Giúp hs ôn tập, củng cố kĩ năng giải toán " Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó". 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ- VBT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CƠ BẢN:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Bài cũ.(5')

- YC hs làm bài 3SGK tiết trước.

- Nhận xét cho điểm.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài: (2')Trực tiếp.

b. Bài giảng:

Bài 1:(5')

- Gọi hs đọc yc bài học.

- Cho hs làm tính ở nháp.

- HS kẻ bảng rồi viết đáp số.

- Nhận xét- chốt kết quả.

Bài 2:(5')

- Gọi hs đọc yc bài tập.

- YC hs thực hiện giải bài toán.

- Nhận xét- chốt kq.

                 Bài giải:

Đội thứ nhất trồng được là:

   (1375 + 285): 2 = 830 (cây)

Đội thứ hai trồng được là:

           830 - 285 = 545 (cây)

                          Đáp số: Đội 1: 830 cây.

                                       Đội 1: 545 cây.

Bài 3:(5')

 - Gọi hs nêu yc bài tập.

- YC hs tìm được x theo quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính (như đối với số tự nhiên).

- Nhận xét - chốt kq.

Bài 4:(5')

- Gọi hs đọc yc bài tập.

- Cho hs tự tìm hiểu đề bài rồi giải bài toán.

- Cho 2 hs lên bảng chữa bài.

- Nhận xét- chốt kết quả đúng.

Các bước giải:

- Tìm tổng của hai số.

- Tìm số chưa biết.

Bài 5:(5')

- Gọi hs nêu yc bài tập.

- Nhận xét chốt kq đúng.

c. Củng cố- Dặn dò.(3')

- Hệ thống ND bài.

- Nhận xét giờ học.


	- Thực hiện yc của gv.

- Nêu yc bài tập.

- Hs làm bài vào VBT.

- Đọc kết quả.

- Nhận xét.

- Nêu yc bài tập.

- Hs làm bài vào VBT.

-1 hs lên bảng làm bài

                          ?cây


Đội 1:

Đội 2:                        285 cây 
                  ?cây

- Nêu yc bài tập.

- Hs làm bài - chữa bài.

                      Bài giải:

Nửa chu vi của thửa ruộng là:

               530:2 = 265(m)

Chiều rộng của thửa ruộng là:

            (265 - 47):2 = 109(m)

Chiều dài của thửa ruộng là:

109+ 47 = 156(m)

Diện tích của thửa ruộng là:

           156 x 109 = 17004(m)

- Nêu yc bài tập.

- Hs làm bài vào VBT.

-1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét:

                      Bài giải:

Tổng của hai số là: 135 x2 = 270

Số phải tìm là:

          270 - 246 = 24.

- Nêu yc bài tập.

                     Bài giải:

Số bé là: (999-99):2 = 450

Số lớn là: 450 - 99 = 549




TUẦN  35
TOÁN
TIẾT 171:ÔN TẬP VỀ TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG HOẶC HIỆU

VÀ TỈ SỐ  CỦA HAI SỐ ĐÓ

I. MỤC TIÊU

       - Giải được bài toán về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó .
     - Rèn tính cẩn thận, chính xác
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A.Bài cũ:(5') Chữa bài 3.

-  Củng cố về kĩ năng nhận dạng và  tính diện tích hình thoi.

B. Bài mới: 

* GTB: Nêu mục tiêu tiết học.

 *Hướng dẫn HS làm bài tập. 

Bài 1:(6')

Y/C HS củng cố kĩ năng : Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của  hai số đó .

 + Vẽ bảng biểu lên bảng, y/c HS làm bài, chữa bài.

- Nhận xét HS làm bài tập.

- Củngcố các bước tìm hai số khi biết tổng, tỉ

của hai số đó.

Bài 2:(7')

Luyện cho HS kĩ năng : Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của  hai số đó .

+ Vẽ bảng biểu lên bảng, y/c HS làm bài, chữa bài.

-Nhận xét HS làm bài tập.

-Củngcố các bước tìm hai số khi biết hiệu, tỉ của hai số đó.

Bài 3:(8')

 Luyện cho HS kĩ năng nhận dạng và giải dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 

- Yc HS làm bài vào vở và chữa bài bảng lớp

- Nhận xét HS làm bài.

*Củng cố các bước giải bài toán dạng này.

*Bài4:(6')

- Y/c HS đọc đề bài, xác định dạng toán

HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

*Củng cố các bước giải bài toán này.

C. Củng cố dặn dò:(3')

- Chốt lại ND và nhận xét tiết học.

-Dặn dò.
	-  1 HS chữa bài tập.

+ Lớp nhận xét .

- HS mở SGK, theo dõi bài .

- 3HS  chữa bài và nêu cách tính số lớn , số bé .

+ HS khác nhận xét.

Tổng hai số

91

170

Tỉ số của hai số

1/6

2/3

Số bé

13

68

Số lớn

78

102

- HS làm bài cá nhân.

+ 2HS điền KQ vào cột trên bảng .

+ HS làm vào vở và nhận xét.

Hiệu hai số

72

63

Tỉ số của hai số

1/5

3/4

Số bé

18

189

Số lớn

90

252

- HS đọc đề bài, xác định dạng toán.

- HS vẽ sơ đồ và giải bài toán :

+ 1HS chữa bài, bạn n/x, nêu các bước giải.

Tổng số phần bằng nhau là:

  4 + 5 = 9 (phần)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

    1350 : 9 x 4 = 600 ( tạ )

Số thóc ở kho thứ hai là:

1350 -  600 = 750 (tạ)

        Đáp số: 600 ta; 750 tạ.

- Đọc đề bài, xác định dạng toán

HS tự làm bài vào vở rồi chữa bài.

Bao giờ mẹ cũng hơn con 27 tuổi.

Sau 3 năm nữa, coi tuổi con là mọt phần thì tuổi mẹ là 4 phần như thế. Mẹ hơn con số phần tuổi là:

              4 - 1 = 3( phần)

Tuổi con hiện nay là:

          27 : 3 - 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

        27 + 6 = 33 (tuổi)

         Đáp số: 6 tuổi, 33 tuổi.

* VN : Làm trong bài tập toán trang 110


TOÁN

TIẾT 172: LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU

- Vận dụng được bốn phép tính với phân số để tính giá trị của biểu thức và tìm thành phần chưa biết của phép tính.

- Giải bài toán có lời văn về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số hai số đó.
 Bài tập cần làm: bài 2, bài 3, bài 5 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác
II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: (5')Chữa bài 4 

Củng cố về tính chu vi và diện tích HCN.

B.Bài mới: (30')

* GTB : Nêu mục tiêu tiết học.

*Hướng dẫn HS làm bài tập.

*Bài1 (khá giỏi) Y/C HS đọc số liệu trên bảng biểu và nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ lớn đến bé .

Bài 2: Giúp HS củng cố về tính giá trị của biểu thức có liên quan đến phân số .
+ Y/C HS nêu thứ tự thực hiện .
+ GV nhận xét.

*Củng cố thự tự thực hiện phép tính trong biểu thức.
Bài 3: Y/C HS làm bài vào vở, rồi chữa bài.

+ Nêu cách tìm số bị trừ, số bị chia chưa biết .

*Củng cố tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

*Bài4(khá giỏi) Luyện giải toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng .

 -HS nêu các cách giải khác nhau của bài toán.

*Củngcố các bước giải của các cách của bài

Bài 5(khá giỏi)Y/c HS đọc đề bài, xác định dạng toán, giải vào vở và chữa bảng lớp.

- Nhận xét bài toán giải của HS.

- Củngcố các bước giải bài toán.

C.Củng cố, dặn dò:(5')

 -  Chốt lại ND và nhận xét tiết học .  

 - Dặn dò.
	- 1HS làm bảng lớp.

 + HS khác nhận xét .

 -  HS mở SGK, theo dõi bài .

 - HS quan sát bảng biểu và nối tiếp nhau đọc số liệu .

 + 1HS lên bảng sắp xếp .

 + HS khác so sánh kết quả, nhận xét .

 - 4HS  lên bảng chữa bài .
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- HS làm và chữa bài lên bảng .

 + Trong khi chữa bài, HS nêu cách tìm các thành phần chưa biết ứng với từng phép tính 

 a) x - 
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- HS nhận dạng toán .

 + Vẽ sơ đồ và giải bài toán . 

Trong ba số tự nhiện liên tiếp thì số trung bình cộng chính là số ở giữa( là số thứ hai) 

Số thứ hai là:  84 : 3 = 28

Hai số còn lại là: 27; 29.

 + HS khác nhận xét, nêu các bước giải bài. 

- HS đọc đề bài, xác định dạng toán, giải vào vở và chữa bảng lớp.

Coi tuổi con là 1 phần thì tuổi cha là 6 phần như thế. 30 tuổi gồm số phần là:

                 6 - 1 = 5 (phần)

Tuổi con là: 30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi cha là : 30 + 6 = 36 (tuổi)

       Đáp số: 6 tuổi; 36 tuổi

* VN :  Làm trong vở bài tập trang 111       


 TOÁN

Tiết 173:  LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiếp theo)
I. Mục tiêu

            - Đọc được số, xác định được giá trị của chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số tự nhiên.

             - So sánh được hai phân số.

            - Bài tập cần làm: bài 1, bài 2 ( thay phép chia 101598: 287 bằng phép chia cho số có hai chữ số ), bài 3 ( cột 1 ), bài 4. 

            - HS khá giỏi làm bài 5 và các bài còn lại của bài 3.
            - Rèn tính chính xác, cẩn thận.
II. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	A. Kiểm tra bài cũ
B. Luyện tập
Hướng dẫn ôn tập 

Bài 1: 

- GV y/c HS đọc số đồng thời nêu vị trí và giá trị của chữ số 9 trong mỗi số 

Bài 2:

- Y/c HS đặt tính rồi tính 

Bài 3:

- GV y/c HS so sánh và điền dấu so sánh, khi chữa bài y/c HS nêu rõ cách so sánh của mình 
Bài 4:

- Gọi 1 HS đọc đề bài trước lớp 

- Y/c HS làm bài 

Bài 5:( Dành cho HS khá giỏi )

- GV y/c HS làm bài sau đó chữa bài trước lớp 

C. Củng cố, dặn dò
- GV tổng kết giờ học

- Dặn dò HS về nhà làn BT hướng dẫn luyện tập thêm và chuẩn bị bài sau
	- 4 HS tiếp nối nhau trả lời, mỗi HS trả lời 1 số 

975368: Chín trăm bảy mươi lăm nghìn ba trăm sáu mươi tám ; Chữ số 9 ở hàng trăm nghìn 

- HS tính 

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vài VBT 

Bài giải

Chiều rộng của thửa ruộng là 
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Diện tích thửa ruộng là

120 x 80 = 9600 (m²)
Số tạ thóc thu được từ thửa ruộng đó là 

50 x (9600 : 100) = 4800 (kg)

4800 kg = 48 tạ 

                                  Đáp số: 48 tạ

- HS làm bài vào VBT

a) Ta có 
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* Ta nhận thấy b phải khác 0 vì nếu b = 0 thì 0 – 0 =0 ( khác 7 )

Lấy 10 – b = 7      b = 3, nhớ 1 sang a thành a+ 1 ( ở hàng chục )

* b trừ a + 1 bằng 0 thì a + 1 = 3, ta tìm được a = 2 

Vậy ta có phép tính 230 – 23 = 207

b) 
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 + 
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 = 748

*  Ta nhận thấy ở hàng đơn vị: 0 + b = 8       b = 8.

* Ở cột hàng chục b + a = 14 ( nhớ 1 sang hàng trăm )      a = 6.

Vậy ta có phép tính 680 + 68 = 748




TOÁN

TIẾT 174:  LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiếp theo)
I .MỤC TIÊU: Giúp HS : 

- Viết được số.

- Chuyển đổi được số đo khối lượng.

- Tính được giá trị của biểu thức chứa phân số.

* Bài tập cần làm: bài 1, bài 2(cột 1, 2), bài 3 (b,c,d); bài 4.
- Rèn tính cẩn thận, chính xác
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Phiếu ghi các bài tập đọc 

 -  Giấy khổ to, bút dạ                                                  

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: (5')

 - Chữa bài tập 3: Củng cố về giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó” .

 B.Bài mới: (30')

* GTB: Nêu mục tiêu y/c tiết học 

*Hướng dẫn HS làm bài tập.

Bài1: Củng cố về viết số, đọc số . 

- GV đọc cho HS viết số vào bảng lớp, vở.

- Củng cố cách viết số có nhiều chữ số.

Bài 2: Giúp HS củng cố về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng.
+ Y/C HS chữa bài lên bảng.

- Yc HS nêu cách chuyển đổi.

- Củng cố cách chuyển đổi đơn vị đo kh.l.

Bài 3: Củng cố tính giá trị của biểu thức có chứa phân số . 

- Nêu thứ tự thực hiện giá trị của biểu thức

- Chữa bài.

- Củng cố thực hiện phép tính trong b.thức.

Bài 4: Luyện kĩ năng giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Y/c HS nêu các bước giải bài toán.

- Trình bày bài giải vào vở, bảng lớp.

- Củng cố các bước giải bài toán.

Bài 5:(khá giỏi)

a)Hình vuông và hình chữ nhật có những đặc điểm gì?

b)Hình chữ nhật và hình bình hành có cùng đặc điểm gì? 

*Chốt lại đặc điểm của hình vuông, chữ nhật, bình hành.

C. Củng cố, dặn dò.(2')

-  Chốt lại ND và nhận xét tiết học.

- Dặn dò.
	-  HS chữa bài.

 + Lớp nhận xét kết quả.

 - HS mở SGK, theo dõi bài .

 - 1HS đọc y/c đề bài . 

 + HS nối tiếp viết và đọc các số :

VD: a. 365 847

        b. 16 530 464

        c.  105 072 009 

 - HS làm bài rồi chữa bài bảng lớp.   

a)2yến = 20 kg                2yến 6kg = 26kg

b)5 tạ = 50 kg         5tạ 75 kg = 575 kg

c) 1 tấn = 1000kg       2tấn800kg = 2800kg

 3/4tấn = 750 kg        6000kg = 60 tạ.

- HS tự làm bài vào vở.

 + HS lên bảng chữa bài .

 + HS khác so sánh kết quả, nhận xét.   
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-  HS tóm tắt bài toán bằng sơ đồ và giải bài toán đó theo các bước đã học . + HS khác so sánh kết quả và nhận xét .

Coi số HS gái là 4 phần thì số HS trai là 3 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là:

          3 + 4 = 7 (phần)

Số HS trai là:  35 : 7 x 3 = 15 (HS)

Số HS gái là:   35 - 15 = 20 (HS)

           Đáp số: 15 bạn trai; 20 bạn gái.

- Hình vuông và hình chữ nhật đề có 4 góc vuông, các cặp cạnh đối song2 với nhau.  

- Đều có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

* VN :  Làm trong vở bài tập Toán trang115     
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